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LỞI NÓI DẦII

G iãi phẫu người là một môn y học  cơ  sở  khó học  và khó nhớ 
nhưng lạ i rất cần thiết để làm cơ sở cho các môn V học khấc. 
Chính vì vậy, việc học tập trong chương trình đào  tạo cũng như tự 
ân luyện thường xuyên rất cần thiết không những cho đổi tượng 
cá c  học viên của Trường Đọi học Y, cá c  Trường Trung học Y tế  
mà cùng không kém phần bức thiết cho các  nhân viên y tế.

Nhằm đáp  ứng với nhu cầu thực tể. đổ, trên cơ  sở  rứt kinh 
nghiệm từ cuốn G iải Phẫu H ọc Giản Yếu đã được Nhà Xuất Bân 
Y H ọc ấn hành và tái bân nhiều lần, cùng thực tiễn giăng dạy 
trên ¡0  nũm cho dối tượng Dại học và Trung học Y tê' tại Trung 
Tâm Đ ào Tạo ỉìồ i Dường CỈỈYT Thành Phô' Hồ Chí Minh, chúng 
tâi biên soạn cuốn GIẢN YỂU GIẢI PHẪ u NGƯỜI.

Với ý đồ  trình bày thông tin một cách  ngấn gọn và súc tích, 
chứng tôi chọn cách  biên soạn cuốn sách  này theo hệ thống các  
cơ  quan, Như vậy, cuổn "Giản Yếu G iải Phẫu  Người" có  thể  
được sử (lụng cho việc gìâng dạy cá c  đổi tượng Trung cấp  Y, 
nhưng cũng có  thể phục vụ cho việc hệ thống hóa  kiến thức cho  
đổi tượng sinh viên Dại học Y và cá c  nhân viên y t ể  cũng có  thề  
dànịỉ nó như một tài liệu "giúp tri nhớ" về g iải phiïu học. Nhằm 
nhấn mạnh những kiến thức cần thiết cũng như ỊỊÌIÍỊ) người đ ọc  cổ  
thể tự đánh-giá, ở  mồi.chưtMỊỊ (m ỗi hệ thăng), chúng tôi có  biên  
soạn cá c  mục tiêu \>à phần câu hồi trấc nghiệm.



Trong cuốn sách này, chứng lôi tiếp lục sử dụng cá c  thuật 
ngữ tiếng Việt theo bản (lanh pháp Ịịiảì phẫu quổc t ế  "Nomina 
anatóm ica" mà GS. Nguyễn Quang Quyền đã đặt nền móng từ 
những năm 80, có  một s ố  sữa đổi cho phù hợp với ấn bản mới 
"Nomina anatóm ica" lần thứ 6 năm 1985. Nhưng cỉỡ khuôn khổ' 
của cuốn sách, chúng tâi không thêm các  từ bằng liếng la-tình 
tương ứng, mong quý bạn đ ọc  thông cảm.

C ác hĩnh trong cuốn sách này do IÌS. Phạm Đăng Diệu, một 
trong cá c  tác giả, sdng tác. Nhằm tạo điều kiện trực quan tốt hơn 
cho người dọc, chúng tôi bước (lầu đưa thêm hình màu vào ấn 
bản. Hv vọng trong những lẩn xuất bản tiếp theo, chúng tôi sẽ  dần 
dần thay th ế  cá c  hình vẽ đen tràng bằng cá c  hình màu.

Với kình nghiệm it ỏ i cửa mình, chúng tôi c ố  gắng biên soạn  
cuốn sách  này, nhưng chác chắn nó côn nhiều thiếu SÓI. Chúng 
tôi chân thành biết ơn và rất mong quý bạn đọc góp ý, phê bình 
đ ề  cỏ  th ề că ì tiến ngày một tết hơn cho những lần in sau.

Dù GS. Nguyễn Quang Quyền không còn nữa, chúng tôi 
vẫn giữ một phần những bà i viết tâm huyết của Thầy trong cuốn 
Giản vếu G iải Phẫu Người. Với niềm tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc  
đến người Thầy cao  cả  đã tận lụv đào  tạo và vun đáp  cho chúng 
tôi nên người, rất mong cuổn sách  này như một thành quả tinh 
thần mà chứng tôi kính dâng Thầy.

Chân thành cảm ơn Chi nhánh Nhà Xuất bản Y H ọc TP. Hồ 
Chí Minh đ ã  cho in cuốn sách  nàv.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2000 
Thay m ặt Ban biên soạn ,
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CHƯƠNG I

MỞĐẦƯ

G S. NguyBn Quang Quyền 

B S . Phạm  Đ ăng Diệu

M Ụ C  T I Ê U  L Ý  T H U Y Ế T
1) Nêu chính xác định nghĩa, đối tượng và nội dung nghiên cứu 

của môn giầi phẫu học.
2) Thấy được vị tri và tầm quan trọng cũa môn giái phẫu học 

trong y học.
3) Nêu được những nguyên tắc chính trong việc đặt tên trong 

giầi phẫu học.
4) Mô tả 3 mặt phảng giải phẫu qui chiếu liên hệ với những khái 

niệm liên quan.
5) Nêu được các phương tiện và phương pháp học giải phẫu.

1. Đ ỊN H  N G H ĨA , P H Ạ M  V I N G H IÊ N  cứu VÀ V A I T R Ò  

C Ủ A  G IẢ I  PH Ẫ U  H Ọ C

G iải phẫu học  là một môn học nghiên cứu các  hình thể  và 
cấu trúc cùa cơ  thể , mối liên quan giữa cá c  bộ phận trong cơ  th ể  
và tương quan của toàn cơ thể với tnôi trường.

Khác với các  môn sinh lý chuyên nghiên cứu về chức năng, 
cơ chô' và hoạt động của cá c  cơ quan ciia cơ thể, giải phẫu học là 
một môn hình thái học, Đối vđi y học, G iải phẫu học là một môn 
cơ  sở  rất cần thiết cho cá c  môn V học cơ  sở  khúc cũng như cá c  
môn V học lâm sàng.
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Phạm \>i nghiên cứu giải phẫu học rất rộng. Trước kia, khi các 
ngành khoa học cơ bản, đặc biột là vật lý học clura phát triển, 
người ta chỉ mới nghiên cứu các hình thái COI1 người bàng mắt 
thường và phẫu tích, mổ xẻ trôn xác. Đó là giãi phẫu học đại thể. 
Nhờ phát minh ra kính hiển vi quang học người ta đã nghiên cứu 
hình thể và câu tạo cơ thể người ở mức độ vi thể (giãi phẫu học vi 
thể  còn gọi là mô h ọc) và gần đãy ở mức độ siôu vi và phân tử nhờ 
kính hiển vi điện tử (giải phẫu học siêu vi thể). Tùy theo mục đích 
nghiên cứu của từng chuyên ngành, người ta cDng chia ra nhiều loại 
giải phẫu học như giải phẫu  V học  (phục vụ cho y học) (Hình 1.1), 
g iâ i phẫu nhân chủng học  (phục vụ cho việc nghiên CIÍII đặc điểm 
của các chủng tộc và quần thể người), giâi phẫu mỹ học  (phục vụ 
cho lĩnh vực tạo hình mỹ thuật), giãi phẫu thể dục thể thao (phục 
vụ cho nghiên cứu và huấn luyện thể dục thổ thao)....Ngày nay với 
tốc độ phát triển nhanh chóng của y học, các  nhà nghiên cứu đã 
phải phối hợp nhiều lĩnh vực khác nhau với những phương pháp 
tiếp cận khác nhau như giãi phẫu chức năng, giãi phẫu phứt triển , 
giãi phẫu xo sánh, gìâi phẫu định khu, ỊỊÌiii phẫu hệ thống . .. Nội 
dung cuôn sách này trinh bày giải phẫu học y học ở mức độ đại thể 
và theo phương pháp hệ thông, nghĩa là các  bộ phận trong cơ thổ 
được mô tả theo hộ thông các cơ quan cùng làm một chức năng 
nhất định. Người ta chia làm 3 loại hộ thông chính:

- Hệ thống cá c  cơ  quan liên hệ bao gồm: hệ cấ c  cơ  quan 
chuyển đỘHịị (hệ xương - khđp, hộ cơ), hệ thần kinh và hệ 
ỊỊÌác quan.

• Hệ thông các cơ  quan dinh dưỡng bao gồm: hệ tiêu hóa, hệ 
tim mạch, hệ hô hấp, hệ nội tiết và hệ tiết niệu .

- Hệ thống cá c  cơ  quan sinh stín bao gồm: hệ sinh dục nam 
vì\ hệ sinh dục nữ.
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Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày cá c  hệ 

thống theo thứ tự vừa nêu trên.

Y HỌC Cờ SÒ
SINH LÝ MÔ HỌC SINM HÓA VI SINH

GIẢI PHẪU HỌC

Hình 1.1. Vai trò của giải phẫu học trong y học
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một phầng dứng ngang

Hình 1.2. Cắc mặt phảng giải phẫu học



2. V Ấ N  đ ề  t h u ậ t  n g ữ  g i ả i  p h ẫ u  h ọ c

Trong giải phẫu học đại thể có khoảng 6 .000  chi tiết giải 
phẫu học được đạt tên, chiếm 2/3 tổng số  các  danh tír y học. 
Nhưng trước đây, do các  câu trúc được đặt theo tên người phát 
hiện, nên số  lượng lên đôn gần 50.000 từ. Vì vậy các  nhà giải 
phẫu học đã phải thông nhấí cách gọi tên cho từng chi tiết tạo 
nên hệ thông thuật ngữ GPH (NA). Trong đó, cách đặt trên dựa 

vào những nguyên tác nhất định như: a) lấy tên cá c  vật có  sẵn  
trong cuộc sống  mà đặt tên cho các  chi tiết giống các  vật đó (ví 
dụ: xương thuyền vì hình dạng giông cái thuyền, cây phế quản vì 

trông giông nhiều cành cây . . .) ,  hoặc b) đặt tên theo dạng hĩnh học  
(ví dụ: xirơng tháp, xương thang, tam giác, tứ giác hoặc c) đặt 
tên theo chức nũng (ví dụ: cơ gấp.., cơ n gử a.. . ,  cơ d ạng... ,  cơ 

k h é p . . h o ặ c  d) đặt tên theo nguyên tắc nông - sâu  (ví dụ: cơ gấp 
nông, cơ gấp sâu ...), hoặc c) đặt tên theo 3 mặt phằng giâi phẫu qui 
chiểu  vì cơ thể người là một vật trong không gian 3 chiều. Ba mặt 
phẳng độ là (Hình 1.2):

- Mặt phâng đứng dọc  cho khái niệm trong - ngoài giilp ta
phân biệt cá c  câu trúc giông nhau, tùy cheo chúng gần 
hay xa mặt phẳng đứng dọc giữa. Ví dụ: đầu trong và đầu 
ngoài mi mắt. ,

- Mặt phđng đứng ngang song song với mặt phẳng trán, cho 
khái niệm trước - sau giiíp ta xác định hai cấu trúc giông 
nhau khi qui chiếu vđi mặt phẳng này. Ví dụ: cơ răng 
trước (nằm ở thành bên ngực), cơ răng sau trên hay dưđi 
(nằm ở lưng).

- 'Mật phăng ngang cho ta khái niệm trên và dưđi.

Cần chú ý là cồn nhiều nguyên tắc phụ  khác cQng được áp 
dụng trong đặt tên như nguyên tắc so sánh (to - nhỏ, dài - pgắn...)i
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nguyôn tác số đầu bám nguyên ủy (nhị đầu, tam đầu . . .) ,  nguyên 
tắc ẩn dụ (ví dụ: xirơng thái dirơng, cơ  may . . .) .  Đồng thời, mỗi tên 
gọi có thể là kết quá của sự phối hợp nhiều nguyên,tấc (ví dụ: cơ 
gâp chung các ngón nông).

3. PHƯƠNG P H Á P  VÀ PHƯƠNG T IỆ N  H Ọ C  G IẢ I  PH A U

v ề  phương p h áp , học giái phẫu học cần cluì ý irực quan vì 
đây là một môn hình thái học. Giải phẫu học vốn là môn học tuy 
không khó nhưng rất dỗ quên vì có quá nhiều chi tiết, lại khô 
khan vì học trên xương, xác, mô hình ...  nên cần có phương pháp 
học suy luận , tránh liọc vẹt và nhồi nhét chi tiết quá nhiều, c ầ n  
Hên hệ cdc chi tiết với nhau và minh họa trên nhiều phương tiện khác 
nhau giiíp cho việc học dễ nhớ, lâu quên.

Phương tiện cổ điển nhất vỉl giá trị nhất vẫn là xưrng và xác. 
Vì xirđng và xác ngày càng hiếm, nên cần bể sung nhiều phương 
tiộn khác như liêu bân lừng phần , /»<5 hình cá c  h ạ i  bổng thạch 
cao, chất (lẻo, cao  su, gồ, vả i..., các phương tiộn nghe nhìn như 
tranh (ình, phim đèn chiếu, phim X quang, băng thu hình ... đặc 
biột cẫn liên hộ trôn người sống để ứng dụng vào chẩn đoán, điều 
trị và phòng bộnlì.

C Â U  H Ỏ I T R Ắ C  N G II IỆ M

1/ Giải phẫu học là một môn học nghiên cứu:
a) các chức nâng vỉl hoạt động của các cơ quan trong cơ thể.
b) cá c  quá trình chuyển hóa của cá c  chất trong cơ thể.
c) hình thể và cấu triìc của cơ thể.
d) chuyển động của cơ thể.
c )  sự thích nghi của cơ thể vđi mỗi trường.
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2/ Phạm vi nghiên cứu của giái phẫu học gồm:
a) giải phSu học đại thể.
b) giải phẫu học vi thể.
c) giải phẫu học siôu vi thể.

d) a và c.
e) a, b và c.

3/ Mặt phảng đứng dọc giữa cho phép ta phân biệt các chi tiết 
giái phẫu giống nhau thành:

a) trong hay ngoài.
b) trước hay sau.
c) trên hay dưới.
d) nông hay sâu.
e) 11111 hay gan.

4/ Phương tiện có giá trị nhất để học giải phẫu học là:
a) xác.
b) I11Ô hình các  loại.
c) phim X  quang.
d) phim vidổo.
e) người sống.

5 / Đối với y học, giải phẫu học là một bộ môn:
a) cơ  sở.
b) lâm sàng.
c) cận lâm sàng.
d) cơ bân.
ơ) y học cộng đồng.

Đ Á P  ÁN C Ằ U  H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M

1 /c  2 / e  3 / a 4 / a 5 / a

17



CHƯƠNG II

TÍ BÀO YÀ Mô
B S . P hạm  Đ ăn g  Diệu

M Ụ C  T I Ê U
1) Nâu tên và cluíc năng những câu triìc của màng tế  bào, bào 

iương và nhân tế  bào.
2) Nâu khái niệm về mô.
3) Mô tá câu tạo, chức năng và phân loại của thượng mô.
4) Mô tả cẩu tạo chức năng và phân loại của mô liên kết.
5) Nâu đặc điểm câ'u tạo và chức năng cá c  loại mô cơ.
6) Mô tả câu tạo một neuron.

ĐẠI CƯƠNG

Tâ't cá các  sinh vật đều được câu tạo bởi những đơn vị vi thể 
gọi là tế  bào. Những sinh vật đơn giản nhất có cấu trúc là một tế  
bào đơn độc nôn còn được gọi là sinh vật đơn bào (nlur con 
amibe). ở  những động vật câp cao hơn, cơ thể gồm nhiều loại tế  
bào cố cấu tạo và cách sỉíp xếp khác nhau để đẳm nhận nhiều 
chức năng phân biột tạo thành các  mô.

TẾ BÀO

Trong một cơ thể có nhiều loại tế  bào có hình dáng, kích 
thirđc và chức năng khác nhau. Nhưng nhìn chung, đơn vị câu tạo 
và chức năng này đều có những câu tnìc chung gồm màng tế  bào, 
bào tương và nhân t ế  bào (Hình 2.1).
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T ế  bào được tạo nên bởi nhiều thành phần hóa học, trong đó 
có Nirđc (chiếm khoảng 70%  trọng lượng chung), Protein (tạo nên 
những cấu trúc cơ bản), Lipid (tham gia tạo nôn màng nhân và 
nguồn dự trữ năng lượng), Glucid (là chất tạo năng lượng cho tế  
bào). Ngoài ra, trong tế  bào còn có cá c  acid nhân (ADN và ARN) 
làm cơ sở cho sự di truyền và tổng hợp protein cho tế  bào.

1. C Ẩ U  T Ạ O  H Ó A  H Ọ C  C Ủ A  T Ế  B À O

Chất nhiễm aắc

Lưởl nộl bào-Sy 
hệt

Bộ ũolgl

Tiểu thể

—  Màng nhân 

Nhân

Hạt nhàn

LƯỞI nộl bào 
trơn

Trung thể

Riboaom

Hình 2.1: Tể bào
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2. C Ấ U  T R Ú C  C Ủ A  T Ế  B À O

2.1. M àng t í b à o  (Hĩnh 2.2) '

Dày khoảng 7-10  Nm, được câu tạo chủ yếu bởi hai lớp phân 
tử phospholipid có đuôi kỵ nước hướng vào nhau và cá c  đầu ưa 
nưđo hướng ra ngoại vi của màng. Trên  màng cílng có các  phân 
tử Protein (đóng vai trò như kháng nguyên bề mặt, như thụ thể 
đối với các  liomion hoặc cá c  chất trung gian hóa học, như enzym 
hay làm nhiệm vụ vận chuyển cá c  chất dinh dưỡng hoặc cá c  cliä't 
hóa học qua màng tế  bào), Ngoài ra, có một sô” thành phần 
Glucid kết hợp với cá c  Lipid gọi là cá c  glycolipid và chức năng 
còn chưa rõ (Hình 2.1).

2.2. B à o  tương (ITình 2.1)

Được giới hạn bôn ngoài bởi màng tế  bào, có chứa nhiều câu 
trúc vi thể gọi là các  bào quan:

2.2.1 Lưới nội b ào :  là một hộ thông niàtìg song song nối với 
nhau để giđi hạn một khoang chứa dịch gọi là bể, Nó hiện diện 
hầu như khấp bào tướng và nối màng tế  bào vđi màng nhãn. Có 
hai loại: lưới nội bào có hạt (trên mặt ngoài có nhiều ribosome 
bám nôn có chức năng chính là tổng hợp, vận chuyển protein) và 
lưới nội bào trơn (là một hệ thống ông và túi không có ribosome, 
làm nhiệm vụ tổng hợp và chuyển hóa lipid và một số  chất khác).

2.2.2 . Ty thể: là bào quan có câu tnìc màng kép hình que, 
bôn trong chia thành nhiều khoang. Cluing có chức năng tổng hợp 
và tích irữ ATP. ATP là men giúp tạo năng lượng cho tế  bào, Ty 
thể có nhiều trong cá c  t ế b à o  cơ.

2.2.3. R ibosom e: là Iih.ững thể nhỏ, đặc, nằm tự do hay bám 
vàb lưới nội bào. Nó làm nhiệm vụ tổng hợp protein.
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2.2.4. B ộ Golgi: là một hệ thống túi màng nằm k ế  cận  nhân 
t ế  bào. Nó làm nhiệm vụ chuẩn bị, cô lập cá c  chất tiết của tế  
bào. Chính vì vậy nó khá phát triển ở cá c  t ế  bào tuyến.

2.2.5. Tiêu th ề :  là những tiìi chứa nhiều men tiêu, làm 
nhiộm vụ cơ quan tiỗu hóa của tế  bào.

2.2.6. Trung th ể :  gồm hai cấu trúc hình trụ nằm gần nhân, 
có nhiệm vụ hưđng dẫn trong sự phân bào.

2.3. N hân t ế  bào  (Hình 2.3)

Thường có dạng cầu hay bầu dục, gồm: màng nhân, nhăn 
tương, hạt nhân và chất nhiễm sắc.

2.3.1. M àng n hân : có cấu trúc màng kép thông nối vđi lưới 
nội bào. Trên  màng cổ nhiều lỗ nhỏ để tiện trao đổi chất vđi bào 
tương.

2.3.2. H ạt n hân : là một thể đặc hình cầu được câu tạo bởi 
A RN  và protein

2.3.3. C hất nhiễm  sắc :  được tạo n ô n  chủ yếu bởi ADN làm 
nhiệm vụ lưu giữ thông till di truyền. Ghì khi phân bào thì chúng 
mđi sắp xếp thành cá c  cặp nhiễm sắc thể vđi số’ lượng hằng định 
đốĩ vđi mỗi loại sinh vật (trừ các  tế  bào mầm có số’ lượng bằng 
một nửa).

MÔ
M ô là tập lìỢp của những tế  bào tương tự nhau theo một cáclì 

sắp xếp nhất định để thực hiện một clìức năng đặc biệt. Có thể 
tóm tắt mô theo công thức:

Mô = Tồ'bào + Chất gian bào
(Loại tế  bào +  cdch sắp xếp) (Chất gian bilo +  các  sợi)
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Có 4 loại mô chính là thượng mô, mô liên kết, mô cơ và mô 
thần kinh. Cluing ta sẽ lần lượt kháo sát cluing.

1. T H Ư Ợ N G  M Ô  ,

Là loại mô làm chức năng che phủ bề mặt hoặc lót mặt trong 
các  khoang tự nhiên của cơ thể (thượng mô phủ). Ngoài ra còn có 
m ột ioại thượng m ô có  cấu  tạo gần giống thượng I11Ô phủ nhưng lại 
làm chức năng ch ế  tiết ra các  chất tiết (thượng mồ tuyến). Nhìn 
chung câu tạo thượng mô có thể đối chiếu với công thức mô như sau:

T h ư ợ n g  m ô  =  t ế  b à o  t h ư ợ n g  m ô  +  c h ấ t  g i a n  b à o  k h ô n g  đ á n g  k ể

Chất gian bào hầu như không đáng kể vì các tế  bào thượng mô 
sắp xếp sát vào nhau và có những mối liên kết chặt chẽ (Hình 2.4).

1.1. Thư ợng mô phủ: (Hình 2.4, 2 .5a) có thể được chia thành 
nhiều loại dựa vào loại tế  bào (lát, trụ hay vuông) và cách sắp 
xếp (nếu các  tô' hào xếp thành một lớp thì gọi là đơn, nếu xếp 
thành nhiều lớp chồng lên nhau thì gọi là tầng). Ví dụ: thượng mô 
lát đơn, thượng mô lát tầng, thượng mô trụ đơn .. . .

1.2. Thưựng mô tuyến: (Hình 2.5b) tạo thành các  tuyến 
ngoại tiết (như tuyến mồ hôi, tuyến bã, tuyến dạ d à y .. . . )  và các 
tuyến nội tiết (như tuyến thượng thận, tuyến giáp ...)• C ác tuyến 
ngoại tiết có  ống tiết mở ra da hay vào cá c  khoang tự nhiên, số 
lượng chất tiết lớn và thường chỉ có tác dụng khu tl'Ll còn các  
tuyến nội tiết thì không có ống tiết, khối lượng chất tiết rất nhỏ, 
đổ trực tiếp vào máu nên có tác dụng toàn thân.

2. M Ô  L IÊ N  K Ế T

Là loại mô có chức năng liên kết cá c  mô, nâng đỡ cơ  thể. 
Ngoài mô liên kết chính thức, một số  mô khác cílng được xếp 
loại là mô liên kết như: mô xương, mô sụn, mô mỡ, mô máu.
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VI nhung mao

Vỏng bịt

-  Uốn kết vòng 

Thể liên kết

i\+ - Liên kết khe

Nhăn

Nếp gấp đồ) 

'm—  Mồng đáy

Hình 2.4: T ế  bào thượng mô phủ
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Thượng mô làt đơn
Thượng mô vuông đơn

Thượng mô trụ tầng Thượng mổ lát tầng (không sừng hóa)

Thượng mô trụ glả táng có lổng chuyển

Hình 2.5a: Các loại thượng mô phủ
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2.1. M ô liên kết chính thức

Cấu tạo mô liên kết có thể đối chiếu với công thức mô như sau:

M ô  llôn k ế t  =  tế  b à o  llôn k ế t  +  c h ấ t  g ian  b à o  p h o n g  phú (ch ín h  th ứ c )

(đa dạng và phân bố rải rác) (gồm chất cãn bảII +  các sợi)

Troiig mô liên kết chính thức (Hình 2.6), các  tế  bào rất đa 
dạng gồm tế  bào sợi, tế  bào mỡ, tương bào, masto bào, đại thực 
bào, t ế  bào nội mạc (mạch máu), chu bào ... và chứng thường 
chìm ngập trong một chất gian bào rất phong phú. Châ't gian bào 
gồm một chất căn bá» và các  sợi tạo keo (bó sợi dày và không 
phân nhánh) và sợi trun (sợi mảnh, phán nhánh và đan với nhau 
như mạng lưđi).
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2.2. Mô sụn (Hình 2.7)

Mô sụn = tồ'bào sụn + chất gian bào
(chất cân bản sụn+sợi keo vồ sợi irun)

T ế  bào sụn thay đổi kích thước và hình dạng theo độ biệt 
hóa, nằm trong cá c  hốc trống gọi là ổ sụn. Châ't căn bản sụn có 
nhiều chondroitin Sulfat. Các sợi keo và trun có sô' lượng và cách 
sắp xếp khác nhau tùy theo loại sụn.

2.3. Mô xương (Hình 2.8a. 2.8b)

Mô xương = tế bào xương + chất gian bào
(cốt bilo, tạo cốt biio, hủy cốt bào) (ch ít cân bđn xương +  sợi tạo keo)

Cốt bào nằm trong các hốc xương, liên hệ vđi nhau bôi các 
tiểu quản xương. Tạo  cồ't bào thường nằm ở ngoại vi, tự tạo ra rồi 
vùi mình trong chất căn bản để trở thành cốt bào khi chất căn bản 
ngấm canxi. Chính vì vậy, xương đặc cổ câu trúc đặc biệt tạo 
thành lừng lđp xương đồng tâm xen kẽ với các hốc xương xếp 
quanh một ống trung tâm chứa mạch và thần kinh gọi là hệ Havers. 
Hủy cốt bào có chức năng hủy xương già cỗi.

Chất căn băn xướng cố nhiéu collagen và glycỡsaminoglycan 
ngấm canxi để tạo độ cứng cho xương.

2.4. MÔ máu (Hình 2.15, 2.16, 2.17)

M ô  m á u  =  C á c  tô' b à o  m á u  +  C h ấ t  g ia n  b à o  ( h u y ế t  tư ơ n g )

’ (Hồng cầu+ bạch cầu+ tiểu cầu) (Huyết thanh + Fibrin)
Mô máu là một mô liên kết đặc biệt với chất gian bào là 

huyết tương (như vậy, chất căn bản là huyết thanh và sợi là Fibrin). 

Các tô' bào máu gồm: a) hồng cầu (số’ lượng =  4-5 triộu/lcm 3 

máu), b) bạch cầu (số hrợng =  6.000 -  7.000/1 cnv\ gồm nhiều loại 
như bạch cầu trung tính, ưa acid, ưà base, lympho bào, đơn nhân, 
s ấ  lượng bạch cầu cClng như tỷ lộ cá c  loại bạch cầu thay .đổi khi 

có bệnh lý) và c) tiểu cầu (số lượng =  250.000 -  300.000/lcm 3 máu).
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Hình 2.8a: Mô xương.
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3. MÔ Cơ
' M ô 'cơ  là loại mô có đặc tính co rút giiìp vận động cá c  bộ 

phận của cơ thể nhờ các tế  bào cơ biệt hóa. C ác tế  bào cơ có thể 
co rift được là nhờ trong bào tương có câu trúc đặc biệt ỉà các  vi 
sợi actin (mảnh) và myosin (dày) (Hình 2.10). C ác vi sợi này sắp 

f. xếp xen kẽ tạo thành các phức hợp trượt lên nhau để rút ngắn 
ciiiều dài, gây co cơ. Châ't gian bào có sô' lượng không đáng kể. 
Có ba loại mô cơ là:

3.1. C ơ  trơn: (Hình 2.12) là loại 111Ô cơ của các tạng, tuyến 
và mạch máu, hoạt động không theo ý muốn. Trong các tê' bào 
của mô cơ này (sợi cơ trơn), phức hợp actin - myosin sắp xếp 
không đều đặn.

VI aợl cơ

Hình 2.9: Cấu trúc cơ vân
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3.2. Cd  vän: (Hlnh 2.9) lä loai 1116 cd cifo cdc cd bdm xiidng, 
bdm da vä ni0t sö' cd quan, ho?t d0ng tlieo muÖ’n. Trong stfi cd 
vän, phtfc h<?p actin -  myosin sdp x£p räft dcu d$n 11611 diföi kinh 
hiß’n vi quang lipc ngiföi ta vän thä'y hlnh dnh cdc v q c I i  sdng tö'i 
xen kg trdn cdc t6' bäo näy. VI do dö mä nd dift?c ngitöi ta d$t 
tdn lä cd vän.

r A~i
Spl myosln

Spl actln

l— i  — t

VI S<?l ACTIN

Hlnh 2.10: C ö  vän vöi vi s<?i A C TIN  vä M YOSIN
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.... 3 3 c ơ  tim: (Hình 2.11) Là loại cơ vân đặc biệt tạo nên 
thành tim hoạt động theo chu kỳ dưới sự điều khiển của mô nút 

, Mvà hệ thẩn kinh tự chủ. Trong cơ tim, ngoài loại sợi co bóp còn có 
^ m ộ t  loại sợi kém biệt.hóa đảm nhận chức năng tạo xung thần 
t  kinh theo chu kỳ và dẫn truyền đến mọi vùng của tim gọi là mô 

nút Các tế  bào cơ tim nối kết với nhau thành mạng lưới mà 
đường nối giữa cá c  sợi cơ được gọi là vạch bậc thang.

TỐ bào cơ  tlm Nhằn Đường bậc thang

Hình 2.11: Cấu tạo vi thể (A) và Siêu vi thể sợi cơ tim (B)
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Ị

Sợl cơ  trơn dưới 
kinh hiển vl quang học

Thề đặc

Slôu sợ l co 

Nhân -

DƯỚI kinh hiển vl điện tử

Hình 2.12: Cơ trơn
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\  ^  ^  Hình 2.16: Các bạch cầu hạt.

Hình 2.17: Cấu tạo siêu vi tiểu cầu
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4. M Ô  T H Ầ N  K IN H

Mô thần kinh là loại mô có đặc điểm chức năng là tạo các xung 

động và dẫn truyền cluing. Mô thần kinh có hai loại tế bào: a) tê' bào 

thần kinh (neuron) đảm nhận chức năng dẫn truyền và b) tế  bào thần 
kinh đệm có vai trò nâng đỡ, phân ranh, bâo vệ, chế tiết và dinh 
dưỡng cho mô thẩn kinh. Chất gian bào trong mô thần kinh rất ít.

- T ế  bào thần kinh (neuron): (Hình 2.13) nhìn chung có một 
thân t ế  bào (hình cẩu, bổu dục, tháp hay hình sao) có một nhân. 

Từ thân xuâ't hiộti hai loại nhánh: a) nhánh cành ngắn và có vai trò 
dẫn truyền xung động theo một hướng về thân tô' bào, b) nhánh 
trục thường dài, dẫn truyền xung động theo hướng từ thân tế  bào 
đến một tê' bào thần kinh khác. Câu trúc kết nối giữa tế  bào thần 
kinh này với tế  bào thần kinh khác gọi là synapse. Xung động 
truyền qua synapse thông qua sự giái phóng của những chất trung 
gian thần kinh.

- T ế  bào thần kinh đệm: (Hình 2 .14) gồm nhiều loại như: 
t ế  bào ít nhánh, tế  bào sao, vi bào độm, t ế  bào Schwann . . . .

C ần nhẩn mạnh là tế  bào thần kinh (neuron) không có khá 
năng sinh sân thêm nên tổn thương neuron là tổn thương không 
hồi phục, trong khi đó, các  tế  bào thần kinh đệm thì vẫn có thể 
tiếp tục sinh sản trong suối cuộc đời của cá thể.

C Â U  H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M

1/ M àng t ế  bào:
a) là một câu trúc gồm hai lá.
b) được câu tạo chủ yếu bôi hai lớp phân tử phospholipid.
c) có cá c  phân tử protein để thực hiện nhiều chức năng.
d) a và c.
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> e) b và C. •
- 4 /  B ào  tương nào sau đây tổng hợp và tích trữ ATP cho tế  bào:

a) iưđi nội bào có hạt.
b) lưới nội bào trơn.
c) tiêu thể.
d) ty thể.
c) ribosome.

.1/ Nhân tế  bào:
a) có màng nhân là một cấu tnìc màng kép, có lỗ.
b) có hạt nhăn là một hạt ADN.
c) có chứa chất nhiễm sắc để liai giữ thông tin di truyền.
d) a và c.
e) a, b và c.

4/ Mô:
a) là tập hợp của nhiều tế  bào tương tự.
b) có cách sắp xếp các  tế  bào theo một thứ tự nhất định.
c) thực hiện một chức năng chuyên biệt của cơ thể.
d) a và b.
e) a, b và c.

5/ Thượng mô có đặc điểm:
a) các  t ế  bào sắp xếp sát vào nhau.
b) chất gian bào không đáng kể.
c) có chức năng che phủ bề mặt và lót các  khoang tự nhiên

của cơ thể.
d) có chức năng ch ế  tiết các  chất tiết.
e) a, b, c và d.

6/ Một loại thượng mô phủ gồm các  tế  bào hình trụ, sắp xếp 
thànli nhiều Iđp là: .

a) thượng mô trụ đơn.
b) thượng mô trụ tầng.
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ỉ

c) thượng mô trụ giả tầng.
d) thượng mô lát.
e)  thượng mô lát tầng.

7/ Tuyỏn ngoại tiết là:
a) tuyên có ống tiết.
b) đổ chất tiết ra da hoặc vào các khoang tự nhiên ciìa cơ thể.
c) có chất tiết có tác dụng toàn thân.
d) a và b.
e) a, b và c.

8/ Mô não sau đây KHÔNG phái là mô liên kết:
a) mô máu.
b) mô thần kinh.
c) mô xương.
d) mô sụn.
e) mô mỡ.

9/ Đ ặc điểm nào sau đây KHÔNG phái lỉl ciìa mô liên kết:
a) có thành phần t ế  bào rất đa dạng.
b) cố chất gian bào phong phũ.
c) chất gian bào gồm chất cfln bản và các  sợi.
d) cá c  tế  bào sắp xếp sát nhau với nhiều mối liên kết.
e)  thực hiện chức năng nâng đờ, bảo vệ và liên kết cá c  mô 

trong cơ thế.

10/ Mô xương:
a) có ba loại tế  bào: cốt bào, tạo cốt bào và hỉiy cốt bào.
b) có cốt bào nàm trong cá c  hốc xương.
c) có chất căn bán chứa nhiều collagen và glycosaminoglycan

ngâm canxi. '
d) có cá c  tạo cốt bào nàm ở ngoại vi, tự tậo ra rồi víii mình 

vào chất căn bản.
e) a, b, c và d.
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11/ Mô máu:
a) là một mô liên kết đặc biột.
b) cố nhiều loại tế  bào máu: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu.
c) có số lượng các tế  bào máu khá hằng định trong điều kiộn 

bình thường.
d) có chất gian bào chính là huyết tương.

e) a, b, c và đ.

12/ Mô cơ:
a) có tính chất chức năng chung là co nít.
b) có các  tế  bào chính là các cơ.
c) cổ ba loại là cơ trơn, cơ vân và cơ tim.
d) a và c.
e) a, b và c.

13/ Nói về tế  bào thần kinh (Neuron ), thông tin nào sau đây SAI:
a) có một thân tế  bào hình tròn, bầu dục, tháp hay sao. 
bì có nhiều nhánh cành để dẫn truyền xung động từ thfin 

neuron ra ngoại vi.
c) có một nhánh trục dẫn truyền xung động từ ngoại vi vào

thân neuron.

d) a và b.

e) a, b và c.

Đ Á P ÁN C Ẳ U  H Ỏ I T R Ắ C N G H IỆ M

1 /e 2 /d 3/ d 4/ e 5 / e

6 / b 7 /d 8 / b 9 / d 1 0 / e

ì l / e 1 2 / d 1 3 / a
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CHƯứNQ III

fit XƯƠNG yẦ KHỚP
B S . Nguyễn V ăn  Đức

M Ụ C  T I Ê U  L Ý  T H U Y Ế T
1) Nêu đirợc các  thành phần vỉl bém chức năng chính của bộ 

xương người.
2) Chd thích được các  chỉ tiết trôn sơ  đồ cấu tạo một xương dài.
3) K ể  được tên các  xương đầu -  mặt.
4) Lược tả cá c  chi tiết giái phẫu quan trọng của: xương trán, 

xương đình, xương chẩm, xương thái dương, xương bưổm, 
xương sàng, xương hàm trên và xương hàm dưới.

5) Chú thích được 11 lỗ chính trên hình vẽ mặt trong nền sọ.
ố) Nêu được vị trí thốp tnrđc và thóp sau trên sọ trẻ sơ sinh*.
7) K ể  được tôn cđc xương cứa thân mình.
8) Nêu được cấu tạo chung ciìa các đốt sông.
9) Nêu được các  đặc điểm cơ bán để phân biệt đô't sông cổ, đô't 

sống ngực và đốt sống thắt lirtig.
10) K ể  được tên các  xương và sụn câu tạo nên lồng ngực.
11)LiíỢc tả được các  chi tiết giải phẫu quan trọng của: xương 

đòn, xương vai, xương cánh tay, xương trụ và xương quay.
12) Nêu được tên và thứ tự sắp xếp của cá c  xương cổ  tay.
13) K ể  được tên các  xương cứa bàn tay và ngón tay.
14)LưỢc tá được các  chi tiết giải phẫu quan trọng của: xương 

chậu, xương đùi, xương bánh chồ, xương chày và xương mác.
15)NÔII được giđi hạn củạ eo trên và eo dưới ciìa khung chậu*.
16) K ể  được tê» và thứ tự sắp xếp các  xương cổ chân.
17) K ể  được tên các  xương của bàn chân và ngón chân.

‘ Dành cho Nữ hộ sinh 
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18) Nêu được cá c  đặc điểm và ví dụ của các  loại khớp bâ't động, 
bán động và khớp động.

19) Nêu các  đặc điểm câu tạo của khớp hoạt dịch.

M Ụ C  T I Ê U  T H ự C  T Ậ P

Trên xương, mô hình
1) Chĩ đứng vị trí các  xương đầu-mặt trên sọ người và trên các 

phường tiện thực tập khác.
2) Chỉ đứng những chi tiết giải phẫu quan trọng của: xương trán,

xương đĩnh, xirơng chẩm, xương thái dương, xương bưđm, xương
sàng, xương hàm trên và xương hàm dưới.

3) Chỉ đúng vị trí 11 lỗ chính ở nền sọ.
4 )  Chĩ đủng các  chi tiết giải phẫu quan trọng của: cá c  đết sống,

xương cùng, xương cụt, xương ức và xương sườn.
5) Phân biệt được đô't sông cổ, đô't sông ngực và đô't sông thắt 

lưng.

6) Định hướng đúng các  xương chi trên và cá c  xương chi dưđi.
7) Chĩ đúng những chi tiết giải phẫu quan trọng của các  xương 

chi trên và các xương chi dưới.
8) X á c  định đúng giới hạn của eo chậu trên và eo chậu dưới của

khung chậu*. .

ĐẠI CƯƠNG

1. TH À N H  PHẦN C Ủ A  B Ộ  XƯ Ơ N G

B ộ xương người (Hình 3.1) có 206 xương được chia thành các
xương trục và cá c  xương phụ.

’  Dành cho Nữ hộ sinh
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Các xương trục bao gồm: cá c  xương đẩu-mặt, cột sông, các 
xương sườn và xương ức, C ác xirơng phụ gồm các  xirơng chi trên 

và các xương chi dưới.

Ngoài ra còn có xương vừng trong gân cơ và cá c  xương bất 

thường khác.

2, C H Ứ C  NẴNG

Bộ xương có bốn chiíc năng chính:

- Nâng đỡ: bộ xương tạo nên một khung cứng để nâng đỡ 
và tạo chỗ bám cho các  cấu triìc mềm của cơ thể: các 
xương chi dirđi nâng đỡ thân mình, lồng ngực nâng đỡ 
thành ngực ... .

- B ảo  vệ: các  xương đầu-mặt tạo thành hộp sọ che chở cho 
tiño; lồng ngực báo vệ tim, phổi; khung chậu chứa đựng 
bàng quang, tử cung ...

- Vận động: các  cơ bám vào xương nên khi co cơ sẽ lạo cử 
động quanh các  khớp.

- T ạo  máu và ưao đổi các chất: tủy xương tạo ra hồng cầu, 
bạch cầu hạt và tiểu cầu. Đồng thời xương cũng là nơi dự 
trữ và trao đổi mỡ, can-xi, phốt-pho...

3. PHÂN L O Ạ I

Có thể phân loại xirơng theo [lình thể hoặc theo nguồn gốc 
cấ u  trúc c ủ a  I1Ó.

3.1. Theo hình thể: Cố các loại sau:
- Xương dài: xương cánh tay, xương đ ù i. ..
- Xương ngắn: các xirơng cổ  tay, các  xirơng cổ chân.. .
- Xương dẹi: các xương ở vòm sọ, xương l íc . ..
- Xương bất định hình: xương thái dương, xương hàm irên...
- Xirơng vừng: xương bánh c h è ...
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3.2. Theo  nguồn gỡc câu trú c  xương
- Xướng màng: các xương ở vòm sọ và một số xướng sọ mặt.
- Xirơng sụn: các xương chi, cột sống, xương ức, xương sirờn ..,

4. HÌNH T H Ể  N G O Ằ I VÀ C A U  T Ạ O

4.1. Hình thế ngoài

M ỗi xirơng có một hình thể ngoài riêng và có những chỗ lồi 
lõm trên bề mặt cửa I1Ó. Nói chung, những chỗ lồi lõm này được 
chia làm hai loại:

Sụn khớp

Chất xương xốp  — K ầ ỉ

Động mạch nuôi

Hình 3.2: Sơ  đồ cẩu tạo xương dài.
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.  Loại tiếp khớp (diện khớp): loại tiếp khớp lõm có thể 
được gọi là ể  (như ổ  chảo  hoặc ổ  cối) hoặc khuyết (như 
khuyết rồng rọc, khuyết quay...)\ loại lồi là lồ i cầu , chỏm  
hoặc ròng rọ c ...

- Loại không tiếp khớp: chỗ lồi được gọi là lồ i cả, cứ, mỏm, 
ụ, gai hoặc mào...\ nơi lõm được gọi là hổ, rãnh khe, ống 
hoặc khuyết. ..

Riêng ở một số  xương đầu-mặt có cá c  hốc xương được gọi là 

xoang hoặc hang.

4.2. Cấu tạo

- Cấu tạo  cửa Xĩtơiig dài: (Hình 3.2) gồm một thân XưcMg 
hình ống và hai đầu phình to gọi là đầu xương. Thân xương 
cấu tạo bởi chất xương đặc  và được bọc trong màng xương, 
ồ  giữa thân xương có buềng tủy, Đầu xương được cấu tạo 
bởi châ't xương xốp ở  trung tâm, xương cốt m ạc ở  chung 
quanh và sụn khỞỊ) ở diện khđp.

- Câu tạo cửa xtỉơitg ngắn : một số  xương ngắn (các xương
đốt bàn và cá c  xương đô't ngón của bàn tay và bàn chân) 
có câu tạo tương tự cá c  xương dài. M ột số  xương ngắn 
khác (đốt sông, các xương cổ tay và cá c  xương cổ chân có 
câu trúc giông đầu xương dài). ■

- Cấu tạo cửa xươiig dẹt và xương bất định hình: các xương 
vòm sọ câu tạo bởi một Ịđp xương xốp nằm giữa hai bản 
xương đặc. Màng xương chỉ phủ ở mặt ngoài của bân ngoài.

4.3. M ạch  máu và thần kinh

Chui qua các  lỗ nuôi xương để dinh dưỡng và cẵm  giác cho 

xương.

49



. Ỵ
I

5. S ự  C Ố T  HÓA, TĂ N G  TRƯ Ở N G  VÀ T Á I T Ạ O  CỦA XƯƠNG

5.1. Sự  cốt hóa

Xương được hình thành qua một quá trình biến đổi mô liên 
kết thường thành mô liên kết rắn đặc ngâm đầy muôi can-xi, gọi 
là mô xương; và quá trình này gọi là sự cốt hóa. Ị

Có hai hình thức cốt hóa:

- Cốt hóa trực tiếp (cốt hóa màng): chất căn bản của mô liên 1
kết ngâm can-xi và biên thành xương. Các xương được hình I
thành theo hình thức này gọi là các  xương màng.

- Cốt hóa sụn: chất cãn bản của mô liên kết ngâm cartilagen .
thành sụn, sau đố sụn này biến thành xương.

5.2 . S ự  tăng trưởng ,

■ Tăng trưởng theo chiều dài: nhờ sụn đầu xương -  nối giữa
đầu và thân xương -  làm xương tiếp tục tăng trưởng cho
đến khoáng 20 -  25 tuổi thì ngừng.

- Tăng trưởng theo chiều dày: là do sự phát triển ciìa màng xương.

5.3. S ự  tái tạo xương

Khi xương gãy, giữa hai đầu gẫy sẽ hình thành mô liên kết.
Mô liên kết này ngấm can-xi và biến thành xương để làm lành 
xương. Khi các  đoạn gay xa nhau thì xương chậm liền hoặc tạo 
khớp giả. Vì vậy cần nắn chỉnh và bất động tốt nơi gãy.

XƯƠNG ĐẦƯ-MẶT
C ác xương đầu-mặt gồm 23 xương* và được chia làm hai 

phần: (Hình 3.3) ,

*, **  có tác gỉâ chỉ nôu cố 22 xương đẩu-mặt và trong đó khối xương sọ mặt 
chỉ có 14 xương vì không kể xương móng. CClng có tác giá xếp cấc xương 
míli, lộ, xoăn mũi dưới và lti min vilo khối xương sọ nHo,
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Hình 3.2: xương sọ (nhìn chếch)
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. Khếi xương sọ: Gồm 8 xương, tạo thành hộp sọ  não chứa 
não bộ và cơ quan thính giác-thăng bằng. Phần trên của 
hộp sọ gọi là vòm sọ và phần dưới là nền sọ. Nền sọ ngăn 
cách nâo bộ ở phía trên vđi ổ mắt, ổ mCli, hầu và tủy gai 

ở dưới.

- K hối xương m ặt: gồm 15 xương** nằm quanh xương hàm 
trên và cùng với các  xương thuộc nền sọ tạo nên ổ mắt, ổ 
míìi và Ổ miệng.

1. K H Ố I XƯ Ơ N G  SỌ  (Hình 3.3 và 3 .3 B )  .

Gồm 8 xương, trong đó có 4 xương đơn (xương trán, xương 
sàng, xương bướm, xương chẩm) và 2 xương đôi (xương đỉnh và 
xương thái dương).

Hình 3.4: xương trán (mặt ngoài).
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Hình 3.5: Sơ đồ xương sàng.

1.1. x ư ơ n g  trốn (Hình 3.4)

Tạo  nên thành trưđc của hộp sọ, trần ổ mắt và phần trưđc 
của nền sọ (hố sọ tnrđc). ở  mặt tnrđc xương trán có những chỗ 
hơi lồi ở hai bên đường giữa gọi là ụ trán , cung mầy và bờ  trên ổ  
mắt. B ên  trong xương ở đầu trong hai cung mày có hai xoang 
trán , ngăn cách nhau bởi một vách xương mỏng.

1.2. xương sàng (Hình 3.5)

Rất khố quail sát do nố nhm sâu phía sau gốc mOi và xen vào:
- giữa hai ể  mắt,
- phần trên của ổ mũi, và
- giữa-dưđi của hố sọ trưđc.

' Xương sàng gồm có mảnh sàng  nằm ngang, mảnh thẳng đứng
-  vuông góc với mánlvsàng -  tạo nên một phần cúa vách mũi và 
hai mê đạo  sàng  treo phía dưđi hai bên mảnh sàng. Mỗi m ê.đ ạo  
sàng có cá c  xoang sàng ở bên trong và hai xương xoăn mũi trên
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và giữa à  mặt trong; mỗi xương xoăn tạo vđỉ mặt trong mê đạo 
sàng các  ngách mũi trên và giữa tuơng ứng.

1.3 . xư ơn g  bưđm (Hình 3.6)

Hình con bướm, nằm giữa nền sọ. Phía trước tiếp khớp với 
xương trán, xiíơng sàng. Phía sau tiếp khớp vđỉ xương chẩm. Hai 
bên vđi xương thái dương. Xương bưđm gồm một thân ì)ướm, hai 
cành bướm lớn , hai cành bướm nhô và hai mỏm chân bưâm. Mặt 
trên thân bướm là h ổ  yên có tuyến yên nằm trong. B ê n  trong thân 
bướm có  hai xoang bướm. Giữa cánh bưđm lớn và cánh bướm nhỏ 
có khe ẩ  mắt trên . ở  nền cánh bưđm nhỏ có lỗ  ổng thị giấc. Trên 
cánh bưđm lđn có ba lỗ: lễ  trồn, l ễ  bầu dục và lễ  gai.

Hình 3.6: xương bướm (nhìn từ trên)
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1.4. Xương chẩm  (Hình 3.7)

Nhm ở sau-dưđi hộp sọ, gó|5 phần tạo nê» phần sau của nền 
sọ. Phía sail, xương lồi ra tạo nôn ụ châm ngoài. Phía trước tiếp 
khđp với xương bướm, xương đình và xương thái dương, ở  giữa có 
lồ  lởn làm thông hộp sọ vđi ông sông. Hai bên lỗ lđn có hai lồi 
cầu xương chẩm  tiếp khớp với đô't sông cổ thứ nhất, ở  trước lồi 
cầu có Ống thần kinh hạ thiệt đế thần kinh cCmg tên đi qua.

1.5. Hai xương đình (Hình 3,3)

Là xương đồi, nằm hai bôn đỉnh sọ, tạo nôn đỉnh và mặt trên- 
ngoài của hộp sọ. M ặi ngoài xiMng lồi tạo nôn bướu đình. Có Ihể 
đo khoáng cách giữa hai bướu đình (đường kính lưỡng đỉnh) để 
ước lượng tuổi thai.
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1.6. x ư ơ n g  thái dương (Hình 3.8)

CCIng là xương đôi tạo nôn thành dưđi-bên cíia hộp sọ. Xương 
có ba phần: phần trai, plìần đá và phần nhĩ. Phần trai tạo nên 
thành bên cíia hộp sọ, c<5 mỏm gồ má tiếp khớp vđi xương gò má. 
Phần đá  hình tháp hướng vào trong, ra trước; đáy tháp quay ra 
ngoài liên tiếp với phần trai và phần nhĩ tạo nôn một vùng xương
- có nhiều hốc xương rỗng bên trong - còn được gọi là xương chùm. 
Các hốc xương này gọi là xoang chũm  và chỗ xương lồi ngay phía 
sau tai gọi là mỏm chũm. Phần /ỉ/iĩlà mánh xương cong nằm trước 
mỏm chũm và dưới phần đá, tạo nôn phần lớn ống tai ngoài.

Hình 3.8: Xương thải dương (mặt ngoài)
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2. K H Ố I  XƯ Ơ N G  M Ặ T  (Hình 3.3)

Gồm 15 xương**, trong đó chỉ có xương hàm dưới, xương lá 
mía và xương móng là những xương đơn; các  xương còn lại: 
xương hàm trên, xương khẩu cái, xương gò má, xương mCli, xương 
lệ , xương xoăn mũi dưới đều là xương đôi.

2.1. Hai xương hàm  trên : (Hình 3.9)

Là xương chính ở  mặt do nó nằm ở phần trung tâm và tiếp 
khđp với hầu hết các  xương khác ciìa mặt (trừ xương hàm dưới và 
xirơng móng) để góp phần tạo nôn ổ mắt, ổ mũi và vòm miệng. 
Xương gồm một thân, chứa xoang hàm trên ở trong, và bôn mỏm 
mang cùng tên vổi câu trúc mà nó liên quan: mỏm trán, mỏm gò  
má, mỏm khẩu cá i  và mỏm huyệt răng. Trên  mỏm huyệt răng, có 
cá c  huyệt răng  để cá c  răng hàm trên mọc ra. '

Hình 3.9: Xương hàm trên

”  có lác giá chi nôu 14 xirđng <lo khổng kể xiíđng móng 
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Hình 3.10: Xương khẩu cái (nhìn từ trong ra 'sau)

Mỏm
lói cầu 1

Khuyết h im  

Mỏm vạt

Ngành h im  

Lỗ  h im  dưởl

Đường chóo  

Qóc hàm

Th in  xương h im  dưởl

HỐ cơ  hal th in

Hình 3.11: xương hàm dưới (mặt ngoài)
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2.2. x ư ơ n g  khẩu cái (Hình 3.10)

Có dạng chữ L  vđi nél ngang (mdnh ngang) và nét lhẳ!ijj 
đứng (mdnh thẳng), Mảnh ngang cùng vđi mỏm khẩu cái xương 
hàm trôn tạo nôn khẩu cá i cứng. Mảnh thắng góp phần tạo nên 
thành ngoài ổ mQi. ‘

2.3. x ư ơ n g  gồ mổ (Hình 3.3)

Hình tứ giác không đều nối xương hàm trên (thuộc xương 
mặt) với xương thái dương, xương trán và cánh lớn xương bướm 
(thuộc xương sọ) và tạo nên phần nhô ở hai bên mặt ngay dưới ổ 
mắt gọi lù gồ má.

2.4. Xương mũi (Hình 3.3)

Là hai mảnh xương mỏng, hình chữ nhật gốp phần tạo nên 
sông mCỉi.

2.5. x ư ơ n g  lệ (Hình 3.3)

Là hai xương nhỏ và mánh dẻ nhất của khối xương mặt, nằm 
ở phần irưđc thành trong ổ mắt, góp phần tạo nên h ổ  túi lệ  và 
phầ n trôn c ủ a  ổ n g  l ệ - m ũ i .

2.6. xương xoăn mũi dưđi
Là lá xương cong, mỏng, treo lơ lững ở  thành mQi ngoài. Giữa 

xương với thành này là ngách mũi dưới.

2.7. x ư ơ n g  hàm  dưđl (Hình 3.11)

Là xương lđn nhất, khỏe nhất và cử động độc nhất của khối 
xương mặt. Xương gồm a) một thân hình móng ngựa, phía trước 
nhô thành lồ i cầm\ b) Ngành hàm : nối vđi thân hướng lên trên, 
nên tạ.o với .thân một góc gọi là g óc  hàm, B ờ  trôn thân có nhiều 
huyệt răng để các  răng hàm dưđi cắm  vào. M ặt trong ngành hàm 
có lỗ  hàm dưới đ ể  mạch máu và thần kinh huyệt răng dưới dinh

60



dưỡng và cảm giác cho các răng hàm dưới. Đây là vị trí gây tẽ 
khi trám nhổ răng hàm dưđi. Bờ trên ngành hàm có khuyết hàm  
dưới ở giữa. Phía trước khuyết hàm là mỏm vẹt để cơ thái dương 
bám - cơ này nâng xướng hàm dưới lên khi nhai. Phía sau là mâm 
lề ì cầu  tiếp khớp vđi xương thái dương.

2.8. xương lá mía (Hình 3.13)

Là một tấm xương mỏng, hình tứ giác không đều, nằm bên 
trong Ổ mili đổ tạo nên phần sau-dưới của vách mũi.

2.9. x ư ơ n g  móng (Hình 3.12)

Hình móng ngựa, được treo giữ ở trước cổ (bởi các  dây chằng 
và các cơ), giữa xương hàm dirđi và thanh quán. Xương có một 
thân và hai cặp sừng lớn và nhồ để rễ lưỡi và nhiều cơ vùng cổ 

bám vào.

Hình 3.12: Xương móng (mặt trưởc và nhìn từ trốn)

Sừng lò 

Sùì
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Sụn vách mũl Mỏ bưởm  —I
yương mũi 

Xương trán
M inh  thằng xương sàng Thân xương bướm

Thân xưcịng bướm  ‘ ■

Mỏm bọc

C inh  xương 
'á mía

Xương lé mía

tành ngang Mỏm ỵỷ-Xương lá mỉa

xương khẩu cál ch in  bướm 
Mỏm khẩu G iỉ xương hầm trên tì, N h ìn  trước sau

A. Xương lá mía tham gia tạo thành vách mũi

Xương lá mla

Cánh xương l i  mía

c .  Nhìn chếch trên

M inh ngang 
xương khều cài

Mỏm khẩu c i l  
xương hàm trên

Hình 3.13: Xương lá mỉa
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Hình 3.14: Các thóp của xương sọ (nhìn từ trên)

CỘT SỐNG

Cột sống (Hình 3.15) là một cột xương dài, uốn éo  từ mặt 
dưđi xương chẩm đến xương cụt. Lúc phôi thai và ở trẻ nhỏ, cột 
sống gồm 33 -  35 đốt xương rời được chia làm năm phần: phần cổ 
gồm 7 đốt (ký hiệu là C), phần ngực gồm 12 đốt (ký hiệu là T), 
phần thắt lưng gồm 5 đốt (kỷ hiệu là L), phần cùng có 5 đốt (ký 
hiệu là S) và phần cụt có 4 - 6  đốt. Khi trưởng thành, các  đốt 
sống cùng và cụt dính lại tạo thành xương cùng và xương cụt. 
Nhìn chung, các đất sông cố dạng cấu trúc gần giống nhau.
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1. C Ấ U  T Ạ O  C H U N G  C Ủ Á  C Á C  Đ Ô T  S Ố N G  (Hình 3.15b) 

Một dô't sống nói chung gồm những thành phẫn sau:

1.1. ThAn đô't sông

ở  phía tnrớc, có dạng hình trụ dẹt, hai mặt lõm để tiếp khơp 
với cá c  dốt trên và dưới qua các  đĩa sụn gian đốt sông  (đĩa đệm).

Các đốt 8ồ'ng cổ  (C)

}  Cấc đốt sống ngực (T)

Các đốt sông thắt lưng (L)

j Xương cùng (S) 

xương cụt

Hình 3.15: Cột sống (nhìn nghiêng)
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1,2. Cung đốt sông

C u n g  n ằ m  ở  p h í a  s an  và ha i  b ê n ,  Cl ing v ớ i  t h â n  đ ô 'l s ố n g  t ạ o  
thíVh IS đốt sổng. Phần cung đốt sống dính vào thân gọi là cuống, 
lõm thành khuyết ở hai bờ trôn và dưới được gọi là khuyết sống 
trên và khuvểt sổng dưới, phần còn lại của cung gọi là mành. Khi 

^  các đốt sống tiếp khớp nhau để tạo thành cột sống thì cá c  lỗ đốt 
sống hợp thành ống sổng  (để chứa tiìy gai), còn cá c  khuyết sống 
tạo nôn lỗ gian đốt sống (đổ tlìầiì kinh gai sống chui ra). Ngoài ra, từ 
cung đốt sông còn mọc ra 7 mỏm, gồm: 1 mỏm gai, 2 mỏm ngang 
và 4  Mồm khớp (hai m ỏ m  trôn và hai m ỏ m  dưới),

Tuy nhiên, các đốt sống ở ba đoạn cổ, ngực và thắt lưng có những 
đặc điểm riêng để thích ứng với chức năng đặc thù của mỗi đoạn.

2. Đ Ặ C  Đ I Ể M  C ơ  B Ả N  C Ủ A  T Ừ N G  L O Ạ I  Đ Ô T  S Ố N G

- C ác đốt sống cổ: có lỗ ở mỏm ngang, gọi là lễ  ngang, để 
động mạch đốt sống đi từ cổ lên não.

- Các đốt sống ngực: có các h ổ  sườn ở mặt bên thân đốt 
sống để tiếp khớp với đần xương sườn.

- Các đốt sống thắt lưhg: không có lỗ ngang lẫn hố sườn.

Riêng đô't sông cổ một (C l )  không có thân đô't sống và tiếp
khớp với xương chẩm nên còn gọi là đốt đội. Đốt sống cổ hai (C2) 
có mỏm răng (đô't trục). Đô't sông cể  sáu (C6) có mỏm ngang lồi 
to ra thành củ cảnh . Đốt sống cổ  bảy (C7) có mỏm gai dài hẳn ra, 

. sờ thấy ngay dưới da (đốt sống lồi).

3. XƯ Ơ N G  C Ù N G  (Hình 3.16)

. , Do nănì đô't sốiìg cùng dính lại tạo thành hình tháp dẹt có hai
mặt, đáý ở trên, đỉnh ở ’dưới và hai phần bôn. Mặt chậu hông  lõm, 
quay ra trước và có bôn đôi lỗ  cùng-chậu hông. Mặt lưng lồi và gồ
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ghề, có bôn cặp lỗ  CÙI1ỊỊ liừỉịỊ vh cde m ào cùng: giữa, trung gian 
và bên. Cííc lỗ cùng dể cho cá c  thổn kinh gai sấng  chạy ra. Bôn 
trong xướng cùng có ấn g cùng liên tiếp ở phía trôn với ống sống và 
chứa cdc thần kinh của chùm đuôi ngựa. Phần bên  xirơng cùng cổ 
diện hình tai để khớp với xirơng chậu. Nền xương cùng tiếp khớp 
với đốt sông thắt lưng 5 tạo thành một góc lồi ra tnrớc gọi là ụ 
nhô. Dñy là mốc dể đo cdc đường kí n h  trưđc-sau c ủ a  eo c h ậ u  trôn.

4. XƯ Ơ N G  C Ụ T  (Hình 3.15)

Là di tích của đuôi CÍÍC động vật, do 4 -  6 đốt sông cụt hợp 
thành hình tam giác, nền ở trôn khớp với xương cCmg, đĩnh ở dưới 
và là mốc đo cá c  đường kính inrđc-sau của co chậu dưđi. Khỗp 
cùng-cụt là khớp bán động nên có thể cho phép xương cụt uốn 
cong ra sau khi sanh I1Ở.

XƯƠNG NGựC

Ngực được tạo bồi khung xương-SỊin (Hình 3.17) gồm: xirơng ức, 
cá c  xương sườn, các  sụn sườn và 12 đốt sông ngực. Khung này 
hình nón cụt nên có hai lồ  trên và dưới. Lỗ trôn thông với nền cổ. 
Lỗ dirđi được cơ hoành bít lại, ngăn cách ổ bụng ở dưổi và lồng 
ngực ở trôn. lồn ịỊ ngực che chở cho cdc tạng quan trọng như tim, 
phổi và cdc mạch máu lớn; nâng đ(ì cdc đai chi trên và đai chi 
dưới; tạo chỗ bám cho cá c  cơ ở lưng ngực và vai. Ngoài ra, ở các  
khoang ịỊÌan sườn (nằm giữa các  xương sườn) có các  cơ  gian sườn 
gilíp nâng vñ hạ xương sườn trong khi thở.

1. XƯ Ơ N G  ỨC

Xương ức (Hình 3.18) nằm ở Ihành trước của ngực, là một 
xương dẹt, gồm ba phần: cún ức, thân ức và mỏm mũi kiểm. Cán 
ức nối với thăn ức bàng một góc lềi ra trước (gổc  ức) à  ngang
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mức sụn sườn thứ hai. Bờ trên cán ức có hai khuyết đòn ở hai bên 
để ỉchớp vđi xương đòn vồ khuyết tĩnh mạch cảnh ở giữa. Mỗi bờ 
bên có bảy khuyết sườn để khớp vđi bảy sụn sườn.

2, XƯƠNG SƯỜN

Có 12 đôi xương sườn, là những xương dài, dẹt và cong ở hai bên 
lồng ngực. Giữa hai xương sườn k ế  t i ế p  nhau là khoang gian sườn.

2.1. Cấu tạo chung cíỉa các  xương sườn (Hình 3.19)

Mỗi xương sườn có một đầu, một cắ v ìi  một thân.
- Dầu sườn hình chôm, có hai diện khớp đổ liếp khớp vđi 

hố sườn ở mặt bên của thân hai đốt sống ngực kề nhau.
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Đầu sườn

C ổ  aưởn

Cù êườn
Thổn sườn

Hình 3.19: xương sườn, nhìn sau
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.  c ổ  sườn là phần thắt lại nằm phía ngoài đầu sườn, nếi từ 
đầu sườn đến củ sườn. Củ sườn nằm ở phần sau chỗ nối 
giữa cổ và thân sườn. Phía dưđi-trong của củ sườn có một 
diện khớp lồi để tiếp khớp với mỏm ngang của đốt sống 
ngực tương ứng.

- Thân sườn dài, dẹt và cong. Chỗ thân sườn uốn cong ra 
trưđc, vào trong gọi là g óc  sườn. D ọc theo bờ dưđi â  mặt 
trong thân sườn có rãnh sườn để chứa mạch máu và thần 
kinh gian sườn.

2.2. Đ ặ c  điểm của vài xương sườn đ ặc biệt

- Xương sườn ỉ: hầu như nằm ngang nên cố hai mặt trên và
dưđi. M ặt trên có rãnh tĩnh m ạch dưới đồn ở phía trưđc 
và rãnh động mạch dưới đòn ở  phía sau. Giữa hai rãnh là
cử cơ  b ậc  thang trước. M ặt dưới không có rãnh sườn.

- Xương sườn II: có hai mặt chếch trên-ngoài và dưđi-trong; 
ở phần giữa mặt trên-ngoài có lồi củ cơ  răng trước.

- Xương sườn X ỉ  và XII: đầu sườn ch! cố một mặt khớp, 
không có cổ sườn, củ sườn lẫn góc sườn. Xương sườn X II 
không cố rãnh sườn và ngắn hơn xương sườn XI.

3. SỤN SƯỜN

Sụn sườn (Hình 3.18) nối thân sườn vđi xương ức ở các 
khuyết sườn. B ảy  sụn sườn trên bám trực tiếp vào xương ức, còn 
ba sụn sườn VIII, IX  và X  thì bám gián tiếp qua sụn sườn VII. Hai 
xương sườn X I  và X II không cố sụn mà được treo lơ lửng nên 
được gọi là xương sườn cụt, Nhờ các  sụn sườn mà thành ngực có 

■ tính đàn hồi hơn để thích hợp vđi cá c  cử động hô hấp.
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— Đòn

Val ị
Ị Xương đal val

J '--------- Xương trụ

Xương quay

i > ổ xương cổ tay
V "a ~ J

5 xương bàn tay 

Các xương đốt ngón tay

Hình 3.20: Cấc xương chi trên
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XƯƠNG CHI TRÊN

ở  người có bốn chi, gồm hai chi trôn và hai chi dưới. M ỗi chi 
trên (Hình 3.20) có 32 xirơng, bao gồm:

. Các xirơng ở vai: có hai xương là xương đòn và xirơng vai, 
gọi chung là đai vai.

- Xirơng ở cánh tay: có một xương là xương cánh tay.

- Các xirơng ở  cẳng tay: có hai xirơng là xương trụ và xương 
quay. Khi cẳng tay ngửa, hai xương nàm song song, xương 
trụ ở trong, xương quay ở ngoài

- C ác xương ở cổ  tay: có 8 xirơng nhỏ xếp thành hai hàng, 
mỗi hàng có bốn xương,

- Các xương ỏ bàn tay: có 5 xirơng đốt bàn tay và 14 xương đốt 
ngón tay. Ngón cái có hai đô't, mỗi ngón còn lại có ba đô't.

Các xương chi trên liên kết nhau bởi các  khớp động.

1, XƯƠNG ĐÒN

Xirơng đòn cong hình chữ s  nằm ngang ngay dưới da phía 
trước nền cổ.

1.1. Định hưđng

Đặt xương nằm ngang, đầu dẹt ra ngoài, bờ lõm của đẫu dẹt 
ra triíđc, mặt có rãnh quay xuống dưới.

1.2. MÔ tẳ (Hình 3.21)

Xương đòn có một thfin và hai đầu.

Thân xưm g  có, hai mặt, hai bờ. M ặt trên sờ thấy ngay dưới 
da. Mặt dưới có rãnh dưới đồn  để cơ cùng tên bám. B ờ  trước lõm 
ở phần ngoài, lồi ồ  phần trong. B ờ  sau theo chiều ngược lại. Chỗ 
nối 1/3 ngoài và 2/3 trong thân xirơiig là điềm yếu nên hay gãy 
xương ở đây.
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Đầu sườn

C ổ  aưởn

Cù êườn
Thổn sườn

Hình 3.19: xương sườn, nhìn sau
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.  c ổ  sườn là phần thắt lại nằm phía ngoài đầu sườn, nếi từ 
đầu sườn đến củ sườn. Củ sườn nằm ở phần sau chỗ nối 
giữa cổ và thân sườn. Phía dưđi-trong của củ sườn có một 
diện khớp lồi để tiếp khớp với mỏm ngang của đốt sống 
ngực tương ứng.

- Thân sườn dài, dẹt và cong. Chỗ thân sườn uốn cong ra 
trưđc, vào trong gọi là g óc  sườn. D ọc theo bờ dưđi â  mặt 
trong thân sườn có rãnh sườn để chứa mạch máu và thần 
kinh gian sườn.

2.2. Đ ặ c  điểm của vài xương sườn đ ặc biệt

- Xương sườn ỉ: hầu như nằm ngang nên cố hai mặt trên và
dưđi. M ặt trên có rãnh tĩnh m ạch dưới đồn ở phía trưđc 
và rãnh động mạch dưới đòn ở  phía sau. Giữa hai rãnh là
cử cơ  b ậc  thang trước. M ặt dưới không có rãnh sườn.

- Xương sườn II: có hai mặt chếch trên-ngoài và dưđi-trong; 
ở phần giữa mặt trên-ngoài có lồi củ cơ  răng trước.

- Xương sườn X ỉ  và XII: đầu sườn ch! cố một mặt khớp, 
không có cổ sườn, củ sườn lẫn góc sườn. Xương sườn X II 
không cố rãnh sườn và ngắn hơn xương sườn XI.

3. SỤN SƯỜN

Sụn sườn (Hình 3.18) nối thân sườn vđi xương ức ở các 
khuyết sườn. B ảy  sụn sườn trên bám trực tiếp vào xương ức, còn 
ba sụn sườn VIII, IX  và X  thì bám gián tiếp qua sụn sườn VII. Hai 
xương sườn X I  và X II không cố sụn mà được treo lơ lửng nên 
được gọi là xương sườn cụt, Nhờ các  sụn sườn mà thành ngực có

■ tính đàn hồi hơn để thích hợp vđi cá c  cử động hô hấp.
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Hình 3.20: C ấ c xương chi trên
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XƯƠNG CHI TRÊN

ở  người có bốn chi, gồm hai chi trôn và hai chi dưới. M ỗi chi 
trên (Hình 3.20) có 32 xirơng, bao gồm:

. Các xirơng ở vai: có hai xương là xương đòn và xirơng vai, 
gọi chung là đai vai.

- Xirơng ở cánh tay: có một xương là xương cánh tay.

- Các xirơng ở  cẳng tay: có hai xirơng là xương trụ và xương 
quay. Khi cẳng tay ngửa, hai xương nàm song song, xương 
trụ ở trong, xương quay ở ngoài

- C ác xương ở cổ  tay: có 8 xirơng nhỏ xếp thành hai hàng, 
mỗi hàng có bốn xương,

- Các xương ỏ bàn tay: có 5 xirơng đốt bàn tay và 14 xương đốt 
ngón tay. Ngón cái có hai đô't, mỗi ngón còn lại có ba đô't.

Các xương chi trên liên kết nhau bởi các  khớp động.

1, XƯƠNG ĐÒN

Xirơng đòn cong hình chữ s  nằm ngang ngay dưới da phía 
trước nền cổ.

1.1. Định hưđng

Đặt xương nằm ngang, đầu dẹt ra ngoài, bờ lõm của đẫu dẹt 
ra triíđc, mặt có rãnh quay xuống dưới.

1.2. MÔ tẳ (Hình 3.21)

Xương đòn có một thfin và hai đầu.

Thân xưm g  có, hai mặt, hai bờ. M ặt trên sờ thấy ngay dưới 
da. Mặt dưới có rãnh dưới đồn  để cơ cùng tên bám. B ờ  trước lõm 
ở phần ngoài, lồi ồ  phần trong. B ờ  sau theo chiều ngược lại. Chỗ 
nối 1/3 ngoài và 2/3 trong thân xirơiig là điềm yếu nên hay gãy 
xương ở đây.
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Hai đầu xương là: đẩu ức ở trong, tiếp khớp vổi xướng ức; ! 
đầu 'cùng vai ở ngoài khđp vổi mỏm Cling vai của xirdng vai. '

2. XƯ Ơ N G  VA I

Là một xirơng dẹt, hình tam giác, nàm áp phía sau-trôn của 
lồng ngực. Xướng vai khớp với xương đòn và xương cánh tay ở 
phía ngoài, còn ở phía trong I1Ó được I1ÔÌ vào cột sông chỉ bằng 
cỉíc cơ nôn xương vai có biên độ cử động khá rộng.

2.1. Định lutáng

Đặt xương đứng ngang, góc có diện khớp hình xoan lên trên 
và ra ngoài, mặt cố gai hướng ra sau.

2.2. MỖ tả (Hình 3.22)

Xương có hai mặt, ba bờ và ba góc. Mật trước (mặt sườn) 
lõm thành hố nhìn ra trưđc gọi là h ổ  dưới vai. M ặi sau cổ gai vai 
chia mặt này thành hỗ' I rên gai và h ố  (lưới gai. Phần ngoài của gai 
vai là mồm cùng vai tiếp khớp vđi xương đòn. Ba bờ là: bờ  trên 
có khuyết vai và mồm (ịuụ; bờ  lìịỊoài và bờ  trong. Ba góc là: góc  
trên , ỊỊÓC dưới và góc ngoài. G óc ngoài có hõm khớp hình xoan 
gọi là ổ  chão  để khđp vđi xương cánh tay.

3. X Ư Ơ N G  CÁN H  T A Y

Là xương dài nhất và lđn nhấl ciìa chi trên, tiếp khớp vđi 
xương vai ở phía ưên và vđi xương trụ và xương quay ở dưới để 
tạo nên khđp vai và khđp khuỷu.

3.1. Định hưđng

Đặt xương đứng thẳng, chỏm tròn hướng lên trôn và vào 
trong, rãnh ỏ đầu này quay ra trưđc.

76



Hình 3.23: Xương cánh tay
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2.2. M ô tả (Hình 3.23)

Xirơng có một thân và hai đầu. Đầu trên có một châm  hình 
1/3 khối cầu tiếp khớp với ổ chảo xương vai. Tiếp nối vđi chỏm 
cầu, xương hơi thắt lại gọi là c ổ  g iã i phẫu. Phía dưới-ngoài chỏm 
và cổ giải phẫu có hai củ: cả  bé  ở  trong và cử lớn ở ngoài. Giữa 
hai củ là rãnh gian cử. ở  ngay dưđi hai củ này, đầu trên nối vđi 
thăn xương bởi một chỗ hẹp, gọi là c ồ  phẫu thuật vl thường gãy 
xương ở đẫy. Thân xương có ba mặt và hai bờ: bờ ngoài và bờ 
trong. Mặt trước-ngoài có một vùng gồ ghề hình chữ V gọi là lồi 
cử delta. Mặt sau có rãnh thẩn kinh quay để thần kinh quay đi qua 
nên thần kinh dễ bị tổn thương khi gãy 1/3 giữa xương cánh tay. 
Mặt trưởc-trang phẳng và nhẩn. Đầu dưới tận Cling bằng một 
diện khớp rộng gọi là lồi cầu, gồm hai phần: chỏm con ồ  phía 
ngoài và rồng rọc ở trong. Phía trên ròng rọc, có ở mặt tnrđc là 
h ố  vẹt và mặt sau là h ổ  mỏm khuỷu', hai hố này để cho cdc mỏm 
Cling tên của xương trụ khớp vào khi gấp hoặc duỗi cẳng tay. Phía 
trên chỏm con, có h ố  quay để khớp với chỏm xương quay khi gấp 
cẳng tay. ở  trên-ngoài chỏm con là mỏm trên lồi cầu ngoài và 
trên-trong ròng rọc là mỏm trên lồ i cầu trong.

4. X Ư Ơ N G  T R Ụ

Là một trong hai xương của cẳng tay, xương trụ hơi dài hơn; 
tiếp khớp vđi xương cdnh tay ở trên, (fía khớp c ồ  tay ở dưới và vđi 
xương quay ở  ngoài, ở  vị thế giải phẫu, xương quay nhm ngoài, 
xương trụ nằm trong nhưng khi xoay bàn tay sao cho gan bàn tay 
hưđng ra phía sau (sấp bàn tay) thì đầu dưđi xương quay bắt 
ngàiíg qua xirơng trụ và Hai xirơiíg tạo nôn một hình chữ X.
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A. M ặt trước B. M ặt sau

Hình 3.24: Xương trụ và xương quay



4.1. Định hưđng

Đặt xương đứng thẳng, đầu lớn hướng lôn trôn, mặt lõm của 
đầu này ra trước, cạnh sắc của thân xương ra ngoài.

4.2. M ô tả (Hình 3.24)

Xương trụ có một thẫn và hai đầu. Đầu trên rất to, cố mỏm 
khuỷu ở  trên-sau và mồm vẹt ở  dưđi-trưđc, Giữa hai mỏm này là 
khuyết rồng rọc  để khớp với ròng rọc xương cánh tay. ở  mặt ngoài 
mỏm vẹt là khuyết quay để khớp vđi xirđng quay và mặl trưđc có 
lồi cã  xương trụ đ ể  cơ  cánh tay bám. Khi gâp khuỷu, mỏm vẹi áp 
vào hố vẹt; còn khi duỗi khuỷu thì mỏm kluiỷu tra vào hố mỏm 
khuỷu của đầu dưđi xương cánh tay. Thân xương thon đần từ trên 
xuống dưới và có ba mặt, ba bờ: bờ  trước, bờ  sau và bở  gian cất -  
mảnh và sắc. Ba mặt là: mặt trước, mặt sau và mật trong. Dầu dưới 
nhỏ hơn đầu trên, phía trong có mồm trâm trụ, phía ngoài có chỏm 
với diện khớp vồng khớp với xương quay.

5. X Ư Ơ N G  Q U A Y

Nằm phía ngoài và liếp khđp vđi xương trụ ở trong, xương 
cánh tay ở trên và vđi các xương cổ tay (xương thuyền và xương 
nguyệt) ở  dưới,

5.1. Định hưđng

Đặt xương đứng thẳng, đầu lđn lurđng xuống dưới, mấu nhọn 
của đầu này ra ngoài và mặt có nhiều rãnh của đầu này ra sau,

5.2. M ô tả (Hình 3.24)

Xương quay cClng có một thẫn và hai đổu. Đẩu trên có chởm  
xương quay  hình li'Ịi để tiếp khđp với chỏm con xương cánh tay ở 
trôn và vđi xương trụ ỡ phía trong. Phía dưđi chỏm là c ổ  xương 
quay. Phía dưđi-trong cổ  là lồ i CÛ quay để cơ nhị đầu cánh lay 
bám. Thân xương có ba mặt (trước, sau và lìịỊoài) và ba bờ là: bờ
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trước, bờ  sau  và bờ  gian cốt, Khác vđi xương trụ, đầu (lưới xương 
quay lổn hơn đầu trên và có bốn mặt: mặt dưđi có diện khđp cổ 
tay để khớp vđi các  xương cổ tay, mặt trong có khuyết trụ đế 
khớp với xương tru, mặt ngoài có mỏm trâm quay -  xuống thấp 
hơn mỏm trâm trụ và mặt sau cổ nhiều rãnh để gân các  cơ duỗi đi 

xuống bàn tay.

6. C Ấ C  XƯ ƠN G C Ổ  T A Y

Cổ  lay có 8 xương ngắn liên kết nhau bởi các  dây chằng và 
được xếp Ihành hai hàng, mỗi hàng có bốn xương theo thứ tự từ 
ngoài vào trong (Hình 3.25):

V  y
Hình 3.25: Các xương cổ  tay và bàn tay
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- Hàng trên: Xương thuyền, Xương nguyệt, Xương tháp, Xương 
đậu.

- Hàng dưới: Xương thang, Xương thê, Xương cả, Xương móc.

ở  mặt gan tay, các xương cổ tay xếp theo hình cung, lõm ra trước 
tạo thành rãnh c ổ  tay. Rãnh này lại được m ạc giữ gân gấp  câng 
ngang phía tnrđc, biến rãnh cổ tay thành ống c ổ  tay để  các cơ gấp, 
mạch máu và thần kinh tír víing cẳng tay trước đi xuống gan tay.

7. C Á C  XƯ Ơ N G  Đ Ố T  BÀ N  T A Y

Có 5 xương đốt bàn tay được đánh số  thứ tự từ ngoài vào 
trong là I đến V (Hình 3.25). Mỗi xương có một nền đ ể  khđp vđi 
xương cổ  tay và xương đô't bàn tay bên cạnh (trừ xương đốt bàn 
tay I); một thân hơi cong lõm ra trưđc; và một chỏm  để khớp với 
nền đô't gần của xương ngón tay tương ứng.

8. C Á C  XƯ Ơ N G  N G Ó N  T A Y

Mỗi ngón tay (trừ ngón cái) có ba đốt theo thứ tự từ trên xuống: 
đốt gần, đốt giữa và đốt xa (Hình 3.25). Riêng ngón cái chì có hai 
đốt. Mỗi đốt cOng có một nền, một thân và một chỏm. Nền để tiếp 
khớp với xương ỏ trên và chỏm  để khớp với xương ở dưđi, trừ đầu 
dưới (chỏm) của các đốt xa không tiếp khớp mà có hình móng ngựa.

XƯƠNG CHI DƯỚI
Tương tự chi trên, chi dưới (Hình 3.26) được nối vào thân 

mình bởi một đai, gọi là đai chi ílưới. Đai chi dưới do hai xương 
chậu khớp vđi nhau ở  phía trước và với xương cùng ỏ phía sau tạo 
thành, để truyền trọng lượng của phần trên cơ thể xuống hai chân 
và để bảo vộ các tạng trong chậu hông (bàng quang, trực tràng, tử

cung...).
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Hình 3.26: C ả c  xương chi dưởi
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Ị

Chi dưới có ba phần: đíú, cẳng chân và bàn chân. Đùi gồm có 
xương điìi và xương bánh chè; cẳng chăn có xương chày và xương 
m ác (tương ứng với xương trụ và xương quay ở cẳng tay); bàn 
chân có các xương cổ chân, các xương đốt bàn chăn và các  xương 
đốt ngón chân.

Các xương chi dưới cũng được nối vđi nhau bhng các khớp 
động giông như các xương chi trên.

1. XƯ Ơ N G  CH Ậ U

Xương chậu là xương chấn, hình chong chóng hai cánh và do 
ba xương hợp thành: xương cánh chậu, xương ngồi và xương mu, 
(Hình 3.27)

1.1. Định hưđng

Đặt xương đứng thẳng, mặt có lõm hình chén ra ngoài, khuyết 
củ a  lõm chén này xuếng dưới, bờ có  khuyết 1ỚI1 ra sau.

1.2. M ô tả (Hình 3.28)

Vổ phương diện giải phẫu, clulng ta mô tả xương chậu có hai 
mặt và bốn bờ.

1.2.1. M ặt ngoài (Hình 3.28): ở giữa có một chỗ lõm hình 
chén gọi là ổ  cố i -  có hai phần: phần tiếp khớp vđi xương đùi có 
dạng hình chữ c  mở xuống dưđi gọi là điện nguvệt; phần không 
tiếp khớp nằm ở đáy ổ cổì là hỗ' ổ  cối. ổ  cốì bị khuyết ở phía 
dưđi gọi là khuyết ổ  cổi. Phía trên ổ cối là mặt ngoài xirđng cánh 
chậu, có ba đường mông: sau, trước và dưới để các cơ mông bám 
vào. Dưới Ổ cô'i là ìỗ  bịt do xương ngồi và xương mu tạo I1ÔI1. Bờ  
trên lỗ bịt có rãnh bịt. Qua rãnh, có mạch và thần kinh bịt từ vùng 
chậu chạy ra đùi.

1.2.2. M ặt trong (Hình 3.28): ở  giữa là đường cung chạy 
chếch xuống dưới vù ra trước. Phía trên đường cung là hố chậu.
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phía sau hố chậu có một diộn khớp hình vành tai, gọi là diện tai 
để khớp vđi xương cùng.

1.2.3. C ác hờ
. Ịìờ trên', thường được gọi là mào chậu , bắt đầu từ gai chậu 

ti-ước-trền đến gai chậu sau-trên. Các gai này là những điểm 
mốc để xác định vùng tiêm bắp an toàn ở mông.

.  Jìờ clưới'. được tạo bởi ngành (lưới xương mu và ngành 
xương ngồi

. Bờ trước, kể lần lượt từ trôn xuống, có gai chậu trước- 
trên, gai chậu trước-dướì, gò chậu-mu  (gò chậu-lược), một 
diện hình lam giác gọi là diện lược được giđi hạn ở phía 
sau bởi m ào lược, và sau cùng là cử mu.

. Bờ sau: có nhiều chỗ lồi lõm, từ trên xuống dưới là gai 
chậu sau-trổn , gai chậu sau-dưđi, khuyết ngồi lớn (để cơ 
hình lê của vùng mông đi quaj, gai ngồi (nhô vào chậu 
hông bé nôn được dùng làm mốc để xác định đường kính 
liên gai ngồi và độ lọi của ngôi thai trong tiến trình 
chuyển dạ sanh), khuyết ngồi nhỏ và ụ ngồi (là hai ụ 
xương tỳ lên mặt ghế khi ngồi).

1.3. C á c  đường kính của khung chậu (Hình 3.29)

Khung chậu đirợc tạo bởi bôn xương: hai xương chậu ở phía 
ngoài và phía trưđc, xương cùng và xương cụt ở phía sau. Khung 
chậu được chia làm chậu hông lớn và chậu hông b ể  bởi một mặt 
phẳng chếch xuống dirới • ra trước và băng qua ụ nhô của xương 
cùng, đường cung của xirơng chậu, mào lược xương mu và bờ trên 

'òủa khổp nìú. Chu'vi-cửa mặt phẳng này gọi là đường tận cùng 
•hay eo, chậu trên. Chậu hông lđn liên quan vổi cá c  tạng ồ  phần 
dưđi Ổ bụng, còn chậu hông bé chứa bàng quang, trực tràng và cơ 
quan sinh dục tro n g .. . .ở  nff, chậu hông bé còn là một đirờng ống
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để thai nhi chui và sổ ra ngoài khi sanh, ố n g  này có hai lỗ: lỗ 
trên là eo  chậu trên , lỗ dưới là eo  chậu dưới -  được giới hạn bởi 
bờ dưới khớp mu ở phía trước, hai ụ ngồi à  hai bên, xương cùng 
và xương cụt ở  phía sau.

Trong sản khoa, người ta thường đo cá c  đường kính của 
khung chậu. Có thể kể các đường kính đố là:

Hình 3.27: Sự  tạo thành xương chậu
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1.3.1. C ác đường kính ngoài cửa chậu  hôn g  lớn
- Đường kính lưỡng gai', là khoảng cách giữa hai gai chậu 

trưđc-trên.

- Đường k(nh lưỡng mấu: là khoảng cách giữa hai mấu chuyển 
lớn xương đùi.

- Dường kính lưỡng m ào: là khoảng cách giữa hai đ i ể m  xa 
nhất của mào chậu.

- Dường kính trước sau (ììaudeỉocque): là khoảng cách giữa 
bờ trên khớp mu đến chỗ hõm giữa đốt sống thắt lưng V 
và xương cùng.

ĩ
Eo giữa: Đường kỉnh ngang (đường kinh liên gal ngồi)

Hình 3.29: Cắc đường, kính của eo chậu trên 
(khung chậu nữ nhìn từ trên)
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1.3.2. Các đường kính trong của chậu hông bề  (Hình 3.30)

• C ác đường kính của eo chậu trên:
- Các đường kính trước-sau: dường kính nhố-thượng vệ, 

nhô-hạ vệ , nhô-hậu vệ là các khoảng cách từ ụ nhô 
lần lượt đến bờ trên, bờ dưới và mặt sau khớp mu.

Eo d ư ớ i ______________________ ____________ _

I

Hình 3.30: Thiết đồ đứng dọc qua khung chậu nữ
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- Dường kính ch éo : là khoẩng cách từ khớp cùng-chộu  
bên này đến gò chậu-mu  đối bôn.

- Đường kính ngang', là khoáng cách từ phần giữa của 
đường cung xương chậu bên này đến đưỡng Cling bên kia.

• C ác đường kính của eo  chậu dưới:
- Đường kính trước-sau'. là khoáng cách từ bờ dưới 

khớp mu đốn đình xương cụl.
- Đường kính ngang', là khoáng cách giữa hai bờ trong 

của hai Ị! ngồi,

2. XƯ Ơ N G  Đ Ù I (Hình 3.31)

Xương đũi là một xương ch ín , dài và nặng nhất của cơ thể 
nối hỏng vđi cẳng chân. Phía trôn, xương đùi tiếp khớp với xương 
chậu; phía dưới với xirơng chày.

2.1. Định hưđng

Đặt xương đứng tháng, đầu có chỏm tròn lên trôn, vào trong 
bờ dày của thân xương hướng ra sau.

2.2. M ô tả

Xương đùi cổ một thân và hai đầu: trôn và dưới.

2.2.1. Đầu trên: Gồm có 4 phần: chỏm đùi, c ổ  đùi và hai mấu 
chuyển (lớn, bé). Chỏm dùi tiếp khớp với ổ cối xương chậu để tạo 
Ihànli khớp hông, c ổ  xương đùi là phần yếu nhất ciìa xương nên 
thường xảy ra găy cổ xương đtii ở người lớn tuổi. Trục của cổ 
nghiêng lên trôn và vào trong hợp với trục của thân một góc khoáng 
130°. Mấu chuyển lởn và mấu chuyển bé  là nơi để các cơ của vùng 
mông và'vùng'đùi'bám vào. ở  phía'trước hai mấu chuyển nôi rthau 
bởi đường gian mấu và ở pỉìía sau bởi m ào gian mấu.

2.2.1. Thân xương: có ba mặt và ba bỡ. Bở trong và bờ  
ngoài không rõ lắm. Rờ sau  lồi gọi là đường váp. Đường ráp có hai
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Mấu chuyển lờn

0- Ị$ f-M à o  gian mấu 

Đường lược

Đường ráp

Diện khoao 

HỐ gian ió l cắu

LỒI cáu ngoài

A. N h ìn  trứớc B. N h ìn  sau

Hình 3.31: Xương đùi
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mép: mép trong và mép ngoài, ở phía dưới, hai mép tách đôi ra 
giđi hạn nên một vùng hình tam gidc gợi là diện khoeo. ĩìu mật 
của xương: trước, ngoài và trong được phủ bởi nhiều cơ dày nôn 
không sờ thấy được dưới da.,

2.2.3. Đẩu dưởi: Tiếp khới với xương chày qua hai lồi cầu: lồi 
cầu trong và lồ i cầu ngoài, ở  phía trước, hai lồi cầu này nối nhau 
bỡi diện bánh chè. ở  phía sau, hai lồi cầu được phân cách nhau bởi 
h ổ  gian lồi cầu. Mặt ngoài lồi cầu ngoài cổ mỏm trên lồi cồu ngoài 
và mặt trong lềi cầu trong cổ mỏm trên lồi cầu trong. Phần trên 
của mỏm trên lồi cầu trong là củ cơ  khép, cố cơ  khép lớn bám vào.

3. XƯ Ơ N G  BÁ N H  C H È

Hình tam giác dẹt, nằm phía trước đầu dưới xương đùi và 
được bọc trong gân cơ tứ đầu đùi. Xương có hai mặt ịtrưởc và 
sau), ba bờ  (trên, trong và ngoài) và một đĩnh quay xuống dưới. 
Xương bánh chè báo vệ khớp gốì ở  phía tnrđc và góp phần quan 
trọng vào động tác duỗi gốì do làm tăng lực đòn bẩy của các  cơ 
vùng đùi tác động đến khđp gối.

A. NIiìii trước D. N h ìn  sau

Hình 3.32: xương bánh chồ
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4. XƯƠNG C H À Y  (Hình 3.33)

Là một xương dài, chẩn, nằm phía trong cẳng chẵn; phía trên 
tiếp khđp vđi xương đùi; phía dưđi với xương sên của cổ chân và 
phía ngoài với xương mác. Xương chịu phần lđn sức nặng của 
thôn và đùi dồn xuống bàn chẵn.

Củ gian lál cáu

Hình 3.33: Xương chày và xương mác
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4.1. Định hưđng

Đặt xirơng đứng thẳng, đầu nhỏ xuống dưới, mấu của đầu 
này vào trong, bờ sắc ra trước.

4.2. MỒ tả

Xương chày có một thân và hai dầu. Đầu trên loa rộng ra 
thành hai lồ i cầu : trong và ngoài.

Mặt trên hai lồi cầu này có diện khớp với xương đùi. ở  phía 
tnrớc có lồ i củ chày. Thân xương cố ba mặt, ba bờ. Rờ trước nằm 
ngay dưới da nên dễ bị chạm thương. Bờ trong không rõ lắm. Ba 
mặt là mặt trong, mặt ngoài và mặt sau. Phần trôn của mặt sau có 
đường cơ  dép  chạy chếch xuống dưới và vào trong. Đầu dưới nhỏ 
hơn đầu trên, phía trong có một mấu xirơng gọi là mát cá  trong. 
M ặt dưới của đầu dưđi có diện khớp với xương sên.

5. XƯ Ơ N G  M Á C  (Hình 3.33)

Là xương dài, chẩn, nằm phía ngoài cẳng chăn, ở  phía trên, 
xirơng mác tiếp khớp với phần sau ngoài lồi cầu ngoài xương chày; 
ở phía dưới xương tiếp khớp với xirơng sên và đầu dưới xương 
chày.

5 .1. Đ{nh hướng

Đặt xương đứng thẳng, đầu nhọn và dẹp xuống dưđi. Mỏm 
nhọn của đầu này hướng ra ngoài. H ố của đầu này ra sau.

5.2 . Mô tả

Xương có một thân và hai đầu. Đầu trên gọi là chỏm m ác , có 
một diện khớp vđi xương chày ở phía trưđc-trong. Đình của chỏm 
mác nhm phía sau-ngoài, ngay dưới da. Thân xương có ba mật', 
ngoài, trong và sau  tương ứng vđi ba bờ  là  bờ  trước, bờ  ngoài và 
b ờ  gian cốt - hưđng vào trong. Đầu dưới dẹp và nhọn tạo thành
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mdt cá ngoài, lồi hơn và xuống thấp hơn mắt cổ trong. Phía sau 
mốt cá ngoài cố hố mắt cá ngoài. M ặt trong mắt cá ngoài cố diện 
khđp với xương sên.

C ác diện khớp ở đầu dưới xương chày và xương mác được 
nối vđi nhau bởi khớp sợi chày-m ác  để tạo thành một gọng kìm 
giữ các xương cổ chân.

Céc xương 
ch in

Ngoài ̂  
ò iữ e s  ' '  

„ Trong v V

Đốt g in  

..Các xương bàn

•Nán xương bồn V
Xương ghe --------
Đ á u ẽ ê n ------------

Cổ Bên— .

Ròng rọc xương sên -------

) — Xương gót 

- —  Cỏ gót

Hình 3.34: Các xương cổ  chân và bàn chân
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6. C Á C  XƯ Ơ N G  BÀ N  CH Â N  (Hình 3.34)

Xương bàn chân gồm có các  xương cổ chân, các xương đốt 
bàn chân và cá c  xương ngón chân. C ác xương bàn chân liên tiếp 
nhau tạo thành hình VÒI11 để thích ứng vđi chức năng chịu đựng 
khi đi đứng.

1

6 . Ỉ .  C á c  xương cổ chân : Gồm 7 xương xếp thùnh hai hàng. .! 
Hàng sau có  xương gót tạo Ihành gót chân và xươHỷỊ sên  tiếp khớp ị 
với hai xương cẳng chân. Hàng trước có năm xirưng: xương ghe, ' 
xương hộp  và ba xương chêm : trong, giữa và ngữài.

6.2. C á c  xương đốt bàn  chân : Gồm có 5 xương được đánh số  .
từ một đến năm (I-V) kể từ ngón chân cái. Mỗi xương có một nền, ị 
một thân và một chôm. !

6.3. C á c  xương đốt ngón ch ân : Mỗi ngón có ba đốt', gầh, \
giữa và xa. Riông ngón chân cái có hai đốt. Mỗi đốt cQng có một I 
nền, một thân và một chỏm. I

ĐẠI CƯƠNG VỀ KHỚP

Khớp là câu triìc liên kết các  đầu xương hoặc cá c  bờ xướng 
của các  xương khác nhau vđi nhau, ở  thổi kỳ phôi thai, giữa các 
xương là một I11Ô liên kết. Sau đó, tùy theo sự tiến triển và biệt 
hóa mà trở thành cá c  loại khớp khác nhau. Người ta có thể phân 
loại khớp theo cluíc năng hay theo cấu tạo.

1. PH Â N  L O Ạ I K H Ớ P  T H E O  C H Ứ C  NĂNG

v ề  mặt chức năng, người ta thường chia khớp thành 3 loại:

' 1.1'. Khđp b ấ t  động: (Hìnli 3.35, 3.36) là loại khđp khỗng có
ẩ  khớp  mà các  xương được nối vđi nhau bằng mô liên kết sợi, 
bằng mô sụn hoặc bằng mồ xương, ví dụ các  khớp giữa các  xương
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sọ não và sọ mặt, khớp chày - mác xa (khđp sợi ch ày-m ác). . .  . 
Khớp loại này bất động hoặc có biên độ không đáng kể.

1.2. K hđp bán động: (Hình 3 .37) là loại khớp có khe khđp 
•¡và bao khớp sợi nhưng không có bao hoạt dịch như khđp mu,

khớp giữa cán và thân xương ức, khớp giữa cá c  thân đô't sông ... .  
Khớp bán động có biên độ râ't nhỏ.

1.3. K hđp động: (Hình 3.38) là khớp có bao khđp sợi, bao 
hoạt dịch và cá c  mặt ktìđp. Đ ây là loại chiếm  đại đa số', nhâ't là ở 
cắc chi và có biên độ hoạt động lđn.

A. Khớp răng B. Khớp vảy

c. Khớp nhịp D. Khớp m ào

Hình 3.35: C á c dạng khớp bất động
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2, PHÂN L O Ạ I K H Ớ P  T H E O  C Ấ U  T Ạ O

Theo câu tạo, người ta cíing phân loại khđ|3 thành 3 loại:

2.1. Kliđp sỢi: các  mặt khđp được nối vđi nhau bởi mô sợi 
liên tục vđi màng xương, không có ổ khớp, và thường là khđp bất 
động. C ác khớp sợi là các đường khđp ở xương sọ, khớp chày- 
inác xa (khỚỊD sợi chày-m ác) hay khđp huyệt răng.

2.2. K hớp sụn: các xương được liên kết với nhau bởi sụn, 
không có Ổ khớp và là khdp bất động hay bán động. C ác khớp 
sụn trong cơ thế là các SỊII1 liếp hợp (thường nốì đầu xương vổi 
thãn xương), khớp mu, khớp gian đốt sông hay khớp sụn sườn.

2.3. Kliởp hoạt dịch: là loại khđp mà cá c  xương tiếp khớp 
phân cách nhau bởi ổ khdp chứa dịch, Đãy chính là các khđp 
động. Điển hình thì khớp hoạt dịch có cá c  câu tnìc sau:

- Sụn khđp che phủ các  mặt khớp,

- ồ  khớp chứa hoạt dịch.

- B ao  khđp gồm hai lớp: a) lđp ngoài là bao khớp sợi dày 
và chắc nối hai xương bằng cách bám gần hay xa quanh 

các diện khớp của mỗi xương; b) lớp trong là màng hoạt 
dịch hay bao hoợt dịch. B ao  hoạt dịch là một màng mỏng 
áp sát mặt trong bao khớp sợi, bám hai đầu vào mép của 
sụn các  mặt khớp và ciìng cá c  sụn này giổi hạn nên ổ 
khđp. Bao hoạt dịch tạo ra chất hoạt dịch đổ vào ổ khđp. Bao 
hoạt dịch có thể thông với cá c  tiíi hoạt dịch ngoài khđp.

- C ác dãy chằng tăng cường, là các thớ riêng bôn ngoài 
hay chính là những chỗ dày lên ciìa bao khđp.
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củ  lởn Bao khởp

Rãnh gian cử

Đáu dàl 
cơ nhị đồu

ổ  chảo xương val

Sụn viền

Bao khớp

Mồng hoạt dich  ■

Sụn đáu xương

Chỏm xương cánh I

g j J n r T  1 /  / 7  / 7 ĩ t Í8Í8wS sS \  1

ổllliiilslỉin K y \  ~

Hoạt dịch

. Sụn viển 

■ Ổ chào

Hình 3.39: Thiết đồ đửng ngang qua khớp vai
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f ) ể  dỗ hiểu và cụ thể hơn về khớp hoạt dịch, xin minh họa 
bĩíng khđp val (Hình 3.39): Đây là khớp giữa xương vai và đầu 

trôn xương cánh tay.
- C ác mặt khớp là ổ chảo xương vai và chỏm xương cánh 

tay, được phủ bằng sụn khớp.
- Bao khđp sợi bám quanh ổ chẩo và chỏm xương cánh tay. 

B ao  hoạt dịch lót trong bao sợi, cùng ổ chảo và chỏm giới 
hạn ổ khớp chứa chất hoạt dịch.

- Để tăng cường việc nối kết các xương, khớp vai có các dây 
chằng (Hình 3.40), là các thớ riêng (dây chằng quạ cánh tay) 
hay là nhCiìig chẽ dhy lên của bao khớp (các dây chằng ổ chảo- 

cánh tay).
- Biên độ khớp vai rất lớn (ra trước 90°, ra sau 40°, dạng 90°, 

khép 3 0 ° . . . ) .

ỵ --------- Dầy chằng quạ cảnh tay

1____Cốc dồychằng
-  Dtychtngglữ»

"  Dồy chằng trên

Dày chằng dưới)

Hình 3.40: C ả c  dây chằng của khớp vai
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C Â U  H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M

1/ C ác xương ciìa hộp sọ thuộc loại:
a) xương phụ.
b) xương thăn mình.
c) xương dẹt.
d) xương trục,
c )  xương ch ín .

Dùng hình vẽ S(/ đồ cấu tợo xương dài để trả lời 2 CíUi hỏi tĩếp sau đầy; 

2/ Chi tiết X  trên hình vẽ là: Y ■ -

e) bao hoạt dịch.

4/ Xương chẩm KHÔNG có thuộc tính nào sau đây:
a) cố ống thần kinh hạ thiệt.
b) tiếp khđp vđi xương đỉnh.
c) tiếp khđp với xương thái dương.
d) tiếp khđp vđi xương bướm. .
c )  ở phía tnrđc hộp sọ.

5/ Phần nhĩ xương thái dương:
■ a) ở dưới phần đd và ưưđc mỏm chũm,

b) tạo nên trần hòm nhĩ.

3/ Chi tiết Y  trên hình vẽ là:
a) đầu xương.
b) bao khớp.
c) sụn khớp.
d) ể  khđp.

a) thân xương.
b) buồng tủy.
c) chất xương đặc.
d) màng xương.
e) chã't xương xốp.
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c) gồm cá c  xương con cvìa tai.
d) cố hình tam giác.
e) tất cả đều sai.

6/ xương nào sau đây KHÔNG thuộc khối xương mặt:
a) xương mai.
b) xương khẩu cái.
c) xương thái dương.
d) xương móng.
e) xương lệ.

Dùng hình vẽ nền sọ để trẳ lới 2 câu tiếp theo:

7/ Chi tiết X  trên hình vẽ là:
a) lỗ tròn.

Dùng hình v ỉ  các  thóp để trả lời 2 câu tiếp theo:

8 / Chi tiết Y  irên hình vẽ là:
a) lễ tĩnh mạch cảnh,
b) lỗ bầu dục.
c) lễ ông thần kinh hạ thiệt.
d) lỗ ống tai trong, 
ẽ) lễ gai.

b) lỗ rách.
c) lỗ bầu dục.
d) lỗ gai.
e) lỗ ông thị giác.

9/ Chi tiết X  là đường khớp: X
a) ngang.
b) vành. .

d) lambda.
e) dọc giữa



10/ Thóp trước ở sọ trẻ sơ sinh:
a) có hình thoi và do sự tiếp khớp giữa cá c  xương đỉnh vđi 

xương chẩm.
b) có hình tam giác và do các  xirơng đỉnh và xương trán tiếp 

khớp nhau.
c) có hình tam giác và do cá c  xương đỉnh và xương chẩm tiếp 

khớp nhau.
d) có hình thoi và do sự tiếp khớp giữa các  xương đỉnh vđi 

xương trán.
e) có hình thoi và nàm ở góc sau trong của hai xương đỉnh.

11/ Hầu hết cá c  đốt sống đều có:
a) mỏm gai, mỏm ngang, mỏm khớp và thân đốt sông.
b) mỏm gai, mỏm ngang, cung đốt sống, hố sườn và thân đốt

sông. '
c) mỏm gai, inỏm ngang, cung dốt sống, lỗ mỏm ngang và 

thân đốt sống.
d) lỗ đốt sống và cung đốt sống,
c)  a và d điíng.

12/ C ác lỗ đốt sống khi ghép lại tạo thành:
a) lỗ gian đốt sống.
b) lễ gian mỏm ngang.
c) ống sông.
d) tủy sống.
e) cột sông.

13/ Đốt sống thắt lưng có đặc điổni là:
a) có lỗ mỏm ngang. . ■
b) không có lỗ mỏm ngang. '
c ) có hố sườn.
d) không có hố sườn.
e) b và d đứng.
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14/ xương cùng:
a) do các  đốt sống cùng dính lại tạo thành.
b) là một hình tháp có hai mặt, ba bờ và một đỉnh quay

xuống dưới.
c) là một hình tháp dẹt có hai mặt, một nền, một đỉnh quay 

xuống dưđi và hai phần bên.
d) a và b điíng.
c) a và c đũng.

15/ Chỗ lồi nơi xirơng cùng tiếp khớp với thñn đô't sông thắt lưng

V gọi là:
a) khớp cùng-chậu.
b) mỏm khđp trên.
c) ụ nhô.
d) phần sau đường tận cùng.
e) diện hình tai,

16/ Xương címg-cụt:
a) tạo nên thành sau của chậu hồng lớn.
b) là mốc để đo các  đirờng kính trưđc-sau của eo  chậu trên 

và eo chậu dưđi.
c) tạo nên thành trước ctia chậu hông bé.
d) a và b đứng. .
e) b và c đúng.

17/ Thành phẫn nào sau đây KHÔNG tham gia tạo thành lồng ngực:
a) cán xương ức. ’
b) xương đòn.
c) các  đốt sông ngực. ,
d) sụn sườn.
c )  thân xương ức.

\
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18/ xương ức:
a) khớp trực tiếp với các  xương sườn và xương đòn.
b) có 7 khuyết sườn ở môi bờ bên.
c) có khuyết động mạch cảnh ồ bờ trên.
d) có một góc lồi ra trước giữa thân ức và mỏm mũi kiếm.
e) tất cả đều đúng.

19/ Chọn câu SAI:
a) mỗi xương sườn nổi chung có một đầu, một cổ và một thân.
b) đầu sườn ở phía trước và liên tiếp với sụn sườn.
c) cổ sườn là phần thắt lại nối từ đầu sườn đến củ sườn.
d) thân sườn tiếp khớp với xương ức qua các  sụn sườn.
e) cữ sườn có một diện khớp để tiếp khớp với hố sườn ngang.

20/ Xương sườn I KHÔNG có thuộc tính nào sau đây:
a) rộng và ngắn nhất.
b) có hai mặt: trên và dưới.
c) có rãnh động mạch và tĩnh mạch dưới đòn.
d) có cữ cơ răng trước.
e) mặt dưới không có rãnh sườn.

2)1 Chi tiết nào sau đây KHÔNG thuộc về xương đòn:
a) rãnh dưới đòn,
b) rãnh động mạch và tĩnh mạch dưới đòn.
c) diện khớp cùng vai.
d) diện khớp ức.
c )  củ nón.

22/ Xương đòn:
a) cùng với xượng vai và các xương chi trên tạo thành đai vai.
b) có một thân và hai đầu, đầu dẹp hướng vào trong.
c) mặt dưới có rãnh dưới đòn để động mạch dưới đòn đi qua.
d) có hai bờ, bờ trước lõm ở phần trong,
c )  a, b, c. d đều sai.
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2 3 / Chi tiết X  trên hình võ bôn là:
a) hố sau vai.
b) hô'dưới vai.
c) hố dưới gai.
d) hô'trên gai.

X

e) mặt tnrđc xương vai.

24/ Mặt sau xương cánh tay có:
a) hố mỏm khuỷu và Ỉ1Ố vẹt.
b) hố vẹt và hố quay.
c) hố quay và rãnh thần kinh quay.
d) rãnh thẩn kinh quay và hô' mỏm khuỷu.
e) hố mỏm khuỷu và lềi củ delta.

2 5 / Đầu trên xương quay:
a) tiếp khớp với xương cánh tay.
b) lớn hơn đầu dưới và tiếp khớp với xương trụ.
c) nhỏ hơn đầu dưđi và không tiếp khớp vđi xương trụ.
d) a và b điíng.
c) a vồ c đúng.

26/ Xương quay có:
a) lồi củ quay để tiếp khớp với khuyết quay của xương trụ.
b) chỏm quay đổ tiếp khớp với xương cánh tay và xương trụ.
c) bờ gian cốt sắc và lurđng ra ngoài.
d) mỏm trâm quay ở cao hơn mỏm trăm trụ.
e) a và b đúng.

. 27/ C ác chi liết sau đây đều thuộc xương trụ, NGOẠI TRỪ :
a) khuyết quay. ,
b) khuyết trụ. •
c) khuyết ròng rọc. ■
d) mỏm khuỷu,
c)  mỏm vẹt.
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28/ Đầu dưới xương trụ tiếp khđp vđi:
a) xương quay và xương tháp.
b) xương tháp và xương đậu.
c) xương đậu và xương quay.
d) xương quay và đĩa khđp cổ tay.
e) đĩa khớp cổ tay và xương thuyền.

29/ C ác xương ở hàng trôn xương cổ tay đirợc sáp xếp theo thứ tự 

từ ngoài vào trong là:
a) Nguyệt -  Thuyền -  Tháp -  Đậu.
b) Thuyền -  Nguyệt -  Tháp -  Đậu.
c) Đậu -  Tháp -  Nguyệt -  Thuyền.
d) Tháp -  Thuyền -  Nguyệt -  Đậu.
e) Đậu -  Tháp -  Thuyền -  Nguyệt.

30/ Các xương đốt bàn tay và đốt ngón tay gồm (cho mỗi bàn tay):
a) 14 xương.
b) 15 xương,
c) 19 xương,
li) 28 xương,
c)  22 xirơng.

3 1 / Chọn câu ĐÚNG:
a) xương chậu do ba xương tạo thành: xương cánh chậu ở 

trên, xương ngồi ở trước dưđi và xương mu ở sau dưđi.
b) mặt trong xương chậu có hố chậu nằm phía dưới đường cung. •
c) mặt ngoài xương chậu có ổ  cối để tiếp khớp vđi chỏm 

xương đùi.
d) đường cung là đường cong xuống dưới và ra sau ở mặl 

iròng xương chậu.
e) tất cả đều sai.
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32/ Chọn câu SAI:
a) lỗ bịt do xương ngồi và xương mu tạo nên.
b) khuyết ngồi lớn là một khuyết lđn ở bờ sau xương chậu và 

có cơ hình lê đi qua.
c) diện nguyệt, diện lược là cá c  diện khớp của xương chậu.
d) gai ngềi ngăn cách khuyết ngồi lớn với khuyết ngồi bé .
e) gai chậu ưưđc trên là một trong các  điểm mốc để xác định 

vùng tiêm bắp a» toàn ỡ mông.

3 3 / Thành phần nào sau đây KHÔNG thuộc về co  chậu trên:
a) đường cung (xương cánh chậu).
b) ụ nhô và phần sau đường tận cùng (ở mặt chậu xương cùng).
c) mào lược xương I11U.
d) gò chậu mu.
e) bờ trôn khớp mu.

34/ Eo chậu dưới được giđi hạn ở hai bên bởi:
a) hai gai ngồi.
b) hai ụ ngồi.
c) hai khuyết ngồi lớn.
d) hai khuyết ngồi bé.
c )  hai đường cung xương chậu.

3 5 / Đường kính lưỡng gai:
a) là đường kính ngang của co  dưới.
b) là khoảng cách giữa hai gai đ iậu  trưđc-trên.
c) là khoảng cách giữa hai gai ngồi của co  trên.
d) là khoáng cách giữa bờ trên khớp mu đến mỏm gai đốt 

sông thắt lưng V.
c) tất cá đều sai.
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36/ C ác chi tiết nào sau đây KHÔNG thuộc về xương đCii:
a) lồi cầu trong và lồi cầu ngoài.
b) đường gian mấu và đường lược.
c) mào gian mấu và hô' mấu chuyển.
d) củ lớn và củ bé.
c )  điện khoeo và điện bánh chè.

37/ Đường ráp xương đùi:
a) là đường nối mặt trước trong và mặt trước ngoài thân 

xương đCii,
b) là đường lồi, xù xì tạo nôn bờ sau xương đtii,
c) là đường nối chỏm đùi vđi cổ dùi.
đ) là đường nối mâu chuyển lớn với mấu chuyển bé.
c )  là đường giới hạn nên điện bánh chè,

38/ Xướng bánh chè:
a) có ba bờ là: trong, ngoài và dưđi.
b) có ba bờ là: trong, ngoài và trên.
c) nằm phía trước đầu dưới xương đùi và được bọc trong gân 

cơ tứ đầu đCii.
cl) a và c điìng.
c )  b và c điìng.

39/ C ác xương đốt bàn chân và c&c xương đốt ngón chân gồm:

a) 14 xương,
b) 19 xương.
c) 24 xương.
d) 21 xương.
e )  26 xương.
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40/ Để định hướng xirơng mác, người ta đặt xirơng đứng thẳng với:
a) đầu dẹt và nhọn lên trên, chỏm mác hướng ra ngoài, diộti 

khớp chày hirđng vào trong.
b) đầu dẹt và nhọn xuống dưới, mỏm nhọn của đầu này ra 

ngoài, hố của đầu này hướng ra sau.
c) đẩu tròn hướng 1ÔI1 trên, bờ sắc hướng ra ngoài, diện khớp 

của đầu này lurđng ra trirớc.
d) đầu dẹt xuống dưới, mỏm nhọn của đầu này vào trong, hố 

của đầu này ra trước.
e) tất cả đều sai.

41/ Xương mác tiếp khớp với các xương nào sau đãy?
a) xương chày và xương gót.
b) xương đùi và xirơng sên.
c) xương gót và xương điìi.
d) xương điìi và xương chày.
e) xương chày và xương sên.

42/ C ác chi tiếi nào sau đây KHÔNG thuộc về xương chày:
a) lồi củ chày.
b) đường cơ dép.
c) mắt cá trong.
d) lồi cầu ngoài. ■
e) khuyết gian lồi cầu.

43/ Chọn câu ĐÚNG:
a) mắt cá irong lồi và xuống thấp hơn mắl cá ngoài.
b) bờ trước xương chày nằm ngay dưới da.
c) đầu dưới xirơng chày lớn hơn đầu Irôn.
đ) mặt trên hai lồi cáu xương chày có lồi củ chày,
c) mặt dưới đầu dưới' xương chày có diện kliđp xirơng gót.



44/ Cdc xương cổ chân:
a) cố 8 xương xếp thành hai hàng.
b) có 7 xương xếp tliànli ba hàng.
c) có 5 xương xếp thành hai hàng.
d) có 7 xương xếp thành hai hàng.
e) tâ't cẩ đều sai.

45/ Trong cdc xương cổ chân:
a) chỉ có xiídng SÔI1 tiếp khớp với hai xương cẳng chẵn.
b) xương sôn và xương gót tiếp khớp với hai xương cẳng cliân.
c) xương sên chỉ tiếp khớp với xirơng chày.
d) xương gót chĩ tiếp khớp với xương mdc.
e) c và d điìng.

Đ Á P  ÁN T R Ắ C  N G H IỆ M

1/d 2 /b 3 / c 4 / c 5 / a

6 / c 7 /d 8 /d 9 /d 1 0 / d

1 1 /c 1 2 /c 13/ e 14/ e 15/ c

1 6 / b 17/ b 18/ b 1 9 / b 20/ d

21/ b 2 2 / e 2 3 / c 2 4 / d 25/ a

2 6 / b 2 7 / b 2 8 / d 291 b 3 0 / c

31/ c 32/ c 33/ đ 34/ b 35/ b

3 6 / d 3 7 / b 38/ e 3 9 / b 4 0 / b

4 1 / c 4 2 / e 4 3 / b 4 4 / d • 45/ a
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CHƯƠNG IV

HỆ cơ
B S . Phạm  Đ ăn g  Diệu ■ B S . N guyỉn  V ăn  Đức 

MỤC T I Ê U  L Ý  T H U Y Ế T
1) Nêu được những nguyên tắc phân bô' và nguyôn lý hoạt động

■ của cơ.
2) Nêu được một số’ nguyôn tắc đặt tôn cho cơ.
3) Nêu được ba đặc điểm chung của các  cơ bám da mặt.
4) K ể tên theo nhóm và chức năng cá c  cơ bám da mặt.
5) Nêu được các đặc điểm chung của cá c  cơ nhai.
6) Kô’ tên, chỗ bám và chức năng của cá c  cơ nhai.
7) Kô’ tên và cluíc năng chung của các  nhóm cơ  cổ bên.
8) Nêu được tên, chỗ bám và chức năng của các  cơ trôn mổng 

và dưđi móng.
9) K ể tôn và cluíc năng cluing ciìa cá c  cơ trưđc cột sống và bôn 

cột sông.
10) K ể  tên theo lớp các  cơ lưng gáy.
11) Nêu tôn, hướng thớ cơ và chức năng của các  cơ riêng của 

thành ngực.
12) Nêu tôn, hưđng các thớ cơ, thứ tự sắp xếp và chức năng ciìa 

các cơ thành bụng trước bôn.
13) Mô tẳ sơ lược cấu tạo và chức năng của cơ hoành.
14) Mô tả sơ lược câu tạo của ống bẹn.
15) Nêu tôn, chỗ bám và chức năng chung cá c  cơ của vai.
16) Nêu tôn và chỗ bám các  cơ nối chi trên vđi thành ngực.
17) Nêu tôn, chỗ bám và chức năng của các  cơ cánh tay.

■ 18) K ể  tên theo lđp và' nêu chức năng chung của cơ cẳng tay trước
và sau.
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19) K ể  tên theo nhóm các  cơ của bàn tay.
20) K ể  tên theo nhóm và nêu chức năng của cá c  nhóm cơ đùi 

trước, đùi trong và đùi sau.
21) K ể tên theo nhóm và theo lớp, nêu chức năng của các cơ mông.
22) K ể tên theo nhóm và nêu chức năng chung của các cơ  cẳng chân,
23) K ể  tên theo lđp các  cơ bàn chân.
24) Mồ tá và nêu chức năng của hoành chậu hông.
25) Mô tá giới hạn, sự phẫn vùng của đáy chậu,
26) Kổ tên theo nhóm và chức năng các cơ của tam giác niệu dục,
2 7 ) Nêu cấu tạo, vai trò của trung lẫm gân đáy chậu, từ đó giẵi 

thích ý nghĩa của thủ thuật cắt ẫm hộ trong khi sinh.

M Ụ C  T I Ê U  T H ự C  T Ậ P
1) Chỉ được trên mô hình và tranh vẽ các  cơ bám da mặt và các 

cơ nhai.
2) Chỉ được trôn mô hình và tranh vẽ các cơ vùng cổ irưđc bên.
3) Chì được trôn mô hình và tranh vẽ các cớ nông của cơ limg - gáy.
4) Chỉ được trôn mô hình và các  phưdng tiện thực tập khác các 

cơ thành ngực,
5) Phân biột được trên mô hình và tranh vẽ cá c  cơ thành bụng 

trước bên và thành bụng sau,
6) Nhận định được trên mô hình và tranh vẽ cổc thành phần của 

cơ hoành.
7) Chỉ được trên mô hình và các  phương tiện thực tập khác các 

cơ chi trôn.
8) Chì được trên mô hình và các phương tiện thực tập khác CÍÍC

cơ chi dưới. .
9) Nhận định được trên cơ thể sống cá c  mốc giái phẫu bề mặt 

của các  cơ,
10) Chỉ được trôn mô hình và tranh vỗ cá c  cơ vùng đáy chậu,
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ĐẠI CƯƠNG

. Hệ thống cơ đirợc câu tạo chủ yếu bởi mô cơ, có đặc tính 
đặc trưng là co all.  Các tế  bào mô cơ (sợi cơ) co rút được là nhờ 
các vi sợi cơ (gồm hai thành phần là actin và myosin) trượt lên 
nhau (xem thêm chương II).

- Có ba loại cơ chính là cơ vân, cơ trơn và cơ tim, Cơ vân hoạt 
'-động theo ý muốn, thường là các  cơ bám xương và bám da. Cơ
trơii lioạt động không theo ý muốn, là cơ của các  tạng, tuyến và 
mạch máu. Cơ tỉm là cơ hoạt động theo chu kỳ và tạo thành tim.

- Trong chương nằy chúng ta chỉ khảo sát các  cớ vãn.

- Nhìn chung về mặt đại thể, mỗi cơ gồm hai phần: a) phần  
thịt tạo nên thân cơ  màu đỏ nâu, được tạo thành bởi nhiều t ế  bào 

cơ (sợi cơ) hợp lại; b) phần gân  tạo bởi cá c  sợi liên kết trắng, 
chắc, óng ánh, bám vào xirơng. Nếu gân tạo thành bản dẹt rộng 
thì gọi là cân. Mỗi cơ thường bám hai đầu vào hai xương khác 
nhau. Chỗ bám đầu tiên của cơ thường gần gốc và cô' định hơn 
gọi là nguvên ử\, chỗ bám tận cùng của cơ xa gếc và di động hơn 
gọi là bám tận.

- Ngoài những nguyên tắc chung của cách đặt tên (xem  thêm 
chương I), cơ còn có thêm một số  cách đặt tên riêng như: a) theo 
vị trí (cơ cánh tay, cơ ngực lớn . . . ) ;  b) theo hướng cửa thở cỡ  (cơ 

thẳng bụng, cd chéo bụng, cơ ngang . . . ) ;  c) theo hĩnh dạng cơ  (cơ 

denta, cơ thang, cơ trám . . . ) ;  d) theo s ố  đầu bám  nguvên ủy (cơ 
nhị đầu, cơ tam đầu . . . )  (Hình 4.1);  e) theo ch ỗ  bám của  cơ  (cơ ức 
đòn- chũm, cơ quạ-cánh tay

- Cơ có nguyền tđc phân b ố  như sau: các cơ thường bám vào 
hai xươtĩg khác nhau theo đường ngắn nhất, hướng cửa thớ cơ  
thường thẳng góc  với trục quay của khớp  và thường sắp  xếp thành 
những nhóm hoạt động đối lập  (nghĩa là nếu nhóm này làm động
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tác gâp thì nhóm kia làm động tác duỗi). Nguyên lý hoạt động cửa 
C0 là khi cơ co thì sỗ làm rút ngắn khỡâng cđch giữa nguyên ủy và 
bdm tận, thường thì bám tận bị kéo về phía nguyên ủy, trừ trường 

. hợp bám tận bị cô' định thì nguyên ủy mới di chuyển về phía bám 
tận. Chính vì vậy, khi biết được nguyên ủy và bám tận của một 

. cơ ta có thể suy đoán ra động tác của cơ đó.

- M ột số’ cấu trúc phụ thuộc của cơ là: a) m ạc  là một màng 
mô liên kết bọc quanh một cơ, một nhóm cơ hoặc cả một đoạn 
của cơ thể. Khi mạc ngăn cách giữa hai vùng cơ thì gọi là vách 
gian cơ\ b) bao hoạt dịch gân là bao thanh mạc gồm hai lá bọc 

quanh gân, bên trong chứa châ't hoạt dịch; c) túi hoạt dịch  là tiìi 
thanh mạc chứa chất hoạt dịch nằm đệm giữa hai cơ, hoặc cơ  và 
xương hoặc giữa gân và xương. Những túi nằm gần khớp thì có 

thể thông với bao hoạt dịch của khớp; d) bao sợi cửa gân  là bao 
xơ bọc quanh bao hoạt dịch để giữa găn áp sát vào xương. ở  cổ 
tay, cổ chân thì bao này dày lên thành m ạc giữ gân.

CÁC C ơ  ĐẦU MẶT

Gồm hai nhóm cơ chính là cá c  Cỡ mặt và cá c  c ơ  nhai. Ngoài 
ra cồn cố các  cơ nhñn cầu, các  cợ xương tai trong tai giữa, các  cơ 
lưỡi, các  cờ hắu và cá c  cờ thanh quán mà cluing ta sẽ khẫo sát ở 
các cở quan tường ứng.

1. C Á C  C ơ  M Ặ T :  (Hình 4.2) cồn gọi là các cơ bdm da mặt, có 3 

đặc tính chung sau đăy: a) có nguyên ây ở  sâu  (xirơng, mạc, cân, 

dăy chằng) và bám  tận ở  da  quanh cá c  lỗ tự nhiên; b) do clâv thần 
kinh mặt vận động  nên khi bị liệt dây thần kinh này, mặt bị kéo 

sang bên đối diện; c) có  tác dụng biểu hiện nét mặt. C ác cơ  liìặt 
được chia làm nhiều nhóm: cá c  cơ  trên sọ  nằm và bám vào phía
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trước, sau và bôn ciìa cân trên sọ, cá c  cơ  ở  lai nàm quanh tai, các 
cơ  ở mắt nằm quanh mắt, ccic cơ  ở mũi bám quanh mũi ngoài, các 
cơ  miệng  bám quanh khe miệng. Sự biểu hiện nét mặt rất tinh tế 
và phức tạp, là do sự phối hợp hoạt động của nhiều cơ bám da 
của nhiều nhóm.

1.1. C ổc cơ trên sọ: (Hình 4.2) gồm cơ chẩm trán còn gọi là 
cơ  trên sọ và cân trên sọ  (chính là cân của cơ trên sọ) và hai cơ 
thái dương đỉnh.

ỉ . 2. C á c  cơ ở  taỉ: (Hình 4.2) gồm cơ  tai trước, cơ  tai trên và 
cơ  tai sau. C ác cơ này thường kém phát triển và không có chức 
năng ở người.

1.3. C á c  cơ m ắt: (Hình 4 .2) nằm quanh khe mi, gồm ba cơ: Cữ 
vồng mắt, cơ ca u  mày và cơ  hạ mày.

1.4. C á c  cơ mũi: (Hình 4.2) gồm có ba cơ: cơ  mảnh khảnh , cơ  
mùi và cơ  hạ vách mũi.

1.5. C á c  cơ mlỆng: (Hình 4 .2) gồm 12 cơ mỗi bên bám quanh 
miệng: cơ  nâng môi trên và cánh mũi, cơ  nâng môi trên , cơ  gò má 
nhỏ , cơ  gồ má lớn , cơ  nâng góc  miệng, cơ  cười, cơ  mứt, cơ  hạ góc  
miệng, cơ  hạ mô ì dưới, cơ  cằm, cơ  ngang cằm  và cơ  vòng miệng.

2. CÁ C  C ơ  NH AI: (Hình 4.3, 4.4). C ác cơ nhai có ba đặc điểm 

chung là: a) bám nguyên ủy vào cá c  xương sọ và bám tận vào 
xương hàm dưới; b) chủ yếu tạo ra động tác nhai nghĩa là khép 
cá c  mặt nhai của các  răng đối diện kết hợp vđi v iệc di chuyển 
hàm dưới'(còn động tác tách xa xương hàm dưđi vđi xương hàm 
trên [há miệng] dỡ cớ bám da cổ và các  cơ trên móng đăm nhận)

c) được dây thẩn kinh hàm dưới (V3) chi phối.
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ỉ ’

cơ thdl dương đinh cđn trên «9

cơ tai trưdc 

cơ tal trén

cđtal aau

bụng trán cdchấm  trán 

cơ vòng mắt 

cđcau m&y

bụng chấm 
cỡ ch ím  trá *'=ĩ

e đ c ín

cớ ứe đòn chũm 

cd thang 

cơ bám da cô’

Í L Ĩ

Cơ mành khinh

cđ nâng môl trén-
cảnh mũlí

cd n ín g  mốl trên 

oơ mOI

"cơ hạ vách mũl

ơ n ín g  góo m líng 
cd gb m é bé 
cd gb  mé lớn 
cơ vòng mlộng 

cơ cằm 
cơ h« mỏi dưđl 
cơ hạ góo mlộng

CCI m út

cơ cười

Hình 4.2: C á c  cơ mặt
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xương đỉnh Cơ th il dương 

Mồm gò m i (X. th il dương)
xương tràn

Xương gồ mé

Mỏm lốl cầu Mỏm vẹt

Cơ cắn

Hình 4.3: Cơ thải dương và cơ cắn
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Đĩa khởp

Hình 4.4: Các cơ chân bướm.
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Nhóm này gồm các  cơ: a) cơ  thdi clươHỊị bám từ hố thái 
dương đến mỏm vẹt, có tác dụng nfing lìàm dưới lên và kéo hàm 

dưới ra sau; b) cơ cán bám từ cung gò má đôn mặt ngoài góc hàm, 
cố tác dụng nâng hàm dưới lên; c) cơ  chân bướm trong bám từ 
mặt trong mánh chẵn bướm ngoài và các  câu trúc lân cận đến 
mặt trong góc và ngành hàm, có động tác đưa hàm dưđi lên trôn 

và ra trước; d) cơ  chân bướm ngoài bám từ mặt ngoài mẵnlì chân 
bướm ngoài và các cấu trúc lân cận đến mỏm lồi cầu xương hàm 
dưới, giúp đưa hàm dưới ra trước.

CÁC C ơ c ổ  TRƯỚC BÊN

Được chia làm các nhóm sau: C ác cơ cổ bên, các  cơ trên 
móng, các  cơ dưới mứng, các cờ trước cột sông, các  cơ bên cột 
sống. Các cớ ở  vùng cổ, vùng xương hàm dưới và xướng đòn cùng 
nhau giới hạn các  tam guie cổ.

1. C Á C  C ơ  c ổ  B Ê N : (Hình 4,2) gồm hai cơ là cơ bám da cổ và 
cơ ức đòn chũm. Cơ beim (la c ổ  là một tấm cơ rất mỏng bám từ 
vùng ngực trôn và vai lên đến vùng mặt dưđi và hòa lẫn vào các 
cơ ở góc  miệng và môi dưới, có tác dụng kéo hàm dưới và môi 
dưới xuống và làm căng da cổ. Cơ ức - đòn  - chũm  bám từ xương 
ức, xương đòn đến mỏm chClm, có tác dụng gập cổ, ngửa đầu, 
nghiêng và xoay đầu, nâng lồng ngực lên trên.

2. C Á C  C ơ  T R Ê N  M Ó N G : (Hình 4.5) gồm 4 cơ mỗi bôn: cơ  nhị 
thân, cơ trâm mỏng, cơ  hờm nuí/ìỷỊ, cơ cằm móng. Cdc cớ này bám 
lừ các xương đầu mặt đến xương móng I1ÔI1 có tác dụng nâng 
xương móng, sàn miệng, đáy lưỡi lên trên khi miết.
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3 CÁC CÚ DƯỚI M Ó N G : (Hình 4 .5) cíỉng gồm có 4 cơ mỗi 
bên: cơ  ức móng, cơ  ức giáp, cơ  g iáp  mónỊị và cơ  vai màng. Cắc 
cơ này bám từ xương ức, xương đòn, xương vai đôn xương móng 
nén có tác dụng kéo xương móng xuống dưới. '

Hình 4.5: C ả c  cơ c ổ  trước bến
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4. C Á C  C ơ  T R Ư Ớ C  C Ộ T  S Ố N G : (Hình 4.6) là cá c  cơ nằm chủ 
yếu phía trước cột sông cổ  và bám tận vào mặt dưới xương chẩm, 
gồm 4 cơ mỗi bên: cơ  (lài đầu , cơ  dài cổ , cơ  thđng (lầu trước và 
cơ  thâng-đẩu bên. Gác cơ này nói chung có tác dụng gấp và xoay 

cột sống cổ.

5. C Á C  C ơ  B Ê N  C Ộ T  SỐ N G : (Hình 4.6) gồm có 3 cơ mỗi bên: 
cơ  b ậ c  thang trước, cơ  b ậc  thang giữa, cơ  bậc  thang sau nhm phía
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y

trước bên cổ. C ác cơ này bám từ mỏm ngang của các  đốt sông cể  
đến mặt trên xương sườn I và II, có tác dụng nâng xương sườn I 
và II, nghiêng cột sống c ể  sang bên.

CÁC C ơ  LƯNG GÁY

Đây là các  cơ bám dọc cột sống từ nền sọ đến tận xương cụt, 
;g chdng bao gồm rất nhiều cơ liên tiếp nhau, bám vào các  đốt sống 

tạo nên các cơ sâu. Ngoài ra có cá c  cơ  khác từ đầu, chi trên hay 
từ thân phát triển về phía lưng tạo nên cá c  cơ nông.

1. C Á C  C ơ  N ÔN G ỉ (Hình 4 .6 B )  là cá c  cơ  nối từ cột sống đến chi 

trên hoặc lồng ngực, gồm 6 cơ mỗi bên xếp thành 3 lớp: a) lớp  
thứ nhất có hai cơ là cơ  thang và cơ  lưng rộng, b) lớp thứ hai cố  
hai cơ là Cỡ nâng vai và cơ  tràm , c) lớp thứ ba  cũng có hai cơ là 
cơ răng sau trên và cơ  răng sau dưới.

2. C Á C  C ơ  SÂ U : là các  cơ bám dọc theo cộ t sống còn có thể gợi 
lẳ các cơ cạnh sống, xếp thành 4  lđp: a) lóp  thứ nhất chì có ồ  
đoạn c ể  và ngực trên gồm hai cơ gô'i đầu và gô'i cổ, b) lớp thứ hai 
còn gọi là cá c  cơ dựng gai (Hình 4 .6C) chia thành 3 cột cơ  xếp từ 
ngoài vào trong là cơ chậu sườn, cơ  cực dài, và cơ gai. C 4c cơ này 
có tác dụng duỗi và nghiêng cột sống; c) lớp thứ ba  còn gọi là các 
cơ ngang gai (Hình 4 .6D ) gồm cá c  cơ  bán gai, nhiều chân và cơ  
xoay, d) lớp thứ tư gồm cá c  cơ gian gai và gian ngang bám giữa 
các mỏm gai hoặc giữa các  mỏm ngang của các  đết sếng. Riêng 
ỗ gáy còn cđ các  cơ dưđi chẩm gồm: cơ thẳng đầu sau lớn, thẳng 
dầu sau bé, chéo  đầu trên, chéo đầu dưới, cố  tác dụng ngửa đầu 
và xoay đầu (Hình 4.6A).

Nhìn chung, các  cd lớp sâu được vận động bởi nhánh sau của 
các thần kinh gai.
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ïü

Cơ chéo đáu trên

Cơ chéo đầu dưởl- 

Cơ nhiều ch in

Cơ thang

Cơ bám gal cổ-

Cơ bán gal đầu 

Cơ thẳng đáu aau bi 

Cơ thẳng đầu sau litt

Cơ gối đáu

Hình 4.6A: Sơ  đổ các cơ lưng, gảy
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>Cơ cực dàl

C ơ  gal

C ơ  chậu sườn

H ìn h  4 .6 C :  C ơ  d ự n g  g a i



. C ơ  bán ga l ngực

H ìn h  4 .6 D :  C ơ  n g a n g  v a i
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cơ gian »ườn trong cỉing màng gian «ưốn trong

Hình 4.6 E: Các cơ gian sườn
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CÁC c ơ  NGựC BỤNG

Gồm các phần sau: a) C ác cơ  thành ngực chủ yếu là các  cơ 
1 bám vào xương sườn và liên quan đến cử động của xương sườn 

Ị  khi hô hấp, b) cá c  cơ  thành bụng tạo nên thành bụng trước bên và 
}  thành bụng sau, c) cơ  hoành  ngân cách giữa lồng ngực và ổ  bụng, 
i ngoài ra còn có đáy chậu có thể xem như thành bụng dưđi, nhưng 

do những nét đặc thù nên sẽ được trình bày thành một phần riêng.

1. C Á C  C ơ  T H À N H  N G ự C : (Hình 4 .6E ) cá c  cơ được trình bày 
ở đây trực tiếp bám vào thành ngực và tác động lên cá c  xương 

sườn trong động tác hô hấp gồm các cơ xếp thành 3 lớp: a) lớp 
ngoài là cơ  gian sườn ngoài, bám từ bờ dưđi xương sườn trên đến 
bờ trên xương sườn dưới, có  thớ cơ hướng từ trên xuông dưới ra 

trưđc; b) lđp giữa là cơ  gian sườn trong , có thớ cơ theo hưđng 
xuống dưới, ra sau; c) lớp trong là cơ  gian sườn trong cùng, cơ  
dưới sườn và cơ  ngang ngực. Cơ gian sườn trong cùng tương đốì 
kém  phát triển, có hướng như cơ gian sườn trong và phân cách với 
cơ này bởi bó mạch thần kinh gian sườn. Cơ dưới sườn chỉ có ở 
phần ngực dưới, bám từ mặt trong xương sườn đến xương sườn thứ 
hai hoặc thứ ba bên dưới. Cơ ngang ngực (Hình 4.7) bám từ mặt 
sau xương ức đến các  sụn sườn. Cơ nâng sườn thực chất là cơ nằm 
ở  lớp nông nhâ't, nằm nông hơn cả cơ gian sườn ngoài L>.1m từ 
mỏm ngang đốt sống ngực đến mặt ngoài xương sườn bên dưới. 
Ngoài ra cũng cố một sô' cơ khác gốp phần tạo nên thành ngực 
như cá c  cơ  của chi trên, các  cơ  lưng gáy, các  cơ thành bụng đã 
được trình bày ở phần tương ứng.

■ 2. C Á C  C ơ  TH À N H  BỤ N G : (Hình 4.8, 4 .9) gồm: a) các cơ thành 
bụng trước bên: cơ  thẳng bụng, cơ  tháp , cơ  ch éo  bụng n goài, cơ  
chéo  bụng trong và cơ  ngang bụng , cá c  cơ thành bụng trước bên ở
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v ù n g  bẹn b ụ n g  C l i n g  v ớ i  mạc n g a n g  v à  p h ứ c  m ạ c  t ạ o  t h à n h  một 
cấu tnìc hình ống cho thừng tinh đi qua gọi lñ ống bẹn\ b) các  cơ 
thành bụng sau là các  cơ  vuông thdt lưng, cơ  thắt lưng lớn, cơ  thđt 
lưng bé  và cơ  chậu. Ba cơ sau cùng sẽ được mô tả trong phẩn các 
cơ chi dưới.

Hình 4.7: Thành ngực trước (nhìn từ sau)



cơg le r\sườn  ngoài

. c ơ  gian '"  
sườn trong

c

r
Lá sau bao 

thẳng bụng

Cơ chéo bụng trong- 

Cơ ngang bụn

Gal chậu trưởc tri

Cơ thẳng bụng-— ' 
(đâ cắt)

Cơ ngực lởn

C ơ  răng trước

thằng bụng

Trỗ găn ngang

C ơchóo  bụng ngoài 

__Càn cơ  chéo bụng ngoài

Cơ  căng mạc đùi

Cơ  tháp

Hình 4.8: Các cơ thành bụng trưổc bên
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ì

2.1. Cơ thành bụng trưđc bên: (Hình 4.8) gồm cơ  thẳng 
bụng và cơ  tháp ở  phía irưđc, ba cơ dẹt rộng nằm ở bên (còn dược 
gọi chung là cá c  cơ rộng bụng) kể từ nông vào sñu là cơ  chéo 
bụng ngoài, cơ  chéo  bụng trong và cơ  ngang bụng. Nằm sâu dưới 
cá c  cơ thành bụng trước bên là mạc ngang rồi đến phúc mạc. Các 
cơ  thành bụng trước bên do sự sắp xếp và câu trúc đặc biệt nên 
có chức năng giữ và bảo vệ các  tạng trong ổ bụng, gia tăng áp lực 
trong ổ bụng (quan trọng trong động tác rặn trong đại tiện, tiểu 
tiện, sinh đẻ và ổi mửa), ngoài ra, tùy theo vị trí mà cá c  cơ còn 
thực hiện các động tác khác như gập bụng, xoay người, nghiêng 
người: a) cơ  thăng bụng nằm dọc hai bên đường giữa, bám từ 
khớp mu và xương mu đến mỏm mũi kiếm xương ức và 3 sụn 

sườn cuốĩ, cổ những trỗ gân ngang để tăng cường sức co cơ; b) cơ 
tháp  là hai cơ nhỏ, bám từ xương mu đến đường trắng; c) cơ  chéo  
bụng ngoài bám từ nửa dưới lồng ngực đến đường giữa, xương 
mu, mào chậu. Phần cơ của cơ  này có hướng từ trên xuống dưới 
và ra trước, rồi được nối tiếp bằng cân cơ chéo bụng ngoài, bờ 
dưới cãn này nối từ gai chậu trước trên đến củ mu dày lên thành 
dây chằng bẹn. Cân cơ chéo bụng ngoài bám vào xương mu bởi 

trụ ngoài và trụ trong, giới hạn một lỗ gọi là lổ  bẹn nông\ d) cơ  
chéo  bụng trong bám từ cân ngực thất lưng, mào chậu, dây chằng 
bẹn đến đường giữa và các  xương sườn cuối, có hưđng cá c  thớ cơ 
hướng lên trên, ra tnrđc và cũng tạo thành cân cơ  chéo bụng trong 
tham gia tạo thành bao cơ  thẳng bụng', e) cơ  ngang bụng bám từ 
cân ngực chắt lưng, cá c  xương sườn cuếi, mào chậu và dẫy chằng 
bẹn, có hướng cá c  thớ cơ  chạy ngang rồi tạo thành cân bám vào 
đường giữa và xương mu. B ờ  tự do dưới của cơ này nếu dính với 
bờ dưới cân cơ chéo bụng trong thì tạo thành một cấu trdc gọi là 
liềm  bẹn. '
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- ố n g  bçn: (Hình 4.10) là một đường hầm đục chếch trong 
các  lớp cân cơ vùng bẹn bụng để chứa thừng tinh (hoặc dây 
chằng tròn ỗ  nff). ô n g  bẹn có hai lỗ là l ễ  bẹn nâng (xem thêm cơ 

'c h é o  bụng ngoài) và lổ  bẹn sâu  là một lỗ trôn mạc ngang, 4  thành 
là thành trước (tạo nên bởi da, lớp dưới da, cân cơ chéo bụng 
ngoài và một phần cơ  chéo bụng trong, thành trên (là bờ dưđi cơ 
chéo, bụng trong và cơ ngang bụng), thành sau  (chủ yêu là mạc 
ngang và phúc mạc) và thành dưới (là dây chằng bẹn), ố n g  bẹn 
kéo dài từ lỗ bẹn sâu đôn lỗ bẹn nông dài khoáng 4-6 cm, chạy
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chếch từ trôn xuống dưđi, vào irong gần như song song vđi nửa.' 
trong nếp bẹn. Thành sau ông bẹn là một điểm yếu của thành 
bụng, thường hay xiìy ra thoát vị đặc biột là ở nam giđi.

2.2. C ơ  thành bụng sau: (Hình 4 .9) gồm: cơ  thđt lưng lớn, 
thắt lưng bể, cơ  chậu và cơ  vuâng thắt lưnỵ. T á c  dụng: gấp, duỗi 
và nghiêng cột sông. Cơ viẮống thắt lưng bám từ xương sườn XII, 
các  mỏm ngang đô't sông thắt lưng đến mào chậu. C ác cơ  khác sẽ 
được mô tả ở cơ chi dưới.

Hình 4.10: Ống bẹn (đổi chiếu lên thành bụng trước)
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3 c c i  H O À N H : (Hình 4 .11) Cff hoành  là một tấm cơ rộng và dẹt 
phân cách giữa lồng ngực và ổ bụng, đóng vai trò quan trọng chủ 
yếu trong động tác hô hấp. Cơ có hình vòm đôi mà mặt lõm 
hướng về phía bụng cho nôn dung tích ổ bụng lấn một phần sang 
lồng ngực. Plìần chu vi ciìa cơ hoành bám quanh cá c  xương lỗng 
ngực và cột sông là cơ còn phần trung tâm là gân cho nên có thể 
xem cơ hoành là tập hợp của nhiều cơ nhị thân. Cơ hoành bám 
nguyên ủy vào mặt sau mỏm míli kiếm xương ức, sụn sirờn và 6 
xữơng sườn cuối, vào cột sống thát lưng và các  cơ  thành bụng sau 
bởi các trụ phải, trụ trái và các dây chằng cung giữa (giới hạn 
cùng vđi thân đô't sống ngực X II thành lỗ động mạch chủ), dây  
chàng cung trong (là nơi dày lên của mạc cơ thắt lưng tạo thành 
chỗ bám cho một số  tliđ cơ của phần thắt lưng) và (lây chằng cung 
ngoài (bát ngang cơ vuông thắt lưng, cũng là chỗ dày lên của mạc 
cơ vuông thắt lưng). Từ các chỗ bám nguyên ủy, các thớ cơ chạy 
lên rồi vòng ngang sang phía đô'i diộn để cùng tập trung về một 
tâm gñn gọi là gân trung tâm cửa cơ  hoành  và đirợc XCIĨ1 như là 
chồ bám tận của cơ hoành. GSn này cổ 3 lá là lá p h ả i , lá írâ i và 
l(Ị giữa cứa gân trung tâm. Trên cơ  hoành có các lỗ cho căc cấu 
trúc đi từ ngực xuống bụng hay ngược lại gồm: lỗ  tĩnh m ạch ch ã , 
lồ  động mạch chừ (nằm sau dây chằng cung giữa), lổ  thực quản 
(nằm trước lỗ động mạch clul). Cơ hoành có các  chức năng sau:

1) đóng vai trò quan trọng nhấi trong động tác hít vào, 2) cùng vđi 
các cơ  t h à n h  bụng làm tăng áp lực ổ bụng trong đại tiộn, sinh 

đ ẻ . ..3) đẩy máu trong gan và trong ổ bụng về lim, 4) đóng vai trò 
của một cơ thắt thực quán.
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Trung tám gân 

Ị Ị Lá trái 

*■< Lá trước--  

I Lá phải

Lỗ  tĩnh mạch 
chù dưởl 

Dằy chằng 
cung ngoài 

Trụ phải

Lô  thực quàn 

Lỗ  động mạch chi

Dây chằng cung trong

Trụ trái

Hình 4.11: Cơ hoành (nhìn từ dưới)

CẮC C ơ  CHI TRÊN

Cơ chi trôn thường được chia làm nhiều nhóm dựa vào chỗ 
bám và vị trí: Cơ nối chi trên - cột sông, cơ nối chi trên - thành 
ngực, các cớ ciìa vai, các cơ của cánh tay, các CC1 của cẳng tay và 
các cđ của bàn tay.
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1„ cơ N ố i  C H I T R Ê N  ■ C Ộ T  S ố N G :  gồm các cơ bám từ cột 
sống đến các xương chi trôn: Cơ thang, cơ  lung rộng, cơ  nâng vai, 
C0 trám. Các cơ này đà được mô tá ở phần cá c  cơ lưng gáy.
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Hình 4.13: Cơ ngực bé, cơ dưới đòn, cơ quạ cánh tay

2. C ơ  N ỐI C H I T R Ê N  - T H À N II  N G ự C : là cá c  cơ bám chù
yếu từ các xương ngực đến xương đòn, xương vai và xương cánh 

tay xôp Ihành hai lớp: 1) lớp nông gồm: cơ  ngực lớn (Hình 4 ,12) 
bám nguyôn ỉiy vào xương đòn, xiíơng ức, các sụn siíờn và bao cơ 
thẳng bụng, rồi các thđ thu hẹp dần phía ngoài để bám vào mép 
ngoài rãnh gian eiì ỏ đầu trôn xương cánh tay, có tác dụng khép 
và xoay trang cánh tay và nếu tì vào xương cánh tay thì làm nâng
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lổng nỗưc và l°àn  thân lên (trong động tác leo trèo); 2) lđp sâu 
gồm: a) cơ  ngực bé  (Hình 4.13) bám lừ cá c  xương sườn 3, 4, 5 đôn 
niỏm quạ xương vai, có động tác kéo xương vai xuông dưới, ra 
trưđc hoặc nâng lồng ngực; b) cơ  (lưới đồn (Hình 4.13) bám từ 
rflnh dưới đòn ở mặt dưới xương đòn đến xương sườn 1; c) cơ  
răng trưâc (Hlnỉĩ 4 .14) bám từ mặt ngoài lồng ngực đến bờ trong 
xương vai để áp xương vai vào lồng ngực.

3. C Á C  C ơ  C Ủ A  V A I: (Hình 4 .15) lỉl các cơ bám chù yếu ở 
xương vai, bám tận vào xương cánh tay, gồm: a) cơ  đenta phủ 
trùm lên khớp vai, bám từ xương đòn, gai vai xương vai đến lồi củ 

delta, b) cơ  (lưới vai bám từ hố dưới vai (mặt trưđc xương vai) đến 

củ bé; c) cơ  trên gai bám từ hố trên gai đến củ lớn; d) cơ  dưới gai 
bám từ hô' dưđi gai đến CIÌ lớn; e) cơ  tròn bé  bám từ bờ ngoài mặt 
sau xương vai đến CIÌ lớn; f) cơ  tròn lớn bám từ bờ ngoài mặt sau 
xương vai đến mép trong rãnh gian củ. C ác cơ của vai cố tác 
dụng dạng, xoay hoặc khép cánh tay.

C ác nhóm cơ trên Cling với đầu trên xirơng cánh tay và lồng 
ngực giới hạn một khoang hình tháp tam giác gọi là h ố  nách 
(Hình 4.17).

4. C Á C  C ơ  C Ủ A  CÁN H  T A Y :  (Hình 4 .1 6 B )  các cơ của cánh tay 
được phân chia thành hai nhóm là cơ viìng cánh tay trước và cơ 
viìng cánh tay sau do sự phân vùng cánh tay bởi xương cánh tay 
và hai vách gian cơ  trona và vách gian cơ  ngoài. Các cơ viìng 
cánh tay trưđc Cling với vách gian cơ trong và mạc nông, da tạo 
thành một cấu trúc hìiih ống lăng trụ ta m  giác nằm phía ưưđc 
irong cánh tay gọi, là ỐHỊỊ cánh tay, hay còn gọi là khoang thần 
kinh m ạch  để chứa' cá c  mạch máu vù thần kinh chính khi cá c  cấu 
trúc này đi qua cánh tay.
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4.1. C ơ  vùny cánh tay trưđc: (Hình 4 .16A ) gồm có 3 cơ xếp 

thành hai lớp: 1) lớp nông là cơ  nhị đầu cành tay có hai đầu nguyên 
ủy là đầu dài bám vào củ trên ổ cháo và dầu ngắn vào mỏm quạ, 

bám tận vào lồi củ xương quay; 2) lớp sâu là: a) cơ  quạ cảnh tay 
bám từ mỏm quạ đến mặt trong xương cánh tay; b) cơ  cánh tay 
bám từ các  mặt triíđc xương cánh tay đến mặt trước mỏm vẹt 
xương trụ. C ác cơ vùng này có tác dụng chính là gấp cẳng tay.
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Hình 4.15: Các cơ vai (mặt sau)

4.2. Cơ vùng cánh tay sau: (Hình 4.15) chì có một cơ duy 
nhíít là cơ  tam đẩu cánh tay. Cố thể xem cơ này như 3 cơ riông 
vđi 3 đầu bám nguyên ủy vào củ dưới ổ cháo (đầu dài) và mặt 
sau xương cánh lay (đầu ngoài và đầu trong) nhưng bám chung 
bhng một gân bám tận vào mồm khuỷu của xương trụ. T á c  dụng: 
duỗi cẳng tay.

5. C Á C  C ơ  C Ủ A  C Ẳ N G  T A Y : (Hình 4 .1 8 B )  Cơ cùa cẳng tay 
gồm 20 cơ, thường được chia thành hai vũng bởi hai xương cẳng 
tay và màng gian cốt: cơ víing cẳng tay trước và cơ vùng cẳng tay 
sau, xếp-thànlviihiều lđp. Nhìn chung, các  cơ vũng cẳng lay trưđq 
có tác dụng gấp và sấp, còn các cơ vùng cẳng tay sau có tác dụng 
ngửa và duỗi.
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Hình 4.16A: Các cơ cánh tay trưởc
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Hình 4.17: Các cơ của hố nách

5.1. C ơ  vùng cẳng  tay trưđc: (Hình 4 .18) gồm 8 cơ xếp thành

3 lớp: 1) lđp nông gồm có 4 cơ là: cơ  sấp  tròn , cơỊỊấp  c ổ  tay quay, 
cơ  gan tav dài, cơ  gấp  c ổ  tav trụ. C ác cơ này đều có nguyên ủy từ 
mỏm trên lồi cầu trong xương cánh tay và bám tận vào mặt ngoài 
xương quay (cơ sâp tròn), các xương c ể  tay (cơ gâ'p cổ tay quay 

và gấp’cổ  tay trự) hoặc mạc giữ gân gấp (cơ gan tay dài); 2) lđp 
giữa (Hình 4 .18) chỉ có một cơ duy nhất là cơ  gấp các  ngổn nồng, 
bám từ mỏm trôn lồi cầu trong và hai xương cẳng tay đến đốt giữa
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4 ngón tay trong; 3) lớp sâu (Hình 4.18) gồm 3 cơ là cơ  gấp ngón 
cái dài, cơ  gấp các  ngón sâu  và cơ  sấp vuông. Hai cơ gấp có 
nguyên ủy ở mặt trước hai xương cẳng tay và màng gian cốt và 
bám tận vào đốt xa các ngón tay tirơng ứng. Riêng cơ sâ'p vuông 
bám từ xirơng trụ qua xương quay.

Nhìn chung các cơ víing cẳng tay trước có tác dụng gấp và sấp.

5.2. C á c  cơ  cẳng tay sau: (Hình 4 ,19)  gồm 12 cơ xếp thành 
hai lớp là lớp nông và lớp sâu.

L ớịd n ô n g  lạ i  c h i a  thành h a i  nhóm: 1) n h ó m  n g o à i  g ồ m  c ó  3 
cơ là: cơ  cánh tav quay, cơ  duỗi c ổ  tay quay dài và cơ  duỗi c ổ  tay 
quay ngđn bám nguyên ủy từ mỏm trên lồi cầu ngoài và bám tận 
vào mỏm trâm xương quay (cơ cánh tay quay), mặt sau nền xương 
đốt bàn tay 2, 3 (cơ duỗi cổ  tay quay dài và ngắn); 2) nhóm sau 
có 4 cơ là cơ  duỗi các  ngổn tay, cơ  duỗi ngón út, cơ  duSi c ổ  tay 
trụ và cơ  khuỳu. C ắc cơ  này có nguyên ủy từ mỏm trên lồi cầu 
ngoài và bám tận vào mỏm khuỷu (cơ khuỷu), hoặc các xương 
đô't bàn tay hay ngón tay.

Lớp sâu gồm 5 cơ là cơ  dạng ngón cá i d à i , cơ  duỗi ngón cái 
ngấn, cơ  duỗi ngón câ i d à i , cơ  duỗi ngón trỗ và cơ  ngửa. Cơ  ngửa 
bám từ mỏm trên lồi cầu ngoài, xương trụ rồi vòng quanh cổ 
xương quay để bám vào 1/3 trên mặt ngoài xương quay, có tác 
dụng n g ử a  cẳng tay. Bốn cơ  CÒI1 lại có nguyên ủy từ mặt sau hai 
xương cẳng tay và màng gian cô't rồi đến bám vào cá c  ngón tay 
tương ứng để thực hiện các động tác ứng với tên gọi của chúng, 
Gñn các  cơ dạng ngón cđỉ dài, duỗi ngón cííi ngắn và duỗi ngón 
cái dài cùng nhau giới hạn một khoảng lôm hình tam giác ở  phần 
trôn ngoài mu taỵ gọi là hâm lào  g iã i phẫu. Nhìn chung cá c  cơ 

' cẳng tay sau’ cö tác dụng ngửa và duỗi.
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Co c&nh tay quay

Co gtip c6c ngdn ndng

Mdm trim quay

G in  co gan tay dil. 

Mq c  glCtgin gi'p

■CosHptrdn 

.C o g ip  c 6  tay ̂  

Co gan tay on  

Co gi'p Cd'tgytfy

Co gi'p cAc ngdn s iu  

Co gi'p ngdn c i l  O il 

Co s ip  vudng

H)nh 4.18: C i c  ca  c in g  tay trade
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C ác cơ ỡ cánh tay và cẳng tay cùng nhau tạo nên một số  câu 

t r i ic  s a u :  a )  hô' khuỷu là  vCing l õ m  h ình  t a m  g i á c  n ằ m  p h ía  trước 
khổp khuỷu, đáy là đường nối hai mỏm trôn lồi cầu xương cánh 
tay, cạnh ngoài là cơ cánh tay quay và cạnh trong là cơ sfi'p tròn;

b) rãnh nhị dầu ngoài nằm giữa khôi cơ cá nil tay trước và khối cơ 

nhóm ngoài lớp nông cớ cẳng tay sau, chứa thần kinh quay; c) 
rãnh nhị đầu trong giới hạn bởi nhóm cơ cánh tay trước với nhóm 
cơ  cảng tay tnrđc, c h ứ a  động mạch cáiìh tay, thần kinh giữa ...

6. C Á C  C ơ  C Ủ A  BÀN  T A Y : (Hình 4 .20) Cắc cơ  của bàn tay sắp 
xếp thành 3 nhóm chính: a) câ c  cơ  mô út gồm 4 cơ bám từ các 
xương cổ tay đến ngón lít hoặc cân gan tay để vận động cho ngón 
này: cơ  gan tay ngđn, dạng ngón úí, gấp ngón út ngấn và đổi 
ngổn ứt\ b) các cớ mô cái Cling gồm 4  cơ bám từ các  xương cổ tay 
đôn xương đốt ngón cái hoặc xương đốt bà» I để vận động cho 
ngón cái là: cơ  dạng ngón ccii ngắn, gấp ngón cá i ngdn, đổì ngôn 
cá i  và khép ngổn cá i , đặc biệt là cơ  đối ngón cái thực hiện động 
tác đối ngón rất đặc trưng cho hoạt động của bà» lay; c) nhóm 
các  cơ gian cốt và cơ giun gồm 11 cơ thuộc 3 loại là cdc cơ  gian 
cốt gan tay, cá c  cơ  gian cổt mu tay (nàm giữa các  xương dốt bàn) 
và các  cơ  giun (bám vào các  gân cơ gâp cá c  ngón sâu), đến bám 
tận vào xương đô't gần, gân duỗi các ngón nên ngoài động tác 
dạng hay khóp cá c  ngón tay, còn thực hiện một động tác đặc biệt 
là gấp đốt gần nhưng duỗi dô't giữa và đốt xa.

CÁC C ơ  CHI DƯỚI

C ác cơ ở chi dưới phầp lổn là những cơ mạnh để đáp ứng cho 
chức näiig máng trọng hrợng của chi đưđi và' gồm có nhiều nlióm: 
C ác cờ vùng chậu, các cơ vùng đùi, các cơ cẳng chân và các cơ 
bàn chân.
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1. C Á C  c ơ  VỪ N G C H Ậ U: (Hình 4 .9 ,4 .2 1 )  gồm có 3 cơ là cơ thắt 
lưnịỉ lớn , cơ  thắt lưng bé  và cơ  chậu, bám từ các đô't sông thắt 
lưng và hố chậu đến mấu chuyển bổ. Có thể gổp chung hai cơ 
thắt lưng lớn và cơ chậu íhànli một cơ duy nhất là cơ thắt lưng-chậu,

2. C Á C  CXÏ Đ Ù I: được chia làm nhiều nhóm: các  cơ đùi trước, 
các  cđ điìi trong, các  cđ vùng mông và các  cơ đùi sau. CMc cơ đùi
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jrifdc và đùi trong cùng nhau lạo thành tam ỊỊÌăc đùi vd ổtìịị cơ  
Ịiliép đế chứa bó mạch Iliần kinh đùi.

2.1. C á c  cơ đùi trước: (Hình 4 .21) là các  cơ gấp đùi và duỗi 

cẳng chân, gồm có liai cd lñ: a) cơ may là cơ dài nhất cơ thế, bdm 
tỉr gai chậu trước ưên đến mặt trong đầu trên xương chày; b) cơ  tứ 
đầu đùi có thế xem như gồm có 4 cơ là cơ  thẳng đùi (từ gai chậu 
trước dirai), cơ rộng ngoìú (từ mép ngoài đirờng ráp), cơ  rộng giữa 
(từ mặt irirđc xương đùi) và cơ  rộng trong (từ mép trong đường 
ráp). Các cơ này hợp chung thành gñn bánh chò bám vào xương 
bánh chò rồi trỏ thñnh dñy cliỉíng bánh chò bám vào lồi củ chày. 
Ngoài ra có thể có mội cơ nhỏ bám vào bao khớp gối gọi lñ cơ
khớp Ịỉỏĩ.

2.2. C á c  cơ  đùl trony: (Hình 4 .22) gồm 5 cơ nàm ỏ phía trong 
ctCii là: cơ  lược, cơ  khép dài, cơ  khép ngàn, cơ  khép lớn và cơ  thon. 
Các cơ này bám từ xương mu và xirơng ngồi đến đường ráp xương 
đùi, có chức nang chung là khép vñ xoay đùi. Cơ khép lớn lỏa 
thành bñn rộng dể phẫn chia khu đíii tnrđc và sail, và khi bám vño 
lồi cầu trong xirơng đùi thì tạo nôn vồng gân cơ  khép.

2.3. C ác cơ vùng niônyì (Hình 4.23) xếp thành 3 lớp: 1) lớp 

nông gồm: cơ mông lớn và cơ  căng mạc đùi\ 2) lđp giữa gồm cơ  
tnâng nhỡ  vồ cơ  hình lê ; 3) lớp sầu gồm cơm âng bé, cơ bịt trong, 
cơ sinh đôi trân và cơ sinh đôi (lưới, Ctì bịí Iigoăi và cơ  vuông đùi. 
CClng có thế chia CÍÍC cơ vùng mông thành hai nhóm: 1) nhóm 
chậu-mấu chuyển bám từ xương chậu và xương cùng đôn mấu 
chuyển lớn, có tđc dụng duỗi, dạng và xoay đíii, gồm cdc cơ: cơ 
căng mạc đùi, mông lớn, mông nhỡ, mông bé, và cơ hình 16; 
2) nhổm ụ ngồi-xương mu-mẩu chuyển bám từ xương mu, ụ ngồi 
đến mấu chuyển lớn, cò tác dụng chủ yếu là xoay ngoài đùi, gồm 
các cđ: cơ bịt trang, sinh đôi, vuông đíii và bịt ngoài.



Cơ căng mạc đùl.

Cơ rộng ngoồl 

Cơ thẳng đùl—

Cơ thắt lưng ■ chậu 

Cơ lược

Cơ rộng trong

Hình 4.21: C á c  cơ vùng chậu và đùi trưởc
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Cơ mông lởn (đà cắt)

Cơ sinh đỏl trốn 

Cơ bịt trong 

Cơ sinh đôl dưới

Cơ bắn gân

Cơ bán màng

Cơ mông nhỡ 

Cơ mông bé

^  Cơ hình lỗ 

Cơ vuông đùl

- Cơ mông lởn 
(đã cắt)

C ơ  nhị đầu đùl

'Hình 4.23: C á c  cơ vùng mông và đùi sau
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Cơ thẳng đùi

Cơ rộng giữa 

Cơ rộng ngoái

Cơ rộng trong

Vách gian cơ  trong

Thần kinh 
ngồi

Vách gian 
cơ ngoải

'ơmay

Cơ nhị 
đáu d ù l \ , '

Cơ bán mồng

Thán kinh hiển

Tĩnh mạch đùi

Động mạch đùl 
Tĩnh mạch 
hiền lởn

Cơ khép dàl 
Cơ khép lởn

Cơ thon

Cơ bán gần

Hình 4.24: Thiết đồ ngang qua giữa đùi

2.4. C á c  cơ đùi sau: (Hình 4.23) gồm có 3 cơ là. cơ  nhị đầu 
đùi, cơ  bán gân  và cơ  bán màng , có tác clụng duỗi đíii và gâp 
cẳng chân. Trừ, đầu ngán cơ nhị đầu đùi, các  cơ kliííc đều có 
nguyên ủy lừ ụ ngồi và bám tận vào cẳng chân nên được gọi là 
cá c  cơ  ụ ngồi-càng chân. Cluing xếp thà nil hai lớp: lổp nông gồm 
(lầu đài cơ nhị đầu đùi và cơ  bán gân, lđp sâu là đầu ngắn cơ Iiliị II 
đầu và cơ  bán màng.
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M ột sô' cấu trúc liên quan vđi cá c  nhóm cơ đùi: a) tam giác  
đùi giới hạn bởi dây chằng bẹn (ở trên), bờ trong cơ may (ở 
ngoài) và bờ trong cơ khép dài (ở trong). Nlur vậy sàn của tam 
giác đùi là cơ thắt lưng chậu, cơ lược và cơ khép dài. Nó cho bó 

mạch - thần kinh đùi đi qua; b) ổng cơ  khép  (Hình 4,24, 4 .25) là 
một ông läng trụ tam giác nồi từ đỉnh tam giác đùi đến vòng gân 
cơ khép. Nó được giđi hạn bởi cơ rộng trong (trước ngoài), cơ  
khép lđn và cơ khép dài (sau), và m ạc rộng - khép và cơ  may
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(trirôc trong). B ên  trong ống cơ khép có động - tĩnh mạch đùi và 

thần kinh hiển; c) hô'kheo  là một khoang hình trám nằm sau khđp 
gối, có cạnh trên ngoài là cơ nhị đầu đùi, cạnh trên trong là cơ 
bán màng và bán gân, hai cạnh dưđi trong và ngoài là hai đầu 
của cơ bụng chân, đáy là cơ kheo và kliđp gối. Đi qua hố kheo là 
động tĩnh mạch kheo cùng các nhánh của chúng, thần kinh chày 
và inác chung. Cổ thể bắt mạch kheo tại đây.

Cơ duỗi các ngón chấn dài

Cơ mác dàl —

Cơ mác t

— Cơ chày trước

Cơ duỗi ngón chồn dál

Hình 4.26: C ấ c  cơ cẳng chân trưởc và ngoài
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Đầu trong 
cơ bụng chán

Cơ kheo

Dường cơ  dép 

Cơ dép

Cơ chày sau

Cơgếp  
các ngôn chấn

Mắt cả trong

Đầu ngoài cơ  bụng chân 

Cở gan chồn

Đầu ngoài 
cơ bụng chèn

Cơ dép

•Đầu trong 
Gơ bụng chấn

Cơ mác dàl

ơ  gấp ngón chân cái dàl 

Oàn gót

Hình 4.27: C á c  cơ cẳng chân sau
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3. C Á C  C ơ  C Ẳ N G  C H Â N : (Hình.27B) được phân thành 3 nhótti 

theo sự phân vùng và phân khu cẳng chẵn: 1) các  cơ cẳng chân 
trước gồm các  cơ  chày trước, cơ  duễi c á c  ngón chân (lài, cơ  cluễi 
ngón chân cá i ciài, và cơ mác ba; 2) các  cơ cẳng chân ngoài gồttì Ị 

cơ  m ác dài và cơ  m ác ngđn; 3) các cơ cẳng chân sau gồm các  cơ 'ị 
bụng chân, cơ  dép, cơ  gan chân , cơ  gấp  11 g rí n chân cúì (iàì, cơ  gấp 
cá c  ngón chân dài, cơ  chày sau  và cơ  kheo.

3.1. C ác cơ cẳng chân trưđc: (Hình 4.26) gồm cơ  clu)y trước, cơ 
duỗi các ngồn chân (lài, cơ  (Iỉ4ỗi ngón chân cái dài và cơ  mác ba, 
bám lừ xương chày, xương mác, màng gian cốt đến cổ chẵn, bàn 
chñn hay ngốn chân, nên làm duỗi bàn chân, duỗi các ngốn chân.

3.2. C ác ctf cẳng chân ngohi: (Hình 4.2Ỗ) gồm hai cờ là cơ  mác 
(lài và cơ  m ác ngắn, bám từ mặt ngoài xương mác đến nền xương 
đô't bàn I (cơ mác dài), hay nền xương đô't bàn V (cơ m ác ngắn).

3.3. C á c  cơ cẳng ch&n sau: (Hình 4.27, 4 .2 7 B )  là các  cơ định 
vị sau xuơng chày , xương mác, màng gian cốt và vách gian cơ  sau, 
xếp thành hai lớp: 1) lớp nông gồm: a) cơ  lam đầu cẳng chân  
(gồm cơ  bụng chân  và cơ  dép)  có nguyên ủy từ hai lồi cầu xương 
đùi, đường cơ  dép xương chày và mặt sau xương mác, bám tận 
vào xương gót bằng gân gót (gân Achillis). Cơ này gấp bàn chân 

rất mạnh nên quan trọng trong động tác chạy, nhảy; b) cơ  gan 
chân  là một CÜ mảnh, không hằng định và không cố chức nãng rõ;

2) lđp sẵn gồm: a) cơ  kheo  nằm sau khđp gô'i (vùng kheo), bám từ 
đổu dưđi xirơng đCii đến đầu trên xương chày; b) cơ  gấp  ngón 
chân cá i d à i , c) cơ  chày sau  và d) cơ  gấp  cá c  ngỏn chân (lài. Ba 
cơ saụ bám vào mặt sáu hai xirơng cẳng chân và bám tận vào các  
xương cổ  chân, bàn chân và ngốn chán nên cho động tác gấp bàn 
chân, gấp các  ngốn chân.
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c a  duól các 
ngón ch in  dál

Ca duól các 
ngón ch in  n,

Qán co  duól cát 
ngón ch in  dél

Ca cháy truóc 

Ca duól ngón cél dél

M$c glOgén duól

G in  ca  cháy truóc 

Ca duól ngón ch in  cél ngén

JSán ca  duól ngón cál dál

Ca glan cót mu chán

Hlnh 4.28: Các có mu chán

4. C Á C  CCf BÁ N  C H Á N : Clul yéfu 1& cá c  cd a gan chfin cón cd ó 
mu chán ch! góm m0t cd duy nhá't.

4.1. Ccf é  gan chán: (Hlnh 4 .29) cá c  cd Ó gan chSn khác vói 
các cd d  gan tay lá sáp xé'p chCi yé'u theo lóp thay vi theo 6 ,  gém

4 lóp tír n6ng ¿íén sáu: 1) lóp cd nóng góm ccf dqing ngón cái, c a  
gá'f) cá c  ngón chán ngdn vá ccf dyng ngón iit\ 2) lóp cd gitfa góm
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c ơ  v u ô n g  g a n  c h â n  và C (k' c ơ  g iu n , ngoài ra còn có thổ kể thêm 
gân cơ  gấp  cá c  ngón chân dài và f>ân cơ  gấp  ngốn chân cá i (lài-
3) lớp cơ sâu gồm cơ gấp ngón cái ngắn, cơ  khép ngàn cái và Cỡ £ 
gấp ngổn út ngđn\ 4) lổp cơ gian cô'l gồm cá c  cơ  gian cất gan 
chân  và cá c  cơ  gian cất mu chân.

ị
4.2. C ơ  ở  mu chân : (Hình 4 .28) ở mil chân chỉ có một cơ nội  ̂

tại là cơ  duỗi cá c  nịỊÓn chân ngắn bám từ xương gót đến 4  ngón 
chân, ngoài ra CÒI1 có các  gân ngoại lai từ víing cẳng chân trưổc 
đến bám vào mu chân như gân cơ chày trước, gân duỗi ngón cái 
dài, gân duỗi cá c  ngón chân dài và gân cơ m ác ba.



w
ĐÁY CHẬU

ỉ. C Á C  C ơ  C Ủ A  C H Ậ U  H Ô N G : có thể chia thành hai nhóm:

1) nhóm cơ chính thức của chậu gồm cơ  nâng hậu mốn và cơ  cụt 
(Hình 4 .36) hai cơ này ciìng với các  cơ bên đối diện tạo thành 
một tấm cơ võng lót mặt trên thành dưới ổ bụng gọi là hoành  chậu  
có chức năng nâng đỡ các  tạng trong ổ bụng và chậu, làm tăng áp 
Ổ bụng, góp phần kiểm soát tiểu tiện và đại tiện, ngoài ra, ở phụ 

nữ nó còn có tác dụng hưđng dẫn đầu thai nhi hìc sanh, 2) nhóm 
cơ của chi dưđi có nguyên lìy từ chậu là cơ  bịt trong và cơ  hình lê.

Khớp mu 

Thân xư<Ịng mu

Đáy chậu trước

Dây chàm 
cùng ụ

Hậu mân . '  _
Xương cụt Đáy chậu sau

Hình 4.30: Phân vùng đáy chậu
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2. C Á C  C ơ  C Ủ A  Đ Á Y  C H Ậ U

2.1. K h ái niệm về đáy chậu: đáy chậu  (Hình 4 .30) là thành 
dưđi của Ổ bụng, giới hạn ở trôn là hoành chậu, phía trước là 
khớp mu, phía sau là (lĩnh cùa xương cụt, hai bên là ngành ngằi 
muf ụ ngềi và dây chằng cùng - ụ ngồi. Đ áy chậu lại được chia 

bởi một đường thẳng đi qua hai ụ ngồi thành: 1) tam g iấc niệu dục 
hay CÒI1 gọi là đâ\ chậu trước vì ở  đây có các thành phần của hệ 
tiô't niệu (niệu đạo) và sinh dục (niệu đạo ở nam, ẵm đạo và niệu 
đạo ồ  nữ) đi qua hoặc định vị (cơ quan sinh dục ngoài), và 2) tam 
giác hậu môn còn gọi là đáy chậu sau  vì chứa đựng ông hậu môn 
và hậu môn.
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2.2. C á c  ctf của tam giác niệu dục: xếp thành hai nhóm:
1) nhóm nông (Hình 4.31, 4.32, 4,34, 4 ,35) nằm trong khoang đáy  
¿hậu nông được giđi hạn ỏ nông là da và m ạc đáy chậu nông , giới 
Ịtạn ỗ  sâu là m ạc hoành niệu (lục (lưới. Chúng gồm: a) cơ  ngang 
đày chậu nâng (bám từ ụ ngồi đến trung tâm gân đáy chậu), b) cơ  
hành xếp  (bám từ trung tâm gân đáy chậu rồi bao quanh hành xô'p 
ô nam hoặc tách đôi để ôm quanh hành tiền đình ở  nữ); c) cơ  ngồi 
hang (bám từ ụ ngồi rồi bao quanh trụ vật hang ở nam hoặc trụ 
âm vật ồ  nữ). Hai cở sau, có tác dạng làm cương các  tạng cương;

2) nhóm sâu nàm trong khoang đáy chậu sâu  vđi giới hạn dưới là 
Iitạc hoành niệu - (lục (ỉưởi và giới hạn trỗn là m ạc hoành niệu - 

dục trên. Cluing gồm: a) cơ  ngang đáy chậu sâu  bám từ mặt trong 
ngành ngồi mu đến trung tâm gân và đường giữa (ở nam) hoặc 

bám vào thành bên âm đạo (ở nữ); b) cơ  thắt niệu đạo  bám từ 
mặt trong ngành ngồi-nni, bọc quanh niệu đạo hòa cùng cơ bên 
dôì diện. Hai cơ nhóm sâu này tạo thành một tấm cơ gọi là hoành  
niệu dục.

2.3. C ơ  của tam giác hậu m ôn: (Hình 4.33, 4.34, 4 ,35) gồm:

a) cơ  thát ngoài hậu môn là cơ vân bao quanh ống hậu môn, phía 
tritôc bám vào trung tâm gân, phía sau bám vào xương cụt và dây 

chằng hậu môn - cụt; b) cơ nhăn da hậu môn rất rời rạc bám vào 

da quanh hậu môn; c) cơ thắt trong thuộc thành ống hậu môn. 
Nằm sau hơn cá c  cơ  riêng của tam giác hậu môn là hoành chậu.

HỔ ngồi - trực tràng (Hình 4 .33) là một khoang nằm hai bên 
ống hậu môn, được giới hạn phía trên trong bởi hoành chậu và cơ 
thắt ngoài hậu môn, phía Dgoài bởi .ụ ngồi, cơ và mạc bịt trong và 
phía dưới là da và mạc nông. Phía trước hố ngồi trực tràng thông 
vđi hai ngách bôn nằm giữa hòành chậu và hoành niệu dục.



c ổ  từ cung

Xương chậu

Ca b/t trong 

Hoảnh chậu hông

ụ ngổI
Trụ ám vệt 

Cơ ngốl hang

Hành tlổn đinh

' Cơ hành tiền đinh

Hình 4.32: Thiết đổ ngang qua hoành niệu dục nữ
Hoinhchtuhtng-t T ring

HỐ ngổ! trực trốn1 

Ống thẹn 

Ống hậu môn

Cơ bịt trong

Cơ thắt ngoài 
tiệu môn

Hình 4.33: H ố  ngồi trực tràng và hoành chậu hông
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2.4. T ru n g  tâm  yân đáy chậu: (Hình 4.34, 4 .35) Một phần 
j(jn các thành phần cơ  và mạc ciìa vùng đáy chậu bám vào một 
niít gân nàm ở  trung tẫm ciìa đdy chậu gọi là trung tâm gân đáy 
chậu. Nứt gân này có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì cấu 
trilc và độ bền vững của đáy chậu. Chính vì vậy, để trdnh tổn 
thương nút này, người ta thường làm thủ thuật cát âm hộ trong khi 
s in h  nhất là sinh con so.

Hình 3.34: Cơ đáy chậu nam
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Cơ nâng hậu môn

Cơ chậu cụt^

Cơ mu cụt 
Cơ mu 
trực tràng

Hình 4.36: Hoành chậu hông (nhìn từ trốn)

C Â U  H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M

1/ "Cơ ngực Iđn" được đặt tên dựa theo:
a) hình dáng của cơ.
b) vị trí của cơ.
c) hướng của thớ cơ.
d) chức năng của cơ.
e) số  đầu bám của cơ.
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2/ Chỗ hám đầu và chỗ bám cuối của cơ vỉlo hai xương khác nhau 
gọi là:

a) đầu trên và đầu dưới.
b) dầu xa và đầu gần.
c) đầu thịt và đầu gân.
d) đầu cốđ ịnh  và đầu di động,
c )  nguyên ủy vỉl bám tận.

3/ Cấu tnlc nào sau đây thuộc về mợc:
a) cñn.
b) vách gian cơ.
c) bao hoạt dịch gân.
d) tiíi hoạt dịch.
e) mạc giữ gân.

4/ C ác cơ bám da mặt:
a) có bám tận vào da mặt.
b) do thần kinh hàm dưđi chi phô'i.
c) có lác dụng kéo mặt sang bên đối diện.
d) a vñ C.
e) a, b và c.

5/ Cơ trôn sọ gồm:
a) cơ chẩm trán và mạc trên sọ.
b) hai cơ thái dương - đỉnh và cơ trán.
c) cơ trán và cơ thẳng đầu sau.
d) hai cơ thái dương - đỉnh.
e) a và d.

6/ Cơ nào sau đây thuộc nhóm cơ mắt:
a) cơ call mày.
b) cơ hạ mày.
c) cơ nâng mí trên.
d) a và b.
e) a, b và c.
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^ f f I c ơ  nào sau đãy KHÔNG thuộc nhóm cơ ở miệng:
a) cơ cằm.
b) cơ ngang cằm. '
c) cơ cười.
d) cơ  mánh khảnh.
e )  c ơ m i ì r .

8/ Các cơ  nhai:
a) đều có nguyên ủy ở xương hàm trên và bám tận vào 

xương hàm dưới.
b) có vai trồ chủ yếu trong động tác nhai,
c) được vận động bởi thần kinh hàm trên.

d) a vñ b,
e) a, b và c.

9 / Câu nhân quá, chọn:
a) Nếu A đúng, B đúng và có liên quan nhân quả.
b) Nếu A đúng, B đúng nhưng không liên quan nhân quá.
c) Nếu A đứng, B sai.
d) Nếu A sai, B đúng.
e )  Nếu A sai, B sai,

A. Khi bị liệt thần kinh mặt, bệnh nhân không thể thực hiện động
tác nhai, vì: '

B. C ác  cơ nhai do các  nhánh của thần kinh mặt vận động.

10/ Cơ  nào sau đây KHỔNG thuộc nhóm cơ nhai:
a) cơ  thái dương đỉnh.
b )  c ơ  c ắ n .
c) cơ chân bướm trong.
d) cơ chân bướm ngoài.

1 , e)  cơ thái dương. '
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11/ Cơ cắn bám từ cung gò má đến mặt ngoài góc hàm, nên s5 
làm động tác:

a) nâng hàm dưđi lên. ' ^
b) kéo hàm dưđi ra sau. \
c) đưa hàm dưới ra trưđc. ;
d) hạ hàm dưđi xuống. ;
e) hạ cung gò má.

12/ Cơ ức - đòn - chClm được xếp vào nhóm: 1
a) cơ trước cột sống.
b) cơ cổ bên.
c) cơ bên cột sông.
d) cờ dựng gai.
e)  cơ lưng gáy.

13/ Nói vể cá c  cơ trên móng, câu nào sau đây điìng nhất:
a) bám tận vàỡ các xương đầu mặt.
b) có tác dụng kéo xương móng lên trên và ra trước.
c) có tác dụng nâng xương móng, sàn miệng và đáy lưỡi lên 

khi nuốt.
d) cố tác dụng kéo xường móng ra sau và vào trong.
e) a và c.

14/ Cơ nào sau đây KHÔNG thuộc các  cơ trên móng:
a) cờ trâm mống.
b) cơ hàm móng.
c) cơ móng lưỡi.
d) cơ hai thân.
e) cơ  cằm  móng.

15/ Cơ ức giáp thuộc nhóm:
a) cơ  trên móng.
b) crt dưới móng.
c) cơ cổ bên.
d) cơ  trước cột sông.
e) cd bên cột sống.
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\6 /Cớ nào sau đây được xếp vào nhóm cá c  cơ dưới móng:
a) cơ giáp móng.
b) cơ  vai móng.
c) cơ cằm  móng.

?d) a và b.
e) a ,b  và c.

17/ Cáu nhân quá, chọn:
a) Nếu A điíng, B đúng và có liên quan nhân quả.
b) Nếu A điíng, B đúng nhưng không liôn quan nhân quá.

I c) Nếu A đủng, B sai.
d) Nếu A sai, B đilng.
e) Nếu A sai, B sai.

A. Các cơ trưđc cột sống có chức nâng chung là gâp và xoay cộtA. Các cơ tĩ 
sống cổ, vì:
B. Các cơ  ĩn íâc  cột sống nằm chủ yếu phía trước cột sông cổ và 
bám tận vào mặt dưới xương chẩm.

*8/ C ác cơ  dưđi đây đểu là cơ trước cột sông, NGOẠI TRỪ :
a) cơ dài đẩu.
b) cờ dài cổ.
c) cơ chéo đầu trên, 
đ) cơ thẳng đầu trước.
e )  cơ thẳng đầu bên (ngoài).

19/ Cơ nào sau đây thuộc nhóm các  cơ bên cột sống:
a) cơ bậc thang trưđc.
b) cơ thang.
c) cơ nâng vai.
d) a và b.
e) a và c.
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20/ Lđp thứ nlìết của các  cơ nông của cơ lưng gáy là:
a) cơ trên gai và cơ dưđi gai.
b)k -cơ trám lđn và cơ trám bé.
c) cơ thang và cơ nâng vai.
d) cơ thang và cơ lưng rộng.
e) cơ răng sau trên và cờ răng sau dưới.

21/ C ác cơ sâu của cơ lưng gáy xếp thành:
a) hai lđp.
b) ba lđp,
c) bốn lđp.
d) năm lớp,
e) sáu Iđp,

22/ Câu nhân quá, chọn:
a) Nếu A đúng, B điíng và có liên quan nhân quẫ.
b) Nếu A đúng, B điíng nhưng không liên quan nhân quá.
c) Nếu A đúng, B sai.
d) Nếu A sai, B điìng.
c)  Nếu A sai, B sai.

A. C ác cơ gian sườn là cá c  cơ tham gia chức năng hô hấp, vì:
B . C ác  cơ  gian sườn bám từ bờ dưđi xương sườn trên đến bờ trôn 
xương sườn dưđi.

23/ Trong các cơ thành bụng trưđc bên, cơ có hướng cá c  thđ cơ 
chạy xuồng dưới và ra trước là:

a) cơ chẳng bụng.
b) cơ chéo bụng ngoài.
c) cớ chéo bụng trong.
d) cơ tháp,
c )  cơ ngang bụng.
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24/ Liềm bẹn được tạo thành do sự dính của bờ dưới các  cơ:
a) cơ chéo bụng ngoài và cơ chéo bụng trong.

Ị b) cơ chéo  bụng ngoài và cơ  thẳng bụng. 
f c) cơ  chéo bụng trong và cơ thẳng bụng.

d) cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng.
e) cơ ngang bụng và cơ thẳng bụng.

2 câu tiếp sau đây là câu nhân quả, chọn:
a) Nếu A đúng, B đilng và có liên quan nhân quá.
b) Nếu A đúng, B đúng nhưng không liên quan nhân quá.

c) Nếu A điìng, B sai
d) Nếu A sai, B đúng
e) Nếu A sai, B sai

25/
A. Phần ngoài của thành bụng trước bên dù không dày nhưng khá 

vững chắc, nhờ:
B. Các cớ rộng bụng ở phần này có thớ xếp theo nhiều hướng đan 
chéo nhau và trợ lực cho nhau.

26/ ^

A. ố n g  bẹn là nơi thường xảy ra thoát vị, n h ít  là ở nam g iJi  vì:
B. Thành sau của ống bẹn là một điểm yếu của thành bụng do chì 
được câu tạo chủ yếu bởi mạc ngang và phúc mạc.

27/ Cơ nào sau đây KHÔNCi thuộc các  cơ thành bụng sau:
a) cơ thắt lưng lớn.
b) cơ chậu.
c )  c d  thắ t  l i tag  b é .
d) cơ  lưng rộng.
e) cơ vuông thắt lưng.
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28/ Nói về cơ hoành, thông tin nào sau đây SAI:

a) là một tấm cơ rộng vã dẹt phân cách giữa lổng ngirc và ổ 
bụng.

b) đỗng vai trò quan trọng chú yếu trong động lác hô hấp.
c) cơ có hình vòm đôi mà mặt lồm hưđng về phía ngực

d) phần chu vi của cơ hoành bám quanh c á c  xướng lổng ngirc 
và cột sống là cơ.

e) cổ phẩn trung tăm là gân cho nên có thể xem cơ hoành là 
tập hợp ciìa nhiều cơ nhị thân.

29/ Câu nhân quá, chọn:

a) Nếu A điíng, B đũng và có liên quan nhân quá.

b) Nếu A điíng, B điìng nhưng không liên quail nhân qu ỉ.
c) Nếu A đilng, B sai.
d) Nếu A sai, B điíng.
e) Nêu A sai, B sai.

A. Cơ hoành là một cơ hô hấp chủ yếu, vì:

B. Cơ hoành là một tấm gân - cơ nâng đỡ cho hai phổi.

3 0 / Thành sau cua ông bẹn được cấu tạo chủ yếu bởi1
a) cơ chéo  bụng trong,
b) cơ ngang bụng.
c) liềm bẹn.
d) cơ chểo  bụng ngoài.
e)  mạc ngang.

31 /  Đi qua ỗng bẹn có:
a) thừng tinh.

b) dây chàng trỗn tử cung.
c) dây chằng bẹn.
d) a và b.
e) a và c,
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ỵil Cơ nào sau đây KHÔNG thuộc nhóm cơ nối chi irên vđi cột

sống:
a) cơ lưng rộng.

b) cơ đcn-ia.
] c) cơ trám.
? d) cơ nâng vai. 
ì e) cơ thang.

33/ Cơ ngực lđn KHÔNG bdm vào cấu trúc nào sau đay:

a) xương ức.
b) các sụn sườn.

) c) xirơng đòn.
d) mỏm quạ.
c )  bao cơ  thẳng bụng.

34/ Cơ ngực bé:
a) nằm ưưđc cơ ngực lớn.
b) có nguyôn ủy từ cắc  xương sườn 3 ,4 ,  5.
c) có bám tận vào đầu trẽn xướng cánh tay.

d) a và b.
c )  b và c.

3 5 /C Su  nhân quả, chọn:
a) Nếu A đúng, B đúng và cđ liên quan nhân quả.
b) Nếu A đứng, B đúng nhưng không liên quan nhân quả.

c) Nếu A đứng, B sai.
d) Nếu A sai, B đúng,
c )  Nếu A sai, B sai.

A CỚ răng trước được xếp vào nhổm cá c  cơ nối chi trên với lồng

ngực, vì:
B Cơ răng trước, bám từ mặt ngoài lồng ngực đến bờ trong xương 

vai.
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36/ Cơ  nào sau đây của vai bám vào mặt trước xương vai:
a) cơ trê n p a i ,
b) cơ dưđi gai.
c) cơ dưới vai.
d) cơ tròn lđn.
e) cơ tròn bé.

37/ Các cơ vùng ngực và vai quay quanh 'uột khoang hình tháp gọi là:
a) hô'dưới vai.
b) hô" nách.
c) hố trên đòn.
d) hô" trôn gai.
e) hố dirđi gai.

38/ Cơ cánh tay:
a) bám từ nửa dưới xương cánh tay đến lồi củ quay.
b) nằm tníđc cơ nhị đầu cánh tay.
c) có động tác gấp cẳng tay.
d) a và b.
e )  a, b và c.

39/ Cơ lam đầu cánh tay bám từ xương vai, mặt sau xương cánh 
tay đến mỏm khuỷu xương trụ nên có chức năng:

a) gấp cẳng tay.
b) sâ'p cẳng tay.
c) duỗi cẳng tay.
d) ngửa cẳng tay.
e) nửa sấ p cẵ n g  tay.

4 0 / ố n g  cánh tay: ■
a) có thành trước được tạo thành phần bởi các  cơ vùng cánh

tay trưđc. ■ •
b) có thành sau là vách gian cơ trong.
c) có hình lãng trụ tam giác.
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d) clìứa nhiều thành phần mạch máu và thần kinh nên còn 
gọi là khoang thần kinh -  mạch.

e) a, b, c, d đều đúng.

41/ Vùng cẳng tay trước gồm:
a) 8 cơ  gấp và sấp, xếp thành 3 Iđp.
b) 7 cơ duỗi và ngửa, xếp thành 2 nhóm.
c) 12 cơ gấp và sấp, xếp thành 2 lớp.
d) 8 cơ  gấp và ngửa, xếp thành 3 lđp.
e) 7 cơ duỗi và sấp, xếp thành 2 nhóm.

42/ Cớ nào sau đây KHÔNG thuộc lớp nông của vĩmg cẳng uiy trước:

a) cơ sấp tròn.
b) cơ gan tay dài.
c) cơ gấp các  ngón nông.
d) cơ gấp cổ tay quay.
e) cơ gấp cổ tay trụ.

43/ Hố khuỷu:
a) là một hõm nằm sau khớp khuỷu.
b) là một vùng hình tam giác có cạnh trên là đường nối hai

mỏm trôn lồi cầu xướng cánh tay, cạnh ngoài là cơ gấp cổ
tay quay, cạnh trong là cơ gấp cổ tay trụ.

c) là một vCing nằm sau trong khớp khuỷu đổ thần kinh trụ đi qua.
d) có động mạch cánh tay sâu, tĩnh mạch nền và thần kinh

trụ đi qua.
e) a, b, c, d đều sai.

44/ Vùng cẳng tay sau có:
a) 7 cơ, xếp thành 2 nhóm,
b) 12 cơ, xếp thành 2 nhóm: ngoài và sau.
c) 5 cơ, xếp thành 2 lđp.
d) 20 cơ, xếp thành 2 lớp.
e) 12 cơ, xếp thành 2 lớp.
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45/ Vùng cñng tay sau gềm:
a) các  cơ duỗi và ngửa.
b) các  cơ gấp và ngửa.
c) các  cơ gấp và sấp.
d) các  cơ duỗi và dạng.
e) cá c  cơ duỗi và sấp.

46/ Cơ nào san đây thuộc nhóm ngoài lớp nông vímg cẳng tay sau:
a) cơ khuỷu.
b) cđ duỗi các  ligón.
c) cơ duỗi cổ tay quay ngắn, 
đ) cờ duỗi ngốn lU.

e) cơ duỗi ngón cái dài.

47/ Liên quan đến cá c  cơ ciìa bàn tay, thống tin nào sau đây SAI:
a) các  cơ cíia bàn tay sắp xếp thành 3 nhổm chính.
b) cá c  Ctí mô lít gồm 4 cơ bám từ cá c  xương cổ  tay đến ngổn 

lit và gan tay.
c) các cơ mô cái cílng gồm 4 cơ bám từ các  xương cổ  lay đôn 

xương đốt ngón cái hoặc xương đốt bàn I,
d) nhóm các cơ gian cốt và cd giun gồm 12 cd thuộc hai loại.
e)  cá c  cơ giaiì cốt và cơ giun lliực hiện một động tác đặc biột 

là gấp đốt gần nlutag duỗi đốt giữa và đốt xa.

48/ Cơ nào sau đây KHỒNG thuộc nhóm cơ điìi trong:
a) cơ lược.
b) cơ thon.
c) cơ may.

. d) cơ khép ngắn.
. c )  cơ khép đài.

49/ Nói vể cơ  tứ đầu đùi, câu liño sau đây SAI:
a) có 4 đầu bám nguyên íiy. '
b) láì cá cá c  nguyên ủy đền bám vào xương đùi.

ỉ
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c) tập trung thành gân bánh chè bám vào xương bánh chè.
. d) gân bánh chè sau khi vượt qua xương bánh chè thì trở 

thành dây chằng bánh chề.
e) là mội: cd duỗi cẳng chân.

50/ Các cơ đùi trước bám từ xương chậu và xương đùi đến đầu 
trên xương chày nên có tác dụng:

a) gấp đùi, duỗi cẳng chân.
b) gấp đùi, gấp cẳng chân.
c) duỗi đùi, gấp cẳng chân.
d) duỗi đùi, duỗi cẳng chân.
e) một tác dụng khác.

51/ Nói về các cơ vùng mông, thông tin nào sau đây SAI:
a) phần lđn các  cơ bám lừ khung chậu đến mấu chuyển nhỏ.
b) thực hiộn được động tác xoay đùi.
c) gồm 10 cơ xếp thành 3 lớp.
d) lớp nông gồm cơ mông lớn và cơ căng mạc đùi.
e) lđp giữa gồm cơ mông nhỡ và cơ hình lê.

52/ Cơ vuông đùi thuộc về:
a) cá c  cơ đùi trong.
b) cá c  cơ mông.
c) cá c  cơ đùi trước.
d) cá c  cơ đùi sau.
e) một nhóm cơ khác.

53/ HỐ kheo:
a) là một khoang hình lam giác nằm sau khớp gối.
b) có cạnh trên trong là cơ nhị đầu đùi.
c) có cạnh trên ngoài là cơ bán màng và bán gân.
d) có hai cạnh dưới là hai đầu cơ bụng chân.
e) a, b, c, d đểu đúng.
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54/ Đi qua liố kheo cố:
a) các  mạch máu đùi.
b) thần kinh kheo.
c) tĩnh mạch hiển lđn.
d) b và c.
c )  a, b, c, d đểu sai.

55/ Cdc cơ cẳng chân được chia thành:
a) 2 nhóm: trưđc và sau.
b) 3 nhóm: trưđc, ngoài và sau,
c) 2 nhóm: ngoài và sau.
d) 3 nhổm: trong, ngoài và sau.
e) 2 nhóm: trong và sau.

56/ C ác cơ sau đây đều thuộc vùng cẳng chân trước, NGOẠI TRỪ:
a) cơ chày trước.
b) cơ chày sau.

c) cd duỗi ngốn cái dài.
d) cơ duỗi cá c  ngón chân dài.
e)  cơ mác ba.

57/ Cơ gan chân thuộc nhóm:
a) nhổm cơ cẳng chẵn trước.
b) nhóm cơ cẳng chân ngoài.
c) lớp nông cơ cẳng chân sau.
d) nhóm cơ gan chân,
e) lớp sâu cơ cẳng chân sau.

58/ Cơ  nào sau đây là cơ nội tại ciìa mu chân:
a) cơ gấp ngắn cdc ngón chân.
b) cơ gâ'p các  ngón chân dài.
c) cơ gấp ngón cái dài.
d) cơ  duỗi các ngón chân ngắn.
e) cơ duỗi ngón cdi dài.
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$9/ Các cơ gan chân được xếp thành:
a) 4  lđp.
b) 4  ô.
c) 3 lđp.
d) 2 lđp.
e) 2 ô.

60/ Lớp sâu nhất của các cơ  gan chân gồm các  cơ:
a) cơ dạng ngốn cái và cơ dạng ngốn Cit.
b) cơ vuông gan chân và các cơ  giun.
c) cở gấp ngốn cái ngắn và cd gấp ngốn lít ngắn.
d) cơ gian cô't gan chân và cở gian cô't mu chẵn.
e) cơ gan chân và cơ vuông gan chân.

61/ Hoành chậu hông được tạo nên bởi:
a) cơ nâng hậu môn và cở ngang đáy chậu sâu.
b) cơ nâng hậu môn và cơ  ngang đáy chậu nông.
c) cơ hình lê và cd thắt ngoài hậu môn.
d) cở cụt và cơ nâng hậu môn.
e) cơ bịt trong và cơ nâng hậu môn.

62/ Cơ nào sau đ<1y thuộc khoang đáy chậu sâu:
a) cơ hành xốp.
b) cơ ngồi hang.
c) cơ thắt ngoài hậu môn.
d) cơ thắt niệu đạo.
e) cơ nhăn da hậu môn.

6 3 / Câu nhân quả, chọn:
a) Nếu A đúng, B đúng và có liên quan nhân quả.
b) Nếu Á đúng, B  đũng nhưng không liên quan nhân quả.
c) Nếu A đúng, B  sai.
d) Nếu A sai, B đứng.
e) Nếu A sai, B sai.
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A Người ta thường làm thủ tluiật cắt âm hộ khi sinh nhất là sinh 
con so, vì:
B. Thủ thuật cắt âm hộ giiìp tránh làm tổn thương cơ ngang đáy 
chậu sâu.

Đ Á P  ÁN T R Ắ C  N G H IỆ M

1/b 2 / e 3 /b 4/ a 5 / e

6 /d 7 /d 8 /b 9 / e 10/ a

11 /a 1 2 / b 1 3 / c 1 4 /c 15/ b

16/ d 17/ a 1 8 /c 19/ a 20/ d

2 1 / c 2 2 / a 2 3 / b 2 4 / d 2 5 / a

2 6 / a 2 7 / d 2 8 / c 2 9 / b 3 0 / e

3 1 / d 3 2 / b 33/ d 3 4 / b 35/ a

3 6 / c 3 7 / b 3 8 / c 3 9 / c 4 0 / e

4 1 / a 4 2 / c 4 3 / e 44/ e 45/ a

4 6 /  c 4 7 / d 48/ c 4 9 / b 50/ a

5 1 / a 5 2 / b 5 3 / d 5 4 / a 5 5 / b

5 6 / b 57/ c 5 8 / d 5 9 / a 6 0 / d

61/ d 6 2 / d 63/ c
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CHƯƠNG V

Ht THẦN KWH

G S. N guyỉn Q uang Quyền 

B S . Phạm  Đ ăng Diệu

MỤC T I Ê U  L Ý  T H U Y Ế T  
/  1) V ẽ được sơ đồ một cung phản xạ đơn giản.

2) Nêu được cá c  thành plìần của lìệ thần kinh và chức nâng của 
chilng.

3) Mô tả được hình thể ngoài vñ hình thể trong của tủy gai.
4) M ô tả hình thể ngoài của trám não (hành, cầu, tiểu não và

não thất bốn) và trung não.
5) K ể  tên các nhân xám của các thần kinh sọ ở hành, cầu và 

trung não.
6) Nêu được sơ lược câu tạo và chức năng của đồi thị.
7) K ể  tên các thành phần của các viìng trên, sau đổi, dưới đồi và 

vùng hạ đồi.
8) Mô tả sơ lược cá c  thành ciìa não thất ba.
9) K ể  tên cá c  rãnh, các  thùy ciìa mặt trôn ngoài, mặt trọng và

mặt dưđi của bán cầu đại não.
10) Mô tả sơ lược hình thể trong của đoan não.
11) M ô tả sơ lược hình thể của não thất bên.
12) Mô tả sở lược các phần của tlìần kỉnh giao cảm và đối giao cảm.
13) Mô tă sơ lược cá c  lđp màng não tủy và sự lưu thông của dịch 

não tủy.
14) K ể  tôn và sự chi phô'i ciìa 12 đôi thần kinh sọ.
15) Mô tả sơ lược cấu tạo của đám rối cổ.

!
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IỊ

1 6 )Mô tá nguyên ủy, đường đi, tận cùng và chi phô'i của 5 ngành 
tận chính của đám rối thần kinh cánh tay (thần kinh quay 
nách, trụ, giữa, cơ bì).

17) Mô tẳ nguyôn ủy, đường đi, tận cùng và chi phối của thầti 
kinh đCii, thần kinh bịt và thần kinh ngồi.

M Ụ C  T I Ê U  T H ự C  T Ậ P
1) Chỉ được trên nâo thật, mô hình, tranh vẽ những chi tiết của 

não và tủy đã học ở phần lý thuyết.
2) Chỉ được trên xác, mô hình, tranh vẻ các  dây thần kinh ngoại 

biên (sọ, chi trên, chi dưới, gian sườn) và cá c  hạch giao cảm 
cạnh sông.

Đ Ạ I  C Ư Ơ N G

Nhiộm vụ d ìa  hệ thần kinh là tiếp nhận những thông tin về 
những sự thay đổi của ngoại môi trường và nội môi trường để 
khởi phái và điều hòa những đáp ứng của cđ thể một cách thích 
đáng với những thay đổi đó theo nguyôn tắc phán xạ. Hệ thần 
kinh có nguồn gốc lừ lá thai ngoài (ngoại bì) do một tấm thần 
kinh ỡ dọc lưng phôi lõm xuông rồi cuộn thành ông thăn kinh 
(Hình 5.4).

1. TÊ' B À O  TH Ầ N  KINH

Hệ thần kinh được câu tạo chủ yếu bởi các  t ể  b ào  thần kinh 
(neuron). Đây là những tế  bào biệt hóa cao có đặc điếm cơ bán là 
kích ứng và dẫn truyền. Mỗi neuron gồm có một thân tế  bào và 
hai loại nhánh là nhành cành  (dãn truyền xung động về thân 
neuron) và nhảnh trục (dẫn truyền xung động từ thân neuron ra) 
(Hình 5.1 và 5.2). Nhánh trục thường có bao myelitì màu trắng. 
B ên  cạnh các  neuron CÒI1 cd các t ể  bào  thần kinh đệm  làm nhiộm
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vụ chống đỡ, bảo vệ và dinh dưỡng và các tế  bào thần kinh tuyến 

làm nhiệm vụ nội tiết.

:i Tập hợp của rất nhiều thân neuron và các nhánh không có 
bao myelin có màu sẫm hơn gọi là chất xám. Nhiều sợi trục của 
neuron có bao myelin hợp thành một phần của thần kinh có màu 
sáng hơn gọi là chất trắng.

I, CUNG PHẢN XẠ  VÀ C Á C  ĐƯỜNG DAN t r u y ề n  t h a n  

k i n h

Hoạt động của hệ thần kinh theo nguyên tắc phản xạ thực 
hiện nlìờ các  cung phản xạ và các  đường dẫn truyền. Cung phản 
xạ đơn giản bao gồm 3 neuron nối tiếp nhau (Hình 5.3): neuron 
cảm giác nhận kích thích tCr môi trường, neuron liên hợp nối neuron 
cảm giác Với neuron vận động, Iieuron vận động dẫn truyền xung 
động vận động đến các cơ quan đáp ứng (cơ, tuyến...) .  Các 
đường dẫn truyền thần kinh (cảm giác, vận động) cần nhiều 
neuron hơn vì phái lên tận các  tầng năo hoặc vỏ năo.

3. S ự  P H Á T  T R I Ể N  P H Ô I T I IA I  H Ệ  TH Ầ N  k i n h

Hệ thần kinh có nguồn gốc từ lá thai ngoài, ở giai đoạn đầu 
ci\a phôi, tấm thần kinh xuất hiện ở  dọc phần giữa lưng phôi, sau 
đó lồm xuống thành máng và cuối cùng hai bờ máng gắn lại thành 
ông thần kinh. Phần trước của ông thần kinh phình ra thành 3 bọng 
não trước, giữa và sau phát triển rất mạnh thành n?ío bộ sau này. 
Phần CÒI1 lại ít thay đổi để tạo thành tủy gai (Hình 5.4 và 5.5).

4. C Ấ C  PHẦN C Ủ A  H Ệ TH ẦN  K IN H

H ộ'thần kinh gồm: hệ thần kinh trung ương tập trung thành 
khối (có nhiộm vụ phân tích các hưng phấn thần kinh), hệ thần 
kinh ngoại biên  (chủ yếu làm nhiệm vụ dẫn truyền), v ề  chức

189



phận, người ta có thể chia hệ thần kinh làm thần kinh thân thể vị 
thần kinh tạng còn gọi là hệ thẩn kinh tự chã  (chi phối cho các 
tạng, tuyến và mạch máu). B ên  cạnh đó còn có các  câu tnìc phụ 
thuộc của hệ thần kinh như các  màng liño, mạch não và hệ thống 
dịch não tủy.
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Nhánh trục 

Beo Schwann

Bao myelln

Hình 5.2: Sơ đồ một nhánh bao Myelin



Hình 5.3: Sơ đồ một cung phản xạ đơn giản

H Ệ  T H Ầ N  K I N H  T R U N G  Ư Ơ N G

Gồm: tủy gai và não bộ.

1. T Ủ Y  G A I

Tủy gai là phần của thần kinh trung ương nhm trong ống sống, 
Nó trái dài bát (lầu ở ngang mức đốt sống cổ  I (đốt đội), và tận 
hết ở ngang mức đốt sống thất lưng II. Như vậy, các  đoạn tủy bên 
trong không tương ứng vđi cá c  đốt sống hên ngoài và trong lòng 
ống sống lừ đốt sống thát lưng III đôn hết ỗng cùng không có tiìy 
gai mả chỉ có các dây thần kinh gai cuối hợp thành đuôi ngựa đề  
thoát ra ở các  lỗ gian dốt sống thắt lưng, cùng và cụt, cho phép 
chọc dò dịch n«1o tiìy không nguy hiểm ở khoáng giữa đốt sống 
thắt lựng IV và V.

192



Hình 5.4: Sơ đồ hình thành 
ống thần kinh ở phôi thai

ống thẩn kỉnh

2.1. Hình thể ngoài: Tủy gai có hình trụ dẹt dài khoảng 43- 
45 cm, màu trắng, đầu trôn nối với hành não. Tủy gai có khoảng 
32 đô't tủy tương ứng với sự xuất phát của rễ 32 đôi thần kinh gai, 
chia làm 5 phần: cổ  (8 đốt), ngực (12 đốt), thắt lưng (5 đốt), cùng 
(5 đốt), cụt (2 - 3  đốt). Đoạn tủy gai tương ứng vđi nơi xuất phát 
các dây thần kinh ngoại biên chi phối chi trốn và chi dưới phình to 
thành phình c ổ  và phình thắt lưng. Đoạn cùng dưới và cụt thót 
nhỏ thành nón tùy. Nón tủy nối với đáy của ồng sống bởi dây tận 
cùng. Dọc phía trước tủy gai có khe giữa rất sâu và dọc phía sau 
cố rãnh giữa nông hơn chia tủy gai thành hai nửa. Mỗi nửa lại 
được chia thành ba thừng trước, bên và sau. Giới hạn giữa thừng 
sau và bôn là rãnh bên sau, nơi có rỗ lưng của 32 đôi thần kinh 
gai và giới hạn giữa thừng trưđc và thừng bôn là rành bên trước, 
nơi xuất phát của rễ bụng các thần kinh gai (Hình 5.6).

Hai rễ bụng và lưng sõ chập lại thành thần kinh gai, chui qua 
lỗ gian đô't sống tương ứng (Hình 5.6B).

1.2. Hình thể trỏng: B ên  trong tủy gai, chất xám tập trung 
thành các  cột mà trên mặt cắt ngang tủy có dạng hình chữ H 
(Hình 5.6C), có hai sừng trước lớn hơn (sừiìỊị vận động), hai sừng



sau  nhỏ hơn {sừng câm giác), hai sừng bền  và chất xàm trung tâm 
Chính giữa chất xám trung tâm là ổng trung tâm. Chất trắng bao 
quanh châ't xám, tạo nên bởi các  bó cảm giác (chạy lên não bộ), 
như bó gai đồi thị, gai tiểu não, thon, chêm  và các  bó vận động* 
(từ não bộ chạy xuống) như bó tháp trưđc, bó tháp bên.

Hình 5.5: Sơ đồ sự phát triển mạnh ở đầu ống thần kính 
' qua các giai đoạn -
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Phỉnh thắt lung —  •

Hình 5.6A: Hình thề trong tủy gai

Phán c ổ

Phần ngực

P h in  thắt lưng
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Hình 5.6B: Sơ đồ một đoạn tủy gai

2. N Ã O  B Ộ  (Hình 5.16)

G ềm  từ thấp lòn cao là: trám não, trung não, gian não và 
đoan não.

2.1. T r á m  não: (Hình 5.7, 5.8, 5.9) gồm hành não và cầu nũo 
ở phía trước, tiểu não ở saụ. Ba thành phần này bao quanh một 
khoang rỗng hình trám chứa dịch níio tủy gọi là não thất IV. Trám  
não xuấl phát từ bọng nào sau.

2.1.1. Hành não: liôn liếp với tủy gai, có hình CIÌ hành nằm 
tựa lên phần nền xướng chẩm và chui qua lỗ lớn xương chẩm.
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cuống luyến y< 

chất thủng «au

Tk, v<n nhìn 

cuống d fl n io  

rânh nến

giao th|

Tk. th| 

thế vú 

dảlthị

tỉnh 
hành ed

tháp hành

Tk. hẹ thlột

bắtehổo thấp

Tk. ròng rọc

Tk. vện nhăn ngoèl

Tk. mặt 
vè Tk. trung gian

Tk. tlển đinh ■
' y /  1 Ốc tăl

Tk. thiệt hấu 

Tk. lang thang 
trám hành

Tk. phụ

Hình'5.7. Thân nâo (nhìn trước)
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Hình 5.8: Trám não (nhìn sau)

V ề hình thể ngoài, hành não gần giống tiìy gai nghĩa là 
có khe giữa ở trước và rãnh giữa ở sau, Rành bên trước là' 
nơi xuất phát dây thần kinh sọ X II và rãnh bên sau là nơi 
thoát ra các dây thẫn kinh sọ IX , X , XI. ở  hai bên khe giữa 
là tháp hành, ngoài Iháp hành là trâm hcmh (Hình 5.7).
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Cây sống tiểu não 

Hình 5.10: Thiết đồ dọc qua tiểu nào

Phía sau, hành não toạc rộng để nốĩ vđi tiểu não tạo 
thành cuống tiểu nũo dưới.
v ề  hình thể trong, hành não có cá c  nhân xám của các dây 
thần kinh sọ IX, X , XI, XII. Chất trắng là cá c  bố từ tủy 
gai lên hoặc não bộ xuồng.

2.1.2. Cầu n ão: (Hình 5.7) c ầ u  não lồi, nằm ngay trên và 
ngăn cdch vđi hành não bởi rânh hành cầu  (nơi xuâ't phdt của các  
dây thần kinh sọ VI, VII, VIII). c ầ u  não như một ch iếc cầu bắc 
ngang nối liền hai bán cầu tiểu não bởi hai cuống tiểu não giữa. 
Chính giữa có một rãnh nông chạy dọc gọi là ■rãnh nền , liai bên 
có chỗ x u íl  phát ciìa dây thần kinh sọ V. B ên  trong, cầu não có 
các  nhân xám của cá c  thán kinh sọ V, VI, VII và VIII.
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2.1.3. Tiểu n ão :  (Hình 5.9, 5 .10) nhm sau hành não và cầu 
não ở hố sọ sau. ở  dọc chính giữa cổ một chùy hình COI1 giun uốn 
cong gọi là thùv nhộng , hai bên là hai bán cẩu tiểu não  được chia 
thành nhiều hồi hay tiểu thùy bởi các  khe như khe ngang, khe 
chính, khe phụ, khe sau bên. Hình thể trong của tiểu nào cổ hình 
ảnh đặc triftig: cây sống tiểu não  (chất xám  bao quanh như tán 
cây, chất trắng bên trong như Ihẵn và cành cây). T iểu nào có 
cluíc năng thăng bàng và phối hợp động tác.

2.1.4. N ão thá't IV : (Hình 5.11) nàm giữa trám não. Trên 
thông với não thất III bởi cống nào. Dưới Ihông với ống trung tăm 
của tủy gai. Nền hình thoi, là mặt sau của hành và cầu nào. Mái 
được đậy bởi màng tủy trên và dưới. Trên màng tủy đưđi có lễ 
giữa và hai lổ  bên  thông vđi khoang dưới nhện.

2.2. T ru n g  não: (Hình 5.7, Hình 5.11) phát sinh từ bọng năo 
giữa, kém phái triển, nối liền trám nào với gian nào, gồm phía 
trước là hai cuống đợi não  ngỉln cách nhau bởi hô' gian cuấttịỉ, 
phía sau là 4 lềi nào: hai lồ i nào trên và hai lồ i nào dưới, ngoài ra 
còn cổ hai cuống tiểu não trên nối vào tiểu liño. Trung não là nơi 
xuất phát hai dñy Ihần kinh sọ III và IV. BÔI1 trong, trung nào có 
nhân xám của dñy III và IV và một ồng hẹp là cống não  nối não 
thất IV với liño thất III.

2.3. Gian não: (Hình 5.11) phát sinh từ phần sau bọng não 
trước, nằm ngay trên trung liño và bị vùi lấp phần lớn trong hai 
bán cầu đại liño. Gian não gồm hai đồi thị (là hai nhân xám hình 
trứng chim bồ câu có chức năng là trạm dừng của cá c  đường cẩm 
giác) và các vùng trên (lồi (cổ thể tùng), vùng sau đổi (4 thể gối, 
là trung khu thị giác và thính giác dưới vỏ não), vùng dưới đồi và 
vàng họ 'đồi (lặp trung nhiềii'trung khu cao cấp của hệ thần kinh tự 
chủ điều hòa các tuyến nội tiết, thăn nhiệt, nước và điện giả i. ..).
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Thề cha

Vòm não

ĐÓI thị- 
Rãnh hẹ đổl 
Vùng họ đốl 
Lá tận cùfỉị

Giao thl

Tuyến yền 
Phễu 
Thể vú

Lỗ giữa

Vách trong suốt

r Thể tùng

Hành não

Cống não 

Màn tủy trồn

Tiểu não 

Màn tủy dưới

H ìn h  5 . 1 1 :  T h iế t  đ ồ  đ ứ n g  d ọ c  q u a  g ia n  n ã o
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' Các Iđl não 

Cánh tay Iđl não ^

H ìn h  5 .1 2 :  M ặ t  t r ê n  g ia n  n ã o

Thồ gối 
ngoài

Giữa gian não là một khoang rỗng chứa dịch não tủy gọi là 
nâo thất ỈIỈ. NSo thất III là một khe hẹp cổ thành trên được đậy 
bởi màng mái, hai thành bên  là đồi thị và vùng hạ đồi. ở  thành 
này có l ễ  gian não thất nối nao thất III với hai não thất bên của 
bán cầu đại não. Giữa đồi thị và vùng hạ đồi có rãnh hạ đồi. 
Thành trước được thấy ở  phía dưđi não bộ gồm: cột vòm não, 
mép trưđc, lá cùng và giao thị. Thành sau - dưới từ trước ra sau 
gồm: phễu, củ xám, thể vú, chất thủng sau, lỗ trên cống não, mép 
sau và thể tùng (Hình 5.11, 5.12).

2.4. Đoan não: (Hình 5 .13) là phần não phát triển mạnh nhất 
ở người phái sinh lừ bọng não trước, gồm hai bán cầu đại nao nối 
với nhau bhng các  mép gian bán cầu. Trong mỗi bán cầu cổ một 
nâo thâ't bên.

204



Hình 5.13: Thùy đảo

2.4.1. Bán cẩu  đợi não

• Hình th ển g oâ i:  hai bán cầu đại não phân cách nhau bởi khe 
não dọc và vđi gian não bởi khe não ngang. M ỗi bán cầu có dạng 
1/4 khối cầu nên có 3 mặt: mặt trên ngoài, mặt trong và mặt dưới. 
Trên các  mặt có các  rãnh chính phân chia bán cầu thành các 
thùy; trong mỗi thùy lại có những rãnh phụ chia thùy thành các 

• hồi hay tiểu thùy.

Quan trọng nhất trên mặt trên - ngoài ỉà rãnh bên , rãnh trung 
tâm  và rãnh đỉnh chẩm  chia não thành 5 thùy: trán, đĩnh,- chẩm, 
tlìâi dương và đ ảo  (nằm vùi ở đáy rãnh bên) (Hình 5.13, 5.14). 
Thù y đảo c ó 'c á c  rãnh chia thành hồi đảo dọc và các  hồi đáo 
ngang.
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dl dưdng

R in h  hènlvcấu  

Tk, h í  thlật(XII)

hònh não

ng thủng trưđc

dảlthl

khoảng thủng 
•au

Tk. vện nhăn (III)

Tk. ròng rọc (IV)

mặt dưới 
thuy thái dương

Tk. Binh ba (V)

Tk. vận nhãn 
ngoál (VI)

Tk. mặt và trung gian 
(VII vồ VII')

Tk. tlổn dlnh-ốc tal (VIII)

Tk. thiệt hấu (IX)
Tk. lang thang (X) 
trám hành 

k. phụ (XI) 

tiếu nflo

tháp hènh

Hình 5 .16: Mặt dưởì bán cầu đại não và thân não
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M ặt trong bán cầu đại não có rãnh thể chai, rãnh đai, rãnh 
dưới đình, rãnh cựa và rãnh đỉnh chẩm chia thành nhiều hồi và tiểu 
thCiy (Hình 5.15).

Mặt đưới não gồm hai phần là: a) phần thái cìưcỉng - chẩm  nàm 
phía sau rãnh bên, có các rãnh chia thành các hồi, đặc biệt là trong 

cùng có hồi cạnh hải ma và đầu quặt lại thành móc hải mã; b) phần 
ố' mắt nhm phía trước rãnh bên, có các íiồi ổ mắt, đặc biệt ồ phần 
này tồn tại một thỉiy não càn cỗi gọi là khứu não (Hình 5.16).

Hình 5.17: Thiết đồ ngang đoan não
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Hình 5.18: Thiết đồ đứng ngang đoan não

- Hình thể trong của bán cầu đại não có chất xám  tập trung ỏ 
hai nơi: vẻ não  ở bên ngoài và các  nhân nền như nhân bèo, nhân 
đuôi (hợp thành thể vân) và nhân trước tường (Hình 5.17, 5.18), 
X en  giữa chất xám là chất trắng, là các  bó đến hoặc rời khỏi vổ 
não và các nhân nền hoặc liên hợp giữa các  thùy hay giữa các 
hồi (đáng chií ý nhất là bao trong, nằm ở  giữa nhân bèo, nhãn 
đuôi và đồi thị). Ngoài ra, trong mỗi bán cẩu còn có một khoang 
chứa dịch não tủy gọi là não thất bên , cổ 3 sừng (trưđc, sau và 
dưới). Sừng trước nằm trong thùy trán, sừng sau nằm trong thùy 
chẩm và sừng dưới nằm trong thùy thái dương. Chỗ 3 sừng gặp 
nhau gọi là nga ba hay phần trung tâm ciìa não thất bên. Não thất 
này thông vđi não thất III qua lỗ gian nao thất (Hình 5.19).
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Sừng trưởc (sùng trán)

Phần trung tâm 
(iìgi ba nẽo thốt

Sừng sau 
(lừng chẩm ,

Sừng dưởl 
(aừng thảI dương)

Hình 5.19: Hình chiếu của não thẩt bồn

Vỏ nẫo là trung khu thần kinh cao cấp nhất, phát triển mạnh 
tạo thành các  rãnh, các hồi nên diện tích của vỏ não lên đến 
2.200 cm 2 mà 2/3 nàm sâu trong cá c  rãnh. Mỗi vùng trên vỏ não 
sẽ có một chức năng như vận động (nằm ở thùy trán, ngay trước 
rănh trung tâm), cám giác thân thể (nằm ở  thíiy đĩnh, ngay sau 
rãnh trung tâm), các vùng giác quan, trung khu nói và viết (nằm 
trước rãnh bên và rănh trung tâm của bán cầu trái) ... Tuy vậy 
theo quan điểm hiện đại, toàn bộ vỏ đại não là một hệ thống liên 
hợp thống nhất mà sự phân khu chỉ là tương đổì.

2.4.2. C ấc m ép gian bấn  cầu : thường là các  bó châ't trắng 
nối kết hai bán cầu đạị nạo như th ể  chai, vòm n ão , m ép trước có 
tác dụng liên hợp và phôi hợp hoạt động của hai bán cầu một 
cách linh hoạt.
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Hình 5.20: Phần giao cảm của hệ thần kinh tự chủ
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HỆ THẦN KINH T ự CHỦ

J Là liệ thần kinh điều k h i ể n  cho tạng, tuyến và mạch máu, bao 
gồm hai pliần hoạt động đối lập nhau: thần kinh giao cảm và đối giao 
cảin Hệ thần kinh này có một đặc điểm về cấu tạo là cần một chuỗi 
gồm hai neuron tír trung ương đốh tạng được chi phối. Các thân neuron 
0  nil ất tạo thành phần trung ưrtiỊỊ là các nhân xám nàm trong thần 
icinh trung ương. Phần ngoại biên gồm: a) sợi trục của neuron thứ 
nhất gọi là sợi trước hạch\ b) thân neuron thứ hai tập trung thành 
hạch và c) sợi trục của các neuron này tạo thành sợi sau hạch. Thần 
kỉnh giao cảm  (Hình 5.20) có phần trung ương nằm ở chất xám của 
tủy gai đoạn ngực và thát lung vù phần ngoại biôn có trạm dừng ở cắc 
hạch của chuỗi hụch ỊỊÌao cảm cạnh sống hoặc trước sống (hạch tạng, 
hạch mạc treo tràng trên, mạc treo trùng dưới...) (Hình 5.21); nó điẻu 
khiển các tạng đáp ứng với những hoạt động tích cực và tức thời (làm 
tim đập nhanh, phế quản giãn, đồng tử giãn...). Thần kinh đối giao 
cảm (Hình 5.22) có phần trung ương nàm ở thân uño và đoạn tủy 
cíing và phần ngoại biên có trạm dừng ở các hạch nhm trước hoặc 
trong tạng; I1Ỏ điều khiển các tạng trong tình trạng hồi phục (làm tim 
đập chậm lại, phế quản co lại, đồng tử c o . . Hiện nay, nhiều tác giá 
gộp cả phần cảm giác tạng vào hệ thần kinh tự chủ.

MÀNG NÃO TỦY  
V À  S ự  L Ư U  T H Ô N G  D Ị C H  N Ã O  T Ủ Y

1. MÀNG NÃO TỦ Y : (Iĩình 5.23) bọc quanh não bộ và tủy gai là ba 
lớp màng não tủy: a) lớp ngoài címg sát xương sọ là màng cítng có 
nhiệm vụ bảo vệ. Riêng ở ống sống, à  ngoài màng cứng có khoang chứa 
mỡ và mạch máu. b) lớp giữa là ìtứmịi nhện\ và c) trong cíing, áp sát bề 
mặt của cắc phần thần kinh trung Ường là tnàng mềm có nhiệm vụ dem 
mạch máu vào nuôi diíQng cho uño và tủy. Nằm giữa các lớp màng nSo 
là các khoang mà quan trọng nhất là khoang (lưới nhện (nằm giữa màng 
nhện và màng mềm) chứa dịch uño tủy.
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Sợ l gian hạch

Thẩn kinh gai 

Nhánh thông trẳng

Nhánh thông xàm

Tuyến thượng thận

Hình 5.21: Các hạch giao cảm cạnh sống 
và các nhánh thông
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Hình 5.22: Phần đối giao cảm của hệ thần kinh tự chủ
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Màng cứng

■ Màng nhện

■ Màng nuô i nSo

Khoang dưới nhện

B ể  dưới nón tủy

Hình 2.23: Cảc lớp màng nâo



1 J p j C H  NÃO T Ủ Y :  (Hình 5.24) được tiết ra tír các đám rối mạch 
L  của các  não thất, di chuyển qua các  não thất rồi vào khoang 

nhện qua các  lỗ ở màng tủy dưới của nào thất IV. Cuối 

í cùrtg dược hấp thu qua cá c  hạt màng nhện để đổ vào các  xoang
I  Jßih ã  sọ. Nếu vì một lý do nào đó mà sự lưu thông bị tắc 

nghẽn sẽ sinh ra tật não úng thủy. Khoang dưới nhện có những
i “¡¡Ị  rộng chứa dịch não tủy gọi là cá c  bể, trong đó, bể dưđi nón 

[¿ly là nơi thường được chọc dò để lấy dịch não tủy.
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H Ệ  T H Ầ N  K I N H  N G O Ạ I  B r Ê N

rs:“-=«SrSSS:
Ta! lởn

Chẩm nhỏ

Ngang cổ

Trên đòn

' Thổn k inh_____
Tinh mạch cảnh trong,

.— ,cẻm giác 
^ "V ậ n  động 
e*~*Wd?

Quai c ổ  BQng mọchcảnh chung

H ,n h 5 ^ aỐ. ỉ ẻU. í ạ o v à ^ ^ n h  
của đám rối thần kinh cổ.
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D Â Y  TH Ầ N  K IN H  S Ọ : có đặc điểm chung là thoát ra 
/à chui qua các  lỗ ở nền sọ để chi phối chủ yếu cho cá c

i n g đ au và mặt. Gồm dây I hay thần kinh khứu giác, dây II hay 
kinh thị g iá c , dây III hay thần kinh vận nhãn vận động 5 cơ
cầu, dây IV hay thẩn kinh ròng rọc  vận động cơ chéo  trên,

... V hay thần kinh sinh ba  (gồm 3 nhánh lớn là thần kinh m ắt, 
0 fì kinh hàm trên và thần kình hàm dưới) vận động cho các cơ 
nhai và cảm  giác cho hầu hết vùng đầu mặt, dây VI hay thần kinh 
vận nhãn ngoài vận động chơ cơ thẳng ngoài, dây VII và V II' hay 
ỊỈiẩn kinh mặt và thần kinh trung gian vận động cho các  cơ bám 
đa mặt* c ^ m giác 2/3 trước lưỡi và tiết tuyến lệ, tuyến dưới hàm 
và dưới lưỡi, dây VIII hay thần kinh tiền đình-ốc tai, dây IX hay 
thần kinh thiệt hầu  vận động các  cơ hầu, cảm  giác 1/3 sau lưỡi và 
tiết tuyến mang tai, dây X  hay thẩn kinh lang thang chi phối cho 
háu, thanh quản, các  tạng ở cổ, ngực và bụng, đây X I  hay thẩn 
kinh phụ vận động cơ ức đòn chũm và cơ thang, dây X II  hay thần 
kinh hạ thiệt vận động cho các  cơ lưỡi.

Tóm lại, các dây thần kinh sọ có thể chia làm 3 loại: a) loại cảm 
giác đơn thuần như các dây thị giác, khứu giác, tiền đình - ốc tai;

b) loại vận động đơn thuần như các dây thần kinh vận động nhãn cầu 

(III, IV, VI), thần kinh phụ và hạ thiệt; c) loại hỗn hợp vừa có thành 
plìần vận'động cảm  giác và tự chủ (các dây còn lại).

2. C Á C  D Â Y  T H Ầ N  K IN H  G A I:  Có đặc điểm chung là thoát ra 
ở tủy gai bằng hai rỗ: rễ bụng (vận động) và rễ lưng (cảm giác), ở  
rỗ cảm giác có chỗ .phình gọi là hạch gai là nơi tập trung của những 
thân neuron cảm giác đầu tiên. Hai rễ tập trung thành thần kinh gai 
chui qua lỗ gian đốt sống tirơng ứng để chi phối cho các vùng từ cổ 
trở xuống. Các thần, kinh gai chia thành nhánh trước và nhánh sau, 
các nhánh trước thường kết hợp với nhau để tạo thành các đám rối. 
Có 32 đồi thần kinh gai tương ứng với 32 đốt tủy.



Xương <fd/7 

/

Mỏm quạ

Cơ ngục bồ —V — /  \  

Rỗ ngoài thần kinh giữa

Thần kinh nách-*

Thắn kinh cơ  bì 

Thần kinh giữa 

Thổn kinh quay

Bó trong

Rễ trong thán kinh giữa
Cánh tay trong

Cẳng tay trong 

Thần kinh trụ

Thẩn kinh 
bì

Hình 5.26: Sơ đổ cấu tạo đám r ã  thẩn kinh cánh tay.
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Bó ngoài

Thán kinh nách 

Thần kinh cơ bi

Nhánh sau thần kinh

Thán kinh quay 
Thần kinh trụ

Vách gian cơ  trong 

Thán kinh giữa

Bó trong

Nhinh trước thán kinh quay

Thán kinh giữa

Thổn kinh trụ

Mạc glữgén gếo

Nhinh BỀU thần kinh trụ

Hình 5.27: Sơ đồ các dây'thần kinh chỉnh 
thuộc đám rối thần kinh cánh tay
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Thần kinh bi đùl ngoài

Thán kinh bịt 

Thần kinh đùl

Thần kinh mông trên

Thin kinh mông dưới.

Thin Ợhắn kinh mác chỊjngi  
kinh “S
ngói uhán  kinh chày.

Thổn kinh b lđù lsaú

>  Đấm rốl thắt lưng

Đóm rốl cùng

Đám rối cụt

Thin kinh thẹn

Hình 5.28: Đám rối thần kinh thắt lưng và cùng

■ Bôn đây cổ đầu 3i nhau thành 3 quai tạo thành đám

rối cổ  (Hình 5 ,25) và p..~....... in h  3 loại nhánh: a) cá c  nhành cảm
giác chi phối cám  giác vùng cổ (đây tai lđn, chẩm nhỏ, ngang cổ 

và trên đòn); b) cá c  nhánh vận động  cho các  cơ vùng gáy và cổ, 
đặc biệt trong nhóm này có thần kinh hoành chi phối cho cơ 
hoành; và c) cá c  nhánh nấi với cá c  thần kinh X II (tạo thành quai 
cổ chi phối nhóm cơ dưới móng) và vđi thần kinh XI.

■ Bôn dây cổ cuối và dây ngực I tạo thành đám rối cánh tay 
(Hình 5.26, 5.27) tạo thành các thân rồi các bó, từ đó cho ra 7 ngành 

Cling chi phối cho chi trên. Quan trọng nhất là 5 dây: a) dây thẩn
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ị^Ịị cab\ đi xuyên cơ  quạ - cánh tay rồi chạy giữa hai lđp của cơ

ífyiinB tãy tIir<̂c ^  c*1‘ v‘̂ n c*10 CÍ*C cơ c‘̂n*1 tay
ựước và cdm giác vCing ngoài cẳng tay; b) dây thần kinh giữa 

chạy Phía trong cán*1 tay qua ñng cánh ta^’ rânh nh* tronS’ rái 
cliọý chính giữa cẳng tay để xuống gan tay trong một câu trúc gọi 
lằ ống cổ tay (sau mạc giữ gân gấp), chi phối vận động cho phần 
lổn cỡ cẳng tay trước (nghĩa là các  cơ gấp và sấp), phần lớn mô 
c¿j và hai cơ giun ngoài và cảm  giác cho ba ngón rưỡi ngoài mặt 
gan tay. Chính vì vậy khi liệt thần kinh giữa sẽ làm bàn tay ngửa 
gọi là bàn tay khí; c) dây thần kinh quay qua tam giác cánh tay 
tóm đầu rồi chạy áp sát mặt sau xương cánh tay ở vùng cánh tay 
sau, qua rãnh nhị đầu ngoài rồi chia thành hai nhánh nông và sâu 
chi phối cảm  giác và vận động chủ yếu cho cơ cánh tay sau và 
cẳng tay sau, vì vậy khi liệt thần kinh quay có dâu bàn tay rơi;
d) dây thẩn kinh trụ chạy một đoạn ngán trong ống cánh tay rồi 
xuyên qua vách gian cơ trong để ra vùng cánh tay sau, qua rãnh 
ròng rọc khuỷu xuống phần trong cẳng tay cùng động mạch trụ và 
đƯỢc cơ gấp cổ tay trụ che phủ, chi phối cho cơ gấp cổ tay trụ và 

-hai bố trong cơ gấp các ngốn sâu, do đố, khi chạm mặt sau vùng 
khuỷu vào vật cứng thấy tê dọc theo đường đi của thần kinh. Đây 
cũng là đoạn thường tổn thương trong bộnh phong. Khi qua cổ tay, 
nó chạy trong một ngăn riêng nông hơn mạc giữ gân gấp rồi xuống 
bàn tay để chia hai nhánh tận chi phô'i cám  giác da gan tay một 
ngón rưỡi trong và vận động hầu hết cá c  cơ ở bàn tay; c) dây thần 
kinh nách chạy vòng quanh cổ phẫu thuật xương cánh tay, chi phôi 
cảm giác vùng vai vñ vận động cơ đcn-ta. Ngoài ra đám rối cánh 
tay còn cho cá c  nhánh bên chi phô'i cho các cơ ở cổ , ngực và vai.

■ 12 dây ngực không tạo thành đám rối mà chủ yếu tạo 
thành các  thần kiiilvgian sườn vận động cho các cơ gian sườn vá 
cdm giác cho thành ngực và thành bụng trước bên.
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thần kinh mác nông, mác sâu.
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Hình 5.30: Thần kinh ngồi, thần kinh chày, 
thần kinh mác chung

225



- 5 dây thắt lưng và 5 dây cùng tạo thành đám rối thắt litog 
Cling (Hình 5.28) chì phối vận động và cảm  giác cho chi dưđi 3 
nhánh quan trọng nhất là (Hình 5.29, 5.30): a) dây thần kinh (ỉùị 
ra vùng đùi trước cùng cơ thắt lưng chậu và phân cá c  nhánh cám 
giác cho vùng này cùng cá c  nhánh vận động chi phối cho các cơ 
đùi iníđc, đặc biệt có nhánh hiển chạy cùng tĩnh mạch hiển lđrv
b) (lây thần kinh bịt là một nhánh của đám rối thần kinh thắt lưng 
chui qua rãnh bịt, sau đó chia thành hai nhánh chạy trước và sau 
cơ  khép ngắn nôn nó còn được gọi là thần kinh kỵ sĩ. Thần kinh 
bịt vận động cho hầu hết cá c  cơ khu cơ đCii trong và cám  giác mặt 
trong đùi; c) dây thần kinh ngồi là thần kinh lớn nhất cơ thể, qua 
khuyết ngồi lớn dưới cơ hình lê để ra vùng mông, rồi chạy giữa ụ 
ngồi và mấu chuyển lổn để xuống dọc chính giữa đùi khu đùi sau. 
Cuô'i cùng phân hai nhánh chính ở  khoảng 1/3 dưới điìi là thần 
kinh nuíc chung (vòng quanh cổ xương mác rồi chia hai nhánh tận 
là thần kinh m ác sâu  vận động cho các  cơ  vùng cầng chẵn trưđc 
và thần kinh m ác nông chi phổi vận động nhóm cẳng chẵn ngoài 
và cám  giác cho phần lớn mu chẵn) và thần kinh chà\ (đi chính 
giữa vùng cẳng chân sau và chi phối cho các  cơ ở vùng này). Để 
xuống gan chán nó đi sau mắt cá trong và chia hai nhánh tận là • 
thần kinh gan chân ngoài và thần kinh gan chân trong (để chi 
phối cho tất cả các  cơ ỏ gan chân).

C Â U  H Ỏ I T R Ắ C  N G II IỆ M

Dùng hình v ỉ  bèn để trẳ lời 
các câu hỏi 1, 2 , 3 .  Cho;

a) neuron cảm  giác.
b) neuron liên hợp.
c) neuron vận động.
d) tế  bào thần kỉnh đệm.
c )  tế  bào thần kinh tự chủ.
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Ị/ Chi tiết số  1 trên hình vẽ l à : ...................................................

2/  Chi tiết số  2 trên hình vẽ l à : ...................................................

3/ Chi tiết số’ 3 trên hình vẽ l à : ...................................................

2 câu 4 và 5 là câu nhỗn quả, chọn:
Ị a )  Nếu A điìng, B đứng và có liên quan nhân quả.

' b) Nếu A đúng, B đúng nhưng không liên quan nhân quả.
c) Nếu A đúng, B sai. '
d) Nếu A sai, B đứng,
c) Nếu A sai, B sai.

4/
A, Người ta thường chọc dò lấy dịch não tủy ở khoảng gian đốt 
sống thất lưng IV và V. VI:
B, ở  đó không còn tủy gai và dịch não tủy được chứa đầy trong 
bể dưới nhện dưới nón tủy.

SI '
A. Tủy gai có châ't xám  hình chữ H được bao quanh bởi châ't 
trắng. Vì:
B. Tủy gai không có vỏ xám bao bọc bên ngoài.

6 / Trám não là phần não:
a) phát sinh từ bọng não sau.
b) bao gồm hành, cầu, tiểu nẫo và não thâ't IV.
c) là phần não phát triển mạnh nhất.
d) a và b.
e) a . b v à c .

7/ Trong hành não, nhân nào sau đây của cá c  thần kinh sọ 
KHÔNG hiện diện:

a) nhân vận động dây sinh ba.
b) các  nhân của dây lang thang . .
c) nhân hạ thiệt.
d) nhân của dây thiệt hầu.
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e) nhân của dây phụ.

8/ Thần kinh sọ thoát ra ở giđi hạn giữa mặt trước và hai mặt bên 
cầu não là:

a) thần kinh ròng rọc. .
b) thần kinh sinh ba.
c) thần kinh vận nhãn ngoài. .
d) thần kinh mặt. ’ )
e)  thần kinh trung gian. '

9/ Nói về tiểu não, thông tin nào sau đây SAI:
a) tiểu' não được bao bọc bởi chất xám  là vỏ tiểu não.
b) hình thể trong của tiểu não có hình ảnh đặc trưng là cây 

sông tiểu não.
c) tiểu não có thùy nhộng ở  giữa và hai bán cầu tiểu não ở 

hai bên.
đ) tiểu não nằm trong hố sọ giữa.
e) tiểu não có tham gia chức năng thăng bhng và phôi hợp 

động tác.

10/ Nói về trung não, thông till nào sau đây KHÔNG đúng:
a) phát sinh từ bọng não giữa.
b) phía trưđc cố hai cuông đại não.
c) phía sau cố hai lồi não.
d) là nơi xuất phát của cá c  dây thần kinh sọ III vñ IV.
e) bên trong có một ông hẹp gọi là công não.

1 1 / Gian não:
a) bị vùi lấp phần lớn trong hai bán cầu đại não.
b) có hai đồi thị là liai nhún xám hình trứng chim bồ câu.
c) có vùng sau đồi là các  thể gổĩ ngoài và trong.
d) có vùng đưđi đồi và vùng hạ đồi tập trung nhiều trung khu 

caó cấp của hệ thần kinh tự cluì.
e)  a, b, c và d.



12/ Nói về não thất ba, câu nào sau đây SAI:
a) là một khoang rỗng chứa địch não tủy.
b) nằm chen giữa gian não và đoan não.
c) có thành trên được đậy bởi màng mái.
đ) có hai thành bên  là đồi thị và vùng hạ đồi.
e) thông nối vđi các não thất bên qua lỗ gian não thết.

13/ Vùng trên đồi gồm:
, . a) thể tùng.
; b) hai cuống thể tùng.

c) mái não thất ba.
d) a và b.

. e)  a, b và c.

i 14/ Vùng quanh đồi bao gồm: ■
a) vùng trên đồi, vùng sau đồi, vùng dưđi đồi.
b) vùng trên đồi, vùng sau đồi, vùng hạ đồi.
c) vùng sau đồi, vùng dưđi đồi, vùng hạ đồi.
d) vùng trôn đồi, vùng dưđi đềi.
e) vùng trôn đồi, vùng sau đồi.

1 5 /Câu nhân quả, chọn:
a) Nếu A đúng, B đúng và có liên quan nhân quả.
b) Nếu A đúng, B đúng nhưng không liên quan nhân quả.
c) Nếu A diíng, B sai.
d) Nếu A sai, B đúng.
e) Nếu A sai, Ö sai.

A, Vùng hạ đồi là một vùng tuy nhỏ nhưng đóng vai trò quan
trọng trong việc điều hòa cá c  luyến nội tiết, thân nhiệt, nước VỈI 
điện giải, vì: '
B. Vùng hạ <ỉồi thuộc gian não,
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16/ Thành sau - dưđi não thất III có:
a) chất thủng sau.
b) Ihổvú.  '
c) mép trưđc.
d) a và b.
e) a và c.

17/ Câu trúc nào sau đây KHÔNG thuộc thành bên của não thät III:
a) đồi thị.
b) viìng hạ đồi.
c) rãnh hạ đồi.
d) lỗ gian não thất.
e) thể tùng.

Dùng hìtih v ỉ  bèn để trả lời 4 câu hỏi tiếp theo đây, Cho:
a) Rãnh bên.
b) Thù y trán.
c) Rãnh trung tâm.
d) Hồi sau trung tâm.
e )  Thùy đình.

1 8 / Chi tiết số  1 là

19/ Chi tiết số  2 là 

2 0 /  Chi tiết số  3 là 

2 1 / Chi tiết SỐ4  là:

22/ Nối về hình thể ngoài bán cầu đại não, câu nào sau đây SAI:
a) hai bán cầu đại não phân cách nhau bởi rãnh trung tâm.
b) mỗi bán cầu cố dạng 1/4 khôi cầu.
c) mỗi bán cầu cố 3 mặt: mặt trên ngoài, mặt trong và mặt dưới.
d) trên cá c  mặt cố cá c  rãnh chính phân chia bán cầu thành 

cá c  thùy.
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e) mặt trên - ngoài chia thành 5 thíiy: trấn, đinh, chẩm, thái 
dương và đảo.

23/ Nhân nào sau đây KHÔNG phải là nhân nền của bán cầu đại

não:
a) nhân đuôi, 

í b) nhân bèo.
c) đồi thị. 

ỉ  d) nhân trưđc tưởng,
e) thể vân.

!24/Cấu trúc nào sau đây là mép gian bán cầu của đoan nào:

! a) thể chai.
b) mép sau.
c) mép trước.
d) a và b.
e) a và c.

25/ Nói về não thâ't bên, thông tin nào sau đây SAI:
a) có sừng trưđc nằm trong tlnìy trán.
b) có sừng sau nằm trong thùy chẩm.
c) thông với não thất III qua lỗ gian não thất.
d) chông vđi não thất IV qua cống não.
e) có chỗ 3. sừng hợp lại gọi là phần trung tâm.

26/ Trung khu của thần kinh giao cảm  nằm ở:
a) trung não.
b) cầu não.
c) hành não.
d) tiểu não.
e) tủy gai.
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27/ Nói về thần kinh tự chủ, thông tin nào sau đây SAI:
a) là hệ thần kinh điều khiển cho tạng, tuyến và mạch máu
b) bao gồm hai phần hoạt động đối lập nhau: thán kinh g i a o  

cảm  và đối giao cảm.

c) có đặc điểm câu tạo là cần một chuỗi gồm hai neuron từ 
trung ương đến tạng được chi phối.

d) phần giao cảm  cổ hạch là hạch cạnh sông hoặc hạch trưđc 
sống.

e) phần đối giao cầm  có hạch là hạch tạng.

28/ Màng mềm:
a) là màng nằm ngoài cùng.
b) có nhiệm vụ đệm mạch máu đến nuồi não và tiìy.
c) gồm hai lđp.
d) b và c.
e) a, b và c.

29/ Dịch năo tủy:
a) tiết ra từ các  đám rối mạch mạc của cá c  não thất.
b) được chứa trong hệ thông não thất.
c) đi từ não thất ra khoang dưđi nhện qua cá c  lỗ trên màn tủy 

dưới ciìa não thất IV.
d) được hấp thu vào các xoang tĩnh mạch màng cứng qua các 

hạt màng nhện.
e) a, b, c và d.

30/ Đ ặc điểm nào sau đây KHÔNG thuộc cá c  dây thần kinh sọ:
a) có nguyên ủy Ihật là các  nhân xám trong não.
b) thoát ra hoặc đi vào ở các phần não.

' e) chui vào hoặc ra khỏi sọ qua các  lỗ ở nền sọ.
d) có các  loại: vận động, cảm  giác đơn thuần và hỗn hợp.
e) chi phối chủ yếu cho vùng đầu mặt cổ.
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‘ü*
•31/ Các đây thần kinh vận độtig nhăn cầu là: 

a) dây III.
. b) dây IV.

c) dâý V. 

ị, á) avàb.
; e )  b và c.

32/ Đám rối thần kinh cổ được câ'u tạo bởi:
a) bốn dây thần kinh gai sông cổ đầu tiên.
b) bốn dây thần kinh gai sống cổ cuối cùng.

: c) sáu dây thần kinh gai sông cổ đầu tiên.
d) ba dây thần kinh gai sống cổ đầu tiên.
c) bốn dây thần kinh gai sống cổ  cuối và dây ngực I.

3 3 /Chọn câu SAI về đám rô'i cổ:
a) cho 3 loại nhánh là câm  giác, vận động và nhánh nối.
b) cho dây hoành thuộc nhóm các  nhánh vận động.
c) cho 4  nhánh cảm giác: chẩm nhỏ, tai lđn, ngang cổ  và trên 

đòn.
d) cho nhánh nối vđi thần kinh XII.
e)  chì chi phối vận động và cảm  giác cho vùng cổ.

34/ Ngành nào sau đây KHÔNG phải là ngành cùng của đám rối 
thần kinh cánh tay: ■

a) thần kinh trụ.
b) thần kinh nách.
c) thần kinh cơ bì.
d) thần kinh cho cơ dưới vai.
e )  thần kinh giữa. ,

[lai câu tiếp theo là câu nhàn quả, chọn:
a) Nếu A đứng, B đúng và có liên quan nhân quá.
b) Nếu A đúng, B đúng nhưng không liên quaanhân quả.
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c) Nfi'il A đUng, B sai.
d) Nếu A sai, B điíng.
c)  Nếu A sai, B sai.

35/

A. L iệt dây thần kinh giữa sẽ làm bàn tay ngửa và duỗi (bàn tay 
khỉ), vì:

B. Dây thần kinh giữa vận động hầu hết cá c  cơ ở vùng cẳng tay
irưđc nghĩa lñ cá c  cơ gẩp và sấp bàn tay. .

36/
A. Dây thần kinh ngồi là dây lớn nhất cơ thể, vì:
B . Nó chi phối cho toàn bộ các  cơ chi dưới.

3 7 / Dẫy thần kinh đùi:
a) đi ra vùng đùi trước cùng cơ thắt lưng chậu.
b) phân các  nhánh cảm giác cho viìng đùi trước cùng các 

nhánh vận động chi phôi cho các  cơ vùng này.
c) cho một nhánh đặc biệt là thần kinh hiển chạy cùng tĩnh 

mạch hiển lớn.
d) a và b.
e) a, b và c.

3 8 /  Dây thần kinh ngồi:
a) qua khuyết ngồi lớn dưới cơ hình lô để ra vùng mông, 
h) chạy giữa ụ ngồi và mấu chuyển lớn để xuống dọc chính 

giữa đCii khu đCii sau.
c) chia thành hai nhánh tận phần trên cẳng chân.
d) a và b.
c )  a, b v’à c.
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<Ị T R Ắ C  N G H IỆ M

2 / c 3 /b 4/ a 5 /b

7 / a 8 /b 9 /d 1 0 /c

1 2 / b 1 3 /a 1 4 / a 1 5 / b

17/ e 1 8 / a 1 9 /c 2 0 / b

2 2 / a 2 3 / c 2 4 / e 25/ d

2 7 / e 28/ b 2 9 / e 30/ a

32/ a 3 3 / e 3 4 / d 3 5 / a

3 7 / e 3 8 / d
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CHƯƠNG VI

Ht GIẤC QUAN
B S . Phạm  Đãng Dito

M Ụ C  T I Ê U  L Ý  T H U Y Ế T
1) K ể  tôn đầy đủ các  thành phần của hệ giác quan.
2) Mô tá các  lđp vỏ nhãn cầu cùng các  câu trilc quan trọng cùa 

cluing (giác mạc, mống mắt, thể mi, vết võng mạc, đĩa thần 
kinh thị).

3) Mô tá các môi trường trong suốt của nhãn cầu và sự lull thông”
của thủy dịch. 'i‘

4) K ể  tên và chức nâng của các  cơ quan mắt phụ.
5) K ể  tên các  thành phần của tai ngoài, tai giữa và tai trong.
6) Nêu đặc điểm câu tạo của loa tai và ồng tai ngoài.
7) Mô tá sơ lược các  thành của hòm nhĩ và nêu ý nghĩa sinh 

bệnh lý và ứng dụng của chúng.
8) Mô tá sơ lược mê đạo màng và mê đạo xương.
9) Ciiải thích cơ chố nghe dựa trên các cấu trúc giái phẫu của tai.
10) Mô tá cấu tạo của thượng bì, bì, hạ bì, lông, móng của da.
11 ) Chií thích sơ đồ câu tạo da.

M Ụ C  T I Ê U  T H ự C  T Ậ P
1) Chỉ được trên xương sọ cá c  thành của ổ mát.
2) Chỉ được trên các  tiêu bản, mô hlnh, tranh vẽ các  lđp vô và 

cá c  cấu trức quan trọng của nhãn cầu.
3) X á c  định được trôn mô hình, tranh vỗ các môi trường trong 

suốt của nhân cầu.
4) Nhận biết trôn mô hình, tranh vẽ các thành phần của cá c  cơ

quan mắt phụ. ,
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ĩ
5) Chĩ được giđi hạn của tai ngoài, tai giữa và tai trong trên mô 

hình và tranh vẽ, '
5) X ác  định trôn mô hình, tranh vẽ các  cấu trúc quan trọng của 

tai ngoài, tai giữa và tai trong,
7) Xác định trên mò hình, ưanh vẽ các thành phần của da, lông và móng.

ĐẠI CƯƠNG

Hệ giác quan gồm các cơ quan cảm ứhg đóng vai trò quan trọng 
trong sự giao tiếp của cơ thể với môi trường. Qua các giác quan cơ thể 
nhận được những kích thích của ngoại môi trường, chuyển đến hệ thần 
icinh trung ương, từ đó cơ thể cổ những đáp ứng thích đáng.

; Cố 5 loại giác quan ỉà: cờ quan xúc giác (da), cơ quan khứu 
giác (mỉii), cơ quan thị giác (mắt), cơ  quan thính giác và thăng 

4 bằng (tiền đình -  ốc  tai) và cơ quan vị giác (lưỡi). Cơ quan khứu 
giác được khảo sát cùng vđi hệ hô hấp và cơ quan vị giác được đề 
cập vđi hệ tiêu hóa. Trong chương này, chúng ta chỉ chủ yếu 
khảo sát cơ quan thị giác, tiền đinh -  ốc  tai và xức giác.

C ơ QUAN THỊ GIẢC

Gồm nhãn cầu  và các cơ  quan mắt phụ (gồm mạc ổ mắt, các cơ 
ị nhãn cầu, lông mày, mí mắt, kết mạc và bộ lệ). Cơ quan thị giác 
? phần lớn được chứa trong một ổ xương của khối sọ mặt gọi ỉà ổ mắt.

1. Ổ M Ắ T

Là một ổ xương rỗng cố dạng hình tháp, giđi hạn bởi các 
xương trán, gò má, hàm trên, lệ, sàng, khẩu cái, bướm. Có 4 thành 
ỉà thành trên, thành dưới, thành trọng và thành ngoài, một'đỉnh • 
(có khe Ổ mắt trên và ống thần kinh thị giác) và một nền mở ra 
trước. Khe ể  mắt dưới nằm giữa thành ngoài và thành dưới.

237



tlín  phòng 

đổng tử

Kết mq c

mỏm ml

hậu phòng

thấu kính

Ống trung Ulm 

thể thủy tinh

htf dĩa Tk, th| 

Tk. thj

pc. treor— y * 4 '  w g g
• th í thíTÚ kính

K
củng mạo 

máng mạch

vống mạc 
thị gido

bao thấu Kính

v ít  võng m«c

H ìn h  6 . 1 :  T h iế t  đ ồ  n g a n g  n h ã n  c ầ u
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¿N H Ẫ N  CẦU

Có hình khối cầu mà trục trước sau lớn hơn trục ngang và 
ttín dưđi. Gồm:

2 1. C á c  lđp vỏ nhẫn cầu: gồm 3 lớp từ nông vào sâu là:

.  Lớp xơ: (Hình 6.1) có chức năng bảo vệ nhãn cầu. Gồm 

hai phần là: a) giác m ạc  hình tròn, vô mạch, chiếm  khoảng 1/6 

Jjựớc c ^ u' Giác m^c nh^ u lđP tronS Sllôt c *10 pkép ánh 
sáng đi xuyên qua; và b) cứng m ạc  chiếm  5/6 còn lại, là một lớp 
jnô liên kết dày và chắc màu trắng sdng, làm nhiệm vụ tạo hình 
vù bảo vệ cho nhãn cầu.

Kết mạc— ► 

Củng mạc

'Sợi vòng

Xoang tĩnh mạch cùng mạc 

Mống mắt 

Olẻo mạc 

Tiên phòng■

Cơ vồng mống mắt

Lớp mạch

Võng mạc thl giác 

sợ l nan hoa
Cơ thể ml

Mỏm ml 

Vùng ml 

Hậu phóng 

• Thổ thấu kinh

Hình 6.2: Thể mi và mống mắt
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■ Lóp m ạch : (Hình 6.2) còn gọi là lớp hắc mạc, gồm: a) mànỊ 
m ạch  là một lđp màng mỏng, chứa nhiều mạch máu nôn là láp 1 
dinh dưỡng của nhãn cầu, đồng thời do có chứa nhiều hắc tố, nôn 
nó cClng tạo nên lớp cản quang không cho ánh sáng xuyên qua ' 

củng mạc để vào nhãn cầu; b) th ể  mi là một câu trúc gồm khoâng 
70 gờ lồi vào lòng nhãn cầu xếp thành vòng tròn gọi là các môtiì 
mi, bên trong có các  cơ thể mi. Từ  đỉnh của cá c  mỏm mi có các 
dây chằng treo thể thấu kính gilíp thay đổi bề dày của thấu kính 

trong khi điều tiết; c,) mổng mắt là một tấm sắc tô' hình vành khăn 
nằm trước thể thấu kính, ở chính giữa có một lỗ trống tròn gçi là 
con ngươi (hay đồng tử). Nó phân chia khoang giữa giác mạc và 
thấu kính thành tiền phòng  và hậu phòng  chứa thủy dịch. Mống 
mắt có chứa nhiều sắc tô' và cá c  sợi cơ trơn (các  cơ hình nan hoa 
để làm giãn và cơ vòng để co hẹp đồng tử), nôn nó có chức năng 
như một tấm chắn sáng để điều chình lượng ánh sáng lọt vào 
nhân cầu.

- Lớp võng m ạc:  (Hình 6.1) nằm trong cùng, là một màng 
thần kinh, gồm 3 phần: a) võng m ạc thị g iác  lót phần sau nhãn ./ 
cầu, có nhiều lớp tế  bào (trong đó có cá c  tế  bào cảm  thụ thị giác ! 
hình nón và hình que). Trên võng mạc thị giác, ở cực sau nhan J 
cầu, có vết võng mạc (điểm vàng) là nơi ảnh của vật được tiếp 
nhận tốt nhất (nhìn rỗ nhất). Chính giữa vết võng mạc có lồm 
trung tâm. Lệch  phía trong và dưới so với vết võng mạc có đĩa 
thần kinh thị (điểm mil) tạo nên bởi sự tập trung của các  sợi trục 
tế  bào thần kinh thị và không có các  tô' bào cảm  thụ thị giác. 
Chính giữa đĩa là hố đĩa, nơi có các  mạch máu trung tâm võng 

m ạc đi qua; b) võng m ạc thể mi lót lên trên thể mi; c) vâng mạc 
mông mắt lót mặt sau mống mắt. .
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2 2 C ác mồỉ trường trong suỡt củ a  nhân cầu 

,  Tltiìy dịch: là một chất lỏng gần giống huyết tường, nhưng 
Ịihông có protein, được sán xuất từ các  mỏm mi, hai thông từ hậu 
oíiòns qua đồng tử để ra tiền phòng và cuối cùng được hấp thu 
vào xoang tĩnh mạch căng m ạc  (nằm ở  góc củng -  giác mạc), 
Chĩnh vì vậy mà áp lực của thủy dịch là hằng định,

. T hề thấu k ính : là một câu trúc hình thấu kính hai mặt lềi, 
trong suốt. Hôn ngoài là một bao thấu kính, bên trong là chất thấu 
kính gồm phẩn vỏ bên ngoài và nhân thể thâu kính ở trung tâm, 
Nhờ các cơ thể mi mà thể thâu kính có thể thay đổi được độ dày 
trong lioạt động điều tiết của mắt.

. T h ề thủy ỉinh: là một khối chất trong suốt (dịch thủy tinh) 
như lòng trắng trứng, nhm trong một bao và chiếm 4/5 sau của 
nhăn cẩu (Hình 6.1).

Động mạch trung tám võng mạc 
'Tĩnh mạch trung tàm 
võng mạo

Đĩa thán kinh thị

Vết võng mạc

Hình 6.3: Hình soi đáy mắt
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3. CÁC C ơ  QUAN MẮT p h ụ

3.1 M ạ c  <f m ắt:  là „httng mô xờ b b 

thành phần trong ổ  mát. ở cho cđc

trong 'và díé'ò ìI m o^ O  v f '

Cơ nâng ml trên

Da

Cơ vòng mắt

Mô dưới da

Lóng ml

Vòm kết mạc trên 

Kết mạc ml

Sụnm l

Tuyến aụn

Hình 6.4: M ỉ mắt
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3 3. L ông  m ày: là một cặp da lồi hình cung, có lông ngắn, 
f  ằm trên bờ ổ  mắt có tác dụng ngãn cản dị vật rơi xuống mắt.

3 4. M í m ắt: gồm mí trên và mí dưới, là hai câu triic da -  cơ 
màng di động trước ổ mắt để bảo vệ nhăn cầu. Từ nông vào sâu, 

ị jní mắt có cá c  lớp sau: da, mô dưới da, cơ (vòng mắt), lđp xơ
I (gổm sụn mí, mô liên kết và vách ổ mát, cuối Cling là kết mạc.

Bờ tự do của mí có lông mi.

3.5. K ết  m ọc: là một lđp niêm mạc mỏng, khi lót ở mặt sâu 
của mí mát thì gọi là kết m ạc mí, khi lót lên mặt trước của nhãn 
cầu thì gọi là kết mạc nhãn cầu. Hai kết m ạc này liên tục vđi 
nhau tạo thành các vòm kết mạc trên và dưới.

Hình 6.5: Bộ lệ
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3.6. Bộ lộ: gồm: a) tuyến lệ  nằm góc trước ngoài của tliành 
trôn ể  mắt, tiết nước mắt qua các  ống tiết vào vòm kết mac trên'
b) hai điểm lệ nhm ô phía trong hai bờ mí; c) hai tiểu quăn lệ 
từ điểm lệ đến tiìi lệ; d) lủi /ệ phình to; c) ống lệ  mũi đi từ tiìi [ộ 
đến ngách mCli dưới. Các cấu triíc trừ tuyến lệ có chức năng dẫn 
lưu nirđc mắt thừa. ĩ

Cơ QUAN TIỀN ĐÌNH -  ố c  TAI i

Cơ quan tiền đình -  ốc tai đảm nhận hai chức năng là nhận • 
cảm về cảm giác nghe và thăng bằng, Cơ quan này gồm 3 phần: tai ; 
ngoài (loa tai +  ống tai ngoài), tai giữa (hòm nhĩ +  chuỗi xương con *■ 
+  vòi nhĩ) và tai trong (mê đạo màng +  mê đạo xương). ị

Hình 6.6: Loa tai
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xương bềin đẹp 

xương đe 

xương búa

mànfln

ínfl tal ngoài

xoăn tal 
;ùa loa tal)

•Y1? ‘ Ống tal

các Ống bán khuyốn 

soan nang

cẩ.u nang 

n dinh

thanặtlển đinh 

¡'tai

hòm nhT cửa «ổ ốc tal

Hình 6.6B : Cơ quan tiền đình -  ôc tai

1
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1. T A I  N G O À I: gồm loa tai và ông tai ngoài.

1.1. Loa tai: là một tấm sụn uốn lồi lõm thành nhiều gờ và 
nhiều rãnh, được da bao phủ cá hai mặt, nên có thể tiếp nhận âm 
thanh từ mọi phía. Đ áy của loa tai thu hẹp thành một chỗ lõm như 
cá i phễu gọi ỉà xoắn tai. Quây quanh xoắn tai là gờ  luân, gờ đối 
luân (ở  trên ngoài), bình tai (ở trưđc) và gở  đối bình tai (ở dưới) 
Bên dưđi loa tai có một tiíi chứa mỡ gọi là dái tai (Hình 6.6).

1.2. Ố n g  tai ngoài: là một ông xương -  sụn được lót bởi da 
dài khoáng 3 cm, nô'i từ loa tai đến màng nhĩ. ố n g  tai ngoài có 
hưđng đi hưđng xuống dưới, ra trưdc và vào trong, đồng thời hơi 
uốn cong hình chữ s (chủ yếu ở đoạn sụn phía ngoài nên muốn 
soi màng nhĩ người ta phải kéo loa tai lên trên và ra sau để làm 
thẳng Ống tai ngoài).

Hình 6.7: Ổng tai ngoài
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Ị  t a i  GIỮA: gồm hòm nhĩ, chuỗi xương con và vòi nhĩ

2.1. Hòm nhĩ: (Hình 6.8) là một khoang rỗng hình cái trống 
con đục rỗng trong xương thái dương. Hòm nhĩ ở  trôn thông vđi 

ngách thượng nhĩ. Có thể mô tả hòm nhĩ có 6 thành: a) thành 
động mạch cảnh  (ở trước) áp sát động mạch cảnh trong và có  lỗ  
„ lĩ cửa vài tai mở vào, chính vì vậy, một nhiỗm khuẩn của hầu 

họng có thể lan theo đường tự nhiên này vào tai giữa; b) thành 
chũm (à sau) có l?) thông với hang chũm  từ đó thông vđi các 
xoang chũm (là các hốc xương nhỏ nằm trong phần đá xương thái 
dương) nên viẽm tai giữa có biến chứng là viêm xoang chũm, từ 

đây có thể mở ra ngoài hay vào trong hộp sọ; c) thành trần (ở 
trên) là một tấm xương mồng manh liên quan chặt chẽ với hô' sọ  
giữa; d) thành tĩnh mạch cảnh  (ở dưđi) liên quan với tĩnh mạch 

cảnh trong; e) thành mê đạo  (ở trong), liên quan vđi cá c  mê đạo 
của tai trong, có cửa s ổ  tiền đình (hình bầu dục và có nền xương 
bàn đạp đậy lên) và cửa s ổ  ổ c  tai (có màng nhĩ phụ đậy kín);

f) thành nu)nfị tức màng nhĩ (ở ngoài), là một màng xơ mỏng được 
phiì da ở phía ngoài và niêm mạc ở phía trong. Màng nhĩ có màu 
xám sáng lóng lánh, nà 111 nghiêng xuống dưới vào trong. Người ta 
có thể chia I1Ó thành 4 khu bằng hai đường thẳng góc vẽ qua bóng 
cán xương biía và rốn màng nhĩ. Hai khu dưđi nhất là khu dưđi sau 
không liên quan với các cấu trúc quan trọng trong hòm nhĩ nên 
người ta có thể chích rạch tmì tai giữa ở đây (Hình 6.9).

2.2. Chuỗi xương can: (I-nnh 6 .10) Gồm 3 xương nhỏ là biía, 
đe và bàn đạp, tiếp khđp vđi nhau tlico dạng thức đòn bẩy để tạo 
thành một chuỗi truyền và khuếch đại xung động íìm từ màng nhĩ 
vào tai trong. Xương hứa có cán dính vào mặt trong màng nhĩ, 
chỏm tiếp khđp với xương đe. Xương đe  khớp tiếp vđi xương bàn 
đạp. Xương bàn đạp  có nền đậy lên cửa sổ ốc tai.
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to
oc

Lo thong hang

Hang chum  

Go thap 

Thanh me dao 

Cua so d cta i

D im  ro i nhl 
Thanh finh m$ch canh

Tinh m$ch canh trong— '



-  Thành trán



2 3. Vòi nhĩ: (Hình 6 .6B ) là một ống xướng - sụn, một đầu 
ỊTịiÔ vfco hòm nhĩ qua lỗ  nhĩ cửa vdi nhĩ và một đầu thông vào hầu 
nidi qua lồ hầu cua vồi nhĩ. Vòi nhĩ có tác dụng cân bhng áp lực 
củá hôm nhĩ vđi khí quyển nhưng cílng là một đường lan truyền tự 
nhiôn của nhiễm trùng vào tai giữa.

Ngoài ra, trong tai giữa còn có các  dây chằng và các cơ 

xương tai (cơ bàn đạp và cơ căng màng nhĩ).

Hình 6.9: Hình soi màng nhĩ
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Gồm hai thành phần: mê đạo màng và mê đạo xương.

3.1. Mô đọo m àng: (Hình 6 .11) gồm một hệ thông ống và tiỊị 
kín chứa nội dịch và một khoang chứ«'! ngoại dịch. M ê đạo màu| 
gồm những thành phần sau:

- 3 ông bán khuyên  (trưđc, sau, ngoài) bô' trí theo 3 chiều 
không gian và hai đầu đều cám  vào xoan nang. Một trong hai đầu 
Ống phình to thành bồng màng, bên trong có nừio bổng  là thụ th<Ị ị 
cảm giác về thăng bằng.

Hình 6.10: Chuỗi xương con
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... - Xoan nang và cầu  nang  là hai uli hình xoan và hình cầu nối
lién bởi ống xoan - cầu. B ên  trong vết xoan nang và vết cẩu nang 

còng là các tlll-‘ tllê' thfln8 b^ nS-
.  ố n g  Ốc tai hình lãng trụ tam giác, xoắn hai vòng rưỡi. Suốt 

¿ọc chiều dài thành dưới ciìa ống có các  cơ  quan xoắn  là thụ thể 

cám nhận thính giác.

.  Khoang ngoại dịch nằm đệm giữa, cá c  thành phần vừa kể 

vđi mê đạo xương.

3.2. M ê đạo xương: (Hình 6.12) là một hộp xương đục rỗng 
‘-trong phần đá xương thái dương để chứa mê đạo màng nhưng có 

kích thước lớn hơn so vđi mê đạo màng chính thức, vì vậy tồn tại 
một khoang rỗng chứa ngoại dịch chêm  giữa mê đạo màng chính 
thức và mê đạo xương. Gồm các thành phần chính sau:

- 3 ông bán khuyên Xìiơìig chứa bên trong chứng các ống bán 

khuyên màng.

- Tiền đình  là phần hộp xương chứa xoan nang và cầu nang. 
Thành ngoài có cửa s ổ  tiền đình, bên dirới xuất phái một mảnh 
xương chạy vào ốc tai xương gọi là mành xoắn. Ngoại dịch trong 
tiền đình thông vđi ngoại dịch thang tiền đình của ốc tái.

■ ô c  tai (xtỉơiig) là ống xương xoắn hai vòng rưỡi chứa ống 
Ốc tai, nhưng Iđn hơn nhiều so với ống ốc tai. Mảnh xodn và ông 
tai phân chia lòng ốc tai xương thành hai khoang ngoại dịch là 
thang tiền đình và thang nhĩ, thông nhau bởi khe xoắn ở cuối ốc 
tai. Cuối thang nhĩ, thành ốc tai có cửa s ổ  ốc  tai được đậy bằng 
màng nhĩ phụ.

4. L IÊ N  H Ệ  C H Ứ C  NĂNG . ,

4.1. Chức năng nghe: Âm thanh được loa tai liếp nhận, tập trung 
về xoắn tai rồi truyền qua ống tai ngoài đôn màng nhĩ. M àng nhĩ
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rung làm rung cán xương búa rồi xương đe và cuối cùng là xương 
bàn đạp. Nền của xương bàn đạp đập vào cửa sổ tiền đình lã 
rung ngoại dịch trong tiền đình. Lúc này, chiíng tác động vào nội 
dịch và cơ quan xoắn trên thành dưới ống ốc tai làm phát sinh 
xung động thần kinh thính giác. Xung động từ tiền đình truyền 
tiếp vào thang tiền đình, qua khe xoắn rồi rung tiếp vào ngoại 
dịch của thang nhĩ. Những xung động nào truyền được đến cuối 
thang nhĩ sẽ được hấp thu bởi màng nhĩ phụ.

4.2. C hức năng thăng bhrtỊỊ: Khi thay đổi tư thế ciìa đầu, các 
thụ thể thăng bhng trong các ỗng bán khuyên, xoan nang và cầu 
nang bị tác động đế tạo liên những xung động thần kinh hướng 
tâm theo dãy thần kinh tiền đình đến thân nao cho cám  giác vị 
thế của đẩu trong không gian.

Ống bấn khuyên trước

Trụ chung

Ống bán 
khuyên 
ngoài

Bóng màng

TÚI nộl dich 

Ống nội dịch

Ống
khuyên , 
sau xoan c^u

Ổng nổi- . _ _ _
Cấu nang
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DA

1. Đ Ạ I CƯƠNG ;

Vỏ bọc của cơ thể gồm da, tổ chức dưới da, lông, tổc, móng 
và V IÌ. Viì đã được mô tá trong các  cơ quan sinh dục nữ. .

Da cố nhiều chức nâng như báo vệ, bài tiết mề hôi-điồu hòa 
thân nhiệt, chuyển hóa vitamin D ... và đặc biột là chức nâng XIÌC giác

Diộn tích da khoáng 2 m2, hể dày khoáng 0,5 - 3 min, dày hơn 
ở phần lưng và mặt lưng của cờ thế. F)ặc biệt ở gan tay và gan 
chân, da lạo thành những nếp vân có tính chất đặc triftig cho cá 
thể và quần thể. f

Tuyểh mổ hôl - J  ' Nang lông

H ìn h  6 .1 4 :  S ơ  đ ồ  c ấ u  t ạ o  d a
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FJ.DA
Gồm hai lđp từ nông và ọ sẵn (Hình 6.14):

2.1. Thượng bì: là lớp thượng mô lát tầng sừng hóa, dày lừ 
200 - 1-400 micromét, không có mạch máu. Thượng bì có 4  hay 5 

tẩng từ sâu ra nông là; a) tầng đáy  là tầng sinh sán, gồm những tế  
bào hình trụ và một ít tế  bào tạo sắc tố nằm trên một màng đáy, 
đ tầng này có sắc tố  melanin đọng lại ngăn cán  các  tia cực tím 
x u y ê n  qua để báo vệ các cấu trúc sâu hơn. Sô" lượng và mức độ 

phân bố của sác tố này quyết định màu da khác nhau; b) tầng gai 
gồm nhiều lớp tế  bào có chứa sợi keratin và có các mối liên kết 

chặt chỗ giữa các  tô” bỉlo; c) tầng hụt gồm khoáng 3 - 5 tầng tế  
bào, từ tầng này bát đầu có sự sừng hóa biểu hiện bằng sự xuâ't 

hiện các  hạt keratohyalin trong các tế  bào; d) tầng trong (có thể 
có lioặc không) gồm một số’ lđp tế  bỉlo sừng dẹt đa mất nhân; 

e) tầng sừng là tầng ngoài cùng, chiếm khoảng 3/4 bề dày thượng 
ịinô, gồm nhiều lớp tô' bào sừng chết chứa đầy sợi keratin, nên 
đóng vai trò như một lđp trơ báo vộ không cho các  yếu tố ngoại 
môi xâm nhập cííng như không cho các thỉlnh phần của nội môi 
thoắt ra ngoại môi.

Trong lđp thượng bì có một sô' đầu mứt thần kinh tự (lọ làm 
Ilhiệm vụ nhận câm đau, nhiệt và ấp lực.

2 .2 . Lđp bì: Nàm ngay dưới lđp thượng bì, là một lđp I11Ô liên 
kết chốc và đàn hồi. Lớp bì rất phong phú các sợi thần kinh, hầu

; hết cá c  thụ thể cám giác (đau, nhiệt, áp  lực nhẹ, xúc g iác phân  
biệt, áp  lực sâu, câng, rung tần sô'cao, thấp ...)  và rất phong phú 
vể maò mạch cũhg như bạch huyết. Bì gồm hai tầng: a) tầng nhú , 

nỊlm nông, g ồm ,các Iilul xâm lấn vào thượng bì; b) tầng lưới có 
nhiều sợi keo ăn sâu xuống lớp hạ bì.
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3. IỈẠ  B Ì

Còn gọi là mô liên kết dưđi da, nằm giữa lđp bì và mạc đừợ 
cấu tạo bởi mô liên kết, có nhiều mỡ. Trong lớp này chỉ còn các 
tiểu th ể nhận câm  về ứp lực, lực câng và rung.

4. L Ô N G  (Hình 6 .14)

Có lác dụng bảo vệ, điều hòa thân nhiệt và cCing có tác dụng 
như một cơ  quan cám  nhận xức giác. Tùy vị trí mà lông mang 
những tên như: tóc, lông mày, lông mi, râu . . . .

Hình 6.15: Sơ  đồ ớấu tạo móng
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4  Lông gồm một thân lông mọc trên bề mặt da, một rễ  cắm  sâu 
í||o da- Rễ nằm trong một ống gọi là nang lông , ở dưđi rỗ lông 
fjjjnh to thành hành lông. Có một bó cơ trơn bám từ lđp bì đến 
nâng lông gọi là cơ  dựng lông , có tác dụng đựng lông lên khi lạnh 
ÌoặcsỢ (nổi da gà).

5, MÓNG (Hình 6.15)

Là lđp sừng hóa ciìa thượng bl ở m ặt mu các  đẩu ngón tay và 
chôn, có tác dụng để báo vệ đầu ngón, gãi, c à o . . . .  Móng gồm 

một ph‘̂ n lộ w  do 89 ' là thân móng , một phần giấu vào da gọi là 
rễ móng. Các rìa chung quanh của móng liên tục vđi lớp sừng của 
da bởi sừng trên móng (ở rễ), hoặc sừng quanh móng (hai bên 
thân) lĩỡậc sừng (lưới màng (ở bờ tự do). Lớp sinh sần của thượng 
bì nằm bên dưới móng là giường móng. Phần trên của giường 
móng dày lên gọi là mầm móng làm móng tay dài ra.

6. C Á C  T U Y Ế N  DA

Gồm tuyến bã  đổ vào nang lông, tuyến mồ hôi đổ ra da. 
Ngoài ra còn một số tuyến da đặc biệt ở các lỗ tự nhiên như 
tuyến quanh hậu m ô n ,  tuyến ráy t a i . . . .

CÂU H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M

1/ Cảm  giác nào sau đây KHÔNG phải là cảm  giác của cá c  cơ 
quan thuộc hệ giác quan:

a) cảm  giác chị giác.
b) cảm giác thăng bằng.

, c) cám giác tạng.
d) cảm  giác thính giác.
e)  cảm giác xúc giác.
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2/ Vỏ nhãn cẩu gồm 3 lớp là:
a) lđp củng mạc, lớp mạch và lớp võng mạc.
b) Iđp giác mạc, màng mạch và võng mạc.
c) lđp xơ, màng mạch và võng mạc.
d) lđp xơ, lđp mạch và Iđp võng mạc.
e) lớp xơ, 1ỚỊD mạch và võng mạc tlìị giác.

3/ Câu nhân quả, chọn:
a) Nếu A đlíng, B đúng và có liên quan nhân quả.
b) Nếu A đúng, B điìng nhưng không liên quan nhân quá.
c) Nếu A điíng, B sai.
d) Nếu A sai, B điíng.
e) Nếu A sai, B sai.

A. Khi ánh của vật rơi đứng vào lõm trung tâm của võng mạc thV
vật đó không được nhìn thấy. Vì: ị
B. Lõm trung tâm được cấu tạo bởi các sợi thần kinh thị và không 
có các  tế  bào câm  thụ thị giác.

4/ Chọn câu ĐÚN G nhất: C ác môi trường trong suốt của nhàn cầu 
gồm:

a) thủy dịch, chất thấu kính, dịch thủy tinh.
b) thủy dịch, nhân thể thấu kính, thể thủy tinh.
c) dịch thủy tinh, thể thấu kính, thể thủy tinh.
d) thủy dịch, thể thấu kính, thể thủy tinh.
e) a, b, c và d đều sai.

5/ Câu nhân quả, chọn:
a) Nếu A đlítig, B đứng và có liên quan nhân quả.
b) Nếu A đúng, B đứng nhưng không liôn quan nhân quả.
c) Nếu A đũng, B sai.
d) .Nếu A sai, B điíng. • •
e) Nếu A sai, B sai,
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(« h i  thể thấu kính thay đổi độ dầy thích hợp nhờ 
Ế  A thể nhìn thấy rõ được vật. Vì:
& u h ể  t h t  m C  d ổ i «  dây « c h  hcp U  k * |  in h  sáng

ệ ' y à ò  nhan cầu vỉra phải nhất.

</Mống mắt có chức năng nào sau đây:
a) làm phòng tối cho nhăn cầu.

b) điều chính lượng ánh sáng lọt vào nhãn cầ .

. c) điều tiết.
/ í  d) bảo vệ cho hậu phòng.

Da»l Mnh vMhl̂  í« "6»»s cìu s”u đằy &i ,rS 181 c4c

Í  câu, các « n h  phin « c  * p  « « h  H:

ữ) 1 . 6 , 9 .  1a) 1 . 6 ,9 .
b) 1 , 2 , 7 .
c) 1 , 2 ,3 .
d) 1 , 3 , 4l ị

. e) 2, 3 ,4 .

8/ Trên  thiết đồ ngang nhãn cầu, 

ị chi tiết số 7 là:chi tiết số 7 là:
a) màng mạch của lớp mạch.
b) đĩa thần kình thị.

c) vết võng mạc.

d) võng m ạc thị giác.
e)  một chi tiết khác. * , „ 1, 11-

9/ T h à n h  phần z  saũ đây KHÔNG Ihuộc c á c  oa quan m í l  phv:

a) Ổ mắt.



d) kết mạc.
e) tứi lệ.

10/ Nước mắt thừa được dẫn lưu xuống mili lần lượt qua cị 
thành phần sau đây thuộc bộ lệ:

a) túi lệ, tiểu quản lệ. ,
b) tiểu quản lệ, ống lệ mũi. V
c) tuyến lệ , ống lệ mOi. ,
d) tiểu quản lệ, tuyến lệ, ống lệ mfli.
e )  tiểu quản lệ, túi lệ, ống lệ mũi.

1 1 / Thành phần nào sau đây KHÔNG thuộc tai giữa:
a) hòm nhĩ.
b) chuỗi xương C0I1 (búa, đe, bà tì đạp). ,
c) màng nhĩ.

d) xoang chũm.
e) vòi nhĩ.

1 2 / Tai trong gồm:
a) ông ốc tai, xoan nang, cầu nang và ốc tai xương.
b) Ốc tai xương, tiền đình và mê đạo xương.
c) mê đạo màng và mê đạo xương.
d) cá c  ống bán khuyên màng, cá c  ông bán khuyên xương, 

tiền đình, Ống ốc tai và ốc tai xương.
e) hệ thống nội dịch, tiền đình và ốc tai xương.

C á c  câu 1 3 , 1 4 ,1 5  và 16 là cric câu nhân quả, chọn:
a) Nêu A đilng, B đúng và có liên quan nhân quẵ.
b) Nếu A đúng, B đúng nhưng không liên quan nhân quá.
c) Nếu A điíng, B  sai. '
d) Nếu A sai, B  đứng.
e )  Nếu A sai, B sai.
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^ Khi bị viêm tai giữa, nhiễm trùng có thể lan đến các  xoang

jhom.Vì: ^  , _  , ,  ,
J Có một đường thông từ thành sau cua hòm nhĩ đến hang chílm.

.41 ' '
Ạ Ịsĩhiễm khuẩn vùng hầu họng có thể gây viêm tai giữa. VI:
B Nhiễm khuẩn vùng hầu họng có thể lan theo đường bạch huyết 

đến tai giữa.

15/
Ạ, Vòi nhĩ nối thông giữa hòm nhĩ và hầu. Nôn:
B. Vòi nhĩ giíip cân bằng áp lực của hòm nhĩ với môi trường ngoài.

16/
A, ố n g  tai ngoài hướng xuống dưới, ra ngoài và uốn cong hình 
chữ s . Nên:
B. Khi soi màng nhĩ, ngirời ta kéo loa tai lên trên và ra sau.

Dùng hình soi m àng nhĩ để trả lời các  câu hôi 17 và 18

17/ Người ta có thể chích rạch màng nhĩ ở viìng:
a) I và II.
b) II và III.
C) III và IV.

I d) I và IV.
Ị e )  II và IV.

ị 18/ Chi tiết X  trên hình soi màng nhĩ là:
a) tia biìa.
b) phần chùng.
c) phần căng.
d) nón sáng. •
e) một chi tiết khác.
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1 9 / Thành phần nào sau đây KHÔNG thuộc mê đạo màng: 
n a ) ’ tiền đình.
' b) cá c  ống bán khuyên màng.
c) cầu nang.
d) ông xoan cầu.
e) ông ốc tai.

20/ C ác ống bán khuyên màng là các  ống:
a) tnrđc, sau và trong.
b) trước, sau và ngoài.
c) sau, trong và ngoài.
d) trước, trong và ngoài.
e) trước, trên và ngoài.

21/ Cửa sổ tiền đình nằm ỏ:
a) thành trên của tiền đình.
b) thành ngoài của tiền đình.
c) thành trong của tiền đình.
d) thành dưới của tiền đình.
e) thành trước của tiền đình.

22/ Âm thanh được dẫn truyền trong tai giữa nhờ các  câu tníc sau 
đây theo thứ tự từ ngoài vào trong:

a) loa tai, màng nhĩ, xương búa.
b) loa tai, ông tai ngoài, màng nhĩ.
c) màng nhĩ, xương biía, xương đe, xương bàn đạp.
d) màng nhĩ, xương đe, xương bàn đạp.
e) loa tai, ông tai ngoài, màng nhĩ phụ và chuỗi xương con.

23/ ở  tai trong, xung động rung của âm thanh qua cửa sổ tiền đình 
truyền ngay vào:

a) ngoại dịch cỉia tiền đình, •
b) ngoại dịch của thang tiền đình.
c) ngoại dịch của thang nhĩ.
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d) nội dịch trong ống ốc tai.
e ) màng nhĩ phụ.

Ị4/Tliành phần nào sau đây KHÔNG thuộc lớp thượng bì của da:
a) tầng trong.
b) tầng nhú.

/c)  tầng gai. '
?d) tầng hạt.

e) tầng đáy.

Dùng các  hình vẽ sơ đồ cấu tạo da đ ể  trả  lời cá c  câu 25 và 26

25/Chi tiết X  trên hình vẽ là:
a) lđpbì,
b) lđp thượng bì.
c) lớp hạ bì,
d) tầngrtluí.
e) tầng lưới.

2 6/Chi tiết Y  trên hình là:

 ̂ a) lông.
Ị  b) tuyến bã.
’ c) tuyến mồ hôi.

d) cơ dựng lông.
e )  nang lông

27/ Chi tiết X  trên hình vẽ câu tạo 

mống là:
a) rễ móng.
b) sừng trên móng.
c) thârvmóng. ■
d) sừng quanh móng.
e) sừng dưới móng, .



?

i Đ Á P  ÁN CẲƯ  H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M

1 /c 2/d 3 / e 4 /d 5 / c

ố /b 7 / c 8 / b 9 / a 1 0 /e

11/d 1 2 /c 13/ a 1 4 /c 15/ a

1 6 / d 1 7 / c 1 8 / a 1 9 / a 2 0 / b

21/ b 2 2 / c 2 3 / a 24/ b 2 5 / b

2 6 / d 2 7 / b
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CHƯƠNG VII

Ht TIÊU HÓA

B S . Phạm  Đ ăn g  Diệu - B S . Ngu y ỉ n  văn cư ờ n g

¡Hực TIÊU LÝ THUYẾT
1)MỒ tả giới hạn và các  phần của ể  miệng.
2) Nêu vị trí và lỗ đổ vào ổ miệng của các tuyến nưđc bọt mang 

> tai, dưới hàm và dưới lưỡi.
^3)V ẽ sơ  đồ cấu tạo răng.
Ì4 )  Viết công thức răng sữa và răng vĩnh viễn.

5) Mồ tả hình thể ngoài của lưỡi.
, 6) K ể  tên các thành phần của khung lưỡi và cơ lưỡi.
I 7) Mô tả đường đi và cá c  chỗ hẹp của thực quản.

8) Mô tả hình thể ngoài và cá c  phần của dạ dày.
9) Mô tả liên quan của dạ dày.

10) K ể  tôn cá c  động mạch câ'p máu cho dạ dày.
11) Nêu vị trí, hình thể ngoài và phân đoạn tá tràng.
12) Mô tả vị trí và hình thể ngoài của tụy.
13) Mô tả cá c  ống tiết của tụy.
14) Mô tả liên quan của tá tràng và tụy.
15) Mô tả giđi hạn, vị trí và cách sắp xếp  của ruột non.
16) Nêu những khác biệt của hỗng tràng và hồi tràng.
17) Mô tả vị trí, cá c  phần và hình thể ngoài của ruột già.
18) Mô tả vị trí, hình thể ngoài, đặc điểm cấu tạo và hình chiếu

cửa ruột thừa lên thành bụng. .
19) Mô tả động mạch mạc treo tràng trên và m ạc treo tràng dưđi.
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20) Mô tả hình thể ngoài và liên quan của gan.
21) K ể  tên các  phương tiện c ố  định gan.
22) Nêu tên và giđi hạn ciìa các  đoạn ống dẫn mật ngoài gan,
23) Nêu hình tượng phúc mạc.
24) Nêu các  khái niệm liên quan của phức mạc: lá thành, lá tạng 

mạc treo, mạc nối, m ạc dính, m ạc chằng, các  loại tạng, các 
cấu tnlc ciìa phúc mạc.

M Ụ C  T I Ê U  T H ự C  T Ậ P

1)Chĩ  được trên mô hình, tranh vẽ và trên người sông các  thành i 

phần Ổ miệng và vị trí, các  lỗ đổ của cá c  tuyến nước bọt. ị
2) Chỉ được trên mô hình, tranh vẽ cá c  phần và các  chi tiết quan 

trọng trên hình thể ngoài của lưỡi.
3) X á c  định trên mô hình, xác và cá c  phương tiện thực tập khác 

các  phần ciìa dạ dày và các  động mạch của dạ dày.
4) X á c  định trên mô hình, xác và các  phương tiện thực tập khác 

vị trí, hình thể ngoài và mạch máu của tá tràng và tụy.
5) Chỉ được trên mô hình, xác và cá c  phương tiện thực tập khác 

giđi hạn, cá c  phần và mạch máu của ruột non.
6) X á c  định các  phần của ruột già trên mô hình và tranh vẽ.
7) Đô'i chiếu vị trí của ruột thừa lên thành bụng của người sông.
8) X á c  định trên mô hình, xác và các  phương tiện thực tập khác 

các  chi tiết giái phẫu quan trọng, cá c  phương tiện c ố  định gan 
và các  thành phần của đường mật ngoài gan.

9) Đối chiếu vị trí gan, tiìi mật lên thành ngực và thành bụng 
người sông.

10) Phân biệt được các  cấu trúc và thành phần của phiíc m ạc trên 
xác, trên mô hình và tranh vẽ.
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Đ Ạ I  C Ư Ơ N G

Hệ tiêu hóa là hệ thống làm nhiệm vụ xử lý (bằng phương
I  tiện hóa học và cơ học), hâ'p thu thức ăn và bài tiết châ't bã khỏi 

: cơ thể.
Hệ tiêu hóa gồm: a) ống tiêu hóa  bao gồm: miệng và cá c  cấu 

ịplc phụ thuộc, hầu, thực quản, dạ dày, tá tràng, ruột non, ruột già; 

và b) cá c  tuyến phụ thuộc tiêu hóa  như tuyến nước bọt, tuyến dạ 

dày, gan, tụy, cá c  tuyến ruột.

Thức ăn đưa vào miệng được nhai và nhào trộn vđi nưđc bọt 
thành viên thức ân, nhờ động tác nuốt thức ân lại được đưa qua 
hẩu xuống thực quản rồi đến dạ dày. T ại đây, thức ăn được lưu 
lại và xử lý bằng cách nghiền (cơ học) và nhào trộn với dịch vị 
(hóa học). Thức ăn được đưa từng đợt xuống tá tràng, nơi nó tiếp 
tục được xử lý bằng dịch mật, dịch tụy rồi xuống ruột non. Ruột 
non là đoạn ống tiêu hóa đảm nhận chức năng chính là hấp thu. 
Khi đến ruột già, chất còn trong lòng ruột chủ yếu là chất bã và 
nước. Chính vì vậy, khi di chuyển dần qua đoạn này của ông tiêu 
hóa, nước được hâp thu và phăn được hình thành. Phân được tích 
trữ một thời gian ở trực tràng đến khi đủ lượng thì được thải qua 
Ống hậu môn và hậu môn ra ngoài.

Chương này không đề cập đến hầu vì đã được mô tả ở 
chương IX  (hệ hô hấp). Ngoài ra, một số  cơ quan có liên quan 
chặt chẽ sẽ được mô tả chung.

MIỆNG

B ao  gồm Ổ miệng, răng, lưỡi và cá c  tuyến phụ thuộc đổ vào 
Ổ miệng là cá c  tuyến nước bọt.
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Hình 7.1: Ổ  miệng

1. Ổ M IỆ N G

1.1. Giới hạn và các  phần của ổ  miệny (Hình 7.1)

Ổ miệng là phần đầu tiên của hệ tiêu hóa, nằm dưđi ổ mũi. 
Ổ miệng được giđi hạn như sau: a) phía trước thông ra ngoài qua 

khe miệng , được bao quanh bởi môi; b) hai bên  là môi và má;
c) phía sau  thông vđi phần miệng của hầu qua eo  họng (xem thêm 

bài hầu chướng IX); d) phía trên ngăn cách vđi ổ mũi bởi khẩu 
cà i cứng và mềm\ e) phía dưới là nền miộng cổ xương hàm dưđi, 
lười và vùng dưđi lười.
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ổ  miệng được chia thành hai phần bởi cung răng lợi: a) ổ  
miệng chính nhm phía sau và trong cung răng lợi. ở  dưới lưỡi có 

Ị&C lỗ đổ  của tuyến nước bọt dưới hàm và dưới lưỡi; b) tiền đình 
ìũiệng dir$ c siđi bãi môi, má và cung răng lợi, là một khoang 
tình móng ngựa. T iền  đình miệng nhận lỗ đổ của tuyến nước bọt 
nang tai ở chỗ đối diện với răng cối trên thứ hai (Hình 7.2).

........ .. h  'u
Cic tuyốn nước S V. 
bọt mang tal■

Xương 
him duởì

Luữi 
-Hàmluữl 

.Cụcdưởliưỡl

'ơ hàm móng

Dưởliưỡl 
Duứl hèm 

Mang tal
Tuyến nuởc bọt

Hình 7.2: Sơ đồ vị trl cấc tuyển nưởc bột mang tai, 
dưới hàm và dưới iưõi
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1.2. Môi

Là thành trước di động của miệng, nằm chung quanh khe 
miệng, gồm môi trên và môi dưđi được phủ niêm mạc. Mặt trong 
có hăm môi trên và hãm môi dưđi. s'

1.3. M á

Là thành bên của miệng, có cấu tạo từ ngoài vào trong là (la 
cơ bám da và niêm m ạc miệng.

1.4. K h ẩu  cáỉ cứng (Hình 3.13)

Là phần xương ngăn cách giữa ể  míli và ổ miệng, được phù ÿ 
bởi niêm mạc. Khẩu cái cứng đirợc tạo thành bởi mỏm khẩu cdi 5 
xương hàm trên và mảnh ngang xương khẩu cái. ị

1.5. K h ẩu  cái mềm (Hình 7.1)

Phía trước dính vào bờ sau khẩu cái cứng, hai bên liên tục với T 
thành bên khẩu hầu, từ đây chạy xuống có hai gờ lồi là cung khẩu ] 
cá i lưỡi và cung khẩu cá i hầu  giới hạn h ố  hạnh nhân khẩu cái 
(xem  thêm bài Hầu, chương IX). B ờ  sau tự do, mà chính giữa là 
lưỡi gà, tham gia tạo nên co họng. Khẩu cái mềm được câu tạo bởi 
màng hầu và các cơ màng hầu, phủ bên ngoài là niêm mạc. Khẩu 
cái m ềm  đậy kín tỵ hầu khi nuốt và tham gia vào sự phát âm.

2. C Á C  T U Y Ế N  NƯỚC B Ọ T

Có 3 cặp tuyến nưđc bọt là tuyến mang tai, tuyến dưđi hàm 
và tuyến dưới lưỡi.

2.1. Tuyến nước bọt m ang tai (Hình 7 .2 )

Là tuyến nước bọt lớn nhất, nằm ở dưđi cung gò má và ống tai 
ngoài, sau ngành hàm, trước bờ tníđc cơ ức đòn chíim, mặt nông 
được phủ bởi da, cơ bám da cổ và mạc mang tai. Tuyến có hình dáng 

.thay đổi và một phần của tuyến có thể phủ lên cơ cắn và mặt ngoài
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Igành hàm rồi nhú thành mỏm, từ đây có ổng tuyển mang tai chạy ra 
%ưđc rồi chui sâu để để vào tiền đình miệng ở vị trí đối diện với răng

I  cối trê» thứ hai. Nhu mô tuyến được chia thành hai phần nông và sâu 
Ị  Jj¿i dăy thần kinh mặt và các nhánh tận của nó. Động mạch cảnh

i ngoài chạy ở  phần sâu của tuyến.

2.2. Tuyên nưđc bọt dưứl hàm  (Hình 7.2)

Là tuyến nhm kô' cận bờ dưới và mặt trong xương hàm dưới. 

Tuyến được cơ  hàm móng chia thành hai phần: a) phần nông nằm 
trong tam g iác (lưới hàm  được giđi hạn bởi hai bụng trước và sau 
của cd nhị thân và bờ dưới xương hàm dưđi, được phủ bởi da, tấm 

diíđi da và cơ bám da cổ; b) mỏm sâu  nằm trên cơ hàm móng, từ 
đôy có ông tuyến dưđi hàm chạy ra trưđc đổ vào cục dưới lưỡi ở 
hai bên hăm lười.

2.3. Tuyến nưđc bọt dưđi lưỡi (Hình 7.2)

LỈI cặp tuyến nhô nhất, nầm ỗ hai bên nền miệng ngay dưới lưỡi, 
có nhiều Ống tiết nhô đổ vào ổ miệng chính ở quanh cục dưđi lưỡi.

3. R Ă N G  -  L Ợ I

3.1. LỢi (Hình 7.3) là mô liên kết, phủ niêm mạc, che phủ 
mỏm huyệt răng và một phần cổ răng của hàm trên và hàm dưới.

3.2. R ă n g  (Hình 7.3) là câu trúc siêu cứng có nhiệm vụ cắt, 
xé, nghiền thức ân. v ề  mặt mô tá, răng gồm 3 phần là thân răng 
(nằm lộ trên lợi), c ể  răng và chân răng (cắm vào cá c  lỗ huyệt 
răng), v ề  mặt câu tạo, bôn trong có một khoang rỗng gọi là buồng 
tủy rđng chứa tiìy răng. Buồng này liên tiếp vđi ống chân răng 
mở ra ngoài bằng lỗ  đĩnh chân rănỵ để thần kinh, mạch máu và 
bạch mạch chui vào buồng tủy. Buồng tủy được bao bọc bởi ngà 
râng và bên ngoài nhä't là men răng, ở  chân răng không có men 
răng mà chỉ cồ'chất 'xương rằng. Khi bị sâu răng, lđp men bị hủy



Hình 7.3: Sơ đồ cấu tạo răng
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■ hoại đẩu tiên, rồi đến lớp ngà VỈI cuối cùng mới xâm  phạm vào  
tủy răng. Cố hai loại răng là:

■ R ăng sữa  (răng tạm thời): mọc từ ố đến 30 tháng tuổi. Răng 
cửa mọc đầu tiên. Có tất cá 20 răng sữa theo công thức như sau:

2 1 2
■—  cửa +  , nanh +  ~ z r  cối2 1 2

- Răng vĩnh viễn: dần dẩn thay th ế  răng sữa từ lúc 6 đến 12 
tuổi. Sau đó tiếp tục mọc thêm một số  răng cho đến khoảng 25 
tuổi. Có 32 răng vĩnh viễn theo công thức như sau:

2 1 2  2
cửa +  , nanh +  “ 7 “  tiền cối +  ~z~ cối2 1 2  2

4. LƯ Ỡ I

Lưỡi là một cơ quan nhìn ở nền miệng, có chức năng quan 
trọng tham gia vào chức năng nhai, nuốt, nếm và nói. Lưỡi gồm 
một thân lưõì di động nằm phía trước và một rễ  lưỡi dính vào 
xiíơng móng ở phía sau. Đ ể dễ hình dung, người ta mô tâ lưỡi nhìn 
từ mặt lưng lưỡi và mặt dưới lưỡi.

4.1. M ặ t  lưng lưỡi: (Hình 7.4) khoảng 1/3 sau lưỡi có một
cấu trúc hình chữ V đình là lễ  tịt quay ra sau, được tạo thành bởi 
bờ sau các nhú đài gọi là rãnh tận cùng. Phía trước rSnh này là 
Ihân lưõi, thường được chia dọc bởi rãnh lưỡi giữa , có niêm mạc 
lởm chởm vì có nhiều nhú làm nhiệm vụ vị giác. Phía sau rãnh là 
rễ lưỡi, có nhiều tổ chức bạch huyết gọi là hạnh nhân lưỡi. Từ 
phần rễ lưỡi có 3 nếp niêm m ạc nối với nắp thanh môn gọi là nếp 
lưỡi - nấp giữa và lưỡi - nắp bên  giđi hạn hai chỗ trũng gọi là 
thung lùng lưỡi ■ nắp thanh môn. ' ■

4.2. M ặ t  dứớl lưỡi: có niêm m ạc mỏng, không có iiluì, ở giữa 
có hãm lưỡi và hai bên có cục dirđi lưỡi.
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Nếp
khẩu
cá i

Hấu

,Lưỡl.

Sụn nắp thanh món 

'ưỡl-nấp giữỊ

Thung lũng 

nắp thanh món

Hạnh nhản 
khẩu cá/

Rành tận cùng  

Nhú đái

R in h  lưd l giữa

Rẻ lưởl

Hạnh nhân lưỡi 

Lỗ tlt

Thân lưỡ i

Đỉnh lưõl

Hình 7.4: Mặt lưng của iưõi
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Cơ khẩu cál lưỡi

l/littì trám 

Qdtrim iưỡl 

(Ịậtrim môriị

C tí móng l ư õ l '

Cơ trầm hái

Cơcàm  lưõl

Xương 
hàm dưới

Cơ cằm móng

Xương mông 

Sụn giáp

Hình 7.5: Sơ đồ các cơ lưỡi

4.3. C âu  tạo củ a  lưỡi: gồm khung ỉưỡi và các  cơ ỉưỡi.

- Khung lưỡi: gồm xương móng, cân lưỡi (nằm đứng ngang, 
bám vào bờ trên xương móng) và vách lưâi (hình liềm, nằm đứng 
dộc đi từ giữa mặt trước cân lưỡi đến đỉnh lưỡi).

- C ác cơ  lưỡi: (Hình 7.5) gồm 15 cơ chia thành hai loại; a) các
cơ  nội tịtỉ - bám từ khung lưỡi và tận hết ở lưỡi - gồm cơ  d ọc  lưỡi 
trên, d ọc  lưỡi dưới, ngang lưdỉ và thđng lưỡi\ b) cá c  cơ  ngoại lai - 
đi từ các  cấu trúc lân cận đến lưỡi - gồm các  cơ  cằm  lưỡi, móng 
lưỡi, sụn lưỡi vft trâm lưỡi. '
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4.4. M ạch  mổu và thần kinh

- Động mạch lưỡi là nhánh của động mạch cảnh ngoài.

- 2/3 trước lưỡi do thần kinh V ( thần kinh lưỡi thuộc V3) nhận 
cảm  giác thẫn thể và thẩn kinh VII (thừng nhĩ thuộc thần kinh 
trung gian) nhận cám  vị giác.

- 1/3 sau lưỡi do thần kinh IX nhận cảm  giác thân thể và vị 
giác, dâv X và dây Vỉỉ (có thể có hoặc không) nhận cám  giác tliân 
thể ở một số  vùng.

- C ác cơ lưỡi do thần kỉnh Xỉ! vận động.

T H ự C  Q U Ả N

Thực quản  (Hình 7.6) nối tiếp vào hầu ở ngang mức bờ dưới 
sụn nhẫn (Cố), chạy sau khí quán (lệch dần sang trái), vào trung 
thất sau (ỡ dưới chỗ chia đôi của khí quản (T4) liên quan trực tiếp 
với tâm nhĩ trái) rồi chui qua lỗ thực quản của cơ hoành xuống 
bụng, sau một đoạn ngắn thì nối vào với tâm vị của dạ dày (T10).

Thực quán là một ếng cơ dài khoáng 25cm, dẹp do cá c  thành 
trước và sau áp vào nhau, Chì khi đang nuốt thì thực quán mới 
được viên thức ân nong rộng thành dạng ếng.

Thực quản có 3 chỗ hẹp nơi mà cá c  dị vật thường kẹt lại lổn 
lượt ở đầu trên (tương ứng với sụn nhẫn), ở nơi ngang mức cung 
động mạch chủ và phế quản chính trái (T4) và ở đầu dưới khi nối 
với tâm vị. „

Thực quán có câu tạo gồm 3 lớp từ ngoài vào trong: lớp cơ, 
tâm dưới niêm mạc và niêm mạc. 1/3 trên thực quán đƯỢc chi 
phối bởi các  sợi vận động chủ ý eiìa dẫy X, còn 2/3 dưới lại được 
chi phối bởi thần kinh tự chủ nên động tác nuốt khống hoàn loàn 
theo ý muôn.



Hình 7.6: Sơ đồ vi trl của thực quản
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D Ạ  D À Y

Dạ dày (Hình 7.7) là chỗ phình hình chiếc tù và, có nhiệm vụ 
co bóp và nhào trộn thức ăn vđi dịch vị rồi tông từng đợt xuống tá 
tràng. Dạ dày ở trên nối vđi thực quản bồi tâm vị và nối phía dĩrđi 
với tá tràng ở môn vị. Dạ dày nằm ngay dưới vòm hoành trái và 
nấp một phần sau mạn sườn trái. Chì có một phần dưới nằm à 
vùng thượng vị.

1. HÌNH T H Ể  N G O À I

Dạ dày có dạng hình chữ J  hay chiếc tù và, có hai đầu: đầu 
trên là tâm vị và đầu dưđi là mồn vị, có hai thành là thành trước, 
và thành sau, hai bờ là b ờ  cong vị lớn (bên trái) và bở  cong vị nhỏ - 
(bên phái). Người ta thường chia dạ dày thành các  vùng liên quan 
đến chức nâng và bệnh lý: a) vùng tâm vị k ế  cận nơi nối vđi thực 

quán; b) đáy vị là phần phình to hình chỏm cầu nấp dưới vòm ‘ 
hoành, nằm bên trái và phân cách vđi tâm vị bởi khuyết tâm vị, \ 
nơi đây thường chứa hơi; c) thân vị là phần lđn nhất, có giới hạn 
trên là mặt phẳng đi qua lỗ tâm vị và giới hạn dưới là mặt phẳng ị 
qua khuyết góc của bờ còng vị nhỏ, đây là phần chính tiết dịch vị; '

d) phần môn vị nối tiếp vđi thân vị, hướng sang phải, thu hẹp dần, I 
gồm hang môn vị và ống môn vị. Môn vị là chỗ nôi với tá tràng, ô * 
đây có cơ vòng môn vị dày lên và giới hạn bên trong một lỗ nhỏ 
gọi là lồ  môn vị.

2. L IÊ N  QUAN

2.1. T h àn h  trước: (Hình 7.8) được bờ dưới sườn trái chia thành 

hai phần: a,) phần thành ngực ở  trên liên quan vđi gan và qua cơ 

hoành vđi phổi, màng phổi trái, tim; và b) phần thành bụng ở 
dưới, được gan che phủ một phần, phần còn lại áp sát mặt sau 
thành bụng trước ở vùng thượng vị.
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d ly  chằng tròn 

thùy vuông

tứl m ịt

â'n kết tràng 

ấn thận

Ống m4t chủ 
Dm gan riêng 
Tm.cửa

mạc n í l  nhỏ

ấn dạ dày
thực quin và tim  v|

đáy v|'

Ihện

góc 
Mt trkng p

góc
kết trbng T

hành tá tràng 
• Mônvl

/phấn hang mốn v|

Bờ cong 
v| nhd

Bờ cong 

v| lớn

mọc nốl Idn

Hình 7.7:  VỊ trí và các phần của dạ dày

I
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2.2. T h à n h  sau: (Hình 7.8) liên quan với tụy, lách và cuống 
lách, thận và thượng thận trái qua trung gian tiìi mạc nối. Ngoài 
ra, dạ dày còn liên quan với góc tá-hỗng tràng, cá c  quai ruột non 
qua trung gian m ạc treo kết tràng ngang.

2.3. B ờ  cong vị nhỏ: (Hình 7.7) có m ạc nối nhỏ bám vào và 
liên quan chặt chẽ vđi vòng động mạch bờ cong nhỏ.

2.4. B ờ  cong vị lđn: (Hình 7.7) đoạn đáy vị liên quan vđi Cd 
hoành và lách. Đoạn tiếp theo liên quan vđi dây chằng vị lách và 
đoạn cuối cùng liên quan vđi mạc nối lớn và vòng động mạch bờ 
cong ỉớn.

3. C Â U  T Ạ O

Từ ngoài vào trong, dạ dày có 5 lớp: &) lớp thanh m ạc  chính 

là phúc m ạc của dạ dày; b) tấm dưới thanh m ạc kém phát triển;
c) lớp cơ  có 3 lớp dọc, vòng và chéo để dạ dày có thể co bóp, nhào

A. Mặt sau B, Mặt trước

Hình 7.8: Liên quan của dạ dày
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ựựộn chất chứa bên trong vđi dịch vị theo mọi hướng; d) tấm (lưới

fliim M<?c  rât lỏnỗ cll°  P*lé P n^ ni m^ c thay đ(̂ i dáng;
ệ) lớp niêm m ạc  xếp nếp không cố  định để có thể giãn rộng khi 
chứa thức ăn. Trong lđp niêm mạc có nhiều tuyến tiết các  thành 
phần dịch vị để tham gia vào quá trinh tiêu hóa và các  mô bạch 

¡¡uyết rải rác hay tập trung thành nang.

Hình 7.9: Sơ đồ mạch máu dạ dày
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roò cKJ
ị— ĐM thân tạng

ĐU chủ bụng 

DU gan

ĐU vi-tá trảng 

Phần trên

Tá tràng-

Phần xuốn  

Đẩu ti

Phẩn ngang - Mỏm móc

Thân tụy 

ĐM mạc treo tràng trên

Phẩn lên

Lách

Hình 7.10: Sơ đồ hình thể và mạch máu



I  ịv íạ c h  m á u  v à  t h ầ n  k i n h

f ĐOnẵ ’H?0'1 dạ dày (Hình 7,9) xuất phát từ động mạch thân 

tạng ẵ ^ m: cun8 dộng mợch bờ  cong nhồ được tạo thành bởi
động ntợch w trài (của động mạch thân tạng) và động mạch vị 
pltâì (của động mạch gan riêng); b) cung động mạch bờ  cong lớn 
gồm động mạch vị m ạc nối trái (từ động mạch lách) và động 
inạch vị mục nối phải (nhánh của động mạch vị tá tràng); c) ngoài 
ra có một sô' mạch phụ cung câ'p cho dạ dày như: nhành tâm vị 
(của động mạch vị trái), nhánh đáy vị và vị ngắn (của động mạch 

lách), động m ạch hỡành dưới.

Tĩnh mạch đi kèm và cùng tên vđi động mạch, đổ vào hệ tĩnh 
mạch cửa.

-■ Thần kinh chi phối chủ yếu từ thẩn kình lang thang (đối giao 
cám) và các sợi giao cñm từ đdm rối tạng.

T Á  T R À N G  V À  T Ụ Y

Tá tràng và tụy là hai tạng có liên hệ chặt chẽ về mặt giải 
phẫu, sinh lý và bệnh lý nên thường được mô tá chung.

1. TÁ  T R À N G

Tá tràng là đoạn đầu, c ố  định của ruột non, bắt đầu từ môn vị 
và tận cùng ở góc tá-hỗng tràng. Tá tràng dài khoảng 25cm, áp 
sát thành bụng sau và trưđc cột sông.

1.1. Hình thể ngoài: (Hình 7 .10) tá tràng là một quai ruột 

hình chữ c ,  được chia làm 4 phần: a) phần trên tiếp nối vđi môn 
vị, 2/3 đầu phình lo và là đoạn duy nhất của tá tràng có thể di 

động được gọi là hành lá tràng', b) phần xuống chạy dọc bờ phái 
cột sống thát lưng từ LI đôn LIII, giữa phần trôn và phần xuống là 

ỊỊÓC tcí tràng irên\ c) phần ngaiĩỊỊ vắt ngang cột sống thắt lưng
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ngang mức đĩa gian đốt sỗ'ng thắt lưng III và IV, chính vì vậy <j{|y 
là phần dễ tổn thương khi bị chạm thương ở bụng. Giữa phần 
xuống và phần ngang là fỉỏc lá  tràng dưới; d) phần lên chạy 
chếch lên trên, sang trái để đến g óc tá hồng tràng nằm ở bên trái 
đốt sống thắt lưng II.

1.2. C ấu  tạo và hình thể trong: tương tự như dạ dày, tá tràng 
có cấu tạo 5 lớp từ ngoài vào trong là: thanh mạc, tấm dưới thanh 
m ạc, lớp cơ (chỉ có hai lớp dọc và vòng), tấm dưđi niêm mạc và 
lđp niêm mạc. Lớp niêm mạc tá tràng bỉít đầu mang hình ảnh hấp 
thu của ruột non: tồn tại các van tràng và mao tràng. Van tràng 
tạo thành các  nếp vòng, ngoài ra trôn niêm mạc còn có một số * 
nếp dọc. ở  thành trong phần xuống cố nhú tá b é  (có ông tụy phụ 
đổ vào) và nhứ tá lớn dưới đố khoảng 3cm (cổ ông tụy chính và 
Ống một cluì để vào, nếu đổ chung thì tạo thành một câu trúc gọi 
là bóng gan tụy).

2. T Ụ Y

Tụy là một tuyến phụ thuộc tiêu hóa, ngoài chức năng ngoại 
tiết là tiết ra dịch tụy giiìp tiêu hóa glucid và protid, còn có chức 
nflng nội tiết là tiết insulin. Kích thước tụy khá thay đổi, trung bình 
dài khoảng lScm, cao 6cm, dày 3cm và nặng khoảng 80gi\

2.1. Vị tr í  và hình thể ngoài: (Hình 7,10, 7 .11) tụy bắt đầu từ 
phần xuống tá tràng, chạy chếch lổn trên, sang trái, băng qua phía 
trirđc cột sống thắt lưng để đến rốn lách. Tụy có hình dáng một 
chiếc biía chiến của người da đỏ, gồm 3 phần: a) đầu tụy nhm 
bôn phải, có hình gần như vuông, được đóng khung bởi 3 phần 
đầu của tá tràng. Phía dưới đầu tụy cố một mâu lồi sang trái gọi 
là 'mỏm inóc, giữa lìiỏm này và thẫn tụy có khuyết tụy để các 

mạch máu mạc treo tràng trên đi qua,; b) thân tụv nối tiếp đầu 
tụy bởi cổ tụy ở ngang imĩc khuyết tụy, chạy chếch lên trôn và
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lang tr^ -  tụy ^  tnrdct sau, dưới; 3 bờ là bờ trên,
Idưđi và trước. Thân và đầu tụy cô' định vào phúc m ạc thành sau 

' bôi MI<*C tcí lụy, c) đuổi tụy là phần tụy có hình như cái lưỡi, 
nối tiêp với thẫn n,iy và đặc biệt là di động giữa hai lá của mục nối tụy 
lách. Đuôi tụy có thể ngắn hoặc dhi đến tận rốn lách.

2.2. Cấu tạo và các ống tiết của tụy: (Hình 7 .11) Phần nhu 
jnồ ngoại tiết của tụy chiếm Ito thế, còn phần nội tiết chỉ tập 
trung thành từng cụm nhỏ nên gọi là cá c  đảo  tụy. Chất tiết ngoại 
ịlết đổ vào cá c  ống liên tiểu thíiy rồi đổ vào cá c  ông tiết Iđn của 

tụy gồm: a) ổng tụy chính bái đầu từ đuôi tụy, chạy qua thân tụy 
theo trục của tụy, đến khuyết tụy thì bẻ cong xuống dưới qua đầu 

tụy, cùng ống mật chủ đổ vào nluì tá lớn; b) ống tụy phụ tách từ 
ống tụy chính, qua phần trên đầu tụy để đổ vào nhú tá bé.

Ổng gan phải

Hình 7.11: Sơ  đồ cảc ống tiết của gan và tụy
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3. L IÊ N  QUAN C Ủ Á  T Á  T R À N G  V À  T Ụ Y

3.1. L iên  quan giữa tổ tràng  và tụy

Chỉ có đầu tụy là liên quan chặt chẽ với phần trên, plìần 
xuống và phần ngang ciìa tá tràng tạo nên một khối chung gọi lũ 
khô'i tá tràng - đầu tụy, CÒI1 thân tụy và đuôi tụy chạy sang trái và
tách xa phần lên của tá tràng.

3.2. Liên quan của  khỡĩ tá tràng  - đầu tụy

Khôi tá tràng - dầu tụy được bọc trong hai lá ciìa mạc (lính tứ 
tụy. Mặt sau liên quan vđi luyfi'n thượng thận, thận và cuống thận 
phải, tĩnh mạch chủ dưđi, tĩnh mạch cửa và ông mật chiì. Mặt 
trước có rễ m ạc treo kết tràng ngang bám băng ngang phần xuống 
tá tràng và đầu tụy rồi chạy chếch lên trên dọc theo bờ trước thân 
tụy. Phần trôn m ạc treo kết tràng ngang liên quan với gan, môn vị 
dạ dày, còn phần dưới liên quan với các  quai hống iràng. Các 
mạch máu mạc treo tràng trên chui qua khuyết tụy rồi đè lên mặi
trước mỏm móc và phần ngang tá tràng.

3.3. Liôn quan của cố tụy, thñii và đuôi tụy

• CỔ tụy được vây quanh bởi 3 động mạch: trên là động mạch 
thân tạng, sau là động mạch cluì bụng và dưới là động mạch mạc 
treo tràng trôn.

- Thân tụy và đuôi tụy liên quan phía trước với dạ dày, phía 
sau vđi thận vỉl tuyến thượng chận trái, phía trên vđi độtig mạch 
lách và phía dưới vđi mạc treo kết tràng ngang. Riêng đuôi tụy 
liên quan mật thiết vđi mạch lách giữa hai lá mạc nối tụy - lách.

4. M Ạ C H  M ÁU VÀ TH ẦN  KIN H  CỦA T Á  T R À N G  VÀ T Ụ Y

4,1. M ạch  m áu: động mạch cầp máu cho tá tràng và tụy xuất 
phát từ hai nguồn:
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»Động mạch t h â n  tạng: qua các  nhánh vị tá tràng và lách cho 

' các nhánh đến tá-tụy.

'  Động mạch mạc treo tràng trên-, qua các nhánh tá tụy dưới.

- Tĩnli mạch đổ về hệ thông tĩnh m ạch cửa.

4.2. T h ầ n  kinh: là các  nhánh tự chủ xuâ't phát từ đám rối 

tọng và đám rối mạc treo tràng trên.

R U Ộ T  N O N

Ruột non bắt đầu từ môn vị và châm dứt ở góc hồi manh 
tràng, gồm tá tràng , hồng tràng và hổi tràng, trong đó chỉ có tá 
tràng là c ố  định, hai đoạn còn lại di dộng. Trong phần này chỉ đề 
cập đến hỗng và hồi tràng.

Ruột non là đoạn ống tiêu hóa có chức năng chính là hấp thu. 
Ruột non dỉii 5,5 - 9m, trong đó tá tràng dài khoáng 25cm, liỗng 
tràng chiếm 4/5 và hồi tràng 1/5 còn lại.

1. V Ị T R Í  VÀ C Á C H  S Ắ P  X Ế P

Các đoạn di động của ruột non nằm dưới mạc treo kết tràng 
ngang, trên chậu hông bé, gồm khoáng 14 -15 quai ruột hình chữ 
Ư sắp xếp thành hai nhóm: nhóm có trục nằm ngang chiếm phần 
trôn, bên trái ổ bụng, nhóm có trục dọc nàm bên phải (Hình 7.12).

2. NHỮNG Đ I Ể M  K H Á C  B I Ệ T  G IỮ A  H ỗ N G  T R À N G  VÀ 

H Ồ I T R À N G

Trừ những trường hợp còn tồn tại tứi thừa h ểỉ trùng (khoảng 
1-3%) hoặc di tích ống rốn ruột, giới hạn giữa hổng và hồi iràng 
không rõ ràng. Có một số  điểm khác biệt giữa hỗng và hồi tràng 

như: a) liỗng tràng có đường kính lớn hơn hồi tràng; b) mạch máu 

hỗng tràng phong pluì hơn; c) mỗ bạch huyết ở  hỗng tràng là các
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Kết tràng ngang

Kết tràng lên 

HỔI trồng

Góc hốl- 
manh tràng

Manh trảng

Kết tràng 
"xuống \

Hổng tràng

Kết tràng 
xloh ma

Hình 7.12: Sơ đồ vị trl sắp xếp ruột non

nang đơn dộc còn ở hồi tràng thì tập trung thành mảng bạch huyết;

d) thành hỗng tràng dày và có nhiều nếp vòng cao hơn hồi tràng....

3. C Ấ U  T Ạ O  ,

Những nét chính về cấu tạo của ruột non (Hình 7 .13) đã được 
mô tá ở tá tràng: gồm 5 lđp từ ngoài vào trong là thanh mạc, tấm 
dưđi thanh mạc, lớp cơ, lớp dưới niôm mục và lớp niôm mạc. c ầ n  

lưu ỷ thêm mấy điểm sau: a) lớp thanh m ạc  là plulc m ạc tạng bao 

bọc phần lớn khẩu kính trừ ở bờ mạc treo; b) lớp niềm mục thể 
hiện rồ chức năng hấp thu: bề mặt có nhiều van tràng tạo thành 
cá c  nếp vòng chiêm 1/3 đến 2/3 chu vi ruột, tập trung nhiều ở
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Íịi8ng tràng, càng về cuối, số lượng càng ít và kích tlurớc càng giảm. 
¡¡ao  tràng là cá c  niìm nhỏ trôn bề mặt niêm mạc, có câu tạo bên 
ng0ai là lớp thượng mô ruột, bên trong là 111Ô liên kết có chứa 
n h i ề u  mạch máu và mạch bạch huyết. Trong lớp niêm mạc còn 
c6 các nang bạch huyết đơn độc (hỗng tràng) hay nang bạch huyết 

chùm (hổi tràng).

Hỗng và hồi tràng được nối với phúc mạc thành sau bởi m ạc 
Ịreo ruột non. Rễ m ạc treo  đi từ bên trái đốt sống thắt lưng I, II, 
băng chéo trước cột sống để tận cùng ở khớp cùng - chậu phải. Mạc 
treo gồm hai lá nối tiếp với hai mép bờ mạc treo của phúc mạc 
tạng của ruột non, giữa hai lá có mạch máu và thần kinh đến ruột.

Mạc treo ruột non

Thanh mạc 
Cơ dọc 

Cơ vóng, 
Tấm dưới 

ịtiìêm mạo, 
Nlỗm mẹCJ

Van tràng

Hình 7.13: Sơ  đồ cấu tạo ruột non
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Kết tràng ngang 1/3 phải ĐM kết trỏn9 giữa

DM mạc treo tráng trên ĩ

ĐM kết tràng phải

Kết tràng lên 

ĐM hđl-kết tràng

Manh tràng

Ruột non
Các cung tnạeh

ĐMthÌng

Ruột thừa-

Hình 7.14: Sơ đồ mạch mạc treo tràng trên

4. M Ạ C H  M Á U

Động mạch cấp huyết chính cho ruột non là các  nhánh bên 
của động mạch m ạc treo tràng trên (Hình 7.14). Động mạch này 
xuất phát từ động mạch cluì bụng ở ngang mức đô'i sông thát lưng
I, chui qua khuyết tụy, băng qua đoạn ngang tá tràng và đi vào 
mạc treo ruội non đến hố chậu phái để tận cùng ở cách góc hồi 
.manh iràng khoáng 80cm. Trên đường đit ,nổ cho qác nhánh bôn 
cung cấp cho tá tràng, tụy, cúc nhánh cho hồng tràng và hồi tràng 
và các  nhánh cung cấp cho nửa kết tràng phái như động m ạch hồi
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ậ kết tràng, kết tràng phải, kết tràng giữa. Riêng các  nhánh cho 
Ihỗng và hồi tràng thì thường kết hợp vđi nhau tạo thành các cụng 
í nối (từ 1 - 5 cung), số lượng giám dần từ hỗng tràng đến hồi tràng. 

Cung cuối cùng cho các  động mạch thẳng đến ruột.

771111 mạch đi kèm vđi động mạch và đổ về hệ tĩnh mạch cửa.

Mạc treo kết tràng ngang 
Qóc kết tràng phải 

*

Qổc kết trảng trểl 
tràng ngang ___  /

Kit tràng lên 

Dằlcơdọc-

Hanh tràng-

Kết tràng 
xuống

Ruột thừa

Trực tràng

ổng hậu môn

Kết tràng xlch

ă sL_______ Lỗ hậu môn

Hình 7.15: Vị trí và hình thể của ruột già
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Lởp cơ

Dàlcơdọc

TOI thừa mạợ fífỊ 
(bờm mõ)

TÚI phình kết tràng

Thanh mạc 
TẾm dưới thanh mạc 
Tốm dưới niêm mạc 

Nlồm mạc

Hình 7.16: Sơ đồ cấu tạo ruột già

R U Ộ T  G I À

Ruột già là đoạn cuô'i ông tiêu hóa nối tiếp vđi ruột non và 
tận cùng ở  hậu môn. Chức năng chính là hấp thu nirđc và nhâ't là 
hình thành phân cừ chất bã ciìa thức ăn sau khi được hâ'p thu kèm 
theo một sô' chất thải qua đường tiêu hóa.

1. PH Â N  Đ O Ạ N  VÀ HÌNH T H Ể  n g o à i

Ruột già (Hình 7 .15) dài khoảng l,5m, sắp xếp theo hình dâu I 

hỏi đórig khung riiột non, gồm 4  phần: a) manh tràng  - ruột thừa\

b) kết tràng  (gồm kết tràng lên, góc kết tràng phải, kết tràng
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i ang, góc kết tràng trái, kết tràng xuống và kết tràng xích-ina); 

'ị\ trực tràng', d) ống hậu mồn. Trừ ruột thừa, trực tràng và ống 
lậu  môn, các  phẫn khác cCia ruột thừa có hình thể ngoài khác với 

non ở 3 điểm chính sau (Hình 7.16): 1) có 3 dải cơ dọc từ gốc 

lỊyột thừa ở manh tràng đến kết tràng xích-ma (Sigma), 2) có tứi 
ỆpỊịỊtìh kết tràng nằm giữa cá c  dải cơ dọc, phân cách nhau bằng 
Ị  những chỗ thắt ngang, 3)  có các  túi thừa m ạc nối là những tiìi 

phức mạc nhô chứa mỡ, bám vào các  dải cơ dọc.

Hình 7.17: Manh tràng -  ruột thừa
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2. C Ẩ U  T Ạ O

Cfing có cấu tạo 5 lđp như các đoạn ống tiêu hóa dirđi C(J 
hoành (Hình 7.16), gồm: a) lớp thanh mục có các  tiíi thừa niạc 

nối; b) tấm clưởì lìiêm mục\ c) lởp cơ  có đặc điểm là lđp cơ dọc 
của manh trñng và kết tràng tập trung thành 3 dải cơ dọc, d) Iý)n 
(lưới niêm mục; vñ e) niêm mục khỗng có mao tràng và van tràng

3. C Á C  TH À N H  PHẦN C Ủ A  R U Ộ T  G IÀ

3.1. M anh tràng  và ruột thừa (Hình 7.17)

Manh tràng là một tiìi cùng tương đối di động 11h 111 ở  hố chậu 
phải, có đỉíy tròn ở phía dưới, ở trẽn nối tiếp vđi kết tràng lên ỏ 
ngang mức g óc hồi - manh trìmg. Manh tràng nhộn hồi tràng đổ . 
vào qua lỗ  hồi - manh tràng có một cặp nếp niêm mạc đậy như 
một van và dưới đổ là lỗ  g ấc  ruột thừa.

Ruột thừa (Hình 7 .17) dài khoáng 8cm, có hình thon dài Iilnr 
con giun, gốc ruột thừa để vào manh tràng khoáng 3cm dưđi góc 
hồi manh tràng, nơi 3 dãi cơ  (lọc hội tụ. Ruột thừa cổ mạc ireo và 
rS't di động nên có thể nằm ở nhiều vị trí, nhưng gôc ruột thừa thì 
gần như cô' định, Bình thường hình chiếu của ruột thừa ở khoảng 
1/3 ngoài đường nối giữa gai chậu trước trên phải với rốn (điểm 
Mac Burney). Ruột thừa có thành dày và có rS't nhiều tổ  chức 
bạch  huyết chùm  nên dễ bị viôm và khi viôm thì cần phái pliĩui 
thuật đổ cát bỏ sớm.

3.2. Kết tràng lÊn: tiếp nối vđi manh tràng, chạy dọc 1ÔI1 trôn
và tiếp nối vđi kết tràng ngang, tạo nên gàc kểt tràng phâỉ. Đoạn 
này c ố  định bởi mục dính kết tràng plìâi. ,

■ 3.3. K ết tràn g  ngang: bắt đầu từ góc kô't tràng phái, chạy 
ngang sang bôn trái nối tiếp với kết tràng xuô'ng để tạo nôn ỊỊỒC 
kết trillig trái. Kết tràng ngang cổ mục treo kết tràng HgatiỊỊ dài
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f  flên di động. Mục nếi lớn dính vào kết tràng ngang và mạc 

; 0*0 kết tràng ngang (Hình 7.18).

:  3.4. K ế t  tràn g  xuồng: bát đầu từ góc kết tràng trái, chạy 
thẳng xuống clưới để nối tiếp vđi kết tràng xích-ma. Kết tràng 
xuống c ố  định bàng mạc dính kết tràng trái.

3,5. K ế t  tràn g  xích-m a: nối tiếp vđi kết tràng xuống ở hố 
chậu trái, chạy đến mặt trước đốt sống cùng III để nối với trực 
tràng. Kết tràng xích-ma có mạc treo nên khá di động.

Hình 7.18: Thiết đồ đứng dọc qua ổ  bụng
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3.6. T rự c  tràng: (Hình 7 .19) Bắt đầu từ mặt tnrớc đốt stfn 
ciìng III, chạy dọc theo chiều cong mặt chậu hông của Xiron! 
cùng, đến xương cụt thì chạy hirđng ra trưđc và phình to thành 
bóng trực tràng, sau đó lại bẻ quặt ra sau để trở thành ống hậỳ 
môn. Trực tràng chỉ được che phủ một phần trên và trước bôi 
pluìc mạc. Trực tràng có 3 chỗ uốn cong sang bên mà bên trong 
thể hiện thành 3 nếp vòng hình liềm trên, giữa và dưới (nếp trực 
tràng ngang).

3.7. ô n g  hậu môn: (Hình 7.19) dài khoảng 3-4cm, nối tiếp với 
trực tràng bắt đầu lừ cớ nâng hậu môn, hướng xuống đưới, ra sau 
và mở thông ra ngoài qua hậu môn. Lớp cơ vòng của ống hậu môn 
tạo thành cơ  thắt trong , và bên ngoài cố thêm một cơ vân gọi là

Hình 7.19: Hình thể trong trực tràng và ống hậu môn
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Dm kết tràng giữa 

{ỉm mạc troc tràng trân

hổng trtng

Đm kếttrtn gT

Dm kốt tràng

nhánh 
k ít  tràng

cáo nhánh 
manh tràng 

trưđe vè aau

Ihánh ruộtthtia 

nhánh hđl tràng

Dm hổl-kết tràng

Dm mạc trao 
tràng dưđl

các Dm 
xlch-ma

Đm trựo trảng trốn

Hình 7.20 : Động mạch cũa ruột già
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cơ  thdt ngoài hậu  1/2 trên của ống hậu môn được lót bồị 
thượng mô trụ, có các  cột hậu môn do mạch máu đội lên mà đầu 
dưới nô'i vđi nhau thành cá c  van hậu môn. Từ van hậu môn trà 
xuống, ông được lót bài da. Dưới niêm m ạc vùng hậu môn có hai 
đám rối tĩnh mạch trĩ, khi bị giãn và viêm tạo thành trĩ có thể bị 
xuất huyết khi vỡ. ■

4. M Ạ C H  M Á U

Nửa phải ruột già (manh tràng, ruột thừa, kết tràng lên và 1/3 
phái kết tràng ngang) được cung cấp bài cá c  nhánh của động 
m ạch m ạc treo tràng trên (Hình 7.14). Nửa còn lại được cung câ'p 
chủ yếu bài động mạch m ạc treo tràng dưới (Hình 7.20). Động 
mạch này xuất phát từ động mạch chủ bụng khoảng 5cm trên chỗ 
chia tận címg, chạy giữa hai lá mạc dính kết tràng trái và tận 
cùng bằng các  động'mạch trực tràng trên. Nó cho cá c  nhánh bên 
là động m ạch kết tràng trài và cá c  động m ạch xich-ma.

G A N  -  Đ Ư Ờ N G  M Ậ T

Gan là tạng to nhất nằm trong ổ bụng, nhưng liên quan nhiều 
đến thành ngực. Gan có màu đỏ nâu, trơn láng, mật độ hơi chác, 
ở  người sống cân nặng khoáng 2 - 3kg, ngang 28cm, bề trước sau 
18cm, cao 8cm. Gan nằm trên mạc treo kết tràng ngang, trong ô 
dưđi hoành phái, lấn sang ô thượng vị và dưới hoành trái. B ờ  dưới 
gan nằm mấp mé bờ sườn phải rồi băng ngang thượng vị. Gan di 
động theo nhịp thở. Ngoài chức năng ngoại tiết (tiết mật), gan còn 
có nhiều chức năng khác như chức năng thanh thái độc, chuyển 
hóa và nội tiết.

1. HÌNH T H Ể  N G O À Ĩ VÀ L ĨÊ N  QUAN .

Gan có hình 1/2 quá dưa hâu, được cất chếch theo một mặt 
phẵng hướng lừ trôn xuống dưới, ra trước và sang phẫi. Gan có
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f  Jjjjj mặt là m$ { hoành  và mật tụng, nhưng chì có một bờ duy nhất 
lã bà dưới. Trên bờ dưđi có hai khuyết là khuyết túỉ mật và khuvểt 
(¡ây chàng tròn (Hình 7.21).

1.1. M ặ t  hoành: là mặt lồi áp sát mặt dưới cơ hoành. Mặt 
này có 4 phẩn được xác định bởi hưđng của mặt: trên, trưđc, phải 
và sau. Riêng phần sau, có một vùng nhu mô nằm giữa hai lá của 
dây chằng vành không có phiìc mạc che phủ gọi là vùng trần của 
gan. Mặt hoành còn được phân chia thành thù y phải và trái bởi 
chỗ bám cùa dây chằng liềm (Hình 7.21).

1.2. M ặt tọng: (Hình 7.22) là mặt nhìn xuống dưới và ra sau. 
Mặt này được chia thành 4 thíiy phải, trái, vuông và đuôi bởi một 
câu trúc hình chữ H mà nét dọc phải là h ố  túi mật (phía trưđc) và 
rãnh tĩnh m ạch chã dưới (phía sau); nét dọc trái là rãnh dây 
chằng trồn (phía trước) và rãnh dây chằng tĩnh mạch  (phía sau); 
nét ngang chính là cửa gan. Các thành phần của cuông gan 
(đường mật, động mạch gan, tĩnh m ạch cửa) đi qua cửa gan. Trên 
các phần của mặt tạng có nhiều vết ấn của các tạng liên quan 
như ấn thận, ấn kết trăng , ấn dạ dày  . . . .

2. PH Ư ƠN G T IỆ N  C Ố  ĐỊN H  GAN

Gan được giữ tại chỗ bởi các phương tiện cố  định (Hình 7.21, 
7.22) có bân chất là phức m ạc  như dẵy chằng vành, dây chằng 
tam giác phải và trái, dẵy chằng liềm, mạc nối nhỏ hoặc có bân  
chất là m ạch  như dây chằng tròn, dây chằng tĩnh mạch, tĩnh mạch 
chủ dưđi và cá c  tĩnh mạch gan. Ngoài ra còn có dẵy chằng hoành 
gan có bân chất là tổ  chức liên kết.

- Dâv chằng vành là nếp phúc mạc lật từ lá tạng của gan
để nối với phúc mạc thành ở phần sau cơ hoành. ' '.

- Dâv chằng tam giác phâi và trái là hai nếp phiíc mạc hình
tam giác ỏ hai đầu phải và trái của dây chằng liềm.
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- Dây chằng liềm  là nếp hai lá phiìc mạc hình liềm có 3 
cạnh: một cạnh là nơi nô'i tiếp với phức mạc lụng ở lìíặỊ 
hoành ciìa gan, một cạnh là chỗ nối tiếp với plnìc inạg 
thành của cơ hoành và thành bụng trước tới tận rốn và 
một cạnh tự do bọc dây clihng tròn của gan.

- Mục nối nhỏ nối từ gan đôn bờ cong nhỏ và phần trôn tá 
tràng.

- Dây chằng tròn là di tích ciìa tĩnh rnạcli rốn nối từ rốn 
đến nhánh trái của tĩnh mạch cửa trong gan.

Tĩnh mạch chủ dưới

Hình 7.21: Mặt hoành của gan
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*. n âx  chằng lĩnh mạch  là di tích ống tĩnh mạch nối từ 
nhánh irái tĩnh mạch cửa đến tĩnh mạch chủ dưới.

Tĩnh mạch chủ cìưới dính vào và nối vđi nhu mô gan bồi

các tĩnh mạch gan.
. Dây chằng hoành ■ gan là mô liên kết nằm giữa hai lá 

của dây chằng vành và nối trực tiếp vùng trần của gan

với cớ hoành.

p Dảy chằng tròn

ổng mặt chủ

Dây chằng liểm- 

Thùy vuông-

Tủl mật

an riêng

Tĩnh mạch cửa

Dày chằng tam g lic  phải
Dày chằng tam giác trái

Hình 7.22: Mặt tạng của gan
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3. C Ấ U  T Ạ O

Gan được cấu tạo bởi:

3 .1. Bao gan: gồm hai lđp: thanh m ạc ở ngoài (chính là lã 
tạng philc m ạc) và bao xơ ở trong. Bao gan theo cá c  thành phần 
của cuông gan thâm nhập vào nhu 111Ô qua cửa gan.

3.2. M ô gan: gồm tê' bào gan, mạch máu và đường mật trong 
gan. Đơn vị cấu triíc của gan là tiểu thùy, gồm cá c  bè tế  bào gañí, 
hướng về tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy, xen kẽ vđi các tĩnh mạch 
dạng xoang. Bộ ba động mạch, đường mật và tĩnh mạch cửa chạy Ề 
trong những khoáng chen giữa các  tiểu tliùy. Hiện tại, người ta ^  
thường phân chia gan thành thíiy, phân tliùy . . .  theo đường mạch- 
mật để áp dụng trong phẫu thuật cắt, ghép gan.

4. MẠCH MÁU VÀ THẦN KINH

4.1. Đ ộng m ạch: động mạch cấp máu cho gan là động mạch 
gan riêng, xuất phát từ động m ạch ỊỊan chung của động mạch thân 
tạng (Hình 7,10). Động mạch gan riêng khỉ vào đến cửa gan thì chia 
thành liai ngành cùng phải và trái cho gan (Hình 7.22).

4.2. T ĩnh  mọch cửa: là tĩnh mạch chức phận đưa về gan các 
cliâ't dinh dưỡng cũng như các  châ't độc từ đường tiêu hóa để gan 
chọn lọc, xử lý, dự trữ, ch ế  biô'n và điều hòa (xem thêm chương 
VIII hệ tim mạch). Tĩnh mạch cửa thông nối vđi hệ thông tĩnh 
mạch chủ tạo thành cá c  vòng nối thực quản, vòng nối trực tràng, 
vòng nối quanh rốn, chinh vì vậy khi có tăng áp lực trong tĩnlì 
mạch cửa thì có thể các  vòng nối này sẽ giãn và có khi vờ.

4.3. T ĩnh  m ạch yan: máu trong cá c  tiểu thù y từ tĩnh mạch 
cửa và động mạch gan sẽ được dẫn lưu bỡi cá c  tĩnh mạch trung 
tâm tiểu tluìy rồi đổ vào các  tĩnh mạch gian tiểu tlnìy, cuối cùng
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I tộp *runs  thành 3 tĩnh mạch gan (phái, trái, giữa) đổ vào tĩnh

■ niạch chủ dưới.

4.4. T h ầ n  kinh: xuất phát từ nhánh gan của thân lang thang 

trước và đám rối tạng.

6. ĐƯỜNG DẪN M Ậ T

6.1. Ố n g  gan: mật từ các  tế  bào gan đổ vào cá c  tiểu quản 
mật, rồi các  ống mật tập trung lớn dần để cuối cíing thành hai ống 
gan phải và trái. Hai ống này hợp với nhau ở cửa gan thành ống gan 
chung, ố n g  gan chung lại hợp vđi ống túi mật thành ống mật chữ.

6.2. Ố ng m ật chủ: ống mật chủ hình thành trong bờ tự do của 
mạc nối nhỏ, trên phẩn trên tá tràng một đoạn ngắn, sau đó chạy 
sau tá tràng và đầu tụy, quặt sang phải để cùng vđi ống tụy chính 
hình thành bóng gan tụy, sau cùng đổ vào nhú tá lớn ở phần 
xuống tá tràng.

6.3. T iíi  m ật: tili mật có chức năng cô đặc và dự trữ mật, Túi 
mật có hình quả lê dài khoảng 8cin, gồm đáy, thân, cổ túi mật. 
CỔ túi mật nối với ống túi mật để dẫn lưu vào ông mật chủ.

P H Ú C  M Ạ C

1. Đ ỊN H  N G H ĨA

Phúc mạc là một màng thanh mạc trơn láng và óng ánh, che phủ 
tất cả các thành ổ bụng, bao bọc các tạng thuộc hệ tiêu hóa và chc 
phủ phía trước hay phía trên các tạng thuộc hộ tiết niệu và sinh dục.

2. H ÌNH TƯ Ợ N G  P H Ú C  M Ạ C

Đ ể  dễ hình dung về câu trúc rất phức tạp này, người ta 
thường cố  gắng xây dựng những hình tượng mang tính cụ thể
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nhưng dỗ hiểu cũng như dễ mô tả. Trong số  đó có 15 hình tượrtg 

thích hợp nhất là hình iínlì quá bồng <1(1 (Hình 7.23): vỏ da là các 
thành bụng, lòng vỏ da chính là ổ bụng. Nếu ta bỏ mội số vật tliĩ 
vào lòng vỏ da để đại diện cho cá c  tạng rồi bỏ ruội cao su vào và 
bơm lốn thì ruột cao su chính là pluìc mạc, lòng ruột cao su là ổ 
phúc mạc, phíin ruột cao su áp trực tiếp vào vỏ da là lá thành 
phần ruột cao su bọc quanh các  vật chính là lá tạng. Ta cílng cô 
thể hình dung mộc sô' khái niệm liên quan đến phúc mạc nhờ hình 
tưựng này như mạc treo, mạc nối, mạc dính, tạng trong pluìc mạc, 

tạng bị thành hóa ...

ổ  phúc mọc

Mạo nối 
Tạng ngoài 
phúc mạc

Tạng trong 
'phúc mạc

Lá thinh. phú0

ửLá tạng

Hình 7.23: Hình tượng về phúc mạc
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ỉ: J ,  M Ộ T  S Ố  K I IÁ I  N IỆ M  VÀ C Ấ U  T R Ú C  C Ủ A  P H Ú C  M Ạ C

Ị  3 .1. 0  bụng: là một khoang kín như lòng quả bóng da, chứa 
f tất cd các tạng và chứa plulc mạc cũng như ổ plulc mạc.

3 .2. Ổ phức m ạc: là một khoang kín (trừ ở phái nữ) nàm 
trong ể  bụng như lòng của ruột cao su quả bóng, ổ  phúc mạc 
thường là một khoang ảo vì các  tạng nằm Si1t nhau trong ổ bụng.

ị 3.3. C á c  lá plulc m ạc: phúc m ạc là một màng liên tục gồm:

- Lá thành là phần phúc mạc che phủ mặt trong CLÌa các 
thành bụng.

- Lá tạng là phần phik mạc bao bọc mặt ngoài các tạng.

■ - Mọc treo là nếp phúc mạc gồm hai lá 11ỐÌ giữa L1 thành và lá
tạng, bôn trong có cuông mạch, thần kinh cho tạng.

■ Mạc nô'i là nếp plulc mạc gềm hai lá nối giữa lá tạng của 
tạng này vđi tạng khác.

- Mạc chằng  (dây chằng) là nôp phiíc inạc hai lít nối lít
• thành và lá tạng nhưng không có cuống mạch cho tạng.

■ Mạc dính là câu tnìc được tạo nên do sự dính của một
. phần lá tạng và mạc treo của một tạng vào lá thành.

3.4. C ác  loọl tạng: cố các  loại tạng chính như sau: .

■ Tạng trong phúc m ạc  là các  tạng nằm trong ổ bụng, được 
plulc mạc che phủ gần hết mặt ngoài và thường cổ mạc 
treo nối với U1 thành. Ví dụ: ruột non, ruột già.

- Tạng trong ổ  phúc m ạc  là tạng nàm hẳn trong ổ pluìc mạc
, vìl không cố U1 tạng che phủ. Tạng trong ổ phức mạc duy

nhất là buồng trứng! '

- Tụnịị ngoài (sau, dưâì) phúc m ạc  là lạng chỉ được phúc 
mạc che phiì một phần mặt ngoài (trước, trôn) như thận, 
bàng quang ...
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- Tụng bị thành hóa  là tạng mà một phần ld tạng và niạc
treo của nó dinh vào phúc mạc thành do nứ bị đẩy áp sát 
vào thành bụng trang quá trình phát triển như tá tràng. ~

- Tạng dưới thanh m ạc  là tạng mà trong điều kiện bình
thường có thể tách rời dễ dàng khỏi phức mạc tạng như 
ruột thừa, túi mật.

3.5. M ột sô' khái niệm khác: khi phúc mạc lách giữa các 
tạng, hoặc giữa tạng với thành bụng tạo nên các  cấu tníc như /líí 
cùng, ngách. Khi nó lót lên những chỗ trũng của thành bụng thì gọi là 
/lố, khi phủ lên các cấu trúc ngoài phúc mạc thì tạo thành các nếp.

4. C H Ứ C  NẪNG C Ủ A  P H Ú C  M Ạ C
- Tăng cường độ vững chắc của thành cá c  tạng.
- Giiìp các  tạng di động dỗ dàng trong ổ bụng.
- Để kháng với nhiễm trùng, và khi cổ nhiễm trùng thì cổ 

khuynh hướng khu triì nhiễm trùng.
- Có khá năng hấp thu nhanh nhờ diện tích bề mặt rộng 

(ứng dụng trong thẩm phẫn phúc mạc).

C Â U  H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M

1/ Giới hạn bên của ổ miệng là:
a) các  răng cối hàm trên và dưđi.
b) các  l'äng tiền cối và cối hàm trên và dưới.
c) mồi và má.
d) xương hàm dưới. .
e) lợi răng.

2 / Tiền đình miệng:
a) nằm giữa môi, má và cung răng lợi. 1 "
b) nằm giữa lưỡi vñ cung răng lợi.
c) có lỗ đổ của tuyến nước bọt mang Lai.
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(j) a và C. 
e) b và C.

3/ Nói về vị trí của tuyến nước bọt mang tai, thông till nào sau 

đây SAI:
a) nằm đè một phần lên cơ cán.
b) nằm sau ngành hàm xương iiàm dưới.
c) nằm trưđc bờ trước cơ ức đòn chũm.
d) nằm trong tam giác dưới hàm.
e) được phủ bởi cơ bám da cổ,

4/ Lỗ đổ của tuyến nước bọt mang tai vào tiền đình miệng ở:
a) đô'i diện răng cối dưới thứ hai.
b) đối diộn răng cô'i trên thứ hai.
c) đối diộn răng tiền cối trên thứ hai.
d) đối diộn răng tiền cô'i dưđi thứ hai.
e) đối diện răng cối trên thứ ba.

.Dìrng hình vẽ sơ đồ cấu tạo răng để trả lời 2 câu llỉn tiếp sau đây:

Ị 5/ Chi tiô't X  trên hình vẽ là:
a) châ't xương răng.
b) men răng.
c) ngà răng.
d) cổ  răng.

, c )  chân răng.

1, 6/ Chi tiết Y  trên hình võ là:
a) thân răng.
b) cổ răng.
c) chân răng

■ d) buồng tủy răng,
c ) ’ ô'ng chñn răng.
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7/ Công thức răng sữa là:
a) 2/2 cửa +  1/1 nanh +  2/2 tiền cối.
b )  2 / 2  c ử a  +  1/1 n a n h  +  2 / 2  c ố ì .
c) 2/2 cửa +  2/2 nanh +  2/2 tiền cối.
d) 2/2 cửa +  2/2 nanh +  3/3 tiền cối.
e)  một công thức kliổc.

8/ Công thức răng vĩnh viễn là:
a) 2/2 cửa +  2/2 nanh +  2/2 tiền cối +  2/2 cối.
lì) 2/2 cửa +  1/1 nanh +  3/3 tiền cổí +  3/3 cô'i.
c) 2/2 cửa +  1/1 nanh +  2/2 tiền cổì +  3/3 cối.
d) 2/2 cửa +  1/1 nanh +  3/3 tiền cối +  2/2 cối.
e)  một công thức khác.

9 / Thành phần nào sau đây tluiộc khung lưỡi:
a) cfln lưỡi.
b) cơ ngoại lai của lưỡi.
c) nie 111 mạc lưỡi.
d) hãm lưỡi.
e) cờ nội tại của lưỡi.

10/ Cơ nào sau đây KHÔNG phải là cd nội tại của Urỡi:
a) cơ dọc lưỡi trên.
b) cđ dọc lưỡi dưới.
c) cơ sụn lưỡi.
d) cđ thẳng lưỡi,
c )  cơ ngang lưỡi.

11/ Ranh tận címg của Urỡi nhm ở:
a) mặt lưng lưỡi.
b) mặt dưđi lưỡi.

c) rễ lưỡi. ' ' ' ' '
cl) a và c.
e) b và c.
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¡J2/ Nói về rỗ lưỡi, điều nào sau dñy KHỒNG điíng:
; a) nối với nắp thanh môn bởi 3 nếp lưỡi - nắp thanh môn.

b) cổ nhiều tổ chức bạch huyết gọi lñ hạnh nhăn lưỡi.
c) có nhiều nhú làm nhiộm vụ vị giác.
d) giữa rễ lưỡi và nắp thanh môn cổ thung lững lưỡi - nắp 

' thanh môn.
e) dính vào xương móng.

13/Thực quán nằm:
a) pliía sau khí quán.
b) lệch sang bên trái khí quán.
c) sau tâm nhĩ trái.
d) a và b.
e) a, b và c.

14/Chỗ hẹp thứ hai của thực quán nằm ở:
a) ngang mức bờ dưđi xương mổng.
b) ngang mức cung động mạch chủ.

; c) ngang chỗ nối với tâm vị.
d) ngang mức sụn giáp.

: e) ngang mức bờ dưới sụn nhẫn.

Dùng hình vẽ stf đồ cắc  phẩn của dạ dày đế trả lời 2 câu liên 
tiếp sau đây:

15/Chi tiết X  trên hình vẽ là:
; a) môn vị.

b) hang môn vị.
■ c) ống môn vị.
Í d) phần cuối thán vị.

e) phần cuối đáy vị.
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16/ Chi tiết Y  trên hình là:
a) đáy vị.
b) thân vị.
c) tâm vị.
d) khuyết góc.
e) bờ cong lớn dạ dày.

17/ Cấu trúc nào sau dây KHÔNG liên quan với mặt tnrớc dạ dày:

a) gan.
b) cơ hoành.
c) màng phổi trái.
d) thành bụng trước.
e) kết tràng ngang.

18/ M ặt sau dạ dày liên quan trực tiếp với:
a) thân và đuôi tụy.
b) thận trái.
c) thượng thận trái.
d) túi mạc nối.
c )  động mạch lách.

19/ Động mạch nào sau đây KHÔNG góp phần cung cấp máu cho 

dạ dày:
a) động mạch vị phải.
b) động mạch đáy vị.
c) động mạch lách.
d) động mạch vị - tá tràng.
e) động mạch mạc treo tràng trôn.

20/ Hànli tá tràng là:
a) đoạn đầu của tá tràng phlnh to như củ hành.
b) đoạn di động của tá tràng.
c) thuộc phần irên của tá tràng.
d) a và b.
c)  a, b và c.
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J l /p h ầ n  dỗ tổn thương ci\a tá tràng khi bị chạm thương bụng là:
■ a) pliổn trên.

b) góc tá tràng.
c) phẩn xuống.
d) góc tá tràng dưới.
e) phần ngang.

22/ Nói về vị trí của lụy, thông ti» nào sau đây KHÔNG đlíng:
a) bắt đầu lừ phần xuống của tá tràng.
b) thường trải dài đến tận rốn lách.

; c) nằm vát ngang trưđc cột sống.
d) vừa nằm ỏ lầng trôn, vừa nằm ở tầng dưới mạc treo kết 

tràng ngang.
e) nằm sau động mạch mạc ireo tràng trên.

2 3 /Có thể phân biệt được thân và đuôi tụy nhờ:
a) khuyết tụy.
b) mỏm mỏc.
c) động mạch chủ bụng,
d) động mạch mạc treo tràng trên.
e) sự di động c ih  đuôi tụy và sự cô' định của thân tụy.

Hal cAu tiếp theo lh câu nhân quả, chọn:
a) Nếu A đúng, B đlíng và có liên quan nhân quả. '
b) Nếu A điíng, B đúng nhưng không liên quan nhân quả.
c) Nếu A đúng, B sai.

' d) Nếu A sai, B điíng.
c)  Nếu A sai, B sai.

24/
A. Một khôi u của thân tụy có thể được phát hiện khi chụp X

■qúang cố cñn quang khung tá tràng, Vì: ' ■■
B. Thân tụy liên quan trực tiếp với các  đoạn xuống, ngang và lên 
của tá tràng.
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A. Khi cắt lách có thể làm tổn thương đuôi tụy. Vì:
B . Đuôi tụy nằm giữa hai lá của mạc nối tụy lách, có thể dài đến
tận rốn lách. í

26/ Câu trúc nào sau đây KHÔNG liên quan vđi mặt sau khối tá 
tràng - đầu tụy:

a) tĩnh mạch chủ dưới.
b) thận phải.
c) thận trái.
d) thượng thận phải.
e) cuống thận phải.

27/ Nói về ruột non, thông tin nào sau đây SAI:
a) ruột non chỉ bao gồm hỗng tràng và hồi tràng.
b) ruột non bát đầu từ lỗ môn vị đến lỗ hồi-manh tràng.
c) phần lớn ruột non di động.
d) hỗng và hồi tràng thường sắp xếp thành các  quai ruột hình 

chữ u .
e) ruột non có câu tạo phù hợp với chức năng hấp thu.

28/ Y ếu  tổ’ nào sau đây có thể giúp ta phân biệt chính xác hỗng 
tràng và hồi tràng;

a) hỗng tràng có đường kính lđn hơn hồi tràng.
b) mạch máu hỗng tràng phong phú hơn.
c) mô bạch huyết ở liỗng tràng và hồi tràng khác nhau.
d) tiíi thừa hồi tràng (nếu có).
e) hỗng tràng có nhiều van tràng hơn.

29/ Ruột già gồm 4 phần là:
a) manh tràng- ruột thừa, kết tràng, trực tràng và hậu môn.
b) manh tràng, ‘kết tràng lên, kết tràng ngang, kết tràng xuống.
c) kết tràng, kết tràng ngang, kết tràng xuống, kết tràng xích- 

ma.
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d) manh tràng-ruột thừa, kết tràng, trực tràng, ống hậu môn.
e) tnanh tràng, kết tràng, trực tràng và ống hậu môn.

30/ Đặc diểm nào sau đây giúp phân biệt ruột già với ruột non:
a) ruột già cố các dải cơ dọc.

- b) ruột già cố các  túi thừa mạc nốì.
•' c) ruột già có khẩu kính lớn hơn ruột non.
... d) a và b.

, e) a, b và c.

Hal câu tiếp theo là câu nhân quả, chọn:
a) Nếu A đúng, B đúng và có liên quan nhân quả.
b) Nếu A đúng, B dứng nhưng không liên quan nhân quả.

!; c) Nếu A đúng, B sai.
d) Nếu A sai, B đúng,
e) Nếu A sai, B sai.

31/
A. Ruột thừa dễ bị viêm, vì:
B. Ruột thừa thông với manh tràng qua lỗ ruột thừa.

' 32/
A. Khi bị viêm ruột thừa, bệnh nhân thường có điểm ấn đau là
điểm nối 1/3 ngoài vđi 2/3 trong đường nối gai chậu trước trên 
phái vđi rốn. Vì: •
B. Điểm  nối 1/3 ngoài vđi 2/3 trong đường nối gai chậu trưđc trên 
phâi vđi rốn là hình chiếu lên thành bụng của ruột thừa.

33/ Phần nào sau đây của ruột già KHÔNG được cung cấp máu 
bởi động mạch mạc treo tràng trên:

a) kết tràng xuống.
b) ruột thừa. ■ ‘
c) manh tràng.
d) kết tràng lên.
c)  góc kết trâng phái
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34/ Cfíu nào sau đây SAI khi nối về động mạch mạc treo tràng 
dirđi: \

a) cung cấp máu cho toàn bộ kô't tràng ngang. '
b) cung cấp máu CỈ10 góc kết tràng trái.

c) cung cấp máu cho kê't tràng xuốìig.
d) cung cấp máu cho kô'i tràng xích-ma.
e) cung cấp máu cho phẫn trên trực tràng,

35/ Rãnh dọc phái irên mặt tạng ciìa gan được tạo nôn bởi:
a) hô'túi mật.
b) dây clihng tĩnh mạch.
c) rãnh tĩnh mạch chủ dưới.
d) a và b.
e) a và c.

36/ Câu nhân quá, chọn:
a) NÔU A đúng, B đtìng và có liên quan nhân quá.
b) Nô'u A đúng, B điìng nhưng không liôn quan nhân quả.
c) Nếu A đcing, B sai.
d) Nếu A sai, B đúng,
c )  Nếu A sai, B sai.

A. Người ta gọi mặt gan nhìn xuống dưới và ra sau là mặt tạng, vì:
B. Mặt này tiếp XIÍC với nhiều tạng trong ổ bụng và được các tạng
này hằn thành eñe ấn lạng.

37/ Cấu tnìc nào sau đây KI ỈÔNG phái là phương tiện cố  định gan:
a) cá c  tĩnh mạch gan.
b) mạc nối nhỏ.
c) dây chhng hoành -  gan.
d) dñy chìlng tĩnh mạch. ■
e) động mạch chủ bụng. .■ ■
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Ị$BI Dfly chằng nối vùng trần của gan vđi cơ hoành là: 
f a) dây chằng vành. '

b) dây chằng tam giác phái.
, c) dây clìhng tam giác trái.
. d) dây chằng hoành gan.
[ e) dây clìhng liềm.

39/ ố n g  gan chung:
a) dược hợp thành bởi ống gan phái và ống gan trái.
b) chạy ra sau tá tràng rồi sau đầu tụy.
c) là thành phần 1ỚI1 nhất trong ba thành phần của cuống gan.

d) a và b.
. e) a và c.

4 0 /Trong hình tượng phức mạc, ổ phúc mạc tương ứng với:
a) vỏ quắ bóng da.
b) lòng vỏ quắ bóng da.
c) ruột cao su.
d) khoang trong lòng ruột cao su.
e) khoang giữa vỏ da và ruột cao su.

41/ Phúc mạc thành là:
a) phần phúc mạc lót mặt trong thành bụng.
b) mạc dính. '
c) mạc treo.
d) a và b.
e) a, b và c.

42/ Tạng trong phúc mạc là:
a) tạng hoàn toàn nằm trong ổ pluíc mạc.
b) lạng lủm trong ổ bụng và được che phủ phẫn lớn bởi phúc mạc.
c) tạng chỉ được plìtic mạc che phủ mặt trước hóặc mặt trôn.
d) a và b.
c)  a, b và c.
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Đ Á P  ÁN T R Ắ C  N G H IỆ M

1/ c 2/d 3 /d 4 / b 5 /b

6/ d 7 / b 8/ c 9 / a 10/ c

11/ a 12/ c 1 3 /e 14/ b 15/ c

1 6 / a 1 7 / e 1 8 /d 1 9 /e 20/ e

21/ e 22/ e 2 3 / e 2 4 / e 25/ a

26/ c 27/ a 2 8 / d 2 9 / d 30/ d

31/ b 3 2 / a 3 3 / a 34/ a 3 5 / e

36/ a 3 7 / c 3 8 / d 39/ a 4 0 / d

4 1 / a 4 2 / b
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Chương VIII 

HỆ TIM MẠCH

G S . Nguyễn Q uang Quyền 

B S . Phạm  Đ ăng Diệu

MỰC T I Ê U  L Ý  T H U Y Ế T

1) K ể  tên các  thành phần của hệ tim mạch.
2) Mô tá hình thể ngoài của tim.
3) Nêu vị trí của 4 điểm mốc của hình tứ giác đốì chiếu của tim 

lên thành ngực,
4) Nêu các đặc điểm phân biệt tâm nhĩ với tâm thất.
5) Mô tả hình thể trong của hai tâm nhĩ.
6) Mô tá hình thể trong của hai tâm thất.
7) Mô tả các bao ngoại tâm mạc,
8) Mô tá hệ thống dẫn truyền của tim.
9) Mô tả nguyên ủy, đường đi và chi phối của hai động mạch 

vành cửa tim.
10) K ể  tên cá c  tĩnh mạch của tim.
11) Mô tá nguyên ủy, đường đi và tận cùng của động mạch chủ.
12) K ể  tên cá c  ngành bên của cung động mạch chủ.
13) Mô tả nguyên ủy, đường đi, tận cùng và chi phối của động 

mạch cánh chung, động mạch cánh trong và động mạch cánh 
ngoài.

14) Mô tá nguyên ủy, đường đi, cá c  nhánh bên chính, tận cùng và
chi phối của động mạch dưới đòn. '

15) Mô tá hệ thông động mạch chi trên (nách, cánh tay, cẳng tay 
và bàn lay).
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16) K ể  tôn các  ngành bôn của động mạch chủ ngực và động 
chủ bụng.

17) Mô tá nguyên lìy, đường đi và các ngành của động mạch chậu 
trong.

18) Mô tá nguyên lìy, đường đi của động mạch chậu ngoài.
19) Mô tá hệ thống động mạch chi dưới (đùi, cẳng chân và bàn 

chân),
20) Mô tá hình thể ngoài ciìa lách.
21) K ể  tỗn các tĩnh mạch lớn đổ về hệ thông tĩnh mạch cluì trôn.
22) K ể  tên các tĩnh mạch lớn đổ về hộ thống tĩnh mạch chủ dưới.
23) Mô tả hệ thông tĩnh mạch dơn.
24) Mô tả hệ thông tĩnh mạch cửa. ,
25) Mô tá hệ thông bạch mạch của cơ thể.
26)C lní thích sơ đồ tĩnh mạch nông ỏ chi trôn và chi dưđỉ.

MỤC TIÊU T l l ự c  TẬP

1) Chỉ được trôn tiêu bán tim thật và trên mô hình các chỉ tiô't về 
hình thể ngoài và hình thể trong của tim dã hục ở phần lý 
thuyết,

2) Nhận định được trên Xỉtc và mô hình các nhánh lđn của hệ 
động .mạch chủ (ỏ đẩu - mặt - cổ, chi trên, chi dưới, lồng ngực 

và Ổ bụng).
3) Nhộn định được trên xác và mô hình các  tĩnh mạch chủ Irôn, 

chủ dưới, đơn và cửa.
■ 4) Chỉ được trên người sông chữ M tĩnh mạch ở khuỷu và hai 

tĩnh mạch hiển lđn và bé của chi dưới.
5) X em  và hiểu được các chi tiô't về hình thể ngoài và hình Ihể 

trong của tim trôn phim vỉdổo.
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ĐẠI CƯƠNG

Hệ tim mạch làm nhiệm vụ đ.íy máu từ lim đi khắp cơ thể và 
J]iít máu từ các  cơ quan trong cơ thể về tim. Máu mang cá c  châ't 
¿¡nil dưỡng hấp thụ được từ các cơ quan tiêu hóa đi khắp cơ thể 
đồng thời thải các  chất độc qua hộ thống cơ quan bài tiết. Ngoài 
ra, máu còn có nhiệm vụ rất quan trọng là mang oxy từ phổi đôn 
các cơ quan và thải khí carbonic từ các  cơ quan qua phổi ra ngoài.

Cơ quan chiì yô'u của hệ tim mạch là tìm. Tim có một hệ 
thống buồng và van tim làm nhiệm vụ như một cái bơm vừa hiìt 
vừa đẩy. Tim đẩy máu vào các động mạch và luìt máu từ tĩnh 
inạch trở về. Từ tim có một hệ thông động mạch  đi ra chia nhỏ 
dần đến tận các  mao mạch tạo nên một mạng lưới dầy đặc nuôi 
tfi't cả các  mô ciìa các  cơ quan trong cơ thể. Thành của mao mạch 
rất mỏng chỉ gồm một lớp nội mô nên có thể thẩm thấu, trao đổi 
khí và các  chất dinh dưỡng với các  mô. Từ hệ thông mạo mạch, 
máu sẽ tập trung về các  lĩnh mạch  lớn dần để trở về tim. So  vđi 
động mạch tưdng ứng chì thành tĩnh mạch thường mỏng hơn, áp 
lực máu thấp hơn, không đập và thường có van trong lòng tĩnh 
mạch. Ngoài ra còn có một hộ thống bọch mạch  mang dịch kẽ 
thừa, chấi dinh dưỡng từ các  mô đổ về lại tĩnh mạch. Có thể coi 
bạch mạch là hệ thống dẫn lưu phụ cho hệ tĩnh mạch. Lách là 
một tạng huyết có nhiộm vụ tạo huyết trong phôi thai và ò  người 
trưởng thành thì trở thành mồ chôn của những hồng cẩu già cỗi.

TIM

Tim là một khối cơ  đặc biệt, rỗng ở irong vì có bốn buồng. 
Tim nằm trong trung thất, giữa hai phổi, trên cơ  hoành và sau 
xương ức, hơi lệch sang trái. ■
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Cung động mạch chủ

Động mạch phổi phải 

Tỉnh mạch phổi trấl

Tám thất trái

Tĩnh mạch chù trên

Động mạch phổi t r i ĩ

Tỉnh mạch 
phổi

Tềm nhĩ trài 

Tám nhĩ phải

'Xoang tĩnh mạch vinh 

Tĩnh mạch chử dưới

I thốt phải
■ Rãnh gian thất sau 

H ìn h  8 .1 :  Đ á y  tim

1. HÌNH T H Ể  N G O À I

Tim có hình lliáp, ha mật, một đáy  và một đỉnh. Đỉnh tim quay 
ra phía irước và hơi hướng sang trái, tường ứng với khoang gian sườn 
V ngay dưới núm VIÍ bên trái. Đấy tim quay ra phía sau ứng với mặt 
sau của hai tâm nhĩ. Trục tim hướng lừ sau ra trước, Hơi chếch xuống 
dưới và sang irái. ở  đáy tim có các cuống mạch lớn xuất phát (động 
mạch chủ, thăn động mạch phổi) hoặc đổ về tim (các tĩnh mạch cluì
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trên, chủ dưới, các tĩnh mạch phổi, xoang tĩnh mạch vành) (Hình 8.1, 
8,2). Ba mặt của tim là: a) mặt ức sườn quay ra phía trước và áp vào 
mặt sau tấm ức-sụn sườn. Mặt này có rãnh vành chạy ngang, ngăn 
c á c h  phần tâm nhĩ ở phía sau trên và tâm thất ở trước dưới. Hai tâm 
nhĩ kéo dài thành hai nứm nhỏ khép hai bôn các động mạch lớn gọi 
là tiểu nhĩ phải và trái, ở  phần tâm thất có rânh gian thất trước phân 
:ách hai tâm thâ't có nhánh gian thâ't trước của động mạch vành trái 

và tĩnh mạch tim lớn chạy (Hình 8.2); b) mặt hoành , còn gọi là mặt 
dưới, nằm đè lên trung tâm gân của cơ hoành. Mặt này cũng có rãnh 
vành liên tiếp với rãnh vành của mặt líc sườn, ở  phần tâm thất của 
mặt hoành cố rãnh gian thất sau (có nhánh gian thất sau của động 
mạch vành phải và ữnh mạch tim giữa) chạy dọc chia hai tâm thất và 
nối tiếp với rãnh gian thất trước tạo thành khuyết đỉnh tim nằm lệch 

phải so với đỉnh tim; c) mặt phổi hay mặt trái hướng sang trái và áp 
vào mặt trong phổi và màng phổi trái. Trên mặt này cClng có rãnh 
vành (Hình 8.1).

Tim được chiếu lên thành ngực bằng một hình bốn cạnh mà 
bốn góc lần lượt là: Điểm cạnh ức phái và trái ỏ khoảng gian 
sườn II, điểm cạnh ức phải ở khoảng gian sườn V và điểm niìm 
vú trái ỏ khoâng gian sườn V (Hình 8.3). C ác điểm này đồng thời 
là cá c  điểm nghe các van động mạch chủ, thân động mạch phổi, 
van nhĩ thất phải và trái.

2. H ÌNH T H Ể  T R O N G

Tim có 4  buồng: hai tâm nhĩ và hai tâm thâ't. Hai tâm nhĩ 
ngăn cách nhau bởi vách gian nhĩ, hai tâm thất ngăn cách nhau 
bởi vách gian thất. Riêng tâm nhĩ phải có một phần tiếp xúc vđi 
tâm thất trái qua vách nhĩ thâ't (Hình 8.4). Nhìn chung cá c  tâm nhĩ 
khác với các tâm thất d những điểm sau đây: thành mỏng hdn, cố 
các tĩnh mạch đổ vào thay vì các  động mạch đi ra.
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Dm. c in h  chung T 

Thán Dm. cánh tay-dđu

Tm. chủ trỗn 

tiếu nhĩ p

tâm nhĩ p

Đm. dưdl đòn T 

cung Đm. chủ

rflnh vành

tim  thất p

Tm. chù dưới

tỉm  thất T

rflnh 
giun thất trứđc

đinh tlm

Hình 8.2 : Tim nhìn trước

322



Hình 8.3: Hình chiếu của tim lên thành ngực
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2.1. T ồm  nhĩ: có hai tâm nhĩ: a) tởm n lỉĩphài (Hình 8 5) có ß  
đổ của nhiều tĩnh mạch như tĩnh mạch chủ trôn, chủ dưới và 
xoang tĩnh mạch vành. Tâm  nhĩ phải thông với lòng tiểu nhĩ phâi 
và thông với tâm thất ciìng bên qua lỗ nhì thất phái, có Van nhĩ 
thất phải hay van 3 lá đậy kín. ở  thành vách gian nhĩ cớ hố bầu 
dục là di tích của lỗ bầu dục trong thời kỳ phôi thai. Nô'u lồ này 
tồn tại thì gây ra một tật bẩm sinh: thông liôn nhĩ; b) tâm nhĩIrdì 
(Hình 8 ,6 ) có 4 tĩnh mạch phổi đổ vào trên thành sau. Tâm nhĩ 
trái thông với tiểu nhĩ cìmg bên và thông với tâm thất trái bởi 16 
nhĩ thất trái có van nhĩ thất trái hay van 2 lá (còn gọi là van mCl ni) 
đậy kín. Trôn mặt trái của vách gian nhĩ có van lỗ bầu đục là di 
tích của vách nguyôn phát trong phôi thai đậy lỗ bầu dục.

HỐ bầu dục

Nhĩphảl-
Lỗ xoang 
TM vảnh~

Van nhĩ 
thất phẻì

Tĩnh mạch' 
chủ dưới

Tâm thất phẻl

Lỗ tĩnh mạch phổi

Nhĩ trái 
Vách gian nhĩ

Van nhĩ thẩt trải 

Tâm thất trái

Vách gian 
thết

Hình 8.4: Sơ  đồ hình thể trong của tim

324



Cung DM chủ

ĐM phổi trài 

TM chủ trốn

Tiểu nhĩ phải

Viên hố báu 

Ịũiược củe tlm

ịịịo tận cùn<

lí báu dục

L ố n h ĩ ị j ỉ :  
ịbấtphẻl 

Lổ xoanff 
TM vành

TM chủ dưới

ĐMphđlphảl

Thàn ĐM phổi

Rãnh vènh

Tâm thết 
phải

ình tlm

Hình 8.5: Hình thể trong tâm nhĩ phải
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Cung ĐM chủ

ĐM phổi trái 
/
Tỉnh mạch phổi trii

Tiểu nh ĩ trái 

Van lổ bầu dụt

Van nh ĩ 
thất trái

Tĩnh mạch phổ i phàl

Hình 8.6: Tâm nhĩ trái

2.2. T â m  thất: Tâm  thất có thành dày và sần sùi vì có các  gờ 
cơ nổi lên, đặc biột có những cơ  nhií để các thừng gân của các lá 

van nhĩ thát đính vào. Có hai tâm thất là: a) tâm thất phải có 
thành mỏng hơn tâm thất trái (Hình 8.4). Tâm  thất phái có 3 thành 
tương ứng vđi 3 lá van nhĩ thất. Từ  tâm thất phái cố lồ thân động
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ípiạcli phổi đi ra đirợc đậy bởi một van động mạch phổi có 3 lá 
van bán nguyệt (van tổ chim) (Hình 8.7); b) tâm thất trài cố  hai 
thành rất dày tương ứng vđi hai lá van nhĩ thất trái. Từ tâm thất 
trắi xuất phát động mạch chủ mà lỗ cClng được đậy kín bởi một van 
động mạch chủ có 3 lá van bán nguyệt (van tổ chim) (Hình 8.7).

Tóm  lại, tim phái gồm một tâm nhĩ và một tâm thất phải 
nhộn máu đen (thiếu oxy) từ khắp cơ thể đổ về và bơm lên phổi 
để trao đổi khí. Nửa tim trái cũng gồm tâm nhĩ trái và tâm thất 
trái nhận máu đỏ (giàu oxy) từ phổi để dẫn đi nuôi khắp cơ thể 
qua dộng mạch chủ.

3. C Ấ U  T Ạ O  C Ủ A  T I M

Tim có câu tạo gồm 3 lđp: ngoại tâm mạc, cơ tim và nội tâm
mạc.

3.1. Ngoạỉ tâm  m ạc: còn gọi là màng ngỡài tim, là một túi 

kín gồm hai bao: a) bao sợi ở  ngoài gọi là ngoại tâm m ạc sợ i, 
dày, chắc, không đàn hồi và dính vào cá c  tạng chung quanh;

b) bao tỉìanh m ạc  (ngoại tâm m ạc thanh m ạc) ở trong, gồm hai lá 
thành và tạng. Giữa hai lá này là một khoang ăỡ gọi là ể  ngoại 
tâm mục. Khi bị viêm ngoại tâm mạc, trong ổ chứa máu hoặc 
dịch, mủ và có thể gây chèn ép tim (Hình 8 .8).

3.2. C ơ  tim: gồm hai loại sợi: a) sợi co bóp  (Hình 8.9) cliiếnr 
đại bộ phận bề đày cá c  thành tim và đẩy lồi vào trong tâm thất 
thành cá c  gờ cơ. Sợi co bóp sắp xếp thành cá c  sợi chung và các 
sợi riông cho từng tâm thất bám vào cá c  vòng sợi của các  lỗ van 

tim; b) hệ thống (ỉỗn truyền cứa tim (Hình 8.10) là những sợi cơ 
tim kém biệt hóa nên chỉ mang tính châ't dẫn truyền chứ không cố 
chức năng co bóp. Hệ thống này gồm nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất,
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bó nhĩ Iliấl và các  nhánh phdi và trái tỗa ihành mạng lưới trong 
thành cdc tSm thất. -ỵ

3.3. Nội tôm m ạc: là lớp nội m ạc lổt bên trong các buồng 
tim, các  van lim và liên tục với nội mạc ciìa các  mạch mdu. Khi 
I1Ó bị viôm, cổ thể gây nôn chứng hẹp, hở cdc van tim và lạo nên 
cdc cục huyô't khô'! có thể gây tắc mạch.

'ì

p—--------- Lá phẳl ì
— Là trưởc > Ven Đ.M phổi 

Ị-Lé trấl J

Hình 8.7: C á c  van tim
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0M  chù lên

Xoang ngant

Ngoại t im  mạc aợl 
Ngoại tỂm mạc thanh mạc 

th inh)

D M p h ổ l

ổ  ngoại tâm mạc

Ngoại tỂm mạc 

thanh mạc (lổ tạng)

Hình 8.8: Sơ đồ cấu tạo các bao ngoại tâm mạc.
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Sợ lcơ  
tấm nh

Vòng 8Ợl van 

nhĩ-thất phải

Vòng SỢI van 
^ Ì M  chủ

Vòng aợl van 
ĐM phổ i

Vòng aợl ven 

nhĩ-thất trái

Sợlcơrling 
tầm thtít *

~Sợl chung

Hình 8.9: Sơ đồ các sợi cơ co bóp cùa tim

4. MẠCH VÀ THẦN KINH CỦA TIM

4.1. Đ ộng m ạch của tim: tim được câp huyết nuôi dưỡng bởi 
dộng mạch vành phải và độiìỊỊ mạch vành trái xuất phát ngay trên 
van động mạch chủ. Hai động mạch này đi trong các  rãnh trôn bề 
mặt của tim như rãnh vành, ríính gian thất trước và rãnh gian tlìất 
sau, chia nhiều nhánh để đem máu đôn cho tất cá cá c  câu trúc 
của tim (Hình 8 .1 1A). Khi bị xớ vữa động mạch vành có thế gây 
thiôu máu cơ tim và nặng hơn là nhồi máu cd tìm.
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I

4.2. Tĩnh mạch tỉm: (Hình 8 .11B) gồm nhiều tĩnh mạch nlur: 
flnh mạch tlm lớn, tim giữa, tim nhỏ, tim trước, tim chếch . . . .  
phần lđn các  tĩnh mạch này đổ rập trung về xoang tĩnh mạch vành 
(trong rãnh vành của mặt hoành) rồi cuối cùng đổ vào tăm nhĩ 
phải. C ác tĩnh mạch tim thường không đi kèm động mạch.

4.3. T h ần  kỉnh tim: ngoài hệ thống dẫn truyền cùa tìm, I1Ó còn 
được chi phối bởi đám rối thần kinh tim thuộc hệ thẩn kinh tự chủ,

Nút 
xoang nhĩ

LỖTM  
chủ dưới

ư x o a n g  
'M vồnh

Vách gian nhĩ

Nút nh ĩ thất

nhĩ thết

Nhánh trấl

Vách 
'lan thất

Nhánh phải

Hình 8.10: Sơ đồ hệ thống dẫn truyền tim
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Đ.M vành phẻl-

-ĐM chù lên 

.Van ĐMphổi

ĐM vành trả 

Nhánh vànl

[Nhảnh gian 
thốt tĩưởo

Nhánh gian thất aa

Hình 8.11A: Sơ đồ cảc động mạch vành
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TM tim giữa

Hình 8 .11B: Sơ đồ cảc tĩnh mạch của tim.
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H Ệ  T H Ố N G  M Ạ C H  M Á U

Hệ thống động mạch chủ và cá c  tĩnh mạch chủ khép kín với 
tim thành vòng tuần hoàn lớn. Tương tự, hệ thống động mạch và 
tĩnh mạch phổi tạo thành vòng tuần hoàn nhỏ. ?

1. H Ệ  T H Ố N G  Đ Ộ N G  M Ạ C H

Bắt đầu từ những cuống động mạch Iđn từ tim là thân động 
mạch phổi và động mạch chủ.

1.1. T h â n  động m ạch phôi: tách từ lỗ động mạch phổi của 
tâm thất phải rồi chia thành hai động mạch phổi phải và trái. Các 
động mạch này được mô tả ở bài phổi (chương IX),

1.2. Đ ộng  m ạch chíỉ: là động mạch cấp máu nuôi cho toàn 
cơ thể, tách từ lỗ động mạch chủ của tâm thất trái, chạy lên tạo 
thành một cung gọi là cung động mạch chủ rồi nối tiếp bởi động 
mạch chủ ngực ở ngang mức đốt sông ngực IV, chạy trong trung 
thất sau. Sau đổ, khi qua lỗ động mạch chủ của cơ hoành xuống ổ 
bụng thì đổi tên thành động mạch chủ bụng, chạy tnrổc cột sống 
thắt lưng, hơi lệch trái, đến ngang đốt sống thắt lưng IV thì tận 
cùng bằng cách chia thành hai động mạch chậu chung phải và trái 

(Hình 8.12).

1.2.1. C ấc ngành bên : ở  cá c  đoạn cung, động mạch chủ 
ngực và động mạch chủ bụng có các  ngành bên cung cấp cho các 

phần của cơ thể.

- Đoạn cung động mạch chủ cho các  nhánh bên gồm hai động 
mạch vành, thân động mạch cánh tay đầu, động mạch cảnh chung 
và dưới đòn trái. C ác nhánh bên này dẫn máu cho tim, đầu-mặt- 
cổ và chi trên: '

334



0  dưởlđònphẻl

Itiin Đ M '  
Ịénhtayđầu

w  thân tạng

BM mạc treo 
tràng trin

ĐMmạc treo 
tring dưới

OM chậu chung-

OM chậu ngoài

ĐM cảnh chung trái 

J  ỌM dưới đòn trái

Cung Đ.M chủ

ĐM chủ ngực

ĐMthận

» Ị * - —  DM alnh dục
(tinh hoàn hoặc 
buồng trứng)

DM chậu trong

Hình 8.12: Sơ đồ nguyên ủy, đường đi 
và các ngành của động mạch chủ



ĐM hám

ĐMaườn cổ

ĐMdưởlđòn

ĐMmặị

ĐM lưữl 

ĐMgláp trôn

ĐM cảnh chung

ĐMglápơướl

Thân DM glép cổ  

Thin ĐM cánh tey-đều 

ĐM ngực trong

Hình 8.13: Động mạch của đầu và cổ
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F

DM thông dưởl

Hình 8.14: Vòng động mạch não 
ở mặt dưới bản cầu đại nâo

+  Hai động mạch vành phải và trái xuất phát ngay trên van 
động mạch chủ để cung cấp máu cho tim (xem thêm phần 

tim).

+  Thân động m ạch cánh tay đầụ  chạy lên nền c ể  bên phải, 
chia thành động mạch cảnh chung và động m ạch dưới đòn 
phâi ở sau khớp ức - đòn phải.
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+ Động mạch cảnh chung trái và dưới đòn trái chạy 1ÔI1 nền 
cổ  trái, từ sau khđp ức đòn các  động mạch này có đặc 
điểm và đường đi tương lự vđi các  động mạch tương lĩng 
bôn phải. Hai động mạch cảnh chung phải và trái chạy lên 
hai bên cổ dọc theo bờ trirđc cơ ức đòn chCím rồi phình ra 
thành xoang cảnh rồi chia thành động mạch cảnh ngoài 
và động mạch cánh trong ở ngang mức bờ trên sụn giáp.

+  Động mạch cản/ỉ ngoài chạy lên sau ngành hàm, trong 
tuyến mrổc bọt mang tai rồi chia thành hai ngành cùng là 
động mạch hàm và động mạch thái dương nông ỏ sau cổ 
hàm, cung cấp máu cho đa đầu và cá c  vùng sâu của đầu- 
mặt. Trôn đường đi, động mạch cảnh ngoài cho sáu nhánh 
bên ỉà động mạch giáp trên, động mạch ỉưỡi, động mạch 
mặt, động mạch hầu lên, động mạch chẩm và động mạch 
tai sau, cấp huyết cho các vùng và câu tníc tương ứng với 
tôn gọi. Tóm  lại, động m ạch cành ngoài cấp  huyết cho 
phẩn lớn vùng đầu-m ặt-cổ trừ não bộ  (Hình 8.13).

+  Dộng mạch cảnh trong chạy lên đến nền sọ thì chui vào lỗ 
động mạch cảnh trong để vào một ống ở mặt dưđi xương 
thái dương rồi lướt qua lỗ rách để vào hộp sọ. Trong sọ, hai 
động mạch cảnh trong chạy hai bên yên bưổm trong xoang 
tĩnh mạch hang và chia 4 nhánh cùng là động mạch năo 
trước, não giữa, thông sau và mạch mạc trước thông nối với 
hai động mạch não sau (thuộc động mạch đốt sống) thành 
vòng động mạch não, cấp máu cho não bộ (Hình 8.14). Trôn 
đường đi, động mạch cảnh trong cho một ít nhánh bôn nhô, 
đáng chú ý nhâ't là động mạch mắt đi vào ổ mắt cấp huyếí 
cho nhãn cầu. Tóm lại, động mạch cãnh trong là động mạch 
cấp huyết cho phần lớn não bộ  và nhãn cầu,
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Đm, dưdl đòn 

dlếm giữa bờ aau xương đòn

Đm cùng val-ngực 

Đm nách 

các Đm mũ cdnh tay 

Đm cánh tay séu

Đm quệt ngược, quay

Bm

Đm ngực 
trán

Đm ngựo 
ngoài

Đm val dưổl 

Đm cánh tay

Dm bén trụ trân

nhánh gan cổ tay 

nhdnh gan tay n6ng

cung gan tay atu

Đtn bèn trụ dưđl

các Đm qu(t ngược trụ 

Đm trg 

Thân Đm gian cốt 

Đm gian cốt trưdc

nhánh gan tay aflu 

‘ cung gan tay nống

Hình 8.15 : Các động mạch của chì trôn
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Động m ạch dưới đòn phải và trái bắt đầu từ sau khớp ức 
đòn có đường đi giống nhau: ở nền cổ, tạo thành một cung 
lõm xuông dưới, đến điểm giữa bờ sau xương đòn thì đổi 
tên là động mạch nách để câp huyết cho chi trên (Hình 
8.13). Trên đường đi, động mạch này cho các  nhánh bên 
như động mạch đốt sống, thân động mạch giáp cổ, động 
mạch ngực trong, thân sườn cổ, động mạch vai xuống. Haĩ 
động mạch dổt sổng  chui vào và chạy trong lỗ ngang của 
6 đốt sông cổ trên, qua lỗ lớn xương chẩm để vào hộp sọ 
rồi hợp với nhau thành một động mạch nền chạy trước cầu 
não, cho một số’ nhánh bên cho thân năo, cuối cùng chia 
thành hai động mạch nẫo sau (hợp với cá c  nhánh tận của 
động mạch cảnh trong thành vòng động mạch não như đâ 
mô tả) (Hình 8.14). C ác nhánh bên khác, như tên gọi, cung 
cấp máu cho các cấu trúc và vùng tương ứng ở cổ và thành 
ngực và cho các  nhánh nô'i vđi các  động mạch lân cận. 

Động m ạch nách  chạy trong hô' nách đến bờ dưới cơ ngực 
lớn thì đổi tên thành động mạch cánh tay (Hình 8,15). 
Động mạch này cho cá c  nhánh bên câp máu cho vùng 
ngực - vai - nách.

Động m ạch cánh tay chạy trong ống cánh tay và rãnh nhị 
đầu trong đến khòâng 3cm dưới nếp gâ'p khuỷu thì chia 
thành động mạch quay và động mạch trụ. Động mạch này 
cho các  nhánh bên cấp máu cho cánh tay trong đố quan 
trọng nhâ't là động mạch cánh tay sâu. Người ta cố thể bắt 
mạch này ỏ rãnh nhị đầu trong cũng như đặt ống nghe khi 
đo huyết áp (Hình 8.15).

Động m ạch quay và động m ạch trụ (Hình 8.15) là hai động 
mạch của cẳng tay và bàn taý. Động mạch quay đi ở phía trước



ĐM c in h  chung (T)

Hình 8.16: Các ngành bên của động mạch chủ ngực

ngoài cẳng tay cùng nìiánh nông thần kinh quay, vòng 
dưới mỏm trâm quay để ra mu tay rồi lại chui vào gan tay 
qua khoảng gian cốt I, thông nôi với nhánh gan tay sâu 
ciìa động mạch trụ để tạo thành cung động mạch gan tay sâu
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cấp máu cho bàn tay, Động mạch trụ chạy ở phía tnrđc 
trong cẳng tay, đồng tìành với thần kintì trụ, qua một ống 
nằm nông hơn mạc giữ gân gấp rồi nối với nhánh gan tay 
nông ctia động mạch quay để tạo thànlì cung động mạch 
gan tay nông cho bàn tay. Hai động mạch quay và trụ cho 
các nhánh bên-(Hình 8.15) cấp huyết cho toàn bộ cẳng tay 
và tạo nên các  cung động mach gan ta\ và cung mu tay.

Tóm  lại, động mạch dưới đòn là động m ạch nguồn cho các 
động m ạch chi trên và cùng cấp  huvết cho một phần đầu và cổ.
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ĐM thắt lưng lên 
'M G ù n g  bên

ĐM mông trôn

ĐM mông dưới

'M thẹn trong

ĐM trực tràng giữa 
ĐM bàng quang dưởl

ĐM từ cung 

ĐM ầm đạo

Hình 8.18: Động mạch chậu trong
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- Đoạn động m ạch chủ /ỊịỊực (Hình 8.16) có các  nhánh bôn 
thường là nhô, như các động mạch phế quản, các động mạch trũng 
thất, các  động mạch thực quán, cá c  động mạch hoành trên cấp 
huyết cho cá c  cơ quan tương ứng vđi tên gọi của chứng. Ngoài ra 
còn cho 9 cập  động mạch gian sườn đi vào các khoang gian sườn 
cuối (lưu ý rằng 3 động mạch gian sườn trên là nhánh bên thuộc 
động mạch dưới đòn).

- Đoạn động mạch chữ bụng có những nhánh bên quan trọng 
cấp huyết cho các  tạng trong ổ bụng và thành bụng như động 
mạch hoành dưới, thượng thận giữa, động mạch thẫn tạng, động 
mạch mạc treo tràng trôn, động mạch thận, động mạch sinli dục 
(buồng trứng hay tinh hoàn) động mạch mạc treo tràng ciirđi, các 
động mạch thắt lưng, động mạch cùng giữa (Hình 8.17). Hầu hết 
các nhánh trên đã dược mô tắ trong phần cá c  tạng trong ổ bụng,

1.2.2. C ấc ngành cùng: Như đa 111Ô tá, động mạch clul bụng 
chia thành hai ngành cùng ìầ hai động mạch chậu chung ở khoáng 
mức đốt sông thắt lưng thứ IV. Mỗi động mạch chậu chung khi 
đến đường cung xương chậu thì chia thành động mạch chậu trong 
và động mạch chậu ngoài.

- Dộng mạch chậu trong (Hình 8,18) chia thành một chùm 11 
nhánh như các động mụ ch bàng quang, các động mạch trực tràng, 
các động mạch cho tử cung, âm đạo  . . .  cấp huyết cho các tạng trong 
chậu hông tương ứng với tôn gọi và các nhánh như dộng mạch bịt, 
độnỊỊ mạch rôh, các động mạch mông trên, mông dưới, cùng bên, 
thẹn trong . . .  cung cấp cho thành chậu, mông và đỉíy chậu.

- Động mạch chậu ngoài (Hình 8.18) từ cliậu hông đi cùng cơ 
thắt lưng-chộu xuống chỉ dưới, qua nền tam giác dùi, sau điểm 
giữa dây chằng bẹn thì đổi tân thành động mạch đùi.
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- Dộng mạch đùi (Hình 8.19, 8.20) chạy trong tam giác đíii, 
qua ông cơ khép rồi chui qua vòng gân cơ khép, đổi tên là động 
mạch khoeo  để vào vùng sau kheo chân. Trên đường đi, động 
mạch đùi cho nhiều nhánh bôn để cung cấp cho khu đùi trưđc và

' đặc biệt là nhánh chính Iđn nhất gọi là động mạch đùi sâu cung 
cỄÍp máu cho khu đùi trong và đùi sau nhờ những nhánh xuyên.

- Dộng mạch khoeo  (Hình 8.19, 8.20) đi trong hố khoeo, tới 
đầu dưới trám kheo thì chia thành hai nhánh tận là động mạch 
chày trước và động mạch chày sau. Trong hố khoeo, nó cho các 
nhánh gốì thông nối với nhau và với các động mạch lân cận tạo

; nên vồng động mạch quanh khớp gối.

- Dộng mạch chày trước (Hình 8.19, 8.20) chui qua bờ trên vách 
gian cốt để ra vùng cẳng chân trước và cho các nhánh bên cấp máu

; cho khu này, rồi qua mặt trước cổ chân để xuống bàn chân và đổi 
tên là động mạch mu chân. Có thể bắt được mạch động mạch mu 

; chân ở ngay phía ngoài của gân cơ duỗi ngón chân Cíti dài.

- Dộng mạch chàv sau  (Hình 8.19, 8 .20) đi giữa hai lđp cơ 
: nồng và sâu của vùng cẳng chân sau, đến sau mắt cá trong (có 
; thể bát được mạch chày sau ở  đây) thì chia thành hai nhánh tận là

động mạch gan chân ngoài và động m ạch gan chân trong. Dộng 
mạch gan chân ngoài chạy từ trong ra ngoài gan chân rồi lại chui 
sâu, hướng vào trong ở ngang mức cá c  nền xương đốt bàn và 
thông nối với động mạch mu chân tạo thành cung động mạch gan 
chân  cung cấp máu cho phần lớn gan chân và ngón chân. Trên 
đưòng đi, động mạch chày sau đi kèm thần kinh chày và cho các  
nhánh bẽn cấp huyết cho vùng cẳng chân sau và nối vđi vòng nối 

. quanh khớp gốì, trang đó cần lưu ý nhánh động mạch mác.

Tóm  lại, động mạch chậu ngoài là nguồn chính cứa hệ thống 
động mạch cấp  máu cha chi ílưới.
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Hình 8.19: Cá c động mạch chi dưới (nhìn trước)
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Hình 8.20: Các động mạch chi dưới (nhìn sau).



B. Nhìn ngoài
A. Nĩùn trong

Hình 8.21: Hình thề ngoài của lách.



Xương sườn X  

Xương auờn XI 

Xương sườn XII



1.3. L ách

Lách được coi như một tạng thuộc hệ động mạch vì, về phối 
thai, lách phát sinh từ một nụ trên đường đi của động mạch lách 
và là nơi sán sinh ra tế  bào lympho cũng như là nơi tiêu hửy các 
hồng cầu già. Vỏ ngoài của lách là một lđp sợi có các  trẽ đi sâu 
vào nhu mô tạo nên cá c  bè lách. Trong phần tủy của lách có chứa 
nhiều nang bạch huyết. Lách có thể châ't mềm và dễ vỡ.

Lách (Hình 8.21) có hình hột xoan hay hình tháp có ba mặt 
một đầu sau, một đầu trước, hai bờ. C ác mặt của lách là: mặt 
hoành, mặt dạ dàv, mặt thận liên quan với các câu trúc tương ứng 
ngoài ra đầu trưđc có thể mở rộng thành mặt kết tràng, Mặt hoành 
của lách đối chiếu lên thành ngực có trục dọc theo xương sưôn X 
trái (Hình 8.22). B ờ trên của lách có nhiều khía rất đặc hiệu, có 
thể giúp người ta phân biệt lách lớn vđi cá c  cấĩi trúc khác trong ổ 
bụng. Lách nằm dưới vòm hoành trái, nấp sau mạn sườn trái, 
Chính vì vậy khi lách không to thì không sờ thây khi thăm khám 
bụng đồng thời nó là tạng rất dễ vỡ khi có một chân thương vào 
mạn sườn trái.

Lách được cấp huyết bởi động m ạch lách, là nhánh lớn nhất 
trong 3 nhánh của động mạch thân tạng. Động mạch lách chạy 
dọc bờ trên tụy cho các  nhánh tụy, vị ngắn, vị mạc nốĩ trái, và khi 
đến rốn lách thì chia thành nhiều ngành cùng đi vào lách. Tĩnh 
m ạch lách  tham gia hệ thông tĩnh mạch cửa.

2. H Ệ  T H Ố N G  T ĨN H  M Ạ C H

Là hộ thống ông dẫn máu từ mao mạch về tim, có thành 
mỏng, cố thể cố van. Đ ể  dễ hình dung, chdng ta mô tả ứnh mạch 
theo trình tự từ cá c  vùng, các  tạng rồi dần về tim.

■%
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2.1. T ĩnh  m ạch phối

B át nguồn từ các  mao mạch phê' nang, tập trung lớn dần để 
cuối cùng trỏ thành mỗi bên hai tĩnh mạch phổi trên và dưđi, đổ 
vào tâm nhĩ trái (xem thêm bài phổi, chương IX).

2.2. T ĩnh  m ạch của vòng tuần hoàn lđn

Máu của cơ thể đổ về tâm nhĩ phải bởi ba hệ thống: xoang 
tĩnh mạch vành, hệ thống tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ 
dưới. Ngoài ra còn có hệ thống tĩnh mạch đơn - cầu nối giữa hai 
hệ thống tĩnh mạch chủ trên và dưới - và tĩnh mạch cửa của gan 

và đường tiêu hóa.

2.2.1. H ệ thông tĩnh m ạch chủ trên: (Hình 8.23) tĩnh mạch 
chủ trên nhận máu từ đầu-mặt-cổ, chi trên và phần trên ngực.

- Tĩnh mạch đầu-mặt-cổ: (Hình 8.24) gồm cá c  tĩnh mạch 
nông và sâu. Tĩnh mạch nông nhận máu từ các  vílng nông của 
đầu mặt cổ, gồm: tĩnh mạch mặt, tĩnh m ạch sau hàm, tĩnh mạch  
mật chung, tĩnh mạch chẩm  và tĩnh m ạch cảnh ngoài. C ác tĩnh 
mạch sâu nhận máu từ các  xoang tĩnh mạch màng cứng của nẫo 
và các  cấu trúc sâu của đầu mặt, bao gồm chủ yếu là tĩnh mạch  
cảnh trong, tĩnh mạch đất sống ... C ác tĩnh mạch này thường đi 
kèm với động mạch cùng tên. Phần lđn cá c  tĩnh mạch nông và 
sâu đều đổ vào tĩnh mạch cảnh trong hoặc hội lưu tĩnh mạch cảnh 

trong -  tĩnh mạch dưđi đòn.

+  C ác xoang lĩnh mạch màng cứng (Hình 8 .24) nằm trong 
hộp sọ có đặc điếm là thành xoang chỉ gồm lớp màng 
cứng bên ngoài và lớp nội m ạc bên trong nên khi vỡ thì 

khó cầm  máu. Có hai nhóm xoang: a) nhôm sau trên gồm
' các xoang dọc trên, dọc dưới, xoang thẳng, xoang chẩm, 

xoang ngang và xoang xích-ma (sigma) đổ về hội lưu xoang;

b) nhóm trước (lưới gồm xoang bướm đỉnh, xoang đá trên,
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xoang đá dưđi, tĩnh mạch mắt, đổ clumg về xoang tĩnh 
mạch hang. Hội lim xoang và xoang hang đều được dẫn 
Um về tĩnh mạch cảnh trong.

+  Tĩnh mạch cănh trong bắt đầu ở lỗ tĩnh mạch cảnh trong ở 
nền sọ, chạy trong bao cảnh cùng động mạch cánh trong. 
dộng mạch cảnh chung và thần kinh X, đến khoảng sau 
khớp ức đòn thì hợp lim với tĩnh mạch dưới đòn. Nó là \  
tĩnh mạch chính của đầu-cổ. I

- l ìn h  mạch chi trôn: gồm hai hệ thống: a) cá c  tĩnh mợ ch sâu 
đi chung và mang cùng tên với các  động mạch như tĩnh mạch 
quay, trụ, cánh tay, nách, dưới đòn. C ác động mạch nhỏ thì có hai 
tĩnh mạch đi kèm, còn các  động mạch ở gốc như động mạch nách 

thì chỉ có một; b) cá c  tĩnh mạch nông (Hình 8.25) chạy dưđi da, 
không đi kèm với động mạch, xuất phát từ cung tĩnh mạch I11U 
tay, gồm các  tĩnh mạch chính là tĩnh m ạch dầu, tĩnh mạch nền, 
tĩnh m ạch giữa cẳng lay, tĩnh mạch giữa đầu, tĩnh mạch giữa nền 
hợp với nhau thành một cấu iriíc gọi là M tĩnh mạch ở mặt trưđc 
hố khuỷu. Người ta thường tiêm truyền tĩnh mạch ở tĩnh mạch 
giữa đầu và giữa nền. Tĩnh mạch đầu và nền đều chui vào sâu để 
đổ vào tĩnh mạch sâu ở  nách và cánh tay.

- Tĩnh mạch cánh trong và tĩnh mạch dưới đòn ở mỗi bôn hợp 
thành thân tĩnh mạch tay đầu phâi và trái.

- Hai thân tĩnh mạch lay đầu hợp lại thành tĩnh mạch chù trên 
đổ vào tâm nhĩ phái.

2.2.2. Hệ thông tĩnh m ạch  chủ dưới: (Hình 8.26) là hệ thống 
lĩnh mạch nhận máu từ các  vùng dưới cơ hoành như chi dưới, các 
tạng trong ổ bụng, chậu hông và thành bụng. Cuối cùng đổ vào 
tâm nhĩ phái qua lĩnh mạch chủ dưới.
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Xoang TM dọc tn

Xoang TM. 
dọc dưới

Xoang 
TM thẳng

Xoang 
TM ngang

Xoang 
TM xlch ma

TM tal sau

TM Gảnh ngoài

JM  thài dương nông 

>ang TM hang

TM trôn ổ  mắt

TM dưới đòn

TM sau hàm 

TM mặt 

TM mặt chung

TM cảnh trong 

Thăn TM cánh tay đầu

Hình 8.24: Các tĩnh mạch ở đầu mặt cổ  
và cảc xoang màng cứng trong sọ.
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Hình 8. 25: Sơ đồ tĩnh mạch nông ỗ chi trên.
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- Tình mạch chi dưới: tương tự như chi trôn, chi dưới cíing có 
hai hệ thông tĩnh mạch: a) các  tĩnh m ạch sâu  đi kèm và mang 
cùng tên với các động mạch sâu: tĩnh mạch chày trước, chày sau 

khoeo, đùi, cuối cíing đổ vào tĩnh mạch chậu ngoài; b) cá c  tình 
m ạch nông  bát đầu từ cung tĩnh mạch mu chân, tạo thành tĩnh 
m ạch hiển lớn chạy trước mắt cá trong, đây là nơi có thể bộc lệ 
tĩnh mạch. Tĩnh mạch hiển lớn chạy lên phía trong cẳng chân và 
đùi rồi chui vào sâu đô’ vào tĩnh mạch đíù. Tĩnh m ạch hiển bẻ 
cũng xuất phát từ cung mu chân, sau đó đi chính giữa mặt sau 
cẳng chân rồi đổ vào tĩnh mạch khoeo. Tĩnh mạch đùi nối tiếp với 
tĩnh mạch chậu ngoài ở sau dây chằng bẹn.

- Tỉnh mạch chậu ngoài hợp với tĩnh mạch chậu trong (nhận 
máu từ thành và tạng chậu từ các nhánh đi kèm vđi các nhánh của 
động mạch chậu trong) tạo thành tĩnh mạch chậu chung (Hình 8.26)

- Hai tĩnh mạch chậu chung hợp lại thành tĩnh mạch chủ dưới 
à  ngang mức đốt sống thắt lưng IV, chạy 1ÔI1 phía trước plìẵi cột 
sống, đi sau gan rồi cluii qua lỗ tĩnh mạch chủ của cơ hoành để đổ 
vào tâm nhĩ phải. Trên đường đi, tĩnh mạch chủ dưới nhận máu 
cá c  tĩnh mạch của thành và tạng bụng như các  tĩnh m ạch thắt 
lưng, tĩnh m ạch sinh (lục, cá c  tĩnh m ạch thận, cấ c  tĩnh m ạch gan, 
tĩnh m ạch hoành dưới ... (Hình 8.26).

2.2.3. Hệ thông tĩnh m ạch đơn: (Hình 8 .28) là hộ thống nối 
tĩnh mạch chủ dưới vđi lĩnh mạch chủ trên, nhận máu chủ yếu ở 
thành ngực, từ các  tĩnh mạch gian sườn. Tĩnh mạch đơn bắt nguồn 
từ tĩnh mạch thắt lưng lên ở ngay dưới cơ  hoành cùng tĩnh mạch 
gian sườn cuối ciìng, đi lên ngay phía trưđc ngoài của cột sống 
ngực, rồi tạo  thành quai lĩnh m ạch  đơn ở ngang I1UÍC đốt sống  
ngực IV, đổ vào tĩnh mạch cluì trôn. Tĩnh inạcli đơn nhận các 
nhánh bên là các  tĩnh mạch gian sườn phái, tĩnh mạch bán đơn và 
bán đơn phụ (tạo nên bởi các  tĩnh mạch gian sườn trái).
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Hình 8.26: Sơ đồ tĩnh mạch chủ dưới và ngành bên
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Hình 8.27: Sơ đồ tĩnh mạch hiển bố và tĩnh mạch hiển lớn
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TM chủ trin

TM đơn

CácTM  
Ịlín sườn

TM chủ dưới

TM bán đơn phụ

TM bấn đơn

TM thát lung lên

Hình 8.28: Hệ thống tĩnh mạch đơn
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2.2.4. Hệ thông tĩnh m ạch  cửa: (Hình 8.29) nhận máu từ 
toàn bộ ông tiêu hóa dưới cơ hoành, tụy và lách để đổ vào gan 
Đ ặc điểm của hộ tĩnh mạch cửa là gánh hai đầu hai mạng mao 
mạch: một mạng trong ống tiêu hóa và các  tạng, một mạng ồ 
trong gan. Tĩnh mạch lách nhận tĩnh mạch m ạc treo tràng difdi’t  
(nhận máu từ nửa trái đại tràng) rồi hợp vđi tĩnh mạch mạc treo ' 
tràng trên (nhận máu từ ruột noil, nửa phái đại tràng, tụy, tá tràng 
dạ dày) thành tĩnh mạch cửa, chạy cùng các  thành phần khác của 
cuông gan ở bờ tự do của mạc nối nhỏ để vào cửa gan, phân chia 
kèm với động mạch và đường mật để cuối cùng tạo thành mạng 
mao mạch trong gan rồi đổ về 3 tĩnh mạch gan, dẫn Um vào tĩnh 
mạch cluì dưới (xem  thêm bài gan, chương VII hộ tiêu hóa).

3. H Ệ  T H Ố N G  B Ạ C H  M Ạ C H

B ao gồm các mạch bạch huyết bắt nguồn bàng các mao mạch 
bạch mạch từ khoáng gian bào của các  mô các cơ quan để dẫn 
Ill’ll dịch gian bào dư thừa tạo nên do sự thoát mạch từ mao mạch. 
C ác mạch bạch huyết tập trung lớn dần và đi qua cắc  nút chặn là 
cá c  hạch bạch huyết nằm rải rác khắp cơ thể và cuối Cling phần 
lđn đổ vño ông bạch huyết lđn nhất cơ thể là ông ngực và một 
Ống phụ là ống bạch huyết phải, ố n g  ngực bắt nguồn từ bể dường 
trấp trong ổ bụng ngay dưới cơ hoành rồi đi lên trung thất giữa 
động mạch chủ ngực và tĩnh mạch đơn, đến nền cổ  thì tạo thành 
một cung để dẫn kill vào tĩnh mạch dưới đòn trái hay tĩnh mạch 
cảnh trong trái (Hình 8.30). IBạch mạch có thể nhận dịch gian bào 
và cd những chất cố trọng lượng phân tử lđn (chất bổ hấp thu từ 
ống tiêu hóa và ngay cñ vi khuẩn) nhờ câu trúc của mao mạch 
bạch mạch chì gồm mộc lđp tế  bào nội mạc, thêm nữa các  tế  bào 
này kố't hợp bàng cách chồng mép lên nhau tạo nên dạng van, 
cho phép dịch gian bào dễ dàng lọt vào lòng bạch mạch. Cũng
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nhờ đặc điểm »ày mà bạch mạch có thể hấp thu thức fin từ ông 
tiêu hóa để tạo thành dưỡng trấp, nhimg đồng thời, nó cOng là 
đường chính lan truyền nhiễm tríing và di căn ung thư trong cơ thể.

TM lách
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-------  TM cảnh trong tr il

TM dưởl đòn trii

Ống ngực

B i  dưõng trấp

Hình 8.30: Sơ đồ ống ngực.
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1/ Hệ tim mạch gồm có:

a) tim.

b) hệ thông động mạch.

c) hệ thống tĩnh mạch.

: d) hệ thông bạch mạch.
e) a, b, c và d.

2/ Lách là một tạng thuộc: ■

a) hệ tiêu hốa.

b) hệ tim mạch.

c) hệ hô hấp.

d) hệ nội tiết.

e) hệ chần kinh.

3/ Mặt nào sau đây KHÔNG phải là mặt của tim:

a) mặt ức sườn.

b) mặt hoành.

c) mặt phổi.

d) mặt trung thất.

e) mặt dưới.

4/ Rãnh vành ngăn cách:

a) hai tâm thất. '

b) hai tâm nhĩ.

c) các tâm nhĩ với các  tâm thất:

d) các cuống động mạch chủ, phổi vđi cá c  tĩnh mạch chủ trên
và dưđi.

e) tâm nhĩ phải và tâm thát trái.

5/ Đ iểm  nào sau đây KHÔNG phải là một trong bốn điểm đối 
chiếu của tim lên thành ngực:

a) điểm cạnh ức phải khoang gian sườn 2 .
b) điểm cạnh ức trái khoang gian sườn 2 .
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c) điểm cạnh ức trái khoang gian sườn 5.
(1) điểm cạnh ức phầi khoang gian sườn 5.
e) điểm núm vú trái khoang gian sườn 5.

6 / T âm  nhĩ khác vđi tâm thất ở các điểm sau:
a) thành mỏng hơn.
b) có tĩnh mạch đổ vào.
c) có thông vđi tiểu nhĩ.
d) a và b.
e) a, b và c.

7/ Đổ vể tâm nhĩ trái có:
a) tĩnh mạch chủ trên.
b) tĩnh mạch chủ dưới.
c) xoang tĩnh mạch vành.
d) bôn tĩnh mạch phổi.
e)  không phải a, b, c, đ.

8/ Lỗ nhĩ thất phái được đậy bởi:
a )  v a n  3 lá .
b) van 2 lá.
c) van bán nguyệt.
d) van mũ ni.
e)  a, b, c, d đều sai.

Hai câu tiếp tlico là câu nhân quá, chọn:
a) Nếu A đứng, B điíng và có liên quan nhãn quả.
b) Nếu A đúng, B đúng nhưng không liên quan nhân quả.
c) Nếu A điíng, B sai.
d) Nếu A sai, B đilng.
e) Nếu A sai, B sai.

9/
A. Thành tâm thất phải mỏng hơn thành tâm thất trái. Vì:
B . T âm  thất phải đẩy máu lên phổi, trong khi đó tâm thất trái 
phái tống máu đi khắp cđ thể.
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A. Cơ tim có hai loại: sợi co bóp và sợi kém biột hóa mang tính 
chất thần kinh. Vì:
B. Tim cần co bóp để đẩy máu vào động mạch và luít máu từ tĩnh 

’ mạch trở về.

Dùng hình vẽ về cổc van tim để trả  lời 4 câu hôi tiếp theo. Clio:

a) van động mạch chíi.
b) van động mạch phổi.
c) van hai lá.
d) v a n  b a  lổ.
c)  vòng sợi cá c  lỗ van tim. 2 

1 1 / Chi tiết 1 trên hình vẽ là : . . .

1 2 / Chi tiết 2 trên hình vẽ là : . . .

1 3 / Chi tiết 3 trên hình vẽ là : . . .

14/ Chi tiết 4 trên hình vẽ là : . . .

1 5 / Thành phần nào sau đây KHÔNG thuộc ngoại tâm mạc:
a) b ao sợ i.
b) lá thành bao thanh mạc.
c) lá tạng bao thanh mạc.
d) ể  ngoại tâm mạc. '
e )  Iđp ngoài động mạch chủ và động mạch phổi.

16/ Chọn câu SAI:
a) động mạch vành phải và trái xuất phát ngay trên van động 

mạch cluì.
b) hai động mạch vành đi trong cá c  rãnh vành và các  rãnh 

gian thất.
c) các  động mạch vành đi kèm với các  tĩnh mạch cùng tên.
d) nhánh gian thất tníđc của động mạch vành trái chạy trong 

rãnh gian thất trước.
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e) nhánh gian thất sau của động mạch vành phái chạy trong 
rãnh gian thất sau.

17/ Thành phần nào sau đây KHÔNG phái là tĩnh mạch ciìa tim:
a) tĩnlvmạch tim Iđn.
b) tĩnh mạch tim cực nhỏ.
c) tĩnh mạch tim giữa.
d) tinh mạch đơn.
e) koang tĩnh mạch vành.

18/ Chọn câu SAI:
a) động mạch chi'! dẫn máu ra từ tâm thất phái.
b) động mạch chủ gồm 3 đoạn: cung, chủ ngực và cluì bụng.
c) động mạch chủ bụng tận cùng ở ngang mức đốt sống thắt 

lưng IV.
d) hai ngành cùng của động mạch cluì bụng là hai động mạch 

chậu clumg.
e) dộng mạch chủ thuộc vòng tuần hoàn lớn.

19/ Động mạch nào sau đây KHÔNG là ngành bên của đoạn cung 
động mạch chi'!:

a) hai động mạch vành.
b) động mạch cảnh chung trái.
c) động mạch cảnh chung phải.
d) thân động mạch cánh tay đầu.
e) động mạch dưới đòn trái.

20/ Nói về động mạch cánh chung, Ihồng tin nào sau đây SAI:
a) động mạch cảnh chung trái cố thêm một đoạn trong lồng ngực.
b) động mạch cảnh chung phái xuâ't phát cùng động mạch 

dưới đòn phái ở  sau khớp ức đòn.
c) động mạch cảnh chung cho các  nhánh bên nuôi cho nền cổ.
d) động mạch cảnh chung tận cùng ở ngang mức bờ trên sụn

giáp. •
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e) động mạch cảnh chung cố hai nhánh cận là động mạch 
cảnh ngoài và trong.

2 1 /Thông tin nào sau đây về động mạch cảnh trong là đúng nhất:
a) là động mạch cấp huyết cho toàn bộ i)ão bộ và nhãn cầu.
b) động mạch cảnh trong không cho nhánh bên ở cổ.
c) động mạch cảnh trong chui qua lỗ rách để vào hộp sọ.
d) chia thành 3 nhánh cận tham gia vòjvg động mạch não.
e) ở  trong sọ, động mạch cảnh trong chạy ngay ngoài xoang

tĩnh mạch hang. ‘

22/ Động mạcli cảnh ngoài:
a) cho 6 nhánh bên.
b) có một đoạn chạy trong nhu mô tuyên mang tai.
c) tận cùng ỏ phía sau cổ hàm.
d) a và b.
e) a, b và c. •

23/ Ngành bên nào sau đây KHÔNG thuộc động mạch dưới đòn:
a) động mạch đô't sống,
b) thân giáp cổ.
c) động mạch vai dưđi.
d) thân sườn cổ.
e) động mạch ngực trong.

24/ Chọn câu đúng nhất:
a) động mạch cánh tay tiếp nối vđi động mạch dưđi đòn ở 

sau điểm giữa xương đòn.
b) động mạch cánh tay tận hết ỡ đầu dưđi xương cánh tay.
c) động mạch cánh tay cho hai ngành tận là động mạch quay 

và trụ.
đ) động mạch quay đi ở  phía trưđc trong cẳng tay.
e) a, b, c, d đều sai.
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25/ Ngành nào sau đây KHÔNG thuộc động mạch chủ ngực:
a) các  động mạch phế quản.
b) các  động mạch trung thâ't.
c) các  động mạch thực quẵn.
d) 3 động mạch gian sườn trên.
e) các  động mạch hoành trên.

26/ Những ngành nào sau đây KHỒNG thuộc động mạch chủ bụng:
a) động mạch hoành dưđi.
b) động mạch buồng trứng.
c) động mạch mạc treo tràng dưới.
d) động mạch cùng bên.
e) động mạch cùng giữa.

2 7 / Chọn câu SAI:
a) động mạch chậu trong là một trong hai ngành ciìng của 

động mạch chậu chung.
b) động mạch chậu trong câ'p huyết cho cá c  cơ quan trong 

chậu hông như bàng quang, trực tràng...
c) động mạch chậu trong cho các  nhánh cấp huyết cho thành 

chậu như động mạch cùng bên, động mạch b ịt . ..
d) động mạch chậu trong không cho nhánh

Dùng hình v ỉ các động mạch chi dưđi (nhìn 

sau) để trả lởl cho 5 câu hỏi tiếp theo. Cho:
■ a) động mạch chày trước.

b) động mạch chày sau.
c) động mạch đùi sâu.
d) động mạch đùi.
e)  động mạch mác.

nào cho đáy chậu,
e) động mạch chậu trong thường chia 

thành 11 nhánh.
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f 28/ Chi tiết số  1 trên hình vẽ là:

2 9 /Chi tiết s ố 2 trên hình vẽ là : . . ,

30/ Chi tiết sô' 3 trên hình vẽ là : . . .

3 1 / Chi tiết sô '4  trôn hình vẽ là : . . ,

32/ Chi tiết số  5 trên hình vẽ là : . . .

Dừng hình về sờ đồ tĩnh mạch nông chl 
dưới để trẫ  lời 2 câu hỏi tiếp theo. Cho:

a) tĩnh mạch đùi.
: b) tĩnh mạch hiển lđn.
ị c) tĩnh mạch kheo.

d) tĩnh mạch chày sau.
e) tĩnh mạch hiển bé.

3 3 / Chi tiết số  1 là : . . .

3 4 / Chi tiết s ố 2 là : . . .

Hai câu llÊn tiếp sau đây là câu nhân quả, chọn:
a) Nếu A đúng, B đúng và cố liên quan nhân quả.
b) Nếu A điíng, B đứng nhưng không liên quan nhân quả.
c) Nếu A đúng, B sai.
d) Nếu A sai, B đứng. •
e) Nếu A sai, B  sai.

35/
A. Lách được coi như một tạng thuộc hệ mạch máu. Vì:
B. Lách phát sinh từ một nụ trên đường đi của động mạch lách và có 
chức năng sản xuâ't tế  bào lympho và là nơi hủy các  hổng cầu già.

36/
A. Có thể chẩn đoán một khôi u có một bờ nhiều khía, trong ổ  
bụng và lộ ra dưới hạ sườn trái là lách. Vì:
B. Đờ dưđi lách cố nhiều klìía rất đặc hiệu.
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37/ Chọn câu đứng nhâ't về chỗ đổ của tĩnh mạch cánh trong:
a) tĩnh mạch dưđi đòn.
b) tĩnh mạch cánh ngoài.
c) tĩnh mạch mặt chung.
d) thân tĩnh mạch cánh tay đầu. 
ẽ )  tĩnh mạch sau hàm.

38/ Tĩnh mạch chủ trên nhận máu trực tiếp từ:
a) thân tĩnh mạch tay đầu phái.
b) thân tĩnh mạch tay đầu trái.
c) tĩnh mạch cảnh trong.
d) a và b.
e) a, b và c.

39/ Chọn câu đúng nhất:
a) tĩnh mạch chủ dưđi nhận máu của cá c  phần cơ thể từ cơ 

hoành trở xuống.
b) tĩnh mạch chủ dưđi do hai tĩnh mạch chậu chung hợp thành.
c) tĩnh mạch chủ dưđi đi cạnh bờ phái động mạch chủ bụng.
d) a và b.
e) a, b và c.

40/ Hệ ữnh mạch đơn:
a) nối tĩnh mạch chủ dưới vđi tĩnh mạch chủ trên.
b) nhận máu chủ yếu từ thành ngực qua các  động mạch gian 

sườn.
c) đổ về tĩnh mạch clul trên.
d) a và c.
e )  a, b và c.

41/ Tĩnh mạch đơn nhận các  nhánh bên là:
a) cá c  tĩnh mạch gian sườn phái.
b) tĩnh m ạch bán đơn.
c) tĩnh mạch bán đơn phụ. •
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d) a và b.
e) a, b và c.

Dùng hình vẽ tĩnh m ạch cửa để trả  lờl 4 câu tiếp theo. Cho:

a) tĩnh mạch m ạc treo 
tràng dưới.

b) tĩnh mạch lách.
c) tĩnh mạch mạc treo 

tràng trên. '
d) tĩnh mạch cửa.
e) ữnh mạch gan.

4 2 /Chi tiết số  1 là : . . .

4 3 / Chi tiết SỐ 2 là : . . .

4 4 / Chi tiết số  3 là : . . .

4 5 / Chi tiết SỐ4 là : . . .

46/ Nói về Ống ngực, thông 
tin nào sau đây SAI:

a) là Ống bạch huyết lớn nhâ't cơ  thể.
b) bắt nguồn từ bể dưỡng trấp trong ổ bụng.
c )  có đoạn đi trong trung thất sau.
d) đi giữa động mạch chủ ngực vđi tĩnh mạch đơn.
e )  đổ vào tĩnh mạch dưđi đòn phải.
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Đ Á P  ÁN C Â U  H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M

1 /e 2 / b 3 / d 4/ c

6 / e 7 /d 8 / a 9 / a

11/d 1 2 /c 1 3 / b 1 4 / a

1 6 /c 1 7 / d 1 8 /a 1 9 /c

21/ b 2 2 / e 2 3 / c 2 4 / c

2 6 / d 2 7 / d 2 8 / d 29/ c

31/ b 3 2 / e 3 3 / b 3 4 / e

3 6 / c 37/ d 3 8 / d 3 9 / e

4 1 / e 4 2 / b 4 3 / a 4 4 / c

4 6 / e
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CHƯƠNG IX

Ht Hô HẮP

B S. Phạm  Đ ãn g  Diệu - B S .  N guyỉn V ãn  cư ờ n g

M Ụ C  T I Ê U  L Ý  T H U Y Ế T

1) Lược tá hình thể và cấu tạo mOi ngoài.
2) Mô tả các  thành của ổ míii.
3) K ể  tên cá c  xoang cạnh mũi.
4) Lược tả câu tạo và các  phần của hầu.
5) Nêu vị trí và hình thể của các  sụn chính và các  màng xơ chun 

của thanh quản.
6) K ể  tên theo nhóm chức năng của cá c  cơ nội tại thanh quản.
7) Lược tả hình thể trong của thanh quản.
8) Chú thích hình soi thanh quản.
9) Mô tả hình thể ngoài ciìa phổi.
10) Lược tả các  thành phần cấu tạo phổi: cây phế quản, động mạch 

và tĩnh mạch phổi.
11) Mô tả các  lá, Ổ và ngách màng phổi.

M Ụ C  T I Ê U  T H ự C  T Ậ P

1) X á c  định được trên sọ, mô hình, hình vẽ các  thành ổ mill và 
cá c  cấu trúc quan trọng của các  thành này.

2) Chỉ được vị trí các xoang trán và hàm trên ở người sông.
3) Chì được trên mô hình và tranh vẽ các  cấu trúc quan trọng 

của cá c  phần của hầu.
4) X á c  định trên tiêu bản, mô hình và tranh vẽ cá c  sụn thanh 

miản và các  chi tiết quan trọng của các  sụn này.
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5) X á c  định được trên tiêu bản, mô hình, tranh vẽ cá c  câu trúc 
của hình thể trong thanh quản.

6) X á c  định các  mặt và cá c  cấu trúc quan trọng trên cá c  mặt này 
của phổi.

7) Chì dirợc các  lá, Ổ màng phổi và ngách màng phổi trên mô 
hình, tranh vẽ.

Đ Ạ I  C Ư Ơ N G

Hệ thông hô hâ'p đám nhận chức năng trao đổi khí (hấp thu 
oxy vào máu và thải khí carbonic vào phế nang).. Đ ể  đảm bảo 

chức năng này, hộ hô hấp bao gồm: a) một hệ thống dẫn kh í (mùi 
hầu, thanh quản, khí quản, phế quản chính), ngoài ra, một số 
thành phần này lại còn đám nhận chức năng xử lý không khí trước 
khi vào đường hô hấp, tiếp nhận khứu giác (mũi) và phát âm 
(thanh quản); b) cơ  quan trao đổi kh í là hai phổi và thành phần 
phụ thuộc là phức hợp màng phổi.

Khi hít vào, phần lớn không khí đi qua các  xoãn và ngách 
mũi dưđi và giữa để được làm ấm, làm ẩm và lọc sạch, chì một ít 
đi qua trên xoăn mũi giữa để được câm nhận khứu giác. Sau đổ, 
không khí qua ngã tư hô hấp - tiêu hóa là hầu, vào thanh quản rồi 
qua khí quản, phế quân để vào phổi. M ột tắc ngliễn từ thanh quán 
trở lên sẽ gây ngạt thở và cần được khai thông ngay bằng cách 
mở một đường thông tạm thời qua khí quản (mở khí quản).

Phổi giãn nở một cách chủ động khi hít vào nhờ sự gia tăng 
dung tích lồng ngực đo sự tác động của cá c  cơ hô hấp mà chủ yếu 
là cơ hoành. Liìc đó, áp lực âm xuất hiện trong ổ màng phổi kéo 
phổi nỏ theô lồng ngực. Do đó, khi cố thủng màng phổi thành hay 
tạng, không khí bị kéo vào ổ  màng phổi gây tràn khí màng phổi, 
Không khí đi qua các  thành phần của cây phế quản đến tận các 
phế nang để thực hiện quá trình trao đổi khí ở đây. Động tác thở
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ra bình thường (không gắng sức) là một quá trình thụ động do sự 
giãn cơ hoành và sự phục hồi hình dạng vốn có của lồng ngực.

M Ũ I

Mũi là phần đầu tiên của hệ hô hấp tiếp nhận không khí, 
gÍMH mũi ngoài, mũi trong (hay ổ mũi) và các  xoang cạnh mOi.

Sụn mũi bàn

Xương mũl

Sụn vách mũi

Sụn cánh mũi bó 
Sụn cành mũi lởn

Hình 9.1: C ả c  sụn của mũi ngoài
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1. M Ũ I  N G O À I

MCli ngoài nhìn chính giữa mặt, có dạng hình tháp tam giác mà 
mặt nhỏ nhất hướng xuống dưới, nơi có hai lỗ mũi trước thông ra môi 
trường ngoài, hai mặt bên phân cách bởi sống mũi. sống mCli là 
gờ lồi nối gốc míli ở  trôn (nằm giữa hai mắt) và đỉnh mũi ỡ dưới

MCỈi ngoài (Hình 9.1) được câu tạo bởi một khung xương sụn 
pluì bôn ngoài bởi da và lót bên trong bhng Iiiôm mạc. Khung mũi 
được hợp thành bởi xương mũi, mỏm trán của xương hàm trên 
phần mũi xương trán, hai sụn mũi bên, hai sụn cánh míli lớn, sụn 
vách mũi vỉl các  sụn phụ như sụn cánh míii nhỏ ... Chính nhờ 
khung mCli mà mOi ngoỉli không bị xẹp khi hít vào. B ên  trong mũi 
ngoài là tiền đình mũi thuộc hố mũi có niêm m ạc liên tục với mũi 
trong và có nhiều lông để cẳn dị vật, bụi bặm.

2. M Ũ I T R O N G  (Ổ M Ũ I) (Hình 9.2)

ô  mũi là khoang đirợc giới hạn bởi các  xương sọ năo vỉl sọ 
mặt, được chia làm hai hố mííi bởi vách mũi. H ố  mũi hẹp ở trên 
VỈI rộng ở clưđi, thông ra ngoài qua tiền cíình và lổ  mũi trước, 

thông vào hầu qua lỗ  mũi sau. H ố mCU có 4  thành: a) thành trên 
(trần hố mCli) là một khe hẹp được tạo nên bởi xương mCli, gai 
mCii xơờng trán, mánh ngang xướng sàng, mặc dưới thân xương 

birđm, cánh xương lá mía và mỏm bướm xirơng khẩu cái; b) thành 
(lưới (nền hố mOi) cluì yếu được tạo thành bởi khẩu cái cứng 
(gồm mỏm khẩu cái xương hàm trên và mảnh ngang xương khẩu 

cái) ;  c) thành trong (Hình 3.13) là vách mOi được tạo thành bởi 
sụn víích mCli, trụ trong sụn cánh mũi lớn, mảnh thẳng xương 
sàng, xương lá mía; d,) thành ngoài (Hình 9.2) là thành phức tạp 
nhất được tạo nên bởi xirơng hàm trên, mê đạo xương sàng, xoăn 
mCii dưới, mảnh thẳng đứng xương khẩu cái và mặt trong mảnh 
chân bướm trong. Trên thành này treo lơ lửng xoăn mũi trên,
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giữa (thuộc mặt trong mê đạo sàng) và dưới, đôi khi có thêm một 
xoăn mfli trên cùng. C ác xoăn này giới hạn với thành ngoài 3 
ngách mũi tương ứng: trên, giữa và iiướỉ và một ngách bướm sàng 
(nàm trên xoăn mũi trên). Trong ngách mũi dưới có lỗ  ống lệ mũi, 
trong ngách mũi giữa có lễ  đ ổ  cửa xoang tràn, xoang hàm trên, 
xoang sàng trước và giữa, trong ngách mũi trên có lỗ đ ổ  cửa xoang  
sàng sau và trong ngách bướm sàng cồ lỗ  đ ổ  của xoang bướm.
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Niêm mạc của hố mũi liên tục vđi niêm mạc hầu, gồm hai 

phần: a) niềm m ạc khứu (phần mũi ngửi) là vùng niêm mạc nàiti 
trên xoăn mũi trên, trần hố  mũi và phần trên vách mai, có màu 

vàng nhạt và cố chứa cá c  tế  bào thần kinh khứu giác; b) niêm 
m ạc hô hấp  (phần mũi thở) là phần còn lại, có màu hồng, chứa 
nhiều tuyến nhầy và thanh dịch mà chất tiết giúp giữ lại bụi và dị 
vật cũng như làm ẩm, và dưới niêm mạc hiện diện một mạng tĩnh 
mạch phong phú giúp sưởi âm không khí.

3. C Á C  X O A N G  C Ạ N H  M Ữ I

Là các hốc rỗng trong các  xương nằm quanh hố mfli có tác 
dụng làm nhẹ khối xương sọ và cộng hưởng âm thanh, gồm các 
xoang: 2 xoang hàm trên, 2 xoang trán, 2 xoang sàng  gồm các 
nhóm xoang sàng trước, giữa và sau và 2 xoang bướm. C ác  xoang 
này được lót bên trong bởi niêm mạc có lông chuyển liên tục vđi 
niêm mạc mũi ở cá c  lỗ xoang. Chính nhờ các  t ế  bào lông chuyển 
này luôn đẩy cá c  chất tiết trong xoang về phía lỗ xoang nên bình 
thường lòng xoang thoáng và khô.

4. M Ạ C H  M Á U  VÀ T H Ầ N  K IN H

- Động mạch của mũi ngoài: là cá c  nhánh của động mạch 
mặt, mắt.

■ C ác cơ ở míli được vận động bởi thần kinh mặt còn cảm 
giác mũi ngoài được chi phôi bởi thần kinh sinh ba.

- Động mạch của hố mũi là động mạch bưđm-khẩu cái, động 
mạch khẩu cái xuống của động mạch hàm, các động mạch sàng trước 
và sau cila động mạch mắt, nhánh môi trên của động mạch mặt.

- Thần kinh khứu giác làm nhiệm vụ ngửi, cá c  nhánh mdi cíia 
thần kinh sinh ba và hạch chân bướm khẩu cái chi phôi cảm  giác 
và tiết dịch.
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H Ầ U

Hầu là ngã tư giữa đường hô hâ'p và tiêu hóa, là một ống cơ 
mạc hình phễu trải từ nền sọ đến bờ dưới sụn nhẫn (ngang mức 
đốt sông cổ VI), nới nổ tiếp nối bởi thực quản.

1. C Ẩ U  T Ạ O  C Ủ A  HẦU

Hình 9.3: C á c  cơ của hầu
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Hầu được câu tạo bởi 3 lđp từ ngoài vào trong là:

1.1. Lđp cơ hầu: (Hình 9.3) gồm: a) lớp cơ  vồng ở  ngoài 
được tạo nên bởi 3 cặp  cơ kh it hầu trên, giữa và dưới. C ác cơ này 
nối với cơ tương ứng dọc đường giữa phía sau hầu và cặp cơ dưới 

chồng một phần lên cơ trên; b) lớp cơ  dọc  bên trong là cơ trâm 
hầu và vòi hầu. Do hầu thông phía trước với mCli, miệng và lỗ 
trên thanh quán nên các  cơ hầu chì hiện diện ở  mặt bên và sau 
hầu. C ác cơ hầu tham gia động tác nuốt cùng thực quán.

1.2. T ấ m  dưđi niêm m ạc: biệt hóa thành mạc trong hầu ở 
thành sau và ngoài của hầu, lđp này dày và chắc, đặc biệt là ở hố 
hạnh nhăn khẩu cái.

1.3. Lđp niôm m ạc: liên tục với niêm mạc mũi, miệng và 
thanh quản, có  nhiều tuyến hầu.

2. H ÌNH T H Ề  T R O N G  C Ủ A  HẦU

Do sự liên quan của hầu vđi mCli, miệng và thanh quẵn mà 
I1Ó được chia thành 3 phần (Hình 9.4):

2.1. Phần mũi: còn gọi là tỵ hầu, nằm trên khẩu cái mềm. 
Thành trôn (vòm hầu) được tạo nên bởi mặt dưđi thân xương 
bướm và phần nền xương chẩm, nơi có một mô bạch huyết kéo 
dài xuống thành sau gọi là hạnh nhân hầu , thường bị viêm và phì 
đại nhất là ở trẻ con gãy nghẹt mũi và sổ mũi xanh. Thành sau 
trải dài từ phần nền xương chẩm đến cung trước đốt đội. Thành 
bẽn có lồ  hầu vồi lai nằm sau cực sau xoăn mũi dưới khoáng 
lem. Đây là cửa ngõ tự nhiên để nhiễm trùng lan từ háu họng 
đến tai giữa. Quanh lỗ hầu vòi tai có một mô bạch huyết gọi là 
hạnh nhân vòi, khi bị viêm thì làm bít lỗ này và gây lì tai (xem 
thêm bài cơ quan tiền đình ốc tai, chương VI).
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2.2. Phần miệng: còn gọi là khẩu hầu, nhìn dưới khẩu cái 
mềm. Thành trước ciìa phần này thông vđi ổ miệng qua eo  họng 
được giới hạn phía trên là lưỡi gà và bờ sau khẩu cái mềm, phía 
bên là cung khẩu cái lưỡi và phía dưới là lưng lưỡi (ngang mức 
rãnh tận cùng). Thành bên có hai nếp chạy từ khẩu cái mềm 
xuống là cung khẩu cá i lưỡi (đến chỗ nối 2/3 trước vđi 1/3 sau 
của lưỡi) và cung khẩu cá i hầu  (chạy chéo vào thành bên), giới 
hạn một chỗ lõm cho hạnh nhân khẩu cá i định vị gọi là hô' hạnh 
nhân. Thành sau trải từ đốt sống cổ  II đến IV.

ổmũl.

Cung khẩu càl lưỡi 
Hạnh nhân khẩu cái

Ré lưỡi

Nốp lưỡi nắp

Xương móng._ ,[ÍỊV
Sụn nẳp "

Sụn giáp 
Dây thành âm

Khlquàn

Hạnh nhỀn hầu 
Lổ háu VÒI tal

1ảnh nền phần nán xương chẩm

Khều cál mém

Cung khều cál hầu 

Thành 88U hầu

ụn phỗu

Sụn nhẫn 

Thực quản

Hình 9.4: Thiết đồ đứng dọc cho thấy hình thể trong của hẩu.
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C ác tổ chức bạch huyết của hầu (hạnh nhân hầu, hạnh nhân 
vòi, hạnh nhân khẩu cái) và hạnh nhân lưỡi của rễ lưỡi tạo nên 
một vòng bạch huyết quanh họng, là tuyến đầu để chống nhiễm 
khuẩn cho vùng này.

2.3. Phần thanh quản: CÒI1 gọi là thanh hầu, trải từ xương 
móng đôn bờ dưới sụn nhẫn, nơi nó được nối tiếp bỡi thực quản. 
Phía trước thanh hầu liên hệ với phần trên thanh quản và hai 
ngách bên của thanh quản gọi là ngách hình lê. Ngách này được 
giới hạn bên trong là nếp phễu - nấp, sụn phễu, sụn nhẫn và bên 
ngoài là mặt trong sụn giáp và màng giáp móng. Dị vật thường bị 
mắc lại ở ngách này. Thành sau đi từ đốt sống cổ V đến VI. Thành 
bên là phẩn được nâng đỡ bởi xương móng và mặt trong sụn giáp.

3. M Ạ C H  M Á U  VÀ T H Ầ N  K IN H

Hầu được cấp máu chủ yếu từ động mạch hầu lên thuộc động 
mạch cảnh ngoài, nhánh khẩu cái lên của động mạch mặt và 
nhánh bướm khẩu cái của động mạch hàm.

Hầu được chi phối bởi cá c  nhánh hầu của thần kinh X, thần 
kinh thiệt hầu và thân giao cảm  qua đám rối hầu.

T H A N H  Q U Ả N

Thanh quản là một câu triíc phức tạp hình ống, thông ở  trên 
với hầu và ở dưới vđi khí quản, ngoài chức năng dẫn khí, còn có 
vai trò chính trong việc phát âm. Thanh quản nằm ở  chính giữa 
cổ, tnrđc cột sống từ C3-C6, phần lớn lộ rỗ dưới da và được che 
phủ một phần bởi các cơ dưới móng và cá c  lá mạc cổ.

l . C A U T Ạ O

Thanh quản được tạo nên bởi cá c  sụn, cá c  cơ nội tại, màng xơ 
chun, dây chàng, các khớp giữa các sụn thanh quản hoặc giữa thanh



Hình 9.5 : Các sụn thanh quản (nhìn chếch sau)



quản vđi cá c  câu trúc lân cận như xương móng, khí quản và bên 
trong phủ niêm mạc.

1.1. C á c  sụn: (Hình 9.5) ngoài các  sụn chính được mô tá sau 
đây, còn cố các  sụn phụ như sụn sừng, sụn chêm , sụn thóc.

1.1.1. Sụn g iáp :  là sụn đơn lớn nhâ't, gồm hai mánh sụn 
giáp kết hợp vđi nhau dọc đường giữa thành một góc mở ra sau 
(góc này ở  nữ (120°) lớn hơn đối vđi nam (90°) nên không thấy lộ rõ 
ở cổ  như ở nam). Chỗ lồi nhất nhìn gần bờ trên gọi là lồi thanh quản. 
Phía trên bờ sau mỗi mảnh giáp có sừng trên nối vđi đỉnh sừng 
Iđn xương móng và phía dưới có sừng dưđi khớp vđi sụn nhẫn.

1.1.2. Sụn n hẫn : là sụn đờn cố dạng một chiếc nhẫn mặt 
ngọc nàm ngay dưới sụn giáp và trên vòng sụn khí quản I. Cung 
sụn nhẫn ở phía trước sờ được dưới da, mảnh sụn nhẫn hướng ra 
sau. B ờ  trên sụn nhẫn giới hạn lỗ trên, nằm theo mặt phẳng 
hướng xuống đưđi, ra trước và có diện khđp phễu ở phần mánh. 
B ờ  dưới nằm ngang, ở  chỗ tiếp giáp giữa cung và mảnh có diện 
khớp giáp khớp với sừng dưđi sụn giáp.

1.1.3. C ác sụn p h ễu :  gồm hai sụn hình tháp cụt mà đáy 
khớp vđi bờ trên sụn nhẫn, đình khđp tiếp vđi sụn sừng, mỏm cơ 
nằm sau ngoài có các cơ bám và mỏm thanh âm hướng ra trơđc 
cố dây thanh âm gắn vào.

1.1.4. Sụn nắp thanh mồn: cố hình chiếc lá, cuống quay 
xuống dưới, c ấ  định vào mặt sau gốc sụn giáp và thân xương móng.

1.2. C á c  ctf thanh quản : gồm hai nhóm:

1.2.1. N hóm  cơ  ngoại la i: từ các  câu trúc chung quanh đến 
bám vào cdc sụn thanh quán như cá c  cơ dưới móng, cơ trâm hầu, 
khít hầu giữa và dưđi và cờ khẩu cái hầu.
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Cơ  giáp nắp

Cơ  phễu nắp

L

Cơ  giáp phểu.

Khe 
thanh mônị

Sụn nắp

Dằy thanh âm 

Cơ,thanh âm

Sụn giáp

C ơ  nhản 
giáp

C ơ  nhẫn 
phễu bồn

C ơ  nhẫn 
p h iu  bổn

'- C ơ p h iu  ngang 

Í-Sụn nhẫn

Hình 9.6: Sơ đồ cẩu tạo và động tác cấc cơ nội tại thanh quản.

1.2.2. Nhóm cơ  nội tại: (Hình 9.6A) bám cả hai đầu vào các 
sụn thanh quản giúp vận động thanh quản. Có 3 nhóm chức năng 

chính là: a) căng dây thanh âm  (nhẫn giáp, nhẫn phễu sau) - 

chùng (lây thanh ăm  (giáp phễu); b) mở khe thanh môn (nhẫn 
phễu sau) - đóng khe thanh môn  (phễu chéo  và ngang, nhẫn phễu 

bên, giáp phễu, thanh âm); c) làm hẹp tiền đình thanh quản (phễu 

ngang, giáp phễu).
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Bờ trên màng tứ giác

Sụn thó

Sụn nắp

DC móng-nắp

Xương móng

Mồm thanh ầm aụn phễu  

M in h  8ựn nhản

Mảng giáp mỏng

Màng tứ  giác 

Sụn glàp

-----DC gìáp-nắp

Dây thanh im  

Nôn đàn hổl 

Cung aụn nhản

DC nhẳn-khl quần 

Các sụn kh l quản

Hình 9.6B: Các màng xơ chun thanh quản
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Ngách hình 16

Sụn aùỉtig 

Nếp tiên đinh 

Sụn phễu

Thanh thÂt 

Nếp thanh im  

Mành sụn nhẫn

DC móng-nẳp

Sụn nắp

,^-Tlán đinh 

... Màng gláp-móng

Nếp phẻu-nẳp

Sụn glảp

'ôn đàn hổl 

Cung aựn n h in  

dưới thanh môn 

Kh lquàn

’ Hình 9. 6Ố: Hình thể trong thanh quản (thiết đồ đửng dọc)

387



1.3. C ổc m àng xơ chun thanh quân (Hình 9.6C)

1.3.1. M àng g iáp  m ồng: nốì từ bờ trên sụn giáp đôn xương 
móng, có bó mạch thần kinh thanh quán trên xuyên qua.

1.3.2. M àng tứ g iấc : là một tấm liên kết hình bồn cạnh'
a) cạnh trước dính vào bờ bên sụn nắp, b) cạnh sau  bám vào sụn 

phễu và sụn sừng; c) cạnh trên tự do khi được phủ niêm mạc thì 

tạo thành nếp phễu-ndp thanh môn\ d) cạnh dưới tự do tạo nên 
nếp tiền đình.

1.3.3. Nón đàn hổi: bên dưới bám dọc bờ trên Cling sụn nhẫn, 
ở  trên, bám phía trước vào mặt trong góc giáp và ở phía sau vào 
mỏm thanh full sụn phễu, giữa hai chỗ bám này là một bờ tự do 
dày lên gọi là dây thanh âm  (khi được phủ niêm mạc thì tạo nên 
nếp thanh âm).

2. H ÌNH T H Ề  T R O N G  (Hình 9.6C, 9.7)

B ê n  trong thanh quản được chia thành 3 phần:

2.1. T iền  đình thanh quản: hình phễu, được giới hạn bởi mặt 
trong hai màng tứ giác dược phủ niêm mạc, cố bờ trôn là nếp phễu 
nắp và bờ dưới là nếp tiền đình.

2.2. T h an h  thâ't: là một ngách niêm mạc thụt sâu giữa nếp 
tiền đình và nếp thanh âm. Nếp thanh âm nằm gần đường giữa 
hơn nếp tiền đình và giới hạn một khe gọi là khe thanh môn.

2.3. Ổ dưới thanh môn: cố hình phễu ngược, được tạo nên
bởi mặt trong'cila nón đàn hồi phủ niêm mạc, có giđi hạn trên là 
nếp thanh âm. .

Chúng ta cố thể nhìn thanh quẳn bằng kính soi đưa qua miệng 
vào hầu hay trong thủ thuật đặt nội khí quản (Hình 9 .6B).
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Sụn nắp

Tlổn đinh

Ngách hình lê 

Nốp tlổn đình■

Dồy chằng thanh âm

ương móng

Màng giáp móng

Nếp phếu nắp 

Màng tứ giác 

Thanh thất

Nốp thanh âm 
Nón đồn hổl

V ','*J

Ịõf| Ổ dưởl thanh môn

H ìn h  9 .7 :  S ơ  đ ồ  h ìn h  t h ể  t r o n g  t h a n h  q u ả n

3. C ơ  C H Ế  P H Á T  Â M

Luồng không khí được đẩy từ phổi ra do tác động của cơ 
hoành, cơ bụng, các  cơ gian sườn làm rung dây thanh âm để tạo 
ra âm thanh. Âm thanh này đirợc cộng hưởng và biến đổi thích 
hợp bởi mCli, các  xoang cạnh mCii, hầu, màn hầu, lưỡi, môi để tạo 
ra tiếng nói.

4. M Ạ C H  M Á U , T H Ầ N  K IN H

Thần kinh thanh quản trên và thanh quân dưới của dây X  chi 
phôi vận động và cảm  giác cho thanh quản.
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Thanh quản được cấp máu từ động m ạch thanh quản trên 
(nhánh của động mạch giáp trôn thuộc cảnh ngoài) và động mạch 

thanh quản (lưới (từ động mạch giáp dưới thuộc thân giáp cổ của 
động mạch dưđi đòn). Tĩnh mạch đi theo động mạch tương ứng.

Hình 9.8: K h í quản (mặt trước)



K H Í  Q U Ả N

Khí quản (Hình 9.8) là ống dẫn khí dài khoảng 15cm, tiếp nối 
thanh quản ở cổ  và ngực. B ắt  đầu từ đốt sống cổ VI, chạy xuống 
dưới, ra sau theo chiều cong cột sông, hơi lệch phải và tận cùng ở 
đốt sống ngực IV khi nó chia thành hai phế quản chính phải và 
trái. Hai phế quản chính hợp với nhau một góc khoảng 70°, nhimg 
do phế quản chính phải to hơn, dốc hơn và ngắn hơn bên trái nên 
dị vật đirờng thở thường lọt vào phía này.

Khí quản có khoảng 10-20 vòng sụn hình chữ c  đóng kín phía 
sau bởi cơ trơn và nối liền nhau bởi cá c  dây chằng vòng. Lòng khí 
quản được lót bởi niêm mạc và ở chỗ chia đôi có một gờ dọc 
phân cách hai lỗ phế quản chính gọi là cựa khí quản.

Eo tuyến giáp bắt ngang và dính vào trưđc cá c  vòng sụn khí 
quản 2, 3, 4. Hai bên, khí quản liên quan với các  thành phần trong 
bao cảnh (động mạch cảnh chung, tĩnh mạch cảnh trong và thần 
kinh X ), thần kinh quặt ngirợc thanh quán. Phía sau liên quan vđi 

; thực quản. Nguồn cung cấp máu cho khí quản từ cá c  nhánh khí 
quản của dộng mạch giáp trên, giáp dưứi và động mạch khí quản.

P H Ổ I  -  M À N G  P H Ổ I

Phổi là cơ quan trao đổi khí, gồm hai phổi nằm trong lồng 
ngực giới hạn trung thất. M ỗi phổi được bao bọc bởi một phức 
hợp màng phổi, đóng vai trò quan trọng trong chức năng hô hấp.

1. HÌNH T H Ể  N G O À I C Ủ A  P H ồ I

•' Mỗi phổi có hình thể gần giông 1/2 hình nón gồm một đáy, 
một đỉnh, hai mặt và hai bờ.
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1.1. Đ áy : (Hình 9.10. 9 .11) có mặt dưới là mặt hoành , lõm 
nằm ngay trên vòm hoành và qua đó liên hệ với các  tạng trong ổ 
bụng, đặc biệt là gan.

1.2. Đ ỉnh : (Hình 9.9, 9 .10) là một mỏm tròn nhô lên kliỏi lỗ 
trên lồng ngực nên thường nghe đình phổi ở đáy cể .

1.3. M ặ t  sườn: (Hình 9.9) lồi, hướng ra ngoại vi để liên hệ 
với cá c  xương sườn chính vì vậy có các  vết hằn gọi là ấn sườn. 
M ặt này thấy rõ cá c  khe gian thùy gồm khe chếch  (có ở cá hai 
phổi) và khe ngang (chì có ở phổi pliải). Khe chếch  chạy theo 
hướng bờ trong xương vai khi dạng cánh tay hết mức. Riêng phổi 
phải có thêm khe ngang dọc theo xương sườn 5. Vì vậy, phổi phải 
có 3 thùy (trên, giữa và (lưới), trong khi phổi trái chĩ có 2 thùv 
(trên và dưới). Phần thùy trên pliểi trái tương ứng với tluìy giữa 
có hình cái lưỡi gọi là lưỡi phổi.

1.4. M ặ t  trong: (Hình 9 .10) gồm hai phần: a) phần cột sống 
lồi, nằm hai bên thân các  đốt sống ngực; b) phẩn trung thất lõm, 
ở  giữa và lệch dưới có rốn phổi hình vợt có cán quay xuống dưới, 
nới đây cố các  thành phần của cuống phổi đi qua, mặt này vẫn 
hiện diện cá c  khe chếch và ngang. Quanh rốn phổi có các  ấn của 
cá c  cấu trúc trong trung thất hằn lên:

- Phổi phái: so vđi rốn phổi: phía trước dưới là ấn tim. Trước 
và trôn là ân tĩnh mạch đơn và ấn của thân tĩnh mạch tay đầu. 
Phía sau là ân thực quản.

- Phổi trái: so với rốn phổi: phía trước dưới là lìố tim, phía 
trước và trên là ấn cung động mạch chủ, ấn động mạch dưới 
đ òn...  phía sau là 'ân động mạch chủ.

1.5. B ờ  trưđc: (Hình 9.9, 9 .1 4 B )  là giới hạn phía trước giữa 
mặt sườn và mặt trong. B ờ  này đối chiếu lên thành ngực ngay sát
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đường giữa, nối từ đĩnh phổi đến đầu trong sụn sirờn VI. R iêng  bờ 
trưđc phổi trái có  khuyết một phần tương ứng với tim gọi là 
khuyết tìm.

1.6. B ờ  dưđl: (Hình 9,10, 9 .11) là một bờ khép kín bao lấy 
mặt hoành, có hai đoạn: a,) đoạn thẳng phân cách mặt hoành với 

mặt trong; b) đoạn cong phân cách mặt hoành với mặt sườn, 
mỏng và sác, lách vào ngách sườn hoành của màng phổi. Đoạn 
này đối chiếu lên thành ngực theo một đường từ đầu trong sụn 
sườn VI, qua mức xương sườn VIII ở đường nách giữa và tđi gần 
cột sống ở đầu sau xương sườn X . Chính vì vậy, để tránh chọc 
vào phổi, thường người ta chọc dò màng phổi ở khoang gian sườn 
VIII đường nách giữa để lấy dịch ở ngách sườn hoành:

A. P hổi p h ả i lì. P hổi trái

Hình 9.11: Mặt hoành của phổi phải và trái.
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Phổi phải Phổitráỉ

A. M ặt sườn

Phổi phải Phổi trái

B. M ặt tnttig thất

Hình 9.12: Sơ  đổ cấc phân thùy phổi.



2. C Ẩ U  T Ạ O  C Ủ A  P H Ổ I

C ác thành phần của cuông phổi đi qua rô'n phổi: cây phế 
quản, động mạch, tĩnh mạch phổi, động tĩnh mạch phế quán và 
thần kinh phổi chia nhỏ dần kết hợp vđi mô liên kết ở chung 
quanh tạo nên phổi.

2.1. Sự  phân chia của cây phô' quản : (Hình 9 .13) mỗi phế 
quán chính khi chui qua rốn phổi chia thành cá c  p h ế  quản thùy 
(3 bên phải và 2 bên trái), rồi lại chia thành 10 p h ế  quản phân  
thùy dẫn khí cho mỗi phân thUy tương ứng được đánh số (Hình 9.12),
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Cách chia phân thùy này mang ý nghĩa phẫu thuật nhiều hơn vl mỗi 
phân tliíiy có phế quản, động mạch riêng của nó, một vài tĩnh mạch 
dưới phùn thíiy nhưng lại có tĩnh mạch chính nàm ở ngoại vi cùa 
phân thùy. Mỗi phế quản phân thíiy lại chia nhiều lần nữa đến tận 
tiểu thCiy, đơn vị cơ sà của phổi. Mỗi tiểu thùy có những tiểu phể  
quản tận cùng chia thành các tiểu p h ế  quản hô hấp  dẫn khí vào ống 
p h ế  nang, rồi túi p h ế  nang và cuối cùng là p h ế  nang. Phế nang là nơi 
xảy ra quá trinh trao đổi khí giữa máu và không khí. Hệ thông phế 
quản có các cơ trơn, các cơ này khi co thắt làm hẹp đường thông khí, 
vì vậy trong bệnh lý hen gây khó thở nhâ't là ở thì thở ra.

2.2. S ự  phân chia của động m ạch phối: thân động mạch 
p hổi xuất phát từ tâm thết phải chạy lên trên, ra sau đến bờ sau 
cung động mạch chủ thì chia thành động m ạch p hổi p hải và trái, 
cùng cá c  phế quản qua rốn phổi, uốn quanh cây phế quản và 
phân chia gần giống cây phế quăn. Động mạch phổi dẫn máu đen 
đến phổi để trao đổi khí nôn nố là động mạch chức năng của phổi,

2.3. S ự  hình thành tĩnh m ạch phối: các  lưới m ao mạch 
quanh cá c  p h ế  nang đổ vào cá c  tĩnh m ạch quanh tiều thùy rồi tập 
trung lđn dần, cuốĩ cùng hợp thành tĩnh m ạch phổi trên (nhận 
máu từ thùy trên và giữa) và tĩnh m ạch p hổi dưới (nhận máu cùa 
thùy dưới mỗi phổi) đem máu giàu oxy đổ về tâm nhĩ trái.

2.4. Đ ộng  - tĩnh m ạch p h ế  qu ản : là hệ mạch dinh dưỡng của 
phổi. Động m ạch p h ế  quản tách ra từ động mạch chủ. Tĩnh mạch 
p h ế  quản đổ về hệ tĩnh mạch đơn.

2.5. B ạ ch  huyết phổi: cá c  mạch bạch huyết từ nhu mô phổi 
đến cá c  hạch bạch  huyết p h ể ì  thường nằm ở chỗ chia của cá c  phế 
quản rồi tạo thành các  mạch đi đổ tiếp vào hạch p h ếqu ản -p h êi  ở 
rốn phổi và cuối cùng đổ vào hạch kh í-phế quản ở  chỗ chia aôi 
của khí quẵn.
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xương »ưtìn I 

xươngdbn

màng phổi thinh
đinh phổi

btìdưỏl phổi p 
Ồ đưóng 

nách giữa

bò đướl ngách sƯờn-hoAnh 
ở đường nách giữa

ngdch «ườn ■ hoành

Hình 9.14B : Hình chiếu của phổi và màng phổi lên lồng ngực
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3. M À N G  P H ổ I :  (Hình 9.14, 9 .1 4 B )  phổi được bọc trong một câu 
triic gọi là màng phổi gồm hai lá giđi hạn ổ màng phổi.

3.1. Lá tạng: áp sát bề mặt của phểi, lách vào các khe gian thíiy 
đến tận rốn phổi. Lá thành và lá tạng liên tục nhau ở rốn phổi 
theo hình vợt mà cán hướng xuống dưới tạo thành clâv chằng phổi.

3.2. L á  thành: bọc ngoài lá tạng và dính vào lồng ngực, cơ 
hoành và các  cơ quan lân cận gồm cá c  phần đỉnh màng phổi, 
màng phổi sườn, màng phổi hoành và màng phổi trung thất.

3.3. ổ  m àng phối và các  ngách m àng phối: (Hình 9.14, 
9 .14B ) Giữa hai lá màng phổi là ể m à n g  phổi. Đ ây là một khoang 
ẳo nên lá tạng áp sát và trượt lên lá thành. Hai ổ màng phổi 
không thông nhau, ô  màng phổi cố hai ngách quan trọng là ngách 
sườn-hoành và ngách sườn-trung thất.

- Ngách sườn-hoùnh được giđi hạn bởi phần sườn và phần 
hoành của lá thành, là nơi thấp nhất nên thường là nơi đọng dịch 
của Ổ màng phổi, đốì chiếu lên thành ngực ở mức thấp hơn bờ 
dưới phổi khoảng hai khoảng gian sườn: ngang mức xương sườn 
VIII đường trung đòn, xương sườn X  ở đường nách giữa và xương 
sườn X II ở gần cột sống.

- Ngách sưởn-trung thất do màng phổi sườn gặp màng phổi 
trung thất. Ngách này đối chiếu lên thành ngực ứng vđi bờ trirđc 
phổi, trừ phần dưđi bên trái thì gần đường giữa hơn khuyết tim.

C Ẩ U  H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M

1/ Thành phần nào sau đây KHÔNG góp phần tạo nên khung của 
mũi:

a) sụn cánh mũi lớn.
b) xương mũi.
c) mỏm trán xương hàm trên.
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d) phần mũi xương trán.
' e )  cánh lđn xương bưđm.

2/ Câu trúc nào sau đây tham gia tạo thành vách mũi:

a) xương lá mía.
b) mảnh thẳng xương sàng.
c) trụ trong sụn cánh mũi lđn. '
d) a và b.
e) a, b và c.

3/ Cấu trúc nào sau đây KHÔNG có lỗ để ở ngách mũi giữa:
a) ông lệ mũi.
b) xoang hàm trên.
c) xoang trán.
d) xoang sàng trước.
e) xoang sàng giữa.

4/ Cấu trúc nào sau đây góp phần tạo nên trần hố mũi:
a) mảnh ngang xương sàng.
b) xương bướm.
c) xương lệ.
d) a và b.
e) a, b và c.

5/ Niêm  m ạc khứu là vùng:
a) trên xoăn mfli trên.
b) giữa xoăn mũi trên và xoăn mũi giữa.
c) giữa xoăn mũi giữa và xoăn mũi dưới.
d) dưđi xoăn mũi dưđi.
e)  sau cá c  xoăn mũi giữa và dưới.

6/ Xoang nào sau đây KHÔNG phải là xoang cạnh mũi:
a) xoang bưđm.
b) xoang trán.
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c) xoang sàng.

d) xoang chũm.

e) xoang hàm trên.

7/ Các xoang cạnh mCli có chức năng:

a) cộng hưởng âm thanh.

b) lỉlm nhẹ khối xương sọ.

c) làm sạch không khí đi qua mũi.

d) a và b.

e) a, b và c.

8/ Cơ nào sau đây tạo nên lớp cơ dọc của hẩu:

a) các cơ khít hầu trên, giữa và dưới.

b) cơ trâm hầu.

c) cơ vòi hẩu.

d) a và b.

e) b và c.

Hai câu tiếp theo là câu nhân quẳ, chọn:

a) Nếu A đúng, B điíng và có liên quan nhân quả.

b) Nếu A đúng, B đúng nhưng không liên quan nhân

c) Nếu A đúng, B sai.

d) Nếu A sai, B đúng.

e) Nếu A sai, B sai.

9/
A. Các cơ hầu chủ yếu nằm ở thành bên và sau hầu. Vì:
B. Thành trước của hầu thông với ể  mũi, ổ miệng và thanh qudn. 

1 0/
A. Hạtih nhân hầu nằm ỏ thành bên của phần mũi của hẩu. Nên:
B . Khi hạnh nhân hầu bị phì đại có thể gây nghẹt mũi.
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11/ Lỗ hầu vòi tai đổ vào:
a)i thành sau của ty hầu. '
b y  thành bên của tỵ hầu.
c) thành bên của khẩu hầu.
d) thành sau của khẩu hầu.
e) thành bên của thanh hầu.

12/ Thành phần nào sau đây góp phần tạo nên eo họng:
a) cung khẩu cái hầu.
b) cung khẩu cái lưỡi.
c) khẩu cái cứng.
d) thân lưỡi.
e) nếp lưỡi - nắp thanh môn.

13/ Ngách hình lê được giđi hạn bên trong bởi:
a) nếp phễu - nắp thanh môn.
b) sụn phễu, sụn nhẫn.
c) màng giáp - móng.

'd) a và b.
e) a, b và c.

14/ Cơ nào sau đây không che phủ một phần mảnh sụn giáp:
a) cơ vai - móng.
b) cơ líc - móng.
c) cơ ức - giáp.
d) cơ  giáp - móng.
e) cơ  ức đòn chílm.

15/ Sụn nào sau đây thuộc các sụn thanh quản:
a) sụn sừng.
b) sụn phễu.
c) sụn thóc.
d) a và b.
e) a, b và c.
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16/ Nhóm cơ nào sau đây KHÔNG phải là nhóm chức năng của 
cơ thanh quản:

a) nhóm cơ làm hạ xương móng.

b) nhóm cơ làm hẹp tiền đình thanh quản.

c) nhốm cơ làm căng dãy thanh ăm.

d) nhóm cơ khép khe thanh môn.

e) nhóm cơ mở khe thanh môn.

1 7 / Cơ nào sau đây cố tdc dụng mâ khe thanh môn:

a) cơ nhẫn phễu sau.

b) cơ nhẫn phễu bên.

c) cd phễu ngang.

d) cơ phễu chéo.

e) cơ nhẫn giáp.

18/ Tiền đình thanh quản:

a) được giđi hạn bâi mặt trong mảnh tứ giác.

b) được giđi hạn bởi nếp tiền đình và nếp thanh âm.

c) được giđi hạn bởi mặt trong của nón đàn hồi.

d) được giới hạn bởi mặt trong mảnh sụn giáp.

e) được giới hạn bởi mặt trong màng giáp mống.

19/ Câu nhân quả, chọn: .

a) Nếu A đúng, B đúng và có liên quan nhân quả. •

b) Nếu A đilng, B điíng nhưng không liên quan nhân quả.

c) Nếu A đúng, B sai.

d) Nếu A sai, B đúng.

e) Nếu A sai, B sai.
A. T iếng  nổi được tạo ra bởi thanh quán. Vì:
B. Dãy thanh ăm rung dưới tác động của luồng không khí từ phổi 
dưới tác động của các cơ hô hấp tạo nên ăm thanh.

405



Dùng hình vẽ soi thanh quản đế trả lời 2 câu hỏi tiếp theo đây:

20/ Chi tiết X  trên hình là:
a) thanh thất.
b) khe thanh môn.
c) nếp tiền đình.
d) tiền đình chanh quản.
e) nếp phễu nắp.

21/ Chi tiết Y  trên hình vễ là:
a) nếp tiền đình.
b) nếp thanh âm.
c) ngách hình lê.
d) ổ  dưới thanh môn.
e) khe thanh môn,

22/ Câu nhân quả, chọn:
a) Nếu A điíng, B điìng và có liên quan nhân quả.
b) Nếu A đúng, B đúng nhưng không liên quan nhân quả.
c) Nếu A đdng, B sai.
d) Nếu A sai, B điìng.
e) Nếu A sai, B sai.

A. Dị vật thường rơi vào phế quản chính bên trái. Vì:
B. P h ế  quán chính bên trái lớn hơn, chếch hơn và ngắn hơn phế 
quân chính bên phải.

23/ Phía trưđc dưới rốn phổi trái là:
a) ấn tim.
b) hô'tim.
c) quai tĩnh mạch đơn.
d) ấn cung động mạch chủ.
e) rănh động mạch dưới đòn trái.
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2 4 / Đơn vị cơ sở của phổi là:
a) phân thùy phổi.
b) tiểu thùy phổi.
c) ống phế nang.
d) túi phế nang.
e) phế nang.

25/ Nổi về màng phổi tạng, thông tin nào sau đây SAI:
a) dính chặt vào nhu mô phổi.
b) lách vào các  khe gian thùy phổi.
c) liên tiếp với màng phổi thành ở  rốn phổi.
d) băng qua chứ không lách vào khe gian thùy. 
ẽ) thường áp sát màng phổi thành.

26/ Màng phổi thành gồm:
a) màng phổi sườn.
b) màng phổi hoành.
c) màng phổi trung thất.
d) đỉnh màng phổi.
e) a, b, c và d.

27/ Câu nhân qud, chọn:
a) Nếu A đứng, B đilng và cổ liên quan nhân quả.
b) Nếu A đdng, B đúng nhưng không liên quan nhân quá.
c) Nếu A đtíng, B sai.
d) Nếu A sai, B đtíng.
e) Nếu A sai, Q sai.

A. Người ta thường chọc dò màng phổi ở khoâng gian sườn VIII 
đường nách giữa. Vì:
B . Khoang gian sườn VIII đường nách giữa nằm dưới bờ dưới 
phổi và ứng vđi ngách sườn hoành màng phổi.
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Đ Á P  ÁN C Â U  H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M

1 /e 2 / e 3 / a 4 /d

6 / d 7 /d 8 / e 9 / a

1 1 /b 1 2 / b 13/d 1 4 /e

1 6 / a 1 7 / a 1 8 / a 19/ d

21/ b 2 2 / e 2 3 / b 2 4 / b

2 6 / e 2 7 / a
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CHƯỨNOX

Ht NỘI ĨĨÍT
B S . P h ạm  Đ ăng Diệu

M Ụ C  T I Ê U  L Ý  T H U Y Ế T

1) K ể  tên cá c  cơ quan thuộc hệ nội tiết.
2) Nêu những đặc điểm chung của cá c  tuyến nội tiết.
3) Mô tá vị trí, chức năng, hình thể ngoài, mạch máu và câu tạo 

của tuyến yên.
4) Mô tá vị trí, chiíc năng, hình thể ngoài và liên quan của tuyến 

giáp.
5) Mô tá vị trí, hình thể ngoài, cấu tạo và chức năng của tuyến 

thượng thận.

M Ụ C  T I Ê U  T H ự C  T Ậ P

1) Chì được vị trí của tuyến yên trên sọ thật (hố yên).
2) X á c  định được vị trí, các  phần của tuyến giáp trên người sống, 

xác, mô hình và tranh vẽ.
3) Chỉ được vị trí của tuyến thượng thận trên mô hình, tranh vẽ.

Đ Ạ I  C Ư Ơ N G

Hệ nội tiết bao gồm các  tuyến nội tiết sản xuất và giải phóng 
các  nội tiết tố  (honnon) để tham gia cùng hệ thần kinh trong việc 
điều hòa và phối hợp hoạt động của các  cơ quan, bộ phận, cflng 
như sự chuyển hóa các  chä't trong cơ thể.

Hệ nội tiết gồm nhiều tuyến tương đô'i nhỏ, nhm rải rác trong 
cơ  thể, ít liên quan về mặt hình thái nhiíng lại liên hệ nhau một 
cách chặt chẽ về mặt chức năng.
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C ác tuyến nội tiết có 3 đặc điểm chung sau:

- Không có Ống tiết, nên các châ't tiết đổ trực tiếp vào máu.

- Có hệ thông mạch máu cấp huyết phong phũ.

- C ác nội riết tố  do chúng tiết ra tuy có số  lượng nhỏ nhưng 
có tác dụng lớn trong .việc điều hòa sự chuyển hóa, phát 
triển và sinh sản của cơ thể.

Có nhiều loại tuyến nội tiết: tuyển nội tiết đơn thuần (tuyến 
yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến thượng thận), tuyến hỗn 
hợp vừa làm chức năng nội tiết vừa có chức năng ngoại tiết (như 
tụy, gan, thận, tinh hoàn, buồng trứng .v.v ...).

Hệ thần kinh trung ương kiểm soát trực tiếp hay gián tiếp hệ 
nội tiết và ngược lại cũng chịu sự tác động cửa các  tuyến nội tiết. 
D ặc biệt, vùng hạ đồi là một phần của hệ thần kinh làm nhiệm vụ 
chuyển dạng thần kinh - nội tiết nghĩa là nhận những xung động 
thần kinh và tiết ra những yếu tô' g iả i phóng  và ức c h ế  để đến tác 
động tuyến yên làm tuyến này tăng tiết hay giảm tiết cá c  kích  
thích t ố  hướng tuyển đích  (ví dụ: TSH  cho tuyến giáp, ACTH tác 
động lên vỏ thượng thận, các  hormon hướng sinh dục như FSH, 
LH tác động lên buồng trứng, tinh hoàn . . . )  để điều chỉnh hoạt 
động của các  tuyến này. Đ ây là cách kích thích tuyến nội tiết 
bằng nội tiết. Hệ thần kinh cũng có thể tác động trực tiếp lên 
tuyến nội tiết như trường hợp tủy tuyến thượng thận nhận trực 
tiếp các  xung động thần kinh qua hệ giao cảm. Đ ẫy là cách kích 
thích tuvến nội tiết bằng thần kinh, Ngoài ra có cách kích thích 
bằng thể dịch  (ví dụ khi mao mạch có nồng độ C a++ thấp, sẽ kích 
thích tuyến cận giáp tiết PTH). Tuyến yên (được xem  là tuyến 
chủ) và các  tuyến nội tiết khác cClng có một cơ ch ế  điều hòa gọi 
là hồi dưỡng ('feedback), nghĩa là khi nồng độ hormon cao sẽ tác 
động ngược trở lại lên tuyến hay tuyến chủ để ức ch ế  hoạt động 
của tuyến.
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Hệ thống các tuyến nội tiết (Hình 10.1) gồm: tuyến tùn 
tuyến yên, tuyến giáp, cận giáp, tuyến thượng thận, buồng trứng’ 
tinh hoàn và các  cơ quan cũng có chức năng nội tiết như gân 
thận, tụy, hệ thần kinh, tim và ống tiêu hóa. ’

Hình 10.2: Sơ đồ cấu tạo tuyến yên.
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TUYẾN YÊN
Tuyến yên (Hình 10.2) nằm trong h ố  yên  của thân xương 

bướm, trong một hố màng cứng được đậy bỡi hoành yên. Đây là 
một tuyến nhỏ, kích thước khoảng 1 - l,2cm, được chia làm hai thùy 
dựa vào hình thể, nguồn gốc phôi thai và chức năng. Thùy trước, 
còn gọi là tuyến yên hạch  chia làm 3 phần: phần phễu, phần trung 
gian và phần xa, tiết nhiều chấ't để điều hòa các  tuyến nội tiết 
khác như TSH  (hướng tuyến yên), FSH  và LH (hướng buồng trứng 
hay tinh hoàn), ACTH (hướng vỏ thượng thận), GH (kích thích 
tăng trưởng), P R L  (kích thích tạo sữa) nên còn gọi là tuyến chủ. 
Thùy sau  còn gọi là tuyển yên thần kinh , tiết ra ADH (hormon 
chống lợi niệu) và oxytocin.

Động mạch cung câp cho tuyến yên là hai nhánh nhỏ xuất 
phát từ động mạch cảnh trong. Đ ặc biệt, phần xa của tuyến yên 
cố một hệ mạch cửa gánh một đầu ỉà mạng mao mạch của phễu 
(thuộc gian não) và phần phễu của tuyến yên và đầu kia ỉà mạng 
mao mạch của phần xa.

T U Y Ế N  G I Á P

Là tuyến nội tiết lớn nhất của cơ thể, có thể chất chắc màu xám 
hồng, nặng khoảng 4 0 : 42g, nỉim ở phía trước bên cổ. Tuyến giáp có 
dạng hình chữ H gồm hai thùy phải và trái áp sát hai bên sụn giáp, 
sụn nhẫn và khỉ quẵn, nối với nhau bởi eo  tuyển giáp  bắt ngang các 
sụn khí quản từ thứ hai đến thứ tư. Từ eo có thể có một mẫu thò lên 
gọi ỉà thùy tháp (Hình 10.3). Tuyến giáp liên quan chặt chẽ với bao 
cảnh, thần kinh quặt ngược và tuyến cận giáp.

■ Tuyến giáp được bao bọc bằng một bao xơ và được cô' định 
vào thanh-khí quản bởi các  dãy chằng nên di động khi nuết. Đ ặc 
điểm'này giúp phân biệt bướu giáp với các bướu khác của vùng
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Nhu mô tuyến giáp gồm cdc túi vây quanh bởi cá c  tế  bào 
thượng mô tuyến thay đổi hình dạng tùy theo tình trạng ch ế  tiết 
cũa nang. B ê n  trong có một chất keo màu vàng nhạt. Cdc tiíi 
được bao quanh bởi một mạng mao mạch phong phú. Tuyến giáp 
c h ế  tiết và giải phóng thyroxine (T4) và triiodothyronine (T3) tác
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'động lên sự chuyển hóa năng lượng và plíát triển của cơ  thể. 
Tuyến giáp được cung cấp bởi động m ạch giáp trên (của động 
mạch cảnh ngoài) và động mạch giáp dưới (nhánh của thân giáp 
cổ thuộc động mạch dưới đòn). Máu từ tuyến giáp được dẫn lưu 
bởi 3 tĩnh mạch giáp trên, giữa và dưới.
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Gồm  hai cặp tuyến trôn và dirđi, nhỏ bàng hạt gạo nếp màu 
nâu vàng, nằm ngay mặt sau của tuyến giáp (Hình 10.4). H om on  
tuyến cận giáp (PTH) đóng một vai trò quan trọng trong việc 
chuyển hóa canxi trong cơ thể. Chính vì vậy, khi phẫu thuật tuyến 
giáp, cần cẩn thận tránh không làm tổn thương các tuyến này.

T U Y Ế N  T H Ư Ợ N G  T H Ậ N

Gồm hai tuyến bên phải và trái. Tuyến thượng thận nằm trôn 
cực trôn và đọc phần trên bờ trong mỗi thận trong một khoang 
riêng thuộc ổ thận (Hình 10.5).

Hình thể ngoài của hai tuyến thượng thận có nhiều khác biột:
a) tuyến thượng thận phải hình khối tam giác có 3 mặt là mặt gan, 
mặt hoành và mặt thận, liên quan với các tạng tirơng ứng như tôn 

gọi; b) tuyển thượng thận trái hình bán nguyệt cCing có 3 mặt là 
mặt tnrđc, mặt sau và mặt thận. L iên  quan của tuyên thirợng thận 
trái chỉ khác bôn phải ỏ mặt trước (liên quan với tụy và mặt sau 
dạ dày qua trung gian tiíi mạc nối thay vì liên quan với gan).

Kích thước trung bình mỗi tuyến thượng thận là 3 X 2 X lcm 
và nặng khoảng 3 - 6gam.

BỔ đọc luyến thượng thận ta phân biệt được hai vùng riêng 

biệt về nguền gôc phôi thai, cấu trúc và chức năng: n) bên ngoài 
là vỏ thượng thận , có màu vàng được câu tạo bởi 3 lớp: lớp cung, 
lớp bó và lđp lưới. Vỏ tlurợng thận tiết ra các  loại nội tiết tố 
steroid như các  in ineralocoiiicoid  tham gia điều chỉnh sự cíìn 
bằng điộn giải, nước trong máu, các gỉucocortỉcoìd  ảnh hưởng lên 
sự chuyển hóa phần lớn các tế  bào cơ thể và giiíp chống lại các 
yếu tô' gây strcss và các gonadocortìcoìd  là các  kích thích tô' sinh

TUYẾN CẬN GIÁP
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Tuyến thượng thận phải Tuyến thượng thận trái

Hình 10.5: Tuyến thượng thận



dục nam và nff nhất là trong thời kỳ tiền dậy thì; b) tùy thượng thận 
nằm bên trong, có màu đỏ nâu được cá c  tế  bào lia chrom sáp xếp 
thành lưới quanh cá c  mao mạch và xoang chứa đầy máu, tiết 
epinephrine và norepinephrine đóng vai trò quan trọng trong sự 
đáp ứng của cơ thể với các tình trạng nguy cấp tức thời như choáng.

N H Ữ N G  T U Y Ể N  N Ộ I  T I Ê T  K H Á C

Nhiều cơ quan khác trong cơ thể cClng có chức năng nội tiết 
với chức năng đa dạng ,

1. T U  Y Ế N  T Ù N G

Là một câu tnìc hình nón thuộc vùng trôn đồi, kích thước 
khoảng 5 - 8mm, nhìn ngay trên các lồi não trên, sau dậy thì thường 
tích tụ muối canxi nôn cản quang trên X  quang. Chức năng của nó 
còn được tranh cãi, nhưng honnoti chính của nó là melatonìn, dường 
như đóng vai trò quan irọtig trong việc ức chế  phát triển chứng tính 
kỳ hai trước tuổi dậy thì và điều hòa đồng hồ sinh học.

2. T U Y Ế N  ỨC

Nằm sau xương ức ở trung thất trên và trung thất tnrđc, rất 
phát triển ở trỗ em, nlurtig thoái hổa ở người Iđn. Chức phận của 
I1Ó còn chưa hoàn toàn rõ ràng. Chất tiết chủ yếu của I1Ó là 
thymoỊỉoietin và  thymosin, d ư ờ n g  n h ư  c ầ n  t h i ế t  c h o  s ự  p h á t  t r iển 
bình thường của đáp ứng miễn dịch.

3. M Ộ T  S Ố  C ơ  QUÁN C Ố  T ÍN H  N Ộ I T I Ế T  h a y  t u y ê n

H ỖN  H Ộ P .

Tụy nội tiết, tinh hoàn, tuyến tiền liệt, buồng trứng, thận, 
gan, ruột, các  phần cíỉa thẩn kinh trung ương và ngay cá tim cClng
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tiết ra các nội tiết tô' hay một số  chất có vai trò như các  nội tiết tố 
(xem thêm các  phần tương ứng).

C Â U  H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M

1/ Cơ quan nào sau đây KHÔNG có chức năng nội tiết:
a) gan.
b) ruột.
c) tinh hoàn,
d) buồng trứng.
e) bàng quang.

2/ Đ ặc điểm nào sau đây là cơ  bản nhất giiìp phân biệt tuyến nội 
tiết với tuyến ngoại tiết:

a) không có ông tiết, chất tiết đổ trực tiếp vào máu.
b) có hệ thống mạch máu phong phú.
c) tiết ra các  chất tiết với số lượng nhỏ.
d) nằm rải rác trong cơ thể.
e) được kiếm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi hệ thần kinh.

3 / Thành phần nào sau đây thuộc tuyến yên:
a) củ phễu.
b) ngách phễu.
c) phần phễu, 
đ) a và b.
e) a và c.

4/ Mạch máu cung cấp cho tuyến yên có một tính chất đặc biệt là:
a) các  động mạch của tuyến yên rất phong phú.
b) các  động mạch của tuyến yên xuất phát từ động mạch 

cảnh trong.
c) phần xa của tuyến yên được cung cấp bởi một hệ thống 

mạch cửa.
d) tĩnh mạch của tuyến yên đổ về các xoang màng cứng.
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e)  một đặc điểm khác.

5/ Eo tuyến giáp thường bắt ngang trước:
a) sụn giáp.
b) sụn nhẫn. .
c) vòng sụn khí quân thứ nhất.
d) vòng sụn khí quản thứ hai đến bốn.
e) vòng sụn khí quân thứ sáu.

Hai câu tiếp theo đây là câu nhân quả, chọn:
a) Nếu Á đứng, B đúng và cố liên quan nhân quả.
b) Nếu A điìng, B điìng nhưng không liên quan nhân quả.
c) Nếu A đứng, B sai.
d) Nếu A sai, B đúng.
e) Nếu A sai, B sai. '

6/
A. Đ ể  phân biệt bướu giáp vđi các bưđu khác ở vùng cổ, người ta 
thường cho bệnh nhân nuốt. Vì:
B. Tuyến giáp được cô' định vào thực quản bởi cá c  dãy chằng nên 
di động khi nuốt.

7/
A. Sau khi cắt bỏ thùy tuyến giáp, bệnh nhãn có thể bị nói khàn 
tiếng. Vì:
B. Thùy bên tuyến giáp có liên quan vđi thần kinh quặt ngược 
thanh quân nên thần kinh này cố thể bị tổn thương khi phẫu thuật.

8/ Vỏ thượng thận được tạo bởi: ■
a) lđp cung, lớp lưới.
b) lớp cung, lớp bó, lớp lưới. .
c) lđp bó, lớp lưới.
d) cá c  tế  bào ưa chrom.
e) b và d.
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9/ Vỏ thượng thận và tủy thượngtthận khác nhau về:
a) nguồn gốc phôi thai.
b) câu trúc.
c) chức năng.
d) a và b.
e) a, b và c.

Đ Á P  ÁN C Â U  H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M

1 /e  2 / a 3 / c

6/ c 7/ a 8/ b

4/ c 5 / đ

9 / e  •
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CHƯƠNG XI

Ht ĨĨÍT  NIỆU

B S . P hạm  Đ ãn g  DIỆU

M Ụ C  T I Ê U  L Ý  T H U Y Ế T

1) Nêu tên và chức nâng cá c  cơ quan thuộc hệ tiết niệu.
2) M ô tả vị trí và liên quan của thận.
3) M ô tả sự đô'i chiếu của thận so vđi khung xương của thận.
4) M ô tả hình thể ngoài và hình thể trong (đại thể) của thận.
5) M ô tả cấu trúc vi thể của thận.
6) M ô tả nguyên ủy và sự phân nhánh của động mạch thận và 

liên hệ với sự phân thùy thận.
7) M ô tả đường đi và liên quan của các  đoạn niệu quẳn.
8) M ô tả hlnh thể ngoài và liên quan của bàng quang ldc rỗng và 

lúc căng.
9) Mô tả hình thể niệu đạo nam và nữ.
10) Nêu đũng cá c  cách phân chia niệu đạo nam.

M Ụ C  T I Ê U  T H ự C  T Ậ P

1) Chì được trên mô hình, tiêu bản, tranh vẽ vị trí và cá c  chi tiết 
hình thể ngoài của thận.

2) Phân biệt đựợc trên tiêu bản, mô hình và tranh vẽ thận bên 
nào dựa vào đặc điểm của cá c  thành phần của cuông thận.

3) X á c  định được cá c  thành phần của cuông thận trên tiêu bản, 
mô hình và tranh vẽ.

4) Chỉ được trên các  phương tiện thực tập các  đoạn của niệu 
quân cũng như cá c  liên quan chính của niệu quẳn.
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5) X á c  định được vị trí và .các câu triíc của bàng quang trên mô 
hình và cá c  phương tiện thực tập khác.

6) Phân biệt được cá c  đoạn theo cá c  cách phân đoạn niệu đạo 
nam trên mô hình, tranh vẽ.

Hình 11.1: Sơ đồ hệ thống tiết niệu.
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Đ Ạ I  C Ư Ơ N G

Hệ tiết niệu bao gồm hai thận, hai niệu quản, bàng quang v à ! 
niệu đạo (Hình 10.1). Nó liên quan khá chặt chẽ vđi hệ sinh dục. 
X é t  về mặt chức năng, thận là cơ quan sản xuất ra nước tiểu để 
bài xuất các chất thải của chuyển hóa, đào thải chất độc, giữ 
vững sự hằng định của nội môi (điều hòa khối lượng nước, nồng 
độ các chất, thăng bàng kiềm-toan ...)• Ngoài ra, thận còn có chức 
năng nội tiết là tiết ra rcnine (điều hòa huyết áp) và crythropoictine 
(tạo hồng cầu). Niệu quản, bàng quang và niệu đạo chỉ đống vai 
trò dẫn, tích trữ và bài xuất nưđc tiểu ra ngoài.

T H Ậ N

Thận là cơ quan đôi, gồm thận phải và thận trái.

1. HÌNH T H Ể  N G O À I và K ÍC H  T H Ư Ớ C

Thận có hình hạt đậu, gồm hai mặt (mặt trước lồi, mật sau 
phẳng), hai bờ (bờ ngoài lồi, bờ  trong lồi hai đầu và lõm ở giữa 
nơi có rốn thận) và hai cực (trên và dưới). Thận được bọc trong một 
bao xơ gọi là baớ xơ thận.

Thận có màu đỏ nâu, thể chất chắc, bề mặt trơn láng, ở  thai 
nhi, thận thường cố nhiều mili,

Thận cổ kích thước trung bình 12 cm (cao) X 6 cm (ngang) X 3 
cm (dày), nặng khoảng 150 gr,

2. V Ị  T R Í

Thận nằm sau phúc mạc, trong ổ thận, ồ  thận gồm bên ngoài 
là m ạc thận (gồm hai lá trưđc và sau, ở  trên hòa vào tổ 'chức 
ngoài phiíc mạc dưđi cơ  hoành, ô dưđi nhập lại hòa vào mạc 
chậu, và có một ngăn riêng cho tuyến thượng thận), bên trong là một
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xương sườn 11 

xương 8ƯỜIÌ12

cực trôn thận T

cực dưdl thận p

dlểm cao nhất 
của mào chệu

Hình
1 1 .2 : Hình chiếu cũa thận lẽn khung xưong
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tổ chức mỡ gọi là bao  m â quanh thận bọc lấy thận. Thận cổ trục 
lớn nghiêng từ trên xuống dưới, ra ngoài và thận hơi xoay quanh 
trục này nôn mặt trước thận hướng ra trước và hơi ra ngoài. Thận 
phái thường thấp hơn thận trái khoảng 2 cm.

Hình chiểu cửa thận so với khung xương thân như sau: cực 
trôn của hai thận khoáng ngang mức xừơng sườn thứ XI, cực dưới 
cách điểm cao nhất của mào chậu từ 3 - 5  cm. Như vậy, thận 
thường không được sờ thấy được khi thăm khám trừ khi thận lớn 
(Hình 11.2).

3. L IÊ N  QUAN

Lièn  quan trưđc: (Hình 11.3) cực trôn và phần trên bờ trong 
thận liên quan vđi tuyến thượng thận. Thận phải có bờ trong liên 
quan với phần xuống tá tràng, phần lớn mặt trước liên quan với 
gan, góc kết tràng phải và ruột non. Thận trái có mặt trước liên 
quan với dạ dày, tụy, lách, góc kết tràng trái và ruột non.

Liên quan sau: (Kỉnh 11.4) mặt sau là mặt phẫu thuật của 
thận. Xương sườn X II chia mặt sau thận thành 2 tầng: tầng ngực 
liên quan với cơ hoành, 2 xương sườn cuối và ngách sirờn-hoành 
màng phổi, tầng thắt lưng liên quan từ trong ta ngoài với cơ thắt 
lưng, cơ vuông thắt lưng và cơ ngang bụng.

4. H ÌNH T H Ể  T R O N G  VÀ C Ấ U  T Ạ O

Đọl thể: Một thiết đồ cắt đứng ngang qua thận (Hình 11.5) 
cho thấy trong lòng mỗi thận có một khoang rỗng sâu khoảng 3 cm 
gọi là xoang thận. Xoang thận nằm gần bờ trong của thận và mở 
thông ra ngoài qua một khe hẹp gọi là rốn thận để cho cá c  thành 
phần cuống thận đi qua. Xoang thận chứa các  thành phần của 
cuống th ậ n  gồm hệ thống đài -  bể thận, các mạch máu và thần kinh
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Qóc kết tràng (phẻl)

A. Thận p h ả i

Góc kểt tràng (trái)

B. Thận trái

xương sưởn

Hình 11.3: Liên quan mặt trước thận.

C ơ  hoành 

Xương 8Uờn 12

Cơ vuởng thát lưng 

C ơ  thắt lung 

C ơ  ngang bụng

A. Thận trái B. Thận p h ả i
Hình 11.4: Liên quan mặt sau thận.
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thận, phần còn lại được lâ'p đầy bởi tổ cluĩc mỡ. Trên thành của 
xoang thận có các nhú thận (là đỉnh chung của nhiều tháp thận) 
lồi vào lòng xoang. Mỗi nhú thận được một đài thận nhỏ úp lên. 
Có khoảng 7 - 14 đài nhỏ hợp thành 2 - 3  đài thận lớn (đài trên, 
đài giữa [có hay không] và đài dưới), C ác đài thận lớn lại hợp 
thành b ể  thận.

Nhu mô thận bao quanh xoang thận, được bọc sát bên ngoài 
bỏi bao xơ thận. Nhìn bhng mắt thường, chúng ta có thể phân biệt 

được hai phần của nhu mô thận: a) phần tủy thận nằm bên trong, là 
tập hợp của nhiều câu trúc hình nón gọi là các  tháp thận , đỉnh của 
nhiều tháp thận hợp lại thành một nhú thận lồi vào xoang thận,
b) phần vỏ thận là phần còn lại của nhu mô, bao gồm các cột thận 
(nằm giữa các tháp thận) và tiểu thùy vỗ (nằm giữa đáy các  tháp 
thận với bề mặt ciìa thận). Trên tiểu thùy vỏ còn có thể chia thành 
hai phần nhô là phần lia (là các khối hình nón nhỏ có đáy áp vào 
đáy tháp thận) và phẩn lượn (là phần còn lại của tiểu thùy vỏ mà 
khi nhìn bằng mắt thường thì có vẻ không đồng nhất).

Cấu tạo vl thể: (Hình 11.6) Nhu mô mỗi thận được cấu tạo chủ 
yếu bởi khoảng 500.000 đơn vị chức năng gọi là nephron. Mỗi 
nephron có một tiểu thể thận nối vào vđi một hộ thống ống sinh niệu 
gồm Ổng lượn gần, quai Henlé, ống lượn xa. Các ống lượn xa của 
nhiều nephron cùng đổ chung vào một ống gổp  hay ông thu thập 
nằm trong tháp thận, các ống này mở ra thành các lỗ nhỏ ở  đỉnh của 
các nhú thận để đổ nước tiểu vào các đài thận nhỏ. Tiều thể thận 
gồm một bao tiểu thể, ôm bên trong nó một cuộn mao mạch. Các 
tiểu thể thận và các ống lượn gần, ống lượn xa là thành phần chủ 
yếu tạo nên phần lượn của vỏ thận. Các quai Hené và các ống thu 
thập tập hợp thành phần tia và các tháp thận.
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bao xơ thận

tiếu thùy vò

d ỉi  lớn 

d il  nhò

niệu quàn

Hình 11.5 : Hình thể trong của thận -  B ể  thận (đại thể)
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____ J» , J _____ ổng  lượn gán

DMcunaf^ M M

Cộf fhặn

Thảpthận  

ĐM gian thùy~

' Ống thu nhập —

Tiếu DM xuất 

~  ” ổng lượn xa

Quai Henlổ

Hình 11.6: Hình thể trong của thận (vi thể).
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5. M Ạ C H  M Ấ U  TH Ậ N

Đ ộng m ạch thận: vừa là động mạch dinh dưỡng, vừa là động 
mạch chức năng của thận. Hai động m ạch thận xuâ't phát từ động 
mạch chủ bụng ở ngang mức đô't sồng thắt lưng thứ nhất, chạy 
hưđng ngang ra ngoài, hơi chếch xuống dưới. Khi gần đến rốn 
thận, động mạch thận thường chia làm 2 - 3  thân, rồi tiếp tục chia 
thành khoảng 5 nhánh trong xoang thận. C ác nhánh này thường 
chạy băng qua mặt tnrđc bể thận, còn ở mặt sau thì lại trèo phía 
trên bể thận. Chính vì vậy mà người ta thường mở bể thận lây sỏi 
ở mặt sau. C ác n h á n h  động mạch thận cung câp máu cho từng 
phần thận riêng biệt và không thông nối trong nhu mô thận nên 
thận được phân thCiy theo động mạch. Trong xoang thận, các nhánh 
động mạch thận lại chia thành nhiều nhánh động mạch gian thùy 
chạy trong các cột thận rồi chúng lại chia thành các  động mạch  
cung nối vđi nhau. Khi chạy ôm lấy đáy cá c  tháp thận, các  động 
mạch cung cho cá c  nhánh động mạch gian tiểu thùy. T ừ  động 
mạch gian tiểu thiìy, nhiều động m ạch nhập  xuất phát, chạy vào 
cá c  tiểu thể thận đổ tham gia tạo nên cuộn m ao m ạch , rồi trở 

’ thành động m ạch xuất chui ra khỏi tiểu thể và chia thành mạng 
mao mạch một lần nữa bọc quanh các ống sinh niệu, rồi cuối cùng 
mới đổ vào tĩnh mạch. Như vậy ỏ thận có hệ thống động mạch cửa.

T ĩnh  m ạch thận: các  tiểu tĩnh mạch sao  nhận máu từ hộ 
thống mao mạch quanh các ông sinh niệu tập trung thành tĩnh 
m ạch gian tiểu thùy, các  tĩnh mạch »ày đến lượt nó hợp thành các 
tĩnh mạch cung rồi tĩnh mạch ịqian thùy và cuối cílng đổ vào tĩnh 
mạch thận để vào tĩnh mạch chủ dirđi.
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NIỆU QUẢN

Niệu quân là ống dẫn nước tiểu từ, bể thận xuống bàng quang.

Niộu quản dài khoẵng 25 cm, đường kinh 5 inm, có 3 chỗ hẹp 
là kluíc nối niệu quản -  bể thận, chỗ bắt chéo với động mạch 
chậu và ở  trong bề dày thành bàng quang.

Niộu quản thường được chia thành hai đoạn: đoạn bụng và 
đoạn chậu hông.

1. Đ O Ạ N  B Ụ N G : bắt đổu từ chỗ nối bể thận-niệu quán đế» 
đường cung xương chậu. Nó chạy lurđng xuống dưới và hơi vào 
trong, nằm áp sát thành bụng sau và được phiìc mạc che phủ ở 
phía trước. Hai niệu quản chạy trước cơ thắt lưng và các  mỏm 
ngang đô't sống thắt lưng, đôn ngang mức góc nhô và cách góc 
này khoáng 4,5 cm thì bắt chéo động mạch chậu ngoài (bôn phâi) 
hoặc động mạch chậu chung (bên trái).

2. Đ O Ạ N  C IIẬ U  H Ô N G : đi từ đường cung xương chậu đôn bàng 
quang. Niộu quán đi cùng động mạch chậu trong, áp sát thành 
bên chậu, khi đến gai ngồi thì vòng ra trước, vào trong để đd vào 
bàng quang. Niệu quản chậu hông liên quan phía sau với khớp 
cùng -  chậu và cớ bịt trong, phía trong với trực tràng và phía trước 
với cớ quan sinh dục. ở  nữ, niệu quản chạy ở đáy dây chằng rộng 
và bắt chéo với động mạch tử cung ở cách bờ bên âm đạo khoẵng 
1,5 cm. ở  nam, niệu quản bắt chéo ông dẫn tinh và lách giữa tiìi 
tỉnh vđỉ đáy bàng quang. Khi cắm  vào bàng quang, hai niộu quân 
cách nhau khoảng 4 -5 c m , nhưng vì chứng chạy chéo một đoạn 
khoáng 1 cm trong bề dày thành bàng quang, nôn hai lỗ niộu 
quản I11Ở vào lòng bàng quang chỉ cách nhau khoảng 2,5 cm.
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Bể thận

bịinốlbể thậnt- 
ìlệu quản

Niệu quản 
(đoạn bụng)

ĐM chậu chung (trái)

Niệu quản 
(đoạn chậu}

ĐM chậu 
trong (phầl)

Xương cùng 

ĐM chậu ngoài (phải)

Bàng quang

H ìn h  1 1 .7 :  Vị tr ỉ c á c  đ o ạ n  c ủ a  n iệ u  q u ả n
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Niệu quán được câu tạo từ ngoài vào trong gồm: a )  lớp bao  
ngoài, b) lớp cơ  gồm hai Iđp cơ  dọc kẹp lây một lớp cơ vòng và

c) IỚỊ) niêm m ạc liên tục với niêm m ạc bể thận và bàng quang.
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B À N G  Q U A N G

Bàng quang là một tili cơ rỗng để tích chứa nước tiểu trước 
khi cố dịp tông xuất ra ngoài. Bàng quang cố dung tích trung bình 
khoảng 250 -  300 ml. Nhưng trong những điều kiện đặc biệt như 
nhịn tiểu, bí tiểu ...  bàng quang có thể chứa đến 2-3 lít nưđc tiểu.

1. V Ị T R Í ,  H ÌNH T H Ể  N G O À I VÀ L IÊ N  QUAN

Bàng quang là một tạng dưđi phúc mạc nằm trong chậu hông 
bé. ở  người lớn và lúc rỗng thì bàng quang nằm hoàn toàn sau 
xương mu và không thể sờ thấy khi thăm khám bụng, nhưng khi 
căng đầy nưđc tiểu thì nổ cố hình cầu nhô lên ổ bụng. Bàng quang 
có hình thể ngoài thay đổi tùy theo khối lượng nước tiểu bên 
trong và tùy tuổi tác. Người ta thường mô tả bàng quàng cố dạng 
một khối tứ diện tam giác gồm 4  m ặt là mặt trên , hai mặt dưới 
bên , mặt sau  (cờn gọi là đáy bàng quang). Đỉnh - là nơi mặt trên 
gặp hai mặt dưới bên - có dây chằng rốn giữa treo vào rốn. c ổ  
bàng quang là nơi đáy gặp hai mặt dưđi bên. Hai mặt dưới bên liên 
tiếp nhau bởi một bờ tròn mà đôi khi người ta gọi là mặt trước.

Hai mặt dưđi bên liên quan với xương mu và phần dưđi thành 
bụng trước qua trung gian khoang trước bàng quang (khoang sau 
xương mu). M ặt trên được phúc m ạc che phủ và liên quan với các 
quai ruột non và kết tràng xích-ma. M ặt sau chỉ được phúc mạc 
che phủ phần trên và liên quan vđi trực tràng qua túi cùng bàng 
quang - trực tràng và với túi tinh, ông dẫn tinh và đáy của tuyến 
tiền liệt (ở nam) (Hình 11.9) hoặc vđi tử cung và âm đạo qua tứi 
cùng bàng quang - tử cung (ở  nữ) (Hình 12.12).
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2. C Ấ U  T Ạ O  V À  HÌNH T H Ể  t r o n g

B àng quang có cấu tạo tír ngoài vào trong gồm 4 lớp: a) lớp 
thanh m ạc  chính là phiìc mạc, chỉ phủ một phần nhô mặt trước, 
mặt trôn và một phần mặt sau, chỗ không có phức m ạc thì được 
thay bằng một lđp mô liên kết, b) lớp cơ  gồm hai lớp cơ dọc kẹp 

lấy một lớp cơ vòng, c) tấm (lưới niêm m ạc  khá phát triển, là một 

tổ chức liên kết lỏng lẻo và d) lớp niêm mục lót mặt trong bàng 
quang, màu hồng, xếp nếp khi rỗng.

Bôn trong bàng quang hiện diện 3 lỗ gồm: hai lổ  niệu quán 
nằm trên thành sau (đáy), cách nhau khoáng 2,5 cm và lổ  niệu 
đ ạo  trong ở cổ bàng quang. Ba lỗ này tạo thành các  đỉnh của một 
tam giác gọi là tam g iăc bàng quang. Niêm m ạc ở tam giác này 
thường nhọt màu hơn phần CÒI1 lại và dính sát vào lđp cơ.

N I Ệ U  Đ Ạ O

Là Ống dẫn mrớc tiểu từ bàng quang ra ngoài. Niệu đạo của 
hai giđi cố khác biệt:

1. N IỆ U  Đ Ạ O  NAM (Hình 11.9)

Dài khoảng 16 em, vừa là đường dẫn nước tiểu vừa là đường 
xuất tinh, v ề  mặt mô tả, người ta chia niệu đạo nam thành 3 đoạn:

- Niệu đạo  tiền liệt đi từ cổ bàng quang ở  lỗ niệu đạo trong 
xuyên qua tiền liệt tuyến. Trong đoạn này, thành sau niệu 
đạo có một lồi dọc gọi là lồi tinh (Hình 11.10), trên đó có 
lỗ  túi bầu dục tuvến tiền liệt và hai lỗ  phóng tinh, ở  bờ 
lồi tinh cố nhiều lỗ đổ của các  ếng tuyến tiền liệt.

- Niệu đạo màng là đoạn niệu đạo xuyên qua và được giữ cố  
định bởi hoành chậu hông và hoành niệu-dục của đáy chậu.
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glđl h«n bàng quang khl cang 

phúc m?c

bàng quang

nlệuđQOtlín liệtx

niệu đạo m àng, \ / l '

hoành niệu dục 
dây treo 

bàng quang 
khoang trưởc 
bàngquang 

xươnt) mu
d ly  treo 

dương v ịt

v ịt  hang

xương cùng 

trựo tràng

niệu dQO xốp

cơ hành xốp, 

blu

túl cùng 
bàng quang ■ 
trực tràng

túl tinh

xương cụt
r „ *
DC. hậu môn cụt 

cdthất ngoài

Ống hfu mồn 

trung tỉm  oán 

túl bấu dục tuyến tlổn liệt 

tuyến tlển llột 

ành xốp

Hình 11.9 : Thiết đổ đứng dọc qua chậu hông nam
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Tam giác bàng quang

Hình 11.10: s * lồi tinh

- Niệu đạo  xấp  là đoạn niệu đạo chạy trong v$t xốp, từ 
hành xôp đến lỗ niộu đạo ngoài.

Người ta cClng phân chia niộu đạo vồ mặt bệnh lý thành niệu 
đọa trước (tương ứng vđi đoạn xốp) và niệu đạo  sau (tương ứng 
với đoạn màng +  tiền liột), hay niệu đạo  c ổ  định (urơng ứng với 
niộu đạo tiền liệt +  màng +  phần niộu đạo xốp sau dây treo dương
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vậl) và niệu đạõ  di động (urơng ứng với phần còn lại của niệu 
đạo xốp). Như vậy, niệu đạo nam khi không có hiện tượng cương 
dương vật sẽ có hai điểm uốn đổi hưđng (một ở giới hạn giữa 
đoạn c ố  định và đoạn di động và một ở giữa niệu đạo xốp và 
niệu đạo màng). Hiểu biết này cần thiết cho thủ thuật đặt sonde 

sắt ỏ nam giới.

Niệu đạo được cấu tạo bởi hai lđp: lđp niêm mạc bên trong 
và lđp cơ bên ngoài, phần cơ vòng ở cổ  bàng quang tạo thành một 

cơ thắt niệu đạo không cliiì động.

2. N IỆ U  Đ Ạ O  NỮ (Hình 12.12)

Tương ứng vđi phần niệu đạo tiền liệt và niệu đạo màng của 
nam giới. Niệu đạo nữ chỉ dài khoảng 3 cm, chạy dọc xuống trước 
âm đạo và tận cùng bằng lỗ niệu đạo ngoài nằm ở phần trước 
tiền đình âm hộ. c ấ u  tạo tương tự như ở nam. .

C Â U  H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M

1/ Cơ quan nào sau đây KHÔNG thuộc hệ tiết niệu:
a) niệu đạo. >
b) tuyến tiền liệt.
c) thận.
d) bàng quang.
e) niệu quản.

2/ Thành phần nào sau đây có chức năng sản xuâ't nưđc tiểu:
a) bàng quang.
b) thận.
c) niệu quản.
d) niệu đạo. ■
e) a và b.
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3 / Câu nhân quả, chọn: 4
a) Nếu A đúng, B đúng và cổ liên quan nhân quả.
b) Nếu A diíng, B đúng nhưng không liên quan nhân quả.
c) Nếu A đúng, B sai. ,
d) Nếu A sai, B đúng.
e) Nếu A sai, B sai.

A. Khi thăm khám lâm sàng, thường người ta không sờ được thận 
trừ khi thận lđn. Vì:
B. Thận nằm sau phức mạc.

4/ Câu trúc nào sau đây KHÔNG liên quan vđi mặt trước thận phải:
a) đoạn xuống tá tràng. '

, b) gan.
c) góc kết tràng phải. -
d) ruột non.
e) tuyến thượng thận phải.

5/ Hình chiếu cực trên hai thận ở khoảng ngang mức:
a) xương sườn 10.
b) xưởng sườn 11.
c) xương sườn 12.
d) đốt sông thắt lưng I.
e )  cách mào chậu từ 3 - 5 cm.

6/ Thận ở thai nhi thường khác vđi thận người lđn là:
a) có hai mặt: trưđc và sau.
b) có hai bờ.
c )  có hai đầu: trên và dưới.
d) bờ trong lồi ở  hai đầu và lõm ỏ giữa.
e) thường có hình nhiều múi.

7/ Xoang thận là:
a) khoảng rỗng trong lòng mỗi thận, thông ra ngoài qua rấn thận.
b) một khoang rỗng thông với cá c  đài thận lớn.
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c) một khoang rỗng chứa cá c  thành phần của cuống thận.
d) a và b.
e) a và c.

8/ Câu triíc nào sau đây líp lên nhú thận và nhận nưđc tiểu từ lỗ 
đổ của các  ông thu thập:

a) đài thận nhỏ. '
b) đài thận lđn.
c) bể thận.
d) chỗ nối bể thận - niệu quản.
e) tháp thận.

9 / Thành phần nào sau đây thuộc phần vỏ thận:
a) cột thận.
b) phẩn lượn.
c) phần tia.
d) a và b.
e) a, b và c.

10/ Đơn vị chức năng của thận là:
a) tiểu thể thận.
b) nephron.
c) ống lượn gần.
d) ông lượn xa. .
e) quai Henlé.

Dùng hình v ỉ  sơ đồ m ột ncphron để trẫ  lời các  câu 1 1 ,1 2 :

11/ Chi tiết X  trên hình vẽ là:
a) tiểu động mạch xuâ't.
b) tiểu động mạch nhập.
c) cuộn mao mạch.
d) tiểu thể thận.
e) mạng mao mạch quanh

c á c  ống  sinh niệu. S ơ  đổ mật nephron
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1 2 / Chi tiết Y  trên hình là: '
a) ống lượn xa.
b) ống thu thập. '
c) quai Henlé.
d) ống lượn gần.
e) tiểu thể thận.

13/ Câu nhân quả, chọn:
a) Nếu A đúng, B  đúng và có liên quan nhân quả.
b) Nếu A đúng, B đúng nhưng không liên quan nhân quả.

c) Nếu A đúng, B sai.
d) Nếu A sai, B đúng.
e) Nếu A sai, B  sai.

A. Người ta thường phân thùy thận theo tĩnh mạch. Vì:
B. Tĩnh mạch thận khá lđn và đổ vào tĩnh mạch chủ dưđi.

14/ Động mạch nhập xuất phát từ:
a) động mạch gian thùy thận.
b) động mạch cung.
c) động mạch gian tiểu thùy.
d) động mạch xuâ't.
e)  động mạch trước bể  thận.

15/ Câu nhân quả, chọn:
a) Nếu A đúng, B điìng và có liên quan nhân quả.
b) Nếu A đúng, B đúng nhưng không liên quan nhân quả.
c) Nếu A đúng, B sai.
d) Nếu A sai, B đúng.
e) Nếu A sai, B sai.

A. Thận có hệ thống động mạch cửa. Vì:
B. Động mạch xuất gánh hai đầu hai mạng mao mạch là cuộn 
mao mạch trong tiểu thể thận và mạng mao mạch quanh các  ống 

sinh niệu.
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16/ Niệu quản đoạn bụng: .
a) bắt đẩu từ chỗ nối bể thận - niệu quản.
b) .kết thiíc khi đến đường cung xương chậu.
c) bắt chéo trước động mạch chậu chung hoặc động I' 

chậu ngoài.
d) a và b.
e) a, b và c.

17/ Niệu quản đoạn chậu hông có đoạn:
a) chạy ở đáy dây chằng rộng và bắt chéo động mạch tử 

ở nữ.
b) bắt chéo sau ống dẫn tinh rồi lách giữa túi tinh và mặ 

bàng quang.
c) bắt chéo động mạch thẹn trong.
d) a và c.
e) a và b.

18/ Nói về bàng quang liíc rỗng, điều nào sau đây SAI:
a) hình khối tứ diện tam giác.
b) đỉnh là nơi mặt trước gặp hai mặt dưới bên.
c) đáy chính là mặt sau.
d) cổ là nơi mặt sau gặp hai mặt dưới bên.
e) mặt trên có phúc mạc che phủ. '

1 9 / Câu nhân quả, chọn:
a) Nếu A đúng, B đúng và có liên quan nhân quâ.
b) Nếu A đúng, B  đúng nhưng không liên quan nhân quả
c) Nếu A đứng, B  sai.
d) Nếu A sai, B đilng.
e) Nếu A sai, B sai.

A. Bàng quang chỉ được sờ thấy khi căng nưđc tiểu. Vì:
B. Lức cflng, bàng quang có hình cầu.
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20/ Phía trước, bàng quang liên hệ trực tiếp với:
a) xương mu.
b) phần dưđi của thành bụng trưđc.
c)  khoang sau xương mu.
d) túi ciìng bàng quang - trực tràng.
e) tử cung.

21/ Lồi tinh nằm ở:
a) thành trước niệu đạo tiền liệt.
b) chành sau niệu đạo tiền liệt.
c) thành sau niệu đạo màng.
d) thành sau đoạn niệu đạo hành xốp.
c )  một nơi khác.

22/ Người ta có thể phân chia niệu đạo nam thành:
a) niệu đạo tiền liệt, niệu đạo màng và niệu đạo xô'p.
b) niệu đạo tnrđc và niệu đạo sau.
c) niệu đạo cố’ định và niệu đạo di động.
d) a và b. ■
e) a, b và c.

Đ Ấ P  ÁN T R Ắ C  N G H IỆ M

1/b 2/b 3/b 4/d 5/b

6 / e 7 / e 8/ a 9 / e 10/b

11/c 12/ d 13/ d 14/ c 15 /a

1 6/e 17 /e 18/b 1 9 /b 2 0 / c

2 1 / b 2 2 / c
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CHƯƠNO XII

Ht SINH DỤC

B S . P hạm  Đ ăng Diệu

M Ụ C  T I Ê U  L Ý  T H U Y Ế T

1) K ể  tên các  thành phần thuộc cơ quan sinh dục nam.
2) Mô tả vị trí, hì nh thể ngoài, liên quan và hình thể trong của 

tinh hoàn.
3) Mô tả hình thể ngoài và câu tạo của mào tinh.
4) Mô tả đưởng đi và liên quan của cá c  doạn ấng dẫn tinh.
5) Nêu vị trí, hình thể, liên quan và chức năng của tiền liệt tuyến.
6) M ô tả hình thể và câu tạo của dương vật.
7) K ể  tên cá c  lớp câu tạo cùa bìu.
8) K ể  tên cá c  thành phần của cơ quan sinh dục nữ.
9) Mô tả vị trí, hình thể ngoài, phương tiện cô' định và mạch máu 

của buồng trứng.
10) Nêu vị trí và các  phần của vòi tử cung.
11) Mô tả hì n h  thể ngoài, liên quan, hướng và tư thế, câu tạo, hình 

thể trong, phương tiện cố  định và mạch mdu cửa tử cung.
12) Mô tả hình thể của âm đạo và bộ phận sinh dục ngoài của nữ.

M Ụ C  T I Ê U  T H ự C  T Ậ P

1) Chĩ đirợc trên mô hình, tranh vẽ vị trí, liên quan và các  cấu 
tníc quan trọng của các  cơ quan sinh dục nam.

2) Xdc định được cdc thành phần mạch máu chính của cơ quan 
sinh dục nam trên mô hình và tranh vẽ.

3) Chỉ được trên mô hình, tranh vẽ vị trí, liên quan và cá c  câ'u 
trúc quan trọng của cdc cớ quan sinh dục nữ.
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4) X á c  định được cá c  thành phần mạch máu chính của buồng 
trứng và tử cung trên mô hình và tranh vẽ.

Hệ sinh dục là những cơ quan thực hiện chức năng sinh sản 
và nuôi dưỡng nha nhi. Hệ sinh dục liên quan rất mật thiết vđi hộ 
tiết niệu về mặt phát triển, câu tạo và cluíc năng. Hệ này bao 
gồm cơ quan sinh dục nam và cơ quan sinh dục nữ.

C Á C  C ơ  Q U A N  S I N H  D Ụ C  N A M

Cơ quan sinh dục nam (Hình 12.1) bao gồm: a) các cơ quan 
sản xuất, dẫn và lưu trữ tinh trùng gồm tinh hoàn, mào tinh, ống 

dẫn tinh, ống phóng tinh; b) các  tuyến phụ thuộc gồm túi tinh, 
tuyến tiền liệt và tuyến hành niệu đạo và cuối cùng là c) bộ phận 
sinh dục ngoài gồm dương vật và bìu.

1. T IN H  HOÀN: (Hình 12.2) là cơ quan sản xuâ't tinh trùng và 
đồng thời ch ế  tiết nội tiết tố sinh dục nam (testosterone). Đây là 
một cơ quan đôi, nằm trong bìu, bên trái nằm thấp hơn bên phái. 
Nó có hình bầu dục, dẹp (mặt ngoài lồi, mặt trong phẳng, có hai 
cực trên và dưới), với trục lớn hướng xuống dưới và ra sau. Kích 
thước có thể so sánh với một quả trứng chim bồ câu: dài 5 cm, 
rộng 3 cm, ngang 2,5 cm. B ề  mặt trơn láng, có màu trắng xanh, 
mật độ chác và ấn vào gây cảm giác đau tức rất đặc trưng. Cực 
trôn có một mấu nhỏ gọi là mấu phụ tình hoàn  và cực dưới có 
một thớ xơ cố  định vào đáy bill gọi là dây chằng bĩu.

Hình thể trong tinh hoàn (Hình 12.2): Một thiết đồ đứng dọc 
cho thấy tinh hoàn có vỏ ngoài là một lớp xơ dày và chắc gọi là 
lớp tráng, ở  gần cực trên, lớp trắng dày lên thành trung thất tinh 
hoàn. Từ  mặt trong của lớp trắng có các  vách phân chia tinh hoàn
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thành khoảng 400  tiểu thùy. Mỗi tiểu thùy có từ 2-4  ổng sinh tinh 
xoàn  đổ vào Ổng sinh tinh thảng rồi ống này lại đổ vào lưới tinh 
nằm trong trung thất tinh hoàn. Trong tiểu thù y còn có cá c  đảo tế  
bào nội tiết gọi là tế bào kẽ (Leyđig). Từ lưới tinh xuất phát khoảng 
10-12 Ống xuất nhỏ (còn gọi là nốn xuất) để nối vào ống mào tinh.

Hình 12.1: Sơ đồ các cơ quan sinh dục nam.
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ổng dẩn tinh

ổng xuất nhỏ 
Lưởl tinh

Ống alnh 
tinh thằngị 

ổng sinh 
tinh xoắn

Các tiều thùy

TÚI tinh

Bóng Ống 
d in tlnh

Ống phổng tinh 

Tuyến tìén liệt

Ổng mào tinh

Vách xơ 

ớp trắng

Hình 12.2: Sơ đồ hình thể trong tinh hoàn và đường dẫn tinh. 
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2. M À O  TIN H : (Hình 12.2) có hình chữ c ,  gồm đầu, thân và 
đuôi. Dầu m ào tinh trùm lên và dính vào cực trên của tinh hoàn, 
thân và đuôi nhìn dọc theo bờ sau trên tinh hoàn. B ên  trong, có 
ống m ào tinh dài khoảng 6 m, xoắn, cuộn ngoằn ngoèo và nối 
tiếp vđi ống dẫn tinh ở đuôi mào tinh, ố n g  nỉiy nhận cá c  nón xuâ't 

từ trung thất tinh hoàn.
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3. Ố N G  DẦN TINH: (Hình 12.2) là một ống dài khoảng 40  - 45 cm, 
đường kính 2 111111, mật độ rất chắc, nô'i từ mào tinh đến lồi tinh.

ố n g  dẫn tinh, sau khi nối vổi đuôi mào tinh thì chạy quặt 
ngược lên dọc phía trong mào tinh. Phía trên mào tinh nó tháp 
tùng cùng cá c  thành phần mạch máu, thần kinh từ ổ bụng qua ống 
bẹn để vào bìu hay ngược lại (động-tĩnh mạch và đám rốì thần 
kinh ông dẫn tinh, động-tĩnh mạch tinh hoàn và dây chằng phúc 
tinh mạc), góp phần tạo nên thừng tinh (Hình 12.3). ở  đoạn này, 
ống dẫn tinh nằm chính giữa thừng tinh và có thể sờ Ihấy được và 
dễ tiếp cận nên thường được sử dụng để thắt ống dẫn tinh. Sau 
đó, nó chạy qua ống bẹn để vào ổ bụng vùng chậu hông nhưng 
vẫn ở  ngoài plulc mạc, Khi đến mặt sau bàng quang, I1Ó bắt chéo 
trôn niệu quân và phình to thành bàng ổng dẫn tinh (tạo thành 
một bể tích trữ tinh trùng) rồi nhận ông túi tinh để trở thành ổng 
phỏng tinh, ố n g  này chạy xiên qua mô tuyến tiền liệt và đổ vào 
niệu đạo đoạn tiền liệt bằng hai lỗ ỏ lồi tinh. ■

4. T Ú I  T IN II :  (Hình 12.4) là hai tiìi cơ - màng hình ống gập đôi 
thành dạng quá lê, nằm sau bàng quang và tiền liệt luyến, để vào 
ống dẫn tinh bởi ông túi tinh. Túi tinh không phải là nơi tích trữ 
tinh trùng như người ta vẫn nghĩ mà chỉ tiết ra một thành phần 
chính (60% ) của tinh dịch gọi là dịch túi tinh.

5. T U Y Ế N  T I Ề N  L I Ệ T :  (Hình 12.4) là một tuyến hình nón bọc 
quanh đoạn niệu đạo tiền liệt, gồm hai thùy và một eo, Nó nằm ỏ 
ngay dưới bàng quang, trước trực tràng, chính vì vậy mà người ta 
có thể thăm khám I1Ó qua thăm trực tràng. Tuyến này ngoài chức 
năng tạo ra mội thành phần của tinh dịch (30% ) còn tiếl 
prostaglandine. v ề  mặt cấu tạo, nó gồm khoảng 20-30 phức hợp 
tuyến dạng ống - níi được bọc trong một câu trtlc xơ và cơ trơn,
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bên ngoài là một bao xơ dày. Khi xuâ't tinh, tuyến sẽ tống xuâ't 
châ't tiết qua các  ống tuyến nhỏ đổ vào niệu đạo quanh lồi tinh 
(Hình 11.10) nhờ sự co bóp của cơ trơn. Tuyến này hay phì đại ở 
người già gây bí tiểu.

TÚI tinh

Tuyển tlần liệt

Eo

Thùyphảl 
Thùy trái

■giồng phóng tinh

TÚI bầu dục 
tuyến tlốn liệt

Lồi tinh

Hình 12.4: Tuyến tiền liệt.

451



6. T U Y Ế N  HÀNH N IỆ U  Đ Ạ O : (Hình 12.1) là một cặp tuyến 
nhỏ nàm trong hoành niệu dục của đáy chậu. Nó có ống tuyến đổ 
vào niệu đạo xô'p. Tuyến này tạo ra một chất dịch nhầy tiết ra 
trước khi xuất tinh dường như để trung hòa môi trường axít trong 
âm đạo.

7. DƯƠNG V Ậ T : (Kình 12.5) Dương vật cùng bìu tạo nên cơ 
quan sinh dục ngoài của nam giới. Nó là một tạng cương, được 
thiết k ế  để đưa tinh trùng vào cơ quan sinh dục nữ. Dương vật hình

Hình 12.5: Dương vật (mặt dưởi).
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trụ, gồm: a) một rễ  cồ' định và treo vào xương mu bởi dây treo 
dương vật và cá c  trụ vật hang, b) một thân  di động và c) một qui 
đầu. Qui đầu  có hình nón với đáy nối liền vđi thân bởi một gờ 
chếch gọi là vành quỉ (tầu. Đĩnh qui đầu có lố  niệu dạo ngoài 
(còn gọi là miệng sáo). Qui đẩù thirờng được bao bọc không hoàn 
toàn bởi một nếp da-niêm mạc gọi là bao qui đầu. Nếu bao qui 
đầu không trật được ra sau vành thì người ta có tật hẹp bao qui 
đầu, cần phải phẫu thuật. .

Hình 12.6: Cấu tạo dương vật.



Dương vật được câu tạo bởi các tạng cưởng và các lớp bọc 

(Hình 12.6). Các tạng cương gồm: a) vật xốp  hình trụ, nằm chính 
giiìa và dưđi hai vật hang, đầu trước phình to thành qui đầu, đầu 
sau giãn rộng thành hành xốp  (bọc quanh bởi cơ hành xôp). Bên  

trong chứa niệu đạo xốp. b) hai vật hang  là một cặp tạng cương 
hình trụ xếp song song như nòng súng sân, nằm ở lưng dương vật. 
Đầu sau mỗi vật hang tạo thành trụ dương vật được neo vào 
ngành dưđi xương mu và được cơ ngồi hang bao bọc. C ác vỏ bọc 
dương vật từ nông vào sâu là da, tổ chức dưđi da, m ạc dương vậi 
nông, m ạc dương vật sâu  và lớp trắng bọc các  tạng cương. Các 
tạng cưđng được câp máu bởi các động mạch sâu dương vật và 
động mạch mu đương vật.

8. B ÌU : (Hình 12.7) là một tiìi da cơ m ạc treo ở  dưới rễ dương vật 
và đáy chậu, được chia thành hai ngăn bởi vách bìu để chứa hai 
tinh hoàn. Bìu được câ'u tạo bằng 7 lđp tương ứng vđi các  lớp cơ 

mạc thành bụng, từ nông vào sâu là: a) da  sẫm màu, có nhiều nếp 
nhăn ngang và rất co giãn; b) cơ  bám da  là các  cơ trơn giúp bìu co 
lại; c) lớp mô dưới da\ d) lớp m ạc nông (liên tục với m ạc tỉnh 
ngoái của thừng tinh); e) lớp cơ  bìu (do cá c  thđ dưới ctìa cơ chéo 
bụng trong bị kéo theo tinh hoàn khi nó di chuyển xuống bìu); 
t) lớp m ạc sâu  (liên tục với mạc tinh trong); g) lớp bao  tinh hoàn  
(do phúc m ạc bị kéo theo tinh hoàn xuống bìu).

C Á C  C ơ  Q U A N  S I N H  D Ụ C  N Ữ

C ác cơ quan sinh dục nữ bao gồm: buồng trứng, vòi tử cung, 
tử cung, âm đạo, bộ phận sinh dục ngoài (gồm âm hộ và âm vật 
v à  Vi1)  ( H ì n h  1 2 . 8 ) .
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Phúc mạc-

Mạc ngang 

Cơ ngang bụng}

Cơ chéo bụng ị  -  

Cấc cơ  chóo bụng ngoài
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Da bìu
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Mô dưới da 

C ơ b im d a b ìu

Mạc nông

Mạc 8 iu  

Bao tinh hoàn

Hình 12.7: Sơ đồ cắt đứng ngang qua bìu.
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Tuyến vủ

VÒI từ cung 

Tử cung

Ấm đạo 

Âm hộ

Buông trứng

Hình 12.8: Sơ đồ cấc cơ quan sinh dục nữ.
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Hình 12.9: H ổ buồng trứng.

1. B U ồ N G  T R Ứ N G : là một cặp cơ quan kép nằm trong chậu 
hông bé, có chức năng tạo và phóng thích trứng theo chu kỳ, đồng 
thời là một tuyến nội tiết ch ế  tiết cá c  nội tiết tố  nữ.

Buồng trứng có hình hạt đậu dẹt, có hai mặt (ngoài và trong), 
hai đầu (đầu vòi và đầu tử cung), và hai bờ (bờ tự do  yà b ờ  m ạc 
treo). Mặt ngoài hưđng vào thành bên chậu hông, áp vào một chỗ 
lõm của phiíc m ạc thành gọi là hô' buồng trứng (được giới hạn 
phía trước bởi dây chằng rộng, phía trên là động mạch chậu ngoài 
và phía sau là động mạch chậu trong và niệu quản) (Hình 12.9). 
Trên  mặt này có rốn buồng trứng để mạch và Ihần kinh đi qua.
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Mật trong hướng vào chậu hông, liên quan chặt chẽ với các tua vòi 
tử cung và các quai ruột. Dầu vòi hướng lên trôn và ra sau và là nơi 
bám của dâ\ chằng treo buồng trứng (nốì vào với thành chậu và 
bên trong có động tĩnh mạch buồng trứng) và (lây chằng vòi-buồng 
trứng. Dầu tử cung hướng xuống dưới và ra trước và là nơi bám của 
(lâv chằng riêng buồng trứng (nằm giữa hai lá dãy chằng rộng và 
nối với góc bên tử cung). Bờ m ạc treo có m ạc treo buồng trứng từ 
mặt sau dãy chằng rộng đến bám vào. Như vậy, buồng trứng được 
treo lơ lửng trong chậu hông bởi các phương tiện gồm: mạc treo 
buồng trứng, dây chằng treo buồng trứng, dây chằng riêng buồng 
trứng và dây chàng vòi - buồng trứng (Iỉình 12.10). Buồng trứng là 
tạng trong ở phúc mạc duy nhất.

Buồng trứng được cung cấp máu bởi động m ạch buồng trứng 
(xuất phát từ động mạch chủ bụng) và nhánh buồng trứng của động 
mạch tử cung. Tĩnh mạch có dạng đám rối hình dãy leo đi kèm vđi 
động mạch.

2. V Ò I  T Ử  C U N G : (Hình 12.10) (còn gọi là vòi trứng hay vòi 
Pallopc) là hai ông dài khoảng 10 cm để dẫn trứng được phóng 
thích từ buồng trứng vào buồng tử cung. Vòi tử cung nằm ỏ bờ tự 
do của dây chằng rộng và được bọc giữa hai lá phức m ạc của dây 
chằng này, chạy từ buồng trứng đến góc bôn tử cung. Vòi tử cung 

gồm 4 đoạn: a) phễu vòi loe rộng và có nhiều tua phễu vòi để 
hứng nhận trứng rụng từ buồng trứng; b) bóng vồi phình to, đây là 

đoạn dài nhất của vòi; c) eo  vòi hẹp lại nên thai ngoài tử cung 

thường kẹt lại ở  đây; d) phần tử cung là đoạn hẹp nhất nằm trong 
bề dày ciìa góc tử cung và mở vào buồng tử cung. Trứng thụ tinh 
ở phần ngoài vòi tử cung rồi di chuyển dần vào làm tổ trong 
buồng tử cung. Nếu vì một nguyên nhân nào đó, trứng làm tể 
trong vòi thì gọi là thai ngoài tử cung, sẽ vỡ và gây xuất huyết.
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Hình 12.11: Sơ đồ vòi tử cung, âm đạo

Vòi tử cung được câu tạo từ ngoài vào trong bởi cá c  ỉớp:

a) lớp thanh m ạc chính là phúc mạc của dây chằng rộng; b) lớp 
dưới thanh mạc\ c) lớp cơ  và d) lớp niêm m ạc có  nếp và lông 
chuyển để đẩy trứng theo một chiều hướng về buồng tử cung.

3. T Ử  C U N G : (Hình 12.11) ỉà một túi cơ có chức năng chứa thai 
và đ ẩy th a i ra ngoài ở cuấi thai kỳ. Tử  cung nằm trong chậu hông 
bé, sau khớp mu và bàng quang, trước trực tràng, trên âm đạo và 
dưới c á c  quai ruột (Hình 12.12). Tử  cung cố hình nốn cụt, gồm 3

460



glớl hạn bàng quanq khl eSng 

cổ tử cung 

tử cung

xương cùng
trực tràng

tủl cùng 
bàng quang-tửcung

phúc mạc 

bàng quang

khoang 
•au X. mũ

xương mu

Am vật 
nlộu đạo

hoành nlộu dụo

môl lổn

túl cùng 
từ cung • 
trực tràng

tủl b|t «au

xương cụt

C<J thát ngoải 

Ống trực tràng

trung tAm gAn 
Am đạo

m6l bổ

i
Hình 12.12 : Thiết đồ đứng dọc qua chậu hồng nữ
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phần là: a) thân tử cung hình thang mà điíy lớn hướng lên trên gọi 
là đày tử cung, cao khoảng 4 cm, rộng 4,5 cm. Hai góc bên nối 

vđi hai vòi tử cung; b) eo-tử cung là nơi eo nhỏ nối lliân với cổ, 
dài khoảng 0,5 cm và c) c ổ  tử cung dài khoáng 4,5 cm, gồm hai 
phần trôn và trong fini đạo. Đỉnh của phần cổ tử cung trong âm 
đạo có lỗ ngoài ông cổ tử cung, làm cổ  tử cung có dạng như mỏm 
cá mè /chưa sinh) hoặc biến dạng ở một mức độ nào đó tùy theo 
sô' lần sinh (Hình 12.14).

- Trục của thân thường hợp với trục của âm đạo một góc 
khoáng 90° (gọi là đ ổ  trước) và với trục của cổ một góc 
khoáng 120° (gọi là gập trước). Chính sự đổ và gập trước 
của tử cung giúp chồng lại sự sa của lử cung qua ãm đạo.

- Phức m ạc  phù lên đáy tử cung, qua mặt trước thân tử 
cung và nối tiếp với phúc mạc phủ mặt trên bàng quang 
tạo thành tiíì cùng bàng quang-từ cung, như vậy một phần 
mặt trước tử cung không được pluie mạc che phủ và liên 
quan trực tiếp với mặt sau bàng quang. Pluìc mạc phủ mặt 
sau thẵn tử cung xuống sâu đôn vòm ẫin đạo rồi lật lên 
để liên tiếp với phúc mạc trước trực tràng tạo nên túi 
cùng tửcung-trực tràng (còn gọi là tiíi cùng Douglas), Túi 
cíing này là nơi thấp nhất của ổ phức mạc nên khi có dịch 
(mủ, máu) thì đều đọng ở đây và có thể thăm khám qua 
túi bịt sau của âm đạo hay qua thành trước trực tràng 
(Hình 12.12). ở  hai bờ bôn thân tử cung, hai lá pluìc mạc 
tiếp cận nhau tạo thành một nếp băng ngang nối Ihân với 
thành bên chậu hông gọi là dây chằng rộng. Ngoài dây 
chằng rộng, tử cung còn được c ố  định tại chỗ bởi các 
phương tiện như dây chằng tròn (đi từ góc bôn đến môi 
lđn và gò mu), dây chằng tử cung -  cùng (lừ cổ  tử cung 
băng ra sau đến xương cùiigj, dây chằng ngang c ổ  tử cung
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(từ cổ tử cung băng sang thành bên chậu hông). Một số 
câu trúc khác như âm đạo, trung tâm gân đáy chậu ... 
cũng có chức năng giúp giữ tử Cling tại chõ (Hình 12.13).

Tử cung có câu tạo gồm các  lớp từ ngoài vào trong là:
a) lớp thanh m ạc  (phức mạc phủ tử cung); b) lớp dưới 
thanh m ạc; c) lớp  cơ  dày nhất ở thân và đáy tử cung, tại 
đây, có một lớp cơ dọc phía ngoài, giữa là lớp cơ rối quấn

lình 12.13: Sơ  đồ cảc dây chàng tử cung (nhìn trên).
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quanh cdc mạch máII (nhờ đó mà tử Cling có thể co để 
cầm  máu khi bong nhau thai hoặc trong kinh nguyột) và 
trong cùng là lớp cơ vòng. Riêng ở cổ chỉ có liai lớp cơ 

dọc kẹp lấy một lớp cđ vòng; d) lớp niêm m ạc  dày hay 
mỏng tùy theo thời điểm của chu kỳ kinh và lớp này bong 
ra một phần ỏ cuối chu kỳ kèm xuất huyết tạo nôn hiện 
tượng kinh nguyệt. Lòng tử cung rỗng thành một khoang 
[lình tam giác gọi là buồng tử cung với hai góc trôn nối 
thông với vòi tử cung và góc dưới nối vổi lỗ trong ống c ổ  
tử CIUÌỊỊ (Hình 12.15). Chính hình dáng ciìa buồng tử cung 
cho phép đặt các vòng tránh thai.

Tử cung được cung cấp máu từ động mạch tử cung (Hình 
12.16). Động mạch này là một nhánh của động mạch chậu 
trong. Khi chạy ở đáy của dây chằng rộng, động mạch tử 
Cling bát chéo niộu quản cách bờ bôn âm đạo khoảng l,5cm, 
sail (Id nó chạy ngohĩi ngoèo dọc bờ bôn thân (cho phép 
kéo dài ra nhanh chóng để theo kịp sự phát triển của tử 
cung chứa thai trong thai kỳ), đến góc bên thì chia thành hai 
nhánh tận là nhánh \>ồi tử cung và nhánh buồng trứng để 
nối với hai nhánh tương ứng của động mạch buồng trứng. 
Müll lĩnh mạch đổ vào đám rốĩ cạnh bờ bôn tử cung rồi 
hợp thành tĩnh mạch tử cung và dẫn lưu vào tĩnh mạch 
chậu irong. Bạch mạch tử cung đổ vào hạch bạch huyết dọc 
dộng mạch chậu irong hoặc hạch cạnh động mạch chủ bụng.

4. Ầ M  Đ Ạ O : (Hình 12.11, 12.12) là một ông cơ m ạc rất đàn hồi, 
dài khodng 8 cm. Đầu trên bám quanh cổ tử cung tạo thành vòm 
âm đạo, giới hạn bên trong vđi cổ tử cung một túi bịt chạy vòng 
quanh (nhưng ihường được phân thành túi bịt tvước, hai túi bịt bên 
và túi bịt sau). Đ ặc biột lưu ý là túi bịt sau liôn quan rất chạt chẽ
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với tiíi cùng tử cung '  trực trâng. Bình thường thì âm đạo là một 
ông dẹp có thành trước và sau áp vào nhau, Thành trước liên 
quan với bàng quang, niệu quản vh niệu đạo, Thành sau liên quan 
vđi tiíi cùng tử cung '  trực tràng ở  trôn vñ trực tràng ở dưới, Bờ 
bẽn liên quan với niệu quản, mạch máu âm đạo và các  cấu title 
của đáy chậu. Đầu dưới (lỗ) âm đạo mở vào tiền đình âm hộ. 
Bình thường thì trước lần giao hợp lần đầu tiên, đầu dưới được 
đậy bhng một màng không kín hoàn toàn gọi là màng trinh.

B ên  trong âm đạo có những gờ niêm mạc nằm ngang gọi là 
gỉ/ âm đạo, ở mặt trước và mặt sau có cột âm đạo  chạy dọc. Âm 

đạo có cấu tạo gồm 3 lđp: a) lớp cơ  gồm cơ dọc ở ngoài và cơ 

vòng ở trong; b) lớp dưới niêm m ạc  có nhiều mạch máu như một 

lạng cương và c) lớp niêm m ạc nằm trong cùng.

A. Chưa đẻ lầu n ào B. Dề một lần c. Đẻ nhiều lần

Hình 12.14: Lỗ cổ  tử cung
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5. B Ộ  PHẬN SIN H  D Ụ C  N G O À I

Bộ phận sinh dục ngoài ciìa nữ gồm âm hộ, âm vật và VIÍ,

5.1. Ẳm hộ: (Hình 12,17) là một cấu trúc được tạo nôn bởi 
nhiều thành phần như gò mu, môi lớn, môi bé và tiền đình âm hộ.

Hình 12.15: Buồng tử cung, các nếp nang, 
nếp dọc, lỗ tử cung
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Buổng trứng

Nhánh VÒI tử cung

Nhành buđng trứng

Phều vỏl

Âm đạo

ĐM chậu trong

'~~~Đoạn chậu hông

ĐM tử  cung

Đoạn đáy dầy chằng rộng

Hình 12.16: Động mạch tử cung
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Mép môi trước

MÔI bẻ —

MÔI lởn

Hâm môi Ồm hộ

-  Màng trinh 

'■Lỗ ám đạo

Hình 12.17: Ăm hộ
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• Gò mu là chỗ gồ lên phía trước khớp mu, thường cố lông 
phũ. Dưới da gò mu có một lớp đệm mỡ dày

• M ôi lớn là một cặp nếp da nằm hai bên ăm hộ, ngăn cách 
với da đùi bởi rành sinh dục -  đùi. Phía trước và phía sau 
hai môi lớn nối vđi nhau bởi mép m ôi trước và mép môi 
sau. Hai môi lớn giđi hạn nôn khe âm hộ.

• M ôi bé  là hai nếp niêm mạc nằm bên trong môi lớn, phía 
trước nối vđi nhau thành một nếp bọc âm vật gọi lã mù 
âm vật., phía sau nối thành một nếp niêm mạc nàm ngang 
gọi là hâm mỗi âm hộ.

• Tiền đình âm  hộ  là khoáng trông được giới hạn bởi mặt 
trong hai môi bé, phía trước là âm vật và phía sau là hàm 
»lôi ẫm hộ. Phần trước đáy tiền đình có lổ  niệu đạo  ngoài, 
còn phía sau là lỗ  âm đạo. Dưới niêm mạc thành bên tiền 
đình có một tạng cương là hành tiền đình và các  tuyển 
tiền đình lớn (có ống tiết mở vào thành bên tiền đình). 
C ác tuvến tiền đình bé  cố cá c  ông tiết đổ quanh đoạn cuối 
niệu dạo.

5.2. Âm vật: (Hình 12.17) là một tạng cương tương đương với 
dương vật ở nam giới, nằm ở cực trước khe âm hộ, ngay dưới 
khđp mu. Âm vật có một quì đầu âm vật lộ ra sau mCl âm vật, một 
thân nhỏ và hai trụ dính vào ngành dưới xương mu và được bọc 
b ở ic á c  cờ ngềi hang.

5.3. V ií:  (Hình 12.18) là liai cơ quan nàm ở thành ngực trước 
có chức năng tạo sữa và cho con bil. Viì có hình 11ÓI1 lệch, đỉnh là 
một nlut niêm mạc lồi có cá c  ống tiết sữa gọi là nhú vtí hay đầu 
VIÍ. Quanh nhú là một vòng niêm mạc nhiễm sắc tô' gọi là quầtiịị 
vú. Cấu tạo của Vi1 từ nông vào său là da, các  hốc mỡ dưới da, rồi 
đôn các  luyến sữa dạng chùm hợp thành các tiểu thùy và tluìy

469



(mỗi thCiy đổ sữa vào một ống tiết siìa, trước khi mỏ ra đầu VIÍ thì 
phình thành xoang siìa), sâu nhất là lớp mỡ sau VIÍ nhìn nông 
ngay trước cơ ngực Iđn.

Hình 12.18: Cấu tạo của vú.
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CÂU H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M

1/ Cấu trúc nho sau đây KHÔNG thuộc các cơ quan sinh dục nam•
a) mào tinh.
b) thừng tinh,
c) ống dẫn tinh.
d) liền liệt tuyến.
e) tuyến hành niệu đạo.

2 / Cấu trúc nào sau đây được xem là cơ quan sinh dục ngoài của nam:
a) các đường dẫn tinh.

b) dương vột.
c) bìu.
d) b và c.
e)  a ,b  và c.

3/ Tinh hoàn:
a) cổ hình thể và kích thước như quả trứng bồ câu.
b) có hai m ặt, hai cực.
c) có mặt ngoài lồi.
d) có cực dưđi được cố  định với bìu bởi dãy chằng bìu,
c)  a, b, c và d.

4/ Nói về hình thể trong ciìa tinh hoàn, thông tin nào sau đây SAI:
a) được bao bọc bởi một lớp xơ chắc gọi là lớp trắng.
b) lớp trắng dày lên ở  cực dưới thành trung thất tinh hoàn.
c) được chia thành nhiều tiểu thíiy bằng các vách xuất phát 

từ mặt trong lớp trắng.
d) mỗi tiểu tliCiy có khoáng 2 - 4 ống sinh tinh xoỉín.
e) các ông sinh tinh xoán đổ vào ông sinh tinh thẳng rồi vào 

lưới tinh.
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5/ Nói về mào tinh, thông tin nào sau đây SAI:
a) có dạng chữ c .
b) có đầu mào tinh úp lôn và dính vào cực trên tinh hoàn.
c) có thfin và đuôi dính dọc bờ sau.
d) trong lòng cố ông màỡ tinh dài khoảng 6m.
e) ông mào tinh nối tiếp với ống dẫn tinh ở  đuôi mào tinh.

6 / Ống dẫn tinh:
a) góp phần tạo nên thừng tinh.
b) có thể sờ thấy ở  đoạn chạy trong thừng tinh.
c) phình to thành bóng ống dẫn tinh.
d) b và c.
e )  a , b  và c.

7/ Cfiu nhân quả, chọn:
a) Nếu A điíng, B  điìng và có liên quail nhân quả.
b) Nếu A đúng, B đúng nhưng không liên quan nhân quá.
c) Nếu A điíng, B sai.
d) Nếu A sai, B đúng.
e )  Nếu A sai, B sai.

A. Người ta thường thắt ống dẫn tinh ở đoạn thừng tinh. Vì:
B . ở  đoạn thừng tinh, ống dẫn tinh có tlìể phân biệt được vđi các 
thành phần khác và dễ tiếp cận.

8 / Thông tin nào sau đây SAI khi nói về tiền liệt tuyến:
a) nằm dưới bàng quang, sau xương mu.
b) có chức năng tiết ra kích thích tố  nam.
c) có thể thăm dò qua thăm trực tràng.
d) bao quanh đoạn niệu đạo tiền liệt.
e)  thường phì đại ở người già.

9/ Câu nhân quả, chọn:
a) Nếu A đúng, B đúng và có liôn quan nhân quá.
b) Nếu A điíng, B điíng nhưng không liên quan nhân quẳ.
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c) Nô'u A đúng, B  sai.
d) Nô'u A sai, B đilng.
e) Nếu A sai, B  sai.

A. Dương vật có thể cương (tăng thể tích và độ cứng) được. Vì:
B. Dương vật có các tạng cương là hai vật xốp và một vật hang.

10/ Nói về dương vật, thông tin nào sau đây không đứng:
a) có một rỗ cố’ định.
b) có một thân di động.
c) có mộc qui đầu hình I1Ó11.
d) qui đẩu thường được che phủ hoàn toàn bởi bao qui đầu,
e) gờ chếch nối qui đầu vào thân gọi là vành qui đầu.

11/ Lđp trong cùng của cấu tạo bìu là:
a) lớp bao tinh hoàn.
b) mạc tinh ngoài,
c) mạc tinh trong.
d) lớp cơ bill.
e) lớp cơ bám da bill.

12/ Cấu tạo nào sail đây KHÔNG thuộc cơ quan sinh dục nữ:
a) buồng trứng.
b) vòi tử cung.
c) âm đạo. ■
d) víl.
e)  trung tăm gân đáy chậu.

13/ Buồng trứng:
a) có mặt ngoài áp vào hố buồng trứng.
b) có mặt trong hirđng vào chậu hông,
c) có đầu vòi là nơi bám ciìa dây chằng riông buồng trứng.
d) a và b.
c )  a, b và c.
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14/ Nói về mạch máu của buồng trứng, câu nào sau đây đúng nhất:
a) được cấp huyết bởi động mạch buồng trứng.
b) được cấp huyết bởi một nhánh của động mạch tử cung.
c) máu tĩnh mạch được dẫn km bởi tĩnh mạch buồng trứng 

(Tĩnh mạch hình dây leo).
d) a và c.
c)  a, b và c.

15/ v ề  vòi tử cung, thông tin nào sau đây KHÔNG đúng:
a) nàm ở bờ tự do của dây chằng rộng.
b) được hai lá plníc mạc của dây chằng rộng bao bọc gần như 

hoàn toàn.
c) có phễu vòi thông vđi ổ philc mạc.
d) có bóng vòi là đoạn dài nhất. '
e )  là một phần của tử cung,

16/ CSu nhân quả, chọn:
a) Nồu A điíng, B  đũng và có liên quan nhfin quá.
b) NÔU A điìng, B điìng nhưng không liên quan nhân quá,
c) Nếu A điìng, B sai.
d) Nếu A sai, B đúng.
e) Nếu A sai, B sai.

A. Tử  cung thường có khuynh hướng chống lại sự sa tử cung qua 
âm đạo. Nhờ:
B. Tử  cung thường đổ trước một góc khoáng 120° và gập trước 
một góc 90°.

17/ Nói về tử cung, thông tin nào sau đẫy SAI:
a) là cơ quan chứa thai và tông thai ra ngoài ở cuối thai kỳ.
b) nằm sau bàng quang, trước trực tràng.
c) có thân hình thang đáy hướng xuống dưới.
d) có eo là nơi hẹp nối thân vđi cổ.
e) cổ tử cung có một phần nằm trên âm đạo.
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18/ Nói về động mạch tử cung, thông tin nào sau dây KHÔNG điìng:
a) là động mạch câp huyết chính của tử cung.
b) xuất phát từ động mạch chậu ngoài.
c) bắt chéo niệu quản ở đáy dây chằng rộng.
d) chạy ngoằn ngoèo dọc bờ bên thân tử cung.
e) chia 2 nhánh tận khi đến gốc tử cung.

19/ Âm đạo:
a) là một Ống cơ mạc đàn hồi dài khoảng 8cm.
b) đầu trên bám quanh cổ tử cung.
c) đầu dưới mở vào tiền đình âm hộ.
d) có tiìi bịt sau liên quan chặt chẽ với túi Cling tử cung-trực 

tràng.
e) a, b, c, d.

20/ Nói về tiền đình âm hộ, thông tin nào sau đây SAI:
a) được giới hạn hai bên bởi mặt trong của môi bé.
b) được giđi hạn phía trước bởi âm vật.
c) được giới hạn phía sau bởi hãm môi âm hộ.
d) đáy cố lễ âm đạo nằm trước và lỗ niệu đạo nằm sau.
e) có tuyến tiền đình lớn đổ vào.

21/ Nói về vú, thông tin nào sau đây đứng nhâ't: 
a) vd nằm trên mặt nông cơ ngực lđn.

. b) có hình nón lệch. '
c ) đầu Vi1 (nhú VIÍ) có  c á c  ống tiết sữa m ở ra.

d) quanh đầu Vi1 là m ột vòng niêm  m ạc nhiễm  sắc tô' gọi là 

quầng vú,
e) a, b, c, d. ' ■ ,
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1 / b 2 / d 3 / e 4 / b 5 / c

6 / c 7 / a 8 / b 9 / c 1 0 / d

1 1 / a 1 2 /  e 1 3 / d 1 4 / c 1 5 / e

1 6 / c 1 7 / c 1 8 / b 1 9 / e 2 0 / d

21/e
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